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giải được xuất bản từ lâu trước năm 2000 vầ không thuộc 

tủ sách SOS2).

Cuôh. Các ý tưởng vê' chủ nghĩa tư bản chưa phải là 
cuốn Hệ thôhg tư bản chủ nghĩa cặp tương ứng với cuốn 
Hệ thông xã hội chủ nghĩa của ông, mà chỉ có thê’coi là 
phác họa của tác phẩm lớn chưa được viel đó nhằm phân tích 
và phê phán chủ nghĩa tư bản theo khung khố tư duy riêng 
của Kornai. Nó gôm 4 tiểu luận riêng biệt. Tác giả hoàn tất 
bản thảo cuối cùng vào ngày 22-2-2011 và gửi cho nhà xuất 

bản Viện Hàn Lâm Khoa Học Hungary. Hy vọng bản tiếng 

Hung và bản tiêng Việt sẽ ra mắt tại Budapest và Hà Nội 
cùng một lúc.

Tôi nghĩ cuốn sách rất bồ ích cho các sinh viên kinh tế, 
các nhà chính trị, các nhà kinh tế học, các nhà nghiên cứu 
khoa học xã hội nói chung, và tất cả những ai quan tâm đêh 

các vấn đề của chủ nghĩa tư bản, của các nền kinh tếchuyêh 

đổi.

Bản dịch chắc còn nhiều thiếu sót mong bạn đọc thông 
cảm, lượng thứ, và chỉ bảo.

01-3-2011

NGUYỄN QUANG A
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DẪN NHẬP

Nhiều loại cảm giác và ý tưởng đã dẫn tôi đề tặng 
cuôh sách mói của mình cho các sinh viên và giáo viên 
một thời, hiện nay và tương lai của Trường Chuyên nội 
trú Rajk(1). Trong nhiều thập kỷ nhiều loại dây kết nốì 

giữa chúng tôi. Tôi đã vui lòng diễn tập công khai một 

SỐ bài giảng của mình tại Trường, suy ngẫm lại sự đón 

nhận ở đó đã góp phần vào sự chín muồi của nội dung 
muôn nói của tôi. Trong đường đời của mình nhiều 

(1) Rajk Laszlo Szakkollégium là trường chuyên mang tên Rajk 
Laszlo, được thành lập năm 1970 tại Đại học Kinh tế Budapest (mang 
tên Karl Marx, nay là Đại học Corvinus) dưới sự tổ chức của thây 
Chikán Attila. Rajk Laszlo là một lãnh tụ cộng sản Hungary nồi 
tiêhg, đã chiến đấu chôhg phát xít, bị phát xít Đức bò tù, rôi làm Bộ 
trường Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sau khi Đảng cộng sản 
Hungary lên nắm quyền, nhưng ông đã bị các đồng chí cùa mình vu 
oan và xử tử. Vì thếviệc trường lấy tên ông khi đó có ý nghĩa tượng 
trưng của nó.

Ngoài việc học các môn theo chương trình chung, sinh viên của 
trường chuyên Rajk còn được học thêm các môn học do chính hội đồng 
trường (gôm đại diện giáo viên và sinh viên) hoàn toàn tự chủ tô’chức 
và mời các học giả bên ngoài đến dạy (mang tính ngoại khóa nhưng 
có theo dõi kết quả nghiêm túc), sinh viên cũng tham gia nghiên cứu 
khoa học. [Chú thích của người dịch].
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người đã hợp tác trong công việc của tôi với tư cách 

trợ lý nghiên cứu; trừ vài ngoại lệ tất cả họ đều đã là 

sinh viên trường Rajk(1). Bên cạnh các quan hệ cộng sự, 
nhiều lần tôi đã nhận được sự giúp đõ có giá trị từ các 
giáo viên và các sinh viên đã tôt nghiệp của Trường, 
những người giữ các vị trí khác nhau của cuộc sông 
chính trị, kinh tế và khoa học. "Seminar - thiếu hụt" 
do Chikán Attila tổ chức cho các sinh viên trường Rajk 

đã có tác động thúc đẩy lớn trong các năm 1980 để phổ 
biến các ý tưởng của tôi liên quan đến phê phán hệ 

thống xã hội chủ nghĩa.

(1) Trong sốhọ đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh đêh Kovács Mária và 
Benedict Ágnes, những người suốt nhiều năm đã giúp tôi một cách 
tận tâm, với hết sức lực. Tôi nhắc đến tên của những người khác theo 
vẩn abc, những người đã làm việc với tôi một thời gian dài hay ngắn: 
Hornok Cecilia, Hürkecz Judit, Lukács Mónika, Muraközy Balázs, 
Nagy Eszter, Pálfi József, Péter Noémi, Such György, Szécsi Kata và 
Tóth István János. Mỗi người trong sô' họ có tính cách riêng khác 
nhau, nhưng họ giống nhau ở trí thông minh, ở sự khao khát hiểu biết, 
ở sự tận tâm. Tôi nghĩ đêh họ với sự yêu thương nồng ấm.

Thê'nhưng lời đề tặng được gợi ý không chỉ bởi 
sự hàm ơn cá nhân. Trường Chuyên Rajk trong thời 
Kádár đã dạy dỗ các sinh viên của mình về tính độc 

lập trí tuệ, về sự đón nhận phê phán các học thuyết 

"chính thống", về tính cởi mở đối với các ý tưởng mới. 
Tinh thần này vẫn tiếp tục tồn tại trong cộng đổng 
này. Và may mắn thay họ đã chẳng đơn độc trong 
quá khứ, trong hiện tại và ngày nay cũng không. Sự 
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vinh danh trường Chuyên Rajk trong lời đề tựa có ý 
nghĩa tượng trưng của nó: nhắc đến tarn gương của 
họ tôi muốn viết cho thế hệ trẻ mọi thời. Tôi soạn 

cuốn sách này trước hết cho các bạn trẻ, những người 
học kinh tế học ở bất cứ trường đại học nào của đất 
nước, và trong số họ cũng cho những người sẵn sàng 
đọc học liệu bắt buộc với con mắt phê phán, và ngoài 
việc biên soạn kỹ lưỡng tài liệu bắt buộc thì cũng 
muốn làm quen với các cách tiếp cận khác, với các 
quan điểm dị giáo nữa.

Tôi nói thêm: thật tốt, nếu không chỉ các sinh viên 

tò mò đọc cuốn sách này, mà cả các giáo viên của họ 
nữa, bâ't luận họ có thiện cảm vói ý tưởng của tôi, 
hay có thể đã biết từ các công trình khác của tôi, hay 
không. Và nêù tôi đã mở rộng nhóm bạn đọc dự kiến, 

tôi hy vọng, rằng cuốn sách nhỏ này đến cả với những 

người khai sáng của các khoa học xã hội khác nữa, 
trước hết là các nhà xã hội học, các nhà chính trị học 
và các nhà nghiên cứu lịch sử đương thời. Tôi cố gắng 

diễn đạt các tiểu luận sao cho có thể hiểu được đối với 
cả các bạn đọc có học, không được đào tạo về khoa 
học kinh tế, nhưng quan tâm đến kinh tế và công việc 
chung. Nếu cũng có một vài phần văn bản khó đọc, 

mang tính chuyên môn hẹp hơn, bò qua chúng thì vẫn 
có thể hiểu được dòng tư duy của các tiểu luận và các 
kê't luận.
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Chân trong, chân ngoài - quan hệ của tôi với 
"dòng chủ lưu"

Sau thay đổi hệ thông, trong đào tạo kinh tế học 
bậc cao ở Hungary, trong giảng dạy các môn lý thuyết 
(lý thuyết kinh tế, kinh tế học vi mô và vĩ mô) hệ thống 
tư tưởng và phương pháp luận, thường được gọi là 
"dòng chủ lưu", đã giữ vị trí áp đảo(1). Có nhà nghiên 
cứu và cơ sở nghiên cứu, nơi trường phái này có vị trí 
độc quyền, ở nơi khác tuy người ta có nói đến các cách 
tiếp cận kình địch, nhưng ảnh hưởng của chúng nhỏ 
nhoi so với của dòng chủ lưu.

(1) Dẫn nhập không thể đảm nhiệm việc mô tả các nét đặc trưng 
chính của "dòng chủ lưu". Ngay cả nếu tôi có thử làm, tôi cũng lạc 
vào pùng sình lẩy, bởi vì không có sự thôhg nhất ngay cả bên trong 
nghề vê' các đường ranh giới giữa "chính thôhg - orthodox" và "phi 
chính thôhg - heterodox" nằm ờ đâu, cái gì ở bên trong dòng chủ lưu 
và cái gì bị chèn ra ngoài. Trong quá trình đọc tiểu luận đầu tiên và 
chủ yêít tiểu luận thứ hai, bạn đọc sẽ nhận được các điểm tựa đểhiểu 
khái niệm "dòng chủ lưu".

Trước đây người ta thường dùng thuật ngữ "lý thuyết tân cô’ 
điển" đê’chỉ đại loại cùng trường phái tư duy, mà bây giờ được gọi là 
"dòng chủ lưu " với thuật ngữ rộng hơn.

Nhiều nhân tố đã đóng vai trò trong sự phổ biêh 
nhanh của dòng chủ lưu - tôi nhắc đên vài nhân tô' mà 
không có xếp thứ tự và gắn trọng số nào. Quan trọng 
nhâ't: sức mạnh giải thích lớn của các lý thuyết có thể 
được liệt vào dòng chủ lưu, tính logic chặt chẽ, sự tao 
nhã, "vẻ đẹp" trí tuệ của các mô hình toán học, sự chứng 
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minh kinh nghiệm thuyết phục của nhiều khẳng định 

với các phương pháp toán thống kê hiện đại; tóm lại là 
sự hâ'p dẫn tinh thần của dòng chủ lưu. Tâ'm gương của 
các bộ môn kinh tếhọc ở các đại học phương Tây, trước 
hết là các đại học Mỹ, đã gây ấh tượng mạnh; dòng chủ 
lưu trở nên thông trị ở các trường này. Không cần 'Tập 
trình lại" kiêh thức kinh tế học, chuyển từ Marx sang 
Samuelson và Friedman, vào suy nghĩ của các thành 
viên của thế hệ trẻ, đã được chuẩn bị và có tài năng, 
những người đã kiêm được bằng tiến sĩ ở các trường 
này, bởi vì các học thuyết và các phương pháp phân 
tích của dòng chủ lưu đã hằn sâu trong cách suy nghĩ 
của họ.

Tát nhiên trường phái này không chỉ thu hút được 
các tín đồ chân thực từ những người trẻ, mà cả từ 

những người lớn tuổi hơn. Các thế hệ trước có nhiều 
thành viên, những người đã bắt đầu chuyển quỹ đạo tư 
duy không phải vào khoảng các năm 1989-1990. Trước 
thay đổi hệ thống, nhiều nhà nghiên cứu và giảng dạy 

kinh tế học đã hoàn toàn hết ảo tưởng vào các lý lẽ 

sáo rỗng, không được chứng minh và không thể chứng 
minh được của "kinh tế học chính trị", vào chủ nghĩa 
giáo điều loại bỏ lập luận nghiêm túc và sự đốì sánh 
các luận đề lý thuyết với thực tiễn. Trong con mắt họ, 
kinh tế học chính trị marxist - leninist đã có nghĩa là 
"phương Đông" và khoa học kinh tế của dòng chủ lưu 
là "phương Tây" - và họ mở lòng hoàn toàn đê’ đón 
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nhận cái sau. Không ít người trước đó cũng đã làm chủ 
được kiến thức của dòng chủ lưu hiện đại, và chi hoàn 
cảnh chính trị đã ngăn cản họ dạy nó một cách công 
khai và rộng rãi.

Tính kiêu ngạo tinh thần càng nung nóng sự tin 
chắc chân thành không phải chỉ ở một giáo viên. Người 
ta khinh miệt những người đứng ngoài dòng chủ lưu 
(và hãy thú nhận, trong nhiều trường hợp là xác đáng), 
rằng họ không có khả năng nắm bắt những kiến thức 
hiện đại và các phương pháp phân tích, và thật ra họ 

chỉ ngụy trang sự dốt nát của mình bằng các lý lẽ "khả 
dĩ khác - alternative". Với sự hăng hái thái quá của 
"tín đồ mới" những người mới gia nhập loại bỏ những 
người nghĩ khác với cách nghĩ của dòng chủ lưu, thậm 
chí trong nội bộ cũng định rõ các làn sóng mới hơn và 
mới hơn.

Các công trình của tôi, trong đó có cuôh mới này, 

quan hệ ra sao với dòng chủ lưu? Tôi thường tự mô tả 
bản thân mình, rằng với một chân tôi ở trong dòng chủ 
lưu, còn chân kia tôi đã bước ra khỏi nó. Tôi trân trọng 
thừa nhận sức mạnh giải thích thuyết phục lớn của các 
lý thuyết của nó. Tôi cho các phương pháp phân tích 
của nó là có khả năng hoạt động. Nhưng cùng lúc đó 
tôi phủ nhận, rằng vói cách tiếp cận lý thuyết này có 
thể giải thích được mọi hiện tượng kinh tế quan trọng; 
tôi bác bỏ yêu sách quá cường điệu, theo đó các tín đồ 
của dòng chủ lưu có trong tay công cụ có sức giải thích 
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vạn năng. Các công trình được thai nghén trong tinh 

thần của dòng chủ lưu có khả năng soi sáng nhiều môì 
quan hệ quan trọng, nhưng các kết quả của chúng là 
các sự thật một phần.

Tại các công trình của mình, tôi lâ'y nhiều thứ từ 
các ý tưởng của dòng chủ lưu, trong khi ở các điểm cô't 
yếu tôi khác họ. Trong cuốn sách này bạn đọc sẽ thây 
thí dụ về cả hai. Tôi cũng chẳng muôh làm cho bạn đọc 
tin rằng - dùng cách nói của dân chơi bài - "tôi có con 
bài cao hơn" dòng chủ lưu của kinh tếhọc. Tâ't cả cái tôi 
thử làm chỉ là thay thế một số sự thật một phần của nó 
bằng các sự thật một phần khác (theo tôi có sức thuyết 
phục hơn), hay đưa ra các câu trả lời mới cho một số 
câu hỏi chưa được làm rõ, bị dòng chủ lưu bỏ chưa có 
câu trả lời.

Cuối tiểu luận số 2 tôi dẫn một truyện cố tích Ấn 
Độ hay. Một ông lớn cho gọi những người mù đến, và 
bảo họ: hãy nói cho ông biết con voi là thê' nào. Một 
người mù sờ chân con voi, và bảo rằng con voi là cái cột 

to. Người khác nắm lấy vòi nó, và khẳng định: con voi 

là chiêc ôhg mềm, thon và dễ uốn.

Các nhà bác học chính thông (orthodox) của dòng 
chủ luư và các nhà nghiên cứu "heterodox - phi chính 
thông" đứng ngoài dòng chủ lưu sờ thấy khác và khác 
từ thân hình khổng lổ của con voi, tức là từ tổ chức 
phức tạp của nền kinh tế. Trong phần Dần nhập, tôi tóm 
tắt vài nét đặc trưng của việc suy ngẫm của riêng tôi.
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1. So SÁNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA Tư BẢN

Khảo sát hệ thông chủ nghĩa xã hội đối với tôi đã 

không đon giản là đề tài nghiên cứu, nhu đối với một 
nhà soviet học tây phưong hay một chuyên gia phương 
tây về Trung Quốc. Tôi đã sống trong đó với tư cách 
công dân của một nước xã hội chủ nghĩa, đầu tiên như 
một tín đồ nhiệt thành của hệ thống, muộn hơn như 
một nhà phê bình đã hết ảo tưởng, như một kẻ nổi loạn 
tinh thần. Tôi đã đích thân cảm nhận trên da mình, nó 

hoạt động thế nào, và kinh nghiệm này được bổ sung 

bằng kiến thức, đã tích tụ trong tôi với tư cách một nhà 
nghiên cứu hệ thống đó. Từ các năm 1960 tôi đã ở các 
nước tư bản chủ nghĩa nhiều thời gian, không như một 
khách du lịch thi thoảng ghé thăm, mà là một giáo viên 
và nhà nghiên cứu sông ở đó thời gian dài, người đã 
sống và trải nghiệm hệ thống đó cũng từ bên trong. Tôi 
đã có thói quen suy nghĩ luôn so sánh chủ nghĩa xã hội 

với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa 
xã hội trên nhiều phương diện. Việc này đã mở mắt cho 
tôi trước những sự giông nhau và khác nhau, các tính 
châ't đối xứng và bâ't đối xứng, mà một người luôn chi 
sống ở bên trong một hệ thống không phát hiện ra. Đôi 
với nhà kinh tếhọc của dòng chủ lưu, chủ nghĩa tư bản 
chính là hệ thống kinh tế, chứ không phải là một trong 
SỐ các hệ thống đã tồn tại về mặt lịch sử. Vói tư cách 
người đọc báo, ông/bà ta có lẽ đã đọc các tin tức về thế 
giới đằng sau bức màn sắt hay về Chiên tranh lạnh với 
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sự quan tâm, nhưng bộ óc nghiên cứu của ông/bà ta 
không để ý đến phần đó của thế giới. Mặc dù tại đỉnh 
điểm của sự thống trị của nó một phần ba dân số thế 
giói đã sống trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhà kinh 
tế học phương Tây điển hình không thâỳ gì trong chủ 
nghĩa xã hội ngoài một cơ cấu (đẻ) hoang, quái thai, 
mà nhà bác học nghiên cứu thế giới bình thường chẳng 
bõ công để ý đến. Xác tín của tôi - và tôi hy vọng, rằng 
cuốn sách hiện thời cũng sẽ làm rõ điều này - là, việc 
so sánh một cách có hệ thống hệ thông xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa cho các bài học đáng chú ý, ngay 
cả ngày nay, khi hệ thống trước đã là của quá khứ, và 

chỉ có hệ thông sau có tương lai của nó. Các bài học này 

có thê’ thêm cái gì đó vào lượng kiến thức, mà các nhà 
nghiên cứu sông bên trong chủ nghĩa tư bản đã tích tụ 
được cho đêh nay.

2. Thay đổi các bài học của chuyển đổi
HẬU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tôi cảm thâỳ may mắn là mình hiểu sự sụp đổ 
của đê' chế soviet và quá độ chuyển từ hệ thông xã hội 
chủ nghĩa sang hệ thông tư bản chủ nghĩa. Giữa nhiều 
"biêh đổi lớn" - dùng thuật ngữ của Polányi - của lịch 

sử thế giới, biến đổi này là một trong những biến đổi 
quan trọng nhất và lý thú nhât. Chúng tôi, các nhà kinh 
tếhọc Đông Âu không những đã có thê’ là các đối tượng 
(thắng hay thua thiệt), mà còn là những người quan 
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sát và phân tích của một thí nghiệm lịch sử chẳng bao 
giờ quay lại. Cuộc thí nghiệm đã không diễn ra trong 

phòng thí nghiệm, trong môi trường được tạo ra một 
cách nhân tạo, mà là in vivo, trên những con người sông, 
trong các cơ thể xã hội sông. Thí nghiệm này đã không 
được các nhà khai sáng của dòng chủ lưu quan tâm; 
hầu như không có tác phẩm của họ nhắc đến những 
kinh nghiệm [của thí nghiệm này], về phần mình tôi cô' 
gắng để con mắt mình mở: theo dõi, lần theo dâu vết, 
xem các tương quan lực lưọng thị trường, các lực ngỏ 
và ẩn giấu, sự quan tâm, ứng xử và hệ thống quan hệ 
của con người với những người khác hình thành như 
thê' nào. Chúng tôi đã có thê’ phân tích theo phương 
pháp kinh nghiệm, trên cơ sở quan sát trực tiếp các loại 
thay đổi mà nhà kinh tế học lý thuyết điển hình của 
dòng chủ lưu khảo sát bằng mô hình lý thuyết, tính 
toán mô phỏng hay bằng các thí nghiệm nhân tạo. 
Tôi tin, rằng việc xử lý thí nghiệm vô cùng hâ'p dân, 
độc nhâ't vô nhị này làm giàu thêm lượng trí thức của 
kinh tế học, thậm chí của toàn bộ khoa học xã hội bằng 
những hiểu biết mới.

3. Paradigm hệ thống

Hệt như trong các công trình trước đây của tôi, 
trong các tiểu luận của cuô'n sách này các hệ thông 
"lớn" đứng hàng đầu trong những khảo sát của tôi. 
Trong một tiểu luận trước của mình tôi đã gọi cách tiếp 
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cận này là paradigm hệ thống [hệ thuyết hệ thống] (Komai, 
2007, chương 8). Tôi trích dẫn tiêu đê' một cuốn sách 
của nhà sử học xây dựng lý thuyết lỗi lạc, Charles Tilly, 
tiêu đê' tóm tắt ngắn gọn đối tượng chính của những 

nghiên cứu của ông: Big structures, large processes, huge 

comparisons (Tilly, 1984). Các câù trúc lớn, các quá trình 

có tác động lớn, những so sánh toàn diện là những thứ 
thực sự kích thích tôi. Trong các công trình của dòng 
chủ lưu và đặc biệt trong các biến thể pha loãng làm 
bót đậm nét của nó, trong các sách giáo khoa, nhiều khi 
chính các bức tranh "lớn" này lại nhợt nhạt, các đường 

viền sắc nét bị mờ đi, trong khi những chi tiết được vẽ 

một cách tinh tế lại đổ ào ào vào óc học sinh.

4. Suy ngấm lại việc mỏ TÄ THỊ TRƯỜNG

Trong các công trình của mình tôi đặc biệt chú ý 

đến mối quan hệ của thị trường, của nhà sản xuâ't và 

người tiêu thụ, người bán và người mua. Tôi cho bức 
tranh vê' thị trường, mà người ta cố nhồi nhét vào đầu 
học sinh trong các khóa kinh tế học vi mô, là được đon 
giản hóa một cách thái quá. Không phải là tai họa, rằng 

giáo viên chiêù lên màn hình các mô hình trừu tượng, 

bởi vì mọi lý thuyết buộc phải dựa trên sự trừu tượng 
hóa. Tai họa là, các mô hình chuẩn đã bỏ qua các nét 
đặc trưng hết sức cốt yếu, và vì thế bức tranh méo mó 

hằn sâu vào những cái đầu. Bổ sung cho các học thuyết 
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của dòng chủ lưu, và tranh luận với các học thuyết này 

ở nhiều điểm quan trọng, tôi thử vẽ bức tranh trung 

thực hơn của thị trường. Sở dĩ tôi có thê đảm nhiệm 
việc này, bởi vì kinh nghiệm sông khác đứng đằng sau 
tôi. Tôi biết nền kinh tếthiêù hụt của chủ nghĩa xã hội, 
và vì thê'tôi cảm nhận theo cách khác sự dư dả do chủ 
nghĩa tư bản tạo ra. Tôi biết, sở hữu tư nhân và cạnh 
tranh của các nhà sản xuâ't - bán hàng có nghĩa là gì 
nhìn từ quan điểm hoạt động của thị trường, bởi vì tôi 

biết cái cơ chế phân bổ, mà theo đó bộ máy quan liêu 

phân chia các của cải.

5. Cách tiếp cận thực chứng versus [đối lại] 
CHUẨN TẤC

Trong khả năng có thể, tôi cố gắng tách biệt sự mô 

tả thực chứng của tình hình, sự phân tích cấu trúc của 
nó, sự khám phá các quan hệ nhân quả khỏi cách tiếp 
cận chuẩn tắc. Việc này thực ra không xung khắc với các 
điểm xuất phát của tư duy của dòng chủ lưu. Thếnhưng 
phần đáng kể các nhà kinh tế học thuộc dòng chủ lưu 

vẫn lâh tránh chuyện này, rằng nhịp điệu tư duy "thực 

chứng-chuẩn tắc" xuất hiện thường xuyên trong các 
công trình nghiên cứu của họ. Người ta thường lý giải 
việc né tránh bằng nhiều loại lý lẽ. Thí dụ bằng cách 
nói rằng chỉ khảo cứu thực chứng là "khoa học", còn 
phải đê’ cách tiếp cận chuẩn tắc cho các nhà chính trị 
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hay các nhà triết học. Những người khác thành thật thú 

nhận: họ cảm thâỳ nhàm chán, và hơi lỗi thời, rằng họ 
trình bày những nhận xét của mình trong sự mập mờ 
nước đôi này, và vì thê'tô't hơn họ bỏ qua nó. Cũng có 
nhà kinh tế học không dám đôì mặt với việc dòng tư 
duy của mình dẫn đến các kết luận đạo đức như thế 

nào. Hay nêù trong sự tĩnh lặng của phòng làm việc 

của mình bản thân họ cũng làm rõ lập trường chuẩn 

tắc, nhung không có can đảm để viết ra. Đối với bản 
thân mình tôi đưa ra quy tắc bắt buộc, rằng tôi hãy suy 
ngẫm kỹ các hệ quả của phân tích thực chứng nhìn từ 
quan điểm của sự thực hiện các giá trị có thứ bậc cao 
hơn. Trong thời kỳ của chế độ độc tài toàn trị đã phải 

cân nhắc kỹ lưỡng trong số đó có thể và nên viết ra cái 

gì (xem nhũng diễn giải về tự kiểm duyệt trong tiểu sử 

tự thuật của tôi, Kornai, 2005, tr. 251-253). Quyền tự do 
ngôn luận [sau thay đổi hệ thông] đã dẹp bỏ các rào cản 
này. Chẳng gì ngăn tôi, cũng chẳng ngăn người khác để 
"chúng ta hãy lật ngửa các con bài của mình". Chúng 
ta không chỉ viết ra theo cách thực chúng, mà viết ra 
cả có cái gì theo phán xét của riêng chúng ta là tối hay 
xấu. Bằng việc này chúng ta cũng đêTộ ra rằng chúng ta 
tách biệt cái tôt khỏi cái xâu trên cơ sở thang giá trị nào. 
Về phần mình tôi hết sức cô' gắng tách bạch nghiêm 
ngặt cách tiếp cận thực chúng và chuẩn tắc, và để làm 

cho bạn đọc hiểu rõ hệ thống giá trị của tôi, dựa vào 
đó tôi làm cơ sở cho các phán xét của mình. Tất nhiên 

CÁC Ý TƯỞNG VÉ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 19



chẳng thể mong đợi bất cứ ai, rằng các nỗ lực này xuất 
hiện gần như điệp khúc trong mọi công trình, thậm chí 
trong mọi chương của nó. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc 

bốn tiểu luận của cuô'n sách, bạn đọc sẽ thấy rõ tác giả 

đưa ra những đánh giá chuẩn tắc của mình dựa trên hệ 
thốhg giá trị như thê'nào.

6. ĐÒI HỎI TÍNH NGHIÊM Tức

Trong các thập niên đầu tiên của chặng đường 

nghiên cứu các mô hình lý thuyết và những tính toán 

sử dụng lượng dữ liệu lớn nằm ở trung tâm các công 
trình của tôi. Ngược lại trong nửa sau của sự nghiệp 
của mình, việc trình bày bằng lời lại đặc trưng đúng 
hơn cho các công trình của tôi, mặc dù bây giờ thi 
thoảng các mô hình toán học và các tính toán kinh tế 
lượng cũng xuất hiện trong các công trình của tôi. Tôi 

muốn tuyên bố: trong con mắt của tôi sự kính trọng trí 

tuệ, sự thừa nhận vai trò to lớn của chúng trong việc 
nhận thức chân lý đôì với các mô hình toán lý thuyết 
và các công cụ kinh tế lượng chẳng giảm đi chút nào. 
Tôi muôn tách mình một cách rõ rệt khỏi những người 
hô vang những lời "chống toán học", và nói một cách 
khinh miệt về các phương pháp không thê’ thiếu được 

này của sự nghiên cứu kinh tế học.

Các ý tưởng mới đáng kể đa phần bắt đầu với sự 
nhận ra bản châ't của vâh đề: nhà nghiên cứu tiên phong 
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cảm thấy vấn đề ở nơi theo sự tin chắc của những người 

khác câu trả lời là quá quen thuộc. Giai đoạn đầu này 
của nghiên cứu đa phần xảy ra "bằng văn xuôi" trong 
đầu và các bài viết của nhà kinh tế học sáng tạo.

Sự phát hiện ra vân đê' và xen lẫn với việc này, 

các khẳng định lý thuyết đầu tiên thường thiếu chính 

xác, vê' sau nhìn lại đúng hơn có thể gọi là các phỏng 
đoán. Thê' nhưng nêu sự phát hiện mới, quan trọng, 
sự phát minh đi đầu (cutting edge') dẫu trong diễn 
đạt còn có những sự thiêu chính xác đi nữa, thì điêu 
quan trọng nhất là nó đã hiện hữu! Nó khiêu khích 

các bác học khác, các nhà bác học nổi tiếng và ít nổi 
tiếng hơn, đội quân của "ngành công nghiệp nghiên 
cứu" đê’ tranh luận và tiên hành những nghiên cứu 
tiếp theo. Trong pha thứ hai này, giữa các thứ khác, 
mô hình toán học và sự so sánh khẳng định với kinh 

nghiệm thực tế nhờ sự kiểm tra toán - thống kê, trở 

nên đặc biệt hữu ích. Các công cụ này đã giúp đỡ 

quan trọng trong việc diễn đạt chính xác hơn, sắc nét 
hơn các phỏng đoán đầu tiên, cho việc hiểu kỹ lưỡng 
hơn các môi quan hệ.

Giai đoạn thứ ba: việc giải nghĩa các kết quả nghiên 
cứu lý thuyết, có thể là việc rút ra các kết luận chính 

sách kinh tế thực tiễn. Ở đây lại phải ra khỏi thế giới 
trừu tượng của mô hình toán học. Chúng ta càng muốn 
tiên gần hơn đến thực tế, chúng ta càng phải đưa các 
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nét đặc trưng đã bị bỏ qua một cách chủ ý trước đó vào 
bức tranh do nhà nghiên cứu vẽ ra.(1)

(1) Ba giai đoạn có thể thấy trong mô tả trên thường không kếtiêp 
nhau theo thít tự, mà xảy ra song song với nhau. Tôi cũng biết, có thể 
đưa ra các phản thí dụ từ lịch sử khoa học đoi vói sơ đổ ba bước này: 
đã xuất hiện các khám phá tiên phong, mà ngay lập tức với trang bị 
toán học đầy đủ nảy ra từ đầu các nhà sáng tạo ra chúng.

Hiện nay tôi thích trình bày nội dung muốn nói của 
mình bằng lời hơn, trước hết có thể giải thích là vì, như 
đã nói ở điểm trước: các hệ thống "lớn", các mốì quan 
hệ "lớn" và các quá trình "lớn" ngày càng kích thích tôi 
hon. Tôi không coi mình có khả năng để diễn đạt nội 
dung muôn nói của tôi bây giờ bằng các công cụ mô 
hình toán học. Nhưng tôi rät vui, nếu các nhà nghiên 

cứu khác diễn đạt các câù trúc và các quá trình được 

mô tả trong cuốn sách này - chí ít một phần, phóng to 

nét đặc trưng này hay khác của chúng - bằng các mô 
hình toán học.

Sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng ngôn ngữ toán 
học là công cụ cần và đủ để diên đạt nghiêm ngặt một 
dòng tư duy. Khi Neumann János, người khổng lồ của 

toán học bắt đầu làm toán kinh tế, ông đã khẳng định: 
"Cái có vẻ đặc biệt khó trong kinh tế học, là việc định 
nghĩa các phạm trù (...) sự thiếu tính chính xác luôn 
luôn bắt nguồn từ lĩnh vực khái niệm..." (Neumann, 
1955). Không phải chỉ một mô hình toán kinh tế tạo 

ra vẻ bê' ngoài của tính chính xác, bởi vì nêù chúng ta 
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sửa một chút các khái niệm xuất hiện trong đó, thì việc 

xác định chúng bị nhòa đi. Trong các công trình của 
mình (và cả trong các tiểu luận được công bô' ở đây) 
hết lần này đến lần khác tôi lôi ra các thuật ngữ kinh tế 
quen thuộc, và tôi thử suy ngâm lại vê' sự giải nghĩa của 
chúng, thử làm rõ các khái niệm. Có lẽ việc làm rõ khái 

niệm triêh miên cũng đã nhàm chán đối với nhiều bạn 

đọc - vô ích, đối vói tôi đây là phần căn bản của nỗ lực 

để đạt sự nghiêm túc.

Đòi hỏi khác không thê’ thiếu của tính chính xác là 
tính nghiêm ngặt logic của lập luận. Chiều của quan hệ 
nhân quả là gì, các tưong tác có ở đâu, cái gì là cái có 
thể sắp cạnh nhau một cách hợp lý và vân vân. Mô hình 

toán học nhiều khi giúp trong việc sắp xêp các ý tưởng 

một cách logic, khi khác lại ngăn cản. Cả toán học, lân 
"văn xuôi" chỉ là ngôn ngữ, mà với nó có thể mô tả các 
quan hệ nhâ't định, nhưng chẳng ngôn ngữ nào đảm 
bảo rằng lập luận là có logic. Chúng ta trình bày các ý 
tưởng của mình, dù bằng các công cụ toán học, dù sự 

móc nối với nhau của chúng có thể có logic hay rắm rối, 

không mạch lạc.

Các bạn đọc có thể kiểm tra, liệu các tiểu luận có 
phù hợp hay không đối với các đòi hỏi được nhắc đến 
của tính nghiêm ngặt. Tôi hy vọng, chí ít các bạn đọc sẽ 

ghi nhận rằng tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện các 

đòi hỏi đó.
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. ÌN HÚNG VÀO LỊCH SỬ LÝ THUYẾT

Khi giới thiệu kết quả các nghiên cứu của mình tôi 
cũng CỐ gắng phác họa các tiền đề lịch sử lý thuyết. Tôi 

không chỉ dẫn chiếu đến các công trình xuất hiện trong 
vài năm gần đây trong các tạp chí quan trọng nhất - tâ't 
cả mọi người đều làm điều này, và hẩu như bắt buộc. 
Tôi cô' gắng đào sâu - nêù hợp lý, dẫu có quay lại 100 
- 150 năm - để tìm ra trào lưu tư duy, mà tôi tiếp tục 
truyền thống của nó, hay tranh luận với nó. Ngày nay 

việc này không còn là mốt nữa. Nhiều người thỏa mãn 

với việc so sánh công trình riêng của mình với các công 
trình đang thời thượng, nóng hổi, được mọi người trích 
dân. "Cái mà không có trên Internet, thì không bõ đọc" 
- tôi đã nghe tuyên bô' gây kinh hoàng này đôì với tôi 
không phải một lần. Không hề xâu hổ tôi đảm nhận 
vai buồn của "loài bị tuyệt chủng", vẫn tiếp tục kích 

thích tôi, chuyện tôi chấp nhận cái gì từ các học thuyết 

của các ông tổ sáng lập của ngành khoa học của chúng 
ta, trong tưởng tượng tôi tranh luận vói Adam Smith, 
Marx, Walras, Hayek và với các nhà kinh tê'học đã chết 
lâu rồi. Chủ yếu trong tiểu luận thứ hai có thể cảm 
nhận được nỗ lực để làm rõ, quan hệ giữa các trào lưu 

và các trường phái khác nhau của lịch sử tư duy kinh tế 

và các khẳng định lý thuyết của tôi là gì. Còn tôi dành 

toàn bộ tiểu luận thứ tư để làm rõ, tôi thâỳ vai trò của 
Marx ra sao trong lịch sử của lý thuyết kinh tê'và thực 
tiễn chính trị. Việc lựa chọn đề tài được lý giải đặc biệt 
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bởi ảnh hưởng to lớn, mà các tư tưởng của Marx đã tác 
động đến các đảng cộng sản chiếm quyền hàng thập 
kỷ và đến sự hình thành ý thức hệ chính thốhg của hệ 
thổhg xã hội chủ nghĩa sau khi họ lên nắm quyền.

8. Giọng riêng tư

Các tiểu luận được công bố ở đây tại một vài nơi có 
giọng riêng tư. Các bài viết của tôi khác các tiểu luận 
kinh tế chuẩn không chỉ vê' nét đặc điểm này nọ của 
nội dung và phương pháp luận, mà nơi này nơi kia cả 
về phong cách nữa. Các nhà biên tập, các phản biện gia 
và các tác giả của các tạp chí hàng đầu coi là quy tắc 

lịch sự bắt buộc, rằng tiểu luận hãy lạnh lùng vô tư, hệt 

như một báo cáo toán học hay hóa học. Càng khô khan, 
càng khoa học. Nếu không đủ vô nhân xưng và phi 
tình cảm, thì không còn là công trình hàn lâm nữa, mà 
là "tiểu luận" - và, phải nói, rằng ai sử dụng từ "tiểu 
luận" trong ngữ cảnh này, thường phát âm từ này vói 

trọng âm hơi coi thường.

Tôi không muốn bắt đầu phân tích, cái gì khiêh cho 
một văn bản có "tính khoa học"(1). Ở đây chúng ta đối 
mặt với một trong những vân đề khó nhát của triết học 
khoa học, đặc biệt trong các khoa học xã hội vật lộn 

(1) Về vấn đê'này xem thí dụ các công trình của McCloskey (1998), 
(2002).
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khó khăn với sự sáng sủa khái niệm và sự chứng minh 
kinh nghiệm. Bản thân mình, có lẽ không được khiêm 

tốn lắm, tôi coi các bài viết của cuôh sách này, mà (bên 
trong khuôn khổ của tiểu luận) chúng sử dụng các 
khái niệm được làm rõ, và chúng cố gắng củng cố các 
khẳng định của mình bằng dòng tư duy kết hợp, bằng 
lập luận logic và bằng những quan sát thực tiễn, là các 
công trình khoa học, các tiểu luận "hàn lâm".

Tôi đã so sánh tám nét đặc trưng được nhâh mạnh 

ở trên của các công trình của tôi vói các nét đặc trưng 

điển hình của dòng chủ lưu. Nếu điểm riêng từng mục 
"tự đặc tả" kể trên, không thể nói về mỗi đặc điểm, rằng 
nó chi đặc trưng riêng cho tôi thôi. Vê' cả tám đặc điểm, 
may thay tôi có các bạn hữu. Thế nhưng nêù xét cả toàn 
bộ tám đặc điểm cùng nhau, thì tôi thực sự không tìm 

thâỳ các bạn thân thiết; ít người chia sẻ vói tôi trong 

"sưu tập đặc biệt" này. Thậm chí tôi có thể tự hào về 

chuyện này; không dễ đặt các công trình của tôi vào 
một cái hộp sẵn có của lịch sử lý thuyết; không thể liệt 
kê luận đề tư duy, phương pháp nghiên cứu và phong 
cách đặc trưng cho tôi vào bâ't cứ trào lưu quen biết 
nào cả. Tuy nhiên tôi phải thú nhận, cũng có cái gì đó 

gây đau buồn trong tình thế của tôi nữa. Giữa các nhà 

nghiên cứu của dòng chủ lưu có một loại gắn bó tinh 

thần. Ngay cả nêu họ có tranh luận với nhau đi nữa, các 
cột trụ tư tưởng chính của họ ít nhiều giông nhau và 
bộ máy công cụ của họ giông nhau. Họ nói một ngôn 
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ngữ. Ngược lại trong thế giới "heterodoxy - phi chính 
thống" các nhóm nhỏ tách biệt hoạt động; một nhóm 
cũng chẳng chú ý đến cái các nhóm khác tạo ra. Thực ra 
họ là các bạn đồng minh - thế nhưng, mỗi nhóm riêng 
lại cô đơn (về vân đê' này xem Colander và các cộng sự, 
2004, Rosser và các đồng tác giả, 2010.)

Tôi hy vọng rằng các giáo viên dạy kinh tế học sẽ 
có ngần âỳ sự rộng lượng để trong khi họ quy định các 
sách giáo khoa và các công trình khác của dòng chủ lưu 
như các tài liệu đọc bắt buộc cho các giờ học ban ngày, 
thì chí ít họ cũng liệt kê cả cuôh sách nhỏ này, hay tiểu 
luận này tiểu luận khác được công bô' trong đó và tất 

nhiên các công trình khác, chỉ nửa phi chính thôhg hay 
hoàn toàn dị giáo, như các tài liệu đọc tự nguyện vào 
buổi tôi, giữa các tài liệu tham khảo.

Nói chuyện vê' tình trạng đào tạo kinh tế học ở 
Hungary ngày nay, tôi đã nghe được lập trường sau 
đây: bây giờ đầu tiên các sinh viên hãy học tử tế lượng 
kiến thức do dòng chủ lưu cung cấp. Nêù đã nắm kỹ 

kiến thức đó, đến mức ngay cả khi được đánh thức 
khỏi giác ngủ là có thể nói ngay, thì sau đó hãy ngó 
đến các tác phẩm ngoài dòng chủ lưu. Tôi coi thứ tự 
này là phương pháp sư phạm sai lầm! Từ hàng thập 
kỷ nay bản thân tôi cố thuyết phục mọi bạn trẻ, rằng 

hãy học kỹ kinh tế học dòng chủ lưu. Đừng bắt đầu 

phê phán mà chưa hiểu thâu đáo; đừng tham gia một 
trường phái phi chính thống mà không nắm vững học 
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liệu chuẩn. Nhưng việc hiểu kỹ là khác, và sự châp 
nhận không phê phán lại là khác. Giáo viên gây tai 
họa lớn, nêù cấy tinh thần nô lệ trí tuệ vào giói trẻ. Với 
lời đề tặng sở dĩ tôi đưa trường chuyên Rajk làm tâm 
gưong cho các thanh niên khác, bởi vì nêù chưa phải 
là sự nổi loạn tinh thần, nhưng chí ít thái độ phê phán, 
"sự đâm bị thóc chọc bị gạo" trí tuệ hiểu theo nghĩa 
tôt đã ngự trị trong trường. Khi tôi khuyến nghị cuôh 
sách của mình cho họ, tôi đã muôh thê'hê các nhà kinh 
tếhọc trẻ thâm nhuần: đừng bao giờ chấp nhận những 

thứ mà các giáo viên và các sách giáo khoa dạy mình 
mà không có phê phán.

ủng hộ chủ nghĩa tư bản - với con mắt phê phán

Tôi chuyển sang bình luận tiêu đê' của cuốn sách. 
Trong những ngày này, nhiều người sợ bày tỏ thê’ diện 
và tuyên bố rằng mình là tín đô' của chủ nghĩa tư bản. 

Có thê’ họ thử xoay xở, sử dụng tên gọi khác. Họ tin, 
nếu họ chỉ nói vê' "nền kinh tê' thị trường" thì đỡ chói 
tai hơn. Nghe còn hay hơn là từ được đưa vào sau chiến 
tranh ở nước Đức: "nền kinh tế thị trường xã hội". Việc 
này gây ra ảo tưởng sai lầm, cứ như là họ đã chọn một 

con đường thứ ba thay cho chủ nghĩa xã hội và chủ 

nghĩa tư bản. Trên thực tế ở nước Đức và các nền kinh 
tế phát triển khác, hệ thôhg tư bản chủ nghĩa hiện đại 
hoạt động, được đặc trưng bởi sự tái phân phôi mạnh 
mẽ và các dịch vụ công rộng rãi giữa những thứ khác.
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Có các trào lưu khác nhau và chúng có tác động 

đáng kề, chúng không chi muốn cho chủ nghĩa tư bản 
cái tên hào nhoáng hon, mà thực sự muôh dẫn xã hội 
sang con đường thứ ba. Chúng muôn xây dựng loại hệ 
thông kết hợp một cách may mắn các nét thuận lợi của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, và loại bỏ các tai 
họa của cả hai.

Có các trường phái "cánh tả cực đoan", tuy không 
đặc biệt có ảnh hưởng, chúng chống chủ nghĩa tư bản 
kịch liệt, và muốn đặt hệ thống xã hội chủ nghĩa thay 
vào đó. Các tín đồ của chúng thường thấy là cần thiết 
để khẳng định: họ muốn xây dựng hệ thống xã hội chủ 
nghĩa không có những ngang trái nghiêm trọng của 

chủ nghĩa xã hội một thời gắn với tên Stalin hay Mao 
Trạch Đông.

Về phần mình tôi đảm nhận việc nói thẳng rằng 
tôi chẳng thuộc vê' trường phái kể trên nào, mà tôi dứt 
khoát ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Tôi không là tín đổ nhiệt 
thành mù quáng của nó, người chỉ thấy các thuận lợi 

của hệ thông. Tôi không cho chủ nghĩa tư bản là "xã 
hội tốt", thậm chí từ nhiều quan điểm tôi thấy nó là 
"xâu", nhưng - giông như cách hiểu dân chủ theo kiểu 
Churchill - nó vẫn luôn luôn là lựa chọn đỡ xâu nhát 
trong số các lựa chọn khả dĩ có thể tính đến. Quan trọng 
nhát, tôi đánh giá chủ nghĩa tư bản chắc chắn tôt hon 
lựa chọn khả dĩ duy nhâ't đã được thực hiện, hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, rät nhiều.
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Một trong những nhiệm vụ chính của các tiếu luận 

được công bố trong tập sách này là giới thiệu các đức 
hạnh to lớn và thật của chủ nghĩa tư bản. Các sách giáo 
khoa của dòng chủ lưu chỉ vẽ lên bức tranh mờ nhạt về 
điều này, khi chúng đặt vai trò điều phối, cân đôì của 
thị trường vào tâm điểm của phân tích. Tất nhiên đâỳ là 
điều cũng quan trọng. Thế nhung quan trọng hơn thê' 
râ't nhiều là khẳng định tạo thành nội dung chính yếu 
nhâ't của tiểu luận đầu tiên: chủ nghĩa tư bản là động cơ 
thúc đẩy của đổi mới sáng tạo, của tiến bộ kỹ thuật và 

hiện đại hóa. Hầu như tất cả những đổi mới, mà hiển 

nhiên thuộc về cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đều 
do chủ nghĩa tư bản tạo ra.

Việc giới thiệu các đức hạnh của hệ thông tương 
đắc tôt với sự phê phán hệ thông. Hai mươi lăm năm 
trước, khi tập tiểu luận Các mẩu thuẫn và những nan 

giải (Kornai, 1983) của tôi được xuất bản ở Mỹ (Kornai, 

1986), Robert Solow, giáo sư MIT, một trong những 

nhân vật lãnh đạo của kinh tế học vĩ mô hiện đại đã 
viết khuyên nghị cho bìa của cuốn sách: "Komai János 
là loại Jonathan Swift hòa nhã: một người nhân hậu, 
người hiểu kinh tế học phương Tây, sống trong một 
nền kinh tế phương Đông, và là nhà quan sát tinh đời. 

Hãy cẩn trọng chú ý: lần sau có lẽ ông ta sẽ viết về 

chúng ta đấy!" Cái 'Tần sau" âỳ đã phải đợi một thời 
gian dài, nhưng cuối cùng cũng đến lượt. Tôi bắt đầu 
vào công việc, mà Solow đã khích lệ. Tôi đã làm việc
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từ nhiều năm để nếu không như các bài viết châm 

biếm của Swift, nhưng chí ít trong các tiểu luận chuyên 
ngành, phê phán hệ thông tư bản chủ nghĩa.

Trong sô' các nhà kinh tê' học của dòng chủ lưu, 
nhiều người cũng mổ xẻ các nét ngang trái của chủ 
nghĩa tư bản. Trong quá trình phê phán đa phần họ bị 
chủ nghĩa lạc quan âu trĩ choán đầy. Họ coi các tai họa 

là "các lỗi", có thê’ đưọc loại bỏ bằng sự điều tiết cần 

thiết của nhà nước, có lẽ có thể bằng những can thiệp 
ad hoc-đột xuất, thậm chí cũng có thể lường trước và 
tránh. Chắc là có thể nói thế về một phần của những 
sự ngang trái. Tuy nhiên không phải các lỗi này làm tôi 
bận tâm. Tôi hoàn toàn tin rằng mọi hệ thống - kể cả 
chủ nghĩa tư bản nữa - có các tai họa bẩm sinh của nó. 
Những cái này "được mã hóa" trong các tế bào của hệ 

thống. Những loại ngang trái như vậy có thể được làm 
nhẹ bớt bằng các quy chế cần thiết, nhưng không thể 
loại bỏ được. Chủ đề tái diễn của các tiểu luận của tôi 
là việc giới thiệu các tính chất đặc thù hệ thống, cụ thể là 
các nét đặc trưng cả thuận lợi, lẫn bất lợi thường xuyên, 

nội tại, vôh có của hệ thông, ngoài ra là sự phân tích các 
cơ chếgây ra các tính chất đặc thù hệ thông đó. Chuyển 
từ tiểu luận này sang tiểu luận khác bạn đọc ngày càng 
hiểu kỹ hơn, cách tiếp cận lạc quan â'u trĩ đối với những 
lo ngại và tai họa - "Lỗi ư? Thếthì hãy ngó đêh và sửa đi!" 
- là khác thế nào với sự ghi nhận nhiều khi cay đắng, 

rằng có các vấn đề không có lời giải đáp, có các tai họa 
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không thể loại trừ (nhiều nhất có thể làm nhẹ bớt), mà 
chúng ta phải chung sôhg.

Cuốn sách của tôi không bàn đêh các vấn đề chính 
sách hàng ngày hay chính sách kinh tế của nên kinh tế 

Hungary hôm nay. Trong các bài viết khác tôi đã nói về 
các chủ đê' thời sự nóng bỏng, nhưng trong cuốn sách 
này chẳng tiểu luận nào "có chủ đê' Hungary" cả. Hoặc 
chúng bàn đến hệ thổhg tư bản chủ nghĩa một cách tóm 
tắt và tổng quát, hoặc bên trong đó - lại chỉ một cách 
tóm tắt và tổng quát - vê' sự biến đổi hậu xã hội chủ 

nghĩa. Tuy thế, một cách gián tiếp, vẫn có thông điệp 

thời sự cho các cuộc tranh luận trong nước. Tôi chỉ nhắc 
đêh một trong sô' các bài học có tính thời sự.

Từ lâu cũng có trên chương trình nghị sự của nước 
chúng ta, giôhg như nhiều nước trên thế giới, vân đê' 
cải biến nhà nước phúc lợi và gắn với nó là cái được 
gọi là các cải cách cơ câù. Nhiều ý kiến cấu thả, cọc 

cạch, không suy ngâm kỹ đã vang lên, bằng lời và bằng 

văn bản, trong các diễn đạt của các chính trị gia, các 
quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu. Cuổh sách 
của tôi không phác họa chương trình hành động. Thế 
nhưng nhiều tiểu luận cũng lưu ý đến cả các lợi thế, cả 
các bâ't lợi và cả những rủi ro của chiều hướng này hay 
chiều hướng khác. Sự mở rộng hay thu hẹp các mảng 

khác nhau của nhà nước phúc lợi có nghĩa là gì nhìn 
từ quan điểm của đổi mới sáng tạo và ham muốn kinh 
doanh? Lợi và hại nào nảy sinh từ việc thu hẹp cạnh 
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tranh, từ việc tăng cường tập trung? (tiểu luận 1. và 

2.) Những sự thay đổi thực tế xảy ra trong quan hệ sở 
hữu và các hình thức điều phối quan hệ ra sao với các 
giá trị CUÔ1 cùng, như tự do, bình đẳng và bác ái? (tiểu 
luận số 3.)

Tôi nhắc đến một phần của các thông điệp mang 

tính thời sự chỉ để minh họa. Bạn đọc nhạy cảm vói 

các vâh đề có thể rút ra nhiều bài học thực tiên, thời sự 
khác từ những phân tích được trình bày trên bình diện 
lý thuyết trong cuôh sách.

Tính chưa hoàn tất của công trình

Tôi đưa cuốn sách nhỏ này ra khỏi tay mình một 
cách không dễ dàng. Sẽ có cảm giác tô't hon nêù thay 

cho cuốn sách dày 480 trang, gồm bốn tiểu luận này đê 
công bô'một chuyên khảo dày 670 trang với tiêu đề thê' 
này: Hệ thôhg tư bản chủ nghĩa. Cặp đối của cuốn có tiêu 
đề Hệ thôhg xã hội chủ nghĩa được xuâ't bản năm 1992, 
dày 670 trang của tôi.

Bôn tiểu luận trong cuốn sách được viết trong vài 
năm gần đây. Thê' nhưng các ý tưởng được trình bày 
ở đây đã ấp ủ trong tôi từ lâu. Trong câu chuyện hình 
thành của chúng, tôi phải quay lại luận văn phó tiêh 
sĩ của mình, Sự quá tập trung của quản lý kinh tể'(1957), 
mà bản thảo của nó được hoàn thành hơn năm mươi 
năm trước. Trong cuôh sách mới này, chủ yêù trong 
tiểu luận thứ hai, tôi ngoan cô' quay lại các vấn đề, mà 
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trong các cuốn Anti - equilibrium (1970) và Sự thiêu hụt 
(1980) của mình tôi đã đặt vào tâm điểm của những 
khảo cứu của tôi: xét lại các khái niệm cơ bản của kinh 
tế học vi mô, phê phán tư tưởng cân bằng thị trường, 
mô tả các trạng thái bất đối xứng của thị trường và vân 

vân. Bàn về chủ nghĩa xã hội, từ đầu đêh cuối đã luôn 
lơ lửng trước mắt tôi cặp đôi của nó: chủ nghĩa tư bản. 
Tuy các công trình của tôi đã nhắc đến điều này nhiều 
lần, nhưng bây giờ đã đến lúc viết công trình, mà trong 
đó chủ nghĩa tư bản được nói đến không phải một cách 

thứ yêù, phụ, mà hệ thống này là chủ đề chính của công 

trình. Tôi đã đi vòng quanh, và bây giờ quay về điểm 
xuất phát-full circle, như người ta thường nói điều này 
bằng tiếng Anh.

Xác tín của tôi, rang paradigm, cách tiếp cận khoa 
học, cách đặt vâ'n đề, hệ thống khái niệm và phương 
pháp luận được hình thành và được giới thiệu trong 

các công trình của tôi không chỉ thích hợp cho việc 

mô tả chủ nghĩa xã hội và sự chuyển đổi hậu xã hội 
chủ nghĩa, mà cũng có khả năng trong mô tả và phân 
tích chủ nghĩa tư bản nữa. Nó cho thêm cái gì đó vào 
paradigm, hệ thống khái niệm và các phương pháp 
được những người khác áp dụng.

Cái bây giờ tôi đưa ra ở đây: là một torso, một cái 

thân. Bức tượng, mà người ta tạc được một nửa từ khối 
đá. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng làm thế giới khốn 
khổ, và cuổh sách này không trình bày lý thuyết khủng 
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hoảng. Trong khi sự chú ý của ngành kinh tế học bị 

chính sách tiền tệ và tài khóa, hoạt động của các ngân 
hàng và các tổ chức tài chính khác thu hút, ghim lại, thì 
trong cuổh sách không có tiểu luận nào về hệ thông tài 
chính tiền tệ. Tôi có thể tiếp tục kể, còn thiêu đủ thứ; đê’ 
làm đầy phần thiêu giữa 670 và 480 trang.

Cái không chỉ gây lo lắng cho tôi - và chắc chắn cho 
bạn đọc nữa - là, các chủ đê' quan trọng cần cho sự hiểu 
toàn diện hệ thống tư bản chủ nghĩa bị bỏ ngoài cuốn 
sách, cả chuyện, cái có trong đó cũng không trở thành 
một câù trúc khép kín. Một chuỗi gồm bốn tiểu luận độc 
lập được đưa đêh tay bạn đọc. Tôi không gọi chúng là 
các chương của cuốn sách, mà như mục lục cũng thông 
báo: là về bôn tiểu luận. Cách tiếp cận chung, tôi đã 
thử mô tả đặc trưng trong phần trước của Dan nhập, 
kết nối chúng lại với nhau; các dẫn chiếu chéo nhắc 
đêh sự móc nối của chúng. Thế nhưng vê' mặt thể loại 
cũng chẳng đổng đều hoàn toàn; nơi này nơi kia vẫn có 
sự trùng lặp và sự lặp lại cũng chẳng thể loại bỏ được 
hoàn toàn.(1)

(1) Sở dĩ không ngay chỉ bởi vì, có thể tưởng tượng được, rằng - nếu 
người ta sử dụng cho mục đích đào tạo - khi đó có lẽ không phải toàn 
bộ cuốn sách, mà là một tiểu luận này hay kia được gắn với đê' tài của 
một học liệu nào đó. Vì thếlà hạp lý để sao cho mỗi tiểu luận có thể 
được hiểu một cách riêng biệt mà không cần đêh các tiểu luận khác.

Sức tôi bây giờ chỉ có ngần âỳ. Khi cuôh sách được 
xuất bản, tôi đã 83 tuổi. Là không thực tế khi hứa với 
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mình, rằng tôi sẽ viết xong cuốn sách "lớn" dày 670 
trang. Tôi muôh thông báo hoàn cảnh này một cách 
ngay thẳng với bạn đọc ở đây trong Dan nhập. Tôi 
đã thử cho thấy điều này bằng việc tôi đã không cho 

tiêu đề chính của cuôh sách là: "Hệ thống tư bản chủ 
nghĩa", mà là một tiêu đề kiềm chế hơn nhiều: "Các ý 
tưởng về chủ nghĩa tư bản”.

Tôi hy vọng, rằng có lẽ công trình này dẫu còn chưa 
hoàn thành cũng có thể gợi các ý tưởng trong bạn đọc. 

Biết đâu nêù có người bắt tay vào việc trả lời các câu 

hỏi đề ngỏ được nêu ra trong tiểu luận, vào việc mô 
hình hóa và kiểm nghiệm thực tiễn hệ thống tư tưởng 
được trình bày bằng lời. Tôi có thể hứa ngần này, rằng 
tôi sẽ cô' thử đưa thêm cỡ một hai chương vào phần đã 
hoàn thành đến nay của cuốn sách "lớn hơn" vẫn chưa 
được viết.

Tôi đưa những điều trên vào cuôh sách như phần 
Dẩn nhập. Tôi muốn kiến nghị với bạn đọc khi đã đọc 
đêh cuối cuôh sách, hãy đọc lại lần nữa. Nhiều điều 
mà tôi viết trong Dần nhập, sẽ dễ hiểu hơn, nếu đã làm 
quen rồi với bô'n tiểu luận.

***

Trong chú thích đầu tiên của cả bốn tiểu luận tôi 
cảm ơn tâ't cả những người đã giúp đỡ cho công trình 
được nói đến. Tại đây, trong Dẩn nhập, tôi chỉ nhắc đến 
những người đã ủng hộ việc sắp xếp toàn bộ cuốn sách.
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Tôi đã vật lộn nhiều trong các năm vừa qua với 
công việc nghiên cứu của mình, không phải một lần 
tôi đã mâ't can đảm và chiều hướng bỏ cuộc. Rằng tôi 
vẫn tiếp tục, và đạt đến việc xuâ't bản cuổh sách này, 
sự động viên, mà tôi nhận được từ vợ mình, từ Dániel 
Zsuzsa, có vai trò then chót. Nêù như Zsuzsa không 

đứng cạnh tôi, không động viên, và không cho những 

lời khuyên khôn ngoan, chắc chắn các tiểu luận này đã 
không hoàn thành.

Tôi mang ơn vì nhiều sự giúp đỡ, mà tôi đã nhận 
được từ Deseo Katalin, Erdős Hédi, Fancsovits Rita, 
Magyari Ildikó, Pető Ildikó, Reményi Andrea và Szécsi 

Kata. Tôi không có khả năng "đánh trọng số" các hình 
thức và mức độ của sự giúp đỡ khác nhau, vì thế tôi 
liệt kê tên theo thứ tự abc. Cảm ơn vì sự chu đáo của họ 
và vì công việc tận tâm của họ. Tôi đưa ra ngoại lệ duy 
nhất: tôi cũng nhắc đến riêng sự cộng tác của Patkós 
Anna. Gần hai thập niên nay cô là biên tập viên của hầu 

như mọi công trình nghiên cứu của tôi, dù là bài báo 
hay cuốn sách. Tôi cảm ơn số phận, rằng mình có thể 
làm việc cùng biên tập viên đặc biệt tận tâm và có hiểu 
biết rộng, như Anna.

Tôi cảm thây mình là người may mắn, rằng mình 
có thêTà thành viên của Collegium Budapest, của trung 

tâm trí tuệ có một không hai này. Ớ đây, giữa khu thành 
Buda ngay cả các bức tường di tích, những kỷ niệm 
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lịch sử phơi ra từ những cửa sổ và phong cảnh tuyệt 
vời cũng tạo hứng khởi cho công việc trí tuệ, quyền tự 
do nghiên cứu và tranh luận thực sự tiếp sinh lực cho 
suy nghĩ.

Tôi cảm ơn Nhà xuâ't bản Hàn lâm, trước hết là 
Fehér Katalin biên tập viên chính đã sẵn sàng xuâ't bản 
nhanh công trình của tôi.

Budapest, tháng 2 -2011 
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1
ĐỔI MỚI VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG

Tương tác giữa các hệ thống vàtiến bộ KYTHUÄTa)

Bản chất của sự biến đổi hậu xã hội chủ nghĩa có 
thể được tóm tắt dễ dàng bằng vài từ: một nhóm đông 
các nước đã chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa 
tư bản. Sự dịch chuyển này bản thân nó là bằng chứng 

lịch sử mạnh mẽ nhâ't về tính ưu việt của chủ nghĩa tư 
bản đôì với chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nghĩa vụ của 
chúng ta là tiếp tục so sánh hai hệ thông một cách vô 
tư và không thiên kiến. Càng phải làm thế hon bởi vì

(1) Báo cáo trình bày tại hội nghị UNU-WIDER "Suy ngẫm về 
Chuyên đổi: Hai mươi năm sau sự Sụp đổ của Bức tường 
Berlin" (Helsinki, 18-19, tháng Chín, 2009).

Tôi tỏ lòng biêi ơn Julian Cooper, Zsuzsa Daniel, Zsolt Fekete, 
Thomas Geodecki, Philip Hanson, Jerzy Hausner, Judit Hürkecz, 
Laszlo Karvalics, Zdenek Kudrna, Mihály Laki, Lukasz Mamica, 
Tibor Meszmann, Dániel Róna, András Simonovits, Katalin Szabó 
và Chenggang Xu, vì những bình luận quý giá của họ và sự giúp 
đõ tận tụy của họ trong thu thập sô'liệu và đọc bản thảo, và cảm 
ơn Collegium Budapest vì sự ủng hộ thường xuyên và môi trường 
nghiên cứu kích thích. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của Hédi Erdis, 
Rita Fancsovits, Katalin Lévayné Desei, Anna Patkós, Ildikó Peti, 
Andrea Reményi và László Tóth trong biên tập bài báo này.
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chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn, và một phần 
đáng kể dân cư cảm thâỳ luyến tiếc chế độ cũ đã sụp 
đổ. Chúng ta phải thuyết phục đồng bào mình rằng 

chúng ta đi đúng hướng. Có nhiều lý lẽ ủng hộ niềm tin 

lạc quan này. Tôi chỉ muôn giải thích rõ một ưu điểm 
của chủ nghĩa tư bản: bản tính đổi mới và năng động 
của nó. Trong phần đầu của bài viết tôi lập luận rằng 
sự đổi mới nhanh và tính năng động không phải là hiện 
tượng ngẫu nhiên có thể xảy ra hay không xảy ra, mà là 

một thuộc tính đặc thù hệ thống bén rễ sâu của chủ nghĩa 

tư bản. Có thể nói ngược lại hệt thế vê' hệ thống chủ 

nghĩa xã hội. Sự thiếu khả năng của nó để tạo ra các sản 
phẩm mới mang tính cách mạng và sự chậm trễ trong 
những chiều hướng khác của tiến bộ kỹ thuật không 
phải là do một số sai lầm về chính sách, mà là thuộc 
tính đặc thù hệ thống bén rễ sâu của chủ nghĩa xã hội.

Đáng tiếc, ưu điểm lớn rất dễ thâỳ này của chủ 

nghĩa tư bản lại chưa nhận được sự đánh giá cao mà 
nó xứng đáng. Nó bị hầu hết mọi người và thậm chí 
cả những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp nhát về các 
hệ thông lựa chọn khả dĩ khác, bỏ qua hoàn toàn - và 
tôi cảm thâỳ bực và thâ't vọng khi nhìn thây sự xao 

lãng đó, và là động lực khiến tôi chọn chủ đề đó cho 
bài viết này.

Việc bước vào thê' giới tư bản chủ nghĩa tạo ra các 
điều kiện của các quá trình đổi mói và tiên bộ kỹ thuật 
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nhanh hơn, và cũng làm tăng các cơ hội để đất nước lợi 
dụng cơ hội này. Nhưng nó không đảm bảo thành công 
hoàn toàn ngay lập tức. Phần hai và phần ba của bài 
báo sẽ thảo luận các vâh đê' của thời kỳ chuyển đổi.

"Sự biến đổi Vĩ đại" là một tổng thể của nhiều 

quá trình.

Thứ nhát, đã có những thay đổi trong lĩnh vực 
chính trị: sự chuyển đổi từ một nền độc tài độc đảng 
sang một nền dân chủ đa đảng. Sự biến đổi này đã 
chấm dứt những đặc quyền được nhà nước bảo vệ của 

hệ tư tưởng Marxist-Leninist, và mở đường cho sự 

cạnh tranh của các trường phái tư tưởng khác nhau. 

Rồi đã có những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế: ưu thế 
của sở hữu nhà nước được thay thê' bằng ưu thế của 
sở hữu tư nhân. Gắn với sự biến đổi của các hình thức 
sở hữu, ảnh hưởng tương đôi của các cơ chế điều phối 
khác nhau cũng đã trải qua những thay đổi triệt để. 

Tác động của sự điều chỉnh quan liêu tập trung trở nên 

nhỏ hơn nhiều, và ảnh hưởng của điều phối thị trường 
và các thủ tục phân tán đã tăng nhanh đầy kịch tính. 
Những thay đổi chính trị kinh tế sâu sắc này cùng với 
nhiều thay đổi khác cùng nhau có nghĩa là sự thay đổi 
hệ thôhg, tức là sự chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang 

chủ nghĩa tư bản.

Khu vực hậu xã hội chủ nghĩa cũng đã trải qua 
một loại những thay đổi khác trong lĩnh vực tiến bộ kỹ 
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thuật nữa. Mặc dù, do tính phổ biên của nó, tôi dùng từ 

"tiến bộ kỹ thuật", nhưng trong diễn giải của tôi nó là 

một hiện tượng rộng hon nhiều. Dựa vào dòng các sản 
phẩm mới và công nghệ mới ảnh hưởng của nó vượt 
xa các khía cạnh kỹ thuật. Nó là một phần của hiện đại 
hóa, gây ra những thay đổi sâu sắc trong cuộc sông của 
chúng ta. Nghĩa này của "tiên bộ kỹ thuật" sẽ bộc lộ ra 
trong ngữ cảnh của bài báo của tôi. Tiêh bộ kỹ thuật đã 

luôn luôn diễn ra, tâ't nhiên, nhưng sau 1989 nó đã tăng 

tốc một cách ngoạn mục.

Trong nghề, hay chuyên nghề của chúng ta, tâ't cả 
các chuyên gia về chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa 
đã tập trung sự chú ý của họ vào nghiên cứu những 
thay đổi chính trị, kinh tế và xã hội như là phần của 

sự biến đổi Vĩ đại. Hãy để chúng ta thú nhận một 

cách thẳng thắn, có lẽ đôi khi chúng ta có nhắc một 

chút đến tiến bộ kỹ thuật, nhưng chúng ta đã không 
nghiên cứu kỹ lưỡng sự tương tác giữa một mặt sự 
thay đổi hệ thôhg, và mặt khác sự thay đổi diện mạo 
của chúng ta trong việc tạo ra và sử dụng các sản 

phẩm mới và công nghệ mới.

Bản thân tôi trước đây chắc chắn đã đê’ sót điểm 

này. Tôi đã viết hai bài báo tổng kết các hệ quả chính 
của những thay đổi sau 1989, nhưng chi thảo luận 
những thay đổi chính trị và kinh tê' và tương tác của 
chúng (Komai 2000, 2005b). Hôm nay tôi bắt đầu bù 
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vào cái tôi đã bỏ sót trước đây. Như vậy, chủ đề của 
phần hai và phần ba của bài báo của tôi là sự tương tác 
giữa sự thay đổi sau 1989 của hệ thống và sự tăng tốc 
của tiến bộ kỹ thuật.

1.1 Chủ nghĩa Tư bản, chủ nghĩa xả hội
VÀ TIẾN Bộ KỸ THUẬT

Các sản phẩm mới mang tính cách mạng

Quá trình phức tạp về tiến bộ kỹ thuật bao gồm 
nhiều quá trình con. Hãy bắt đầu với những đổi mới 
(innovation) lớn, đột phá, mang tính cách mạng được 
minh họa bởi 89 thí dụ của Bảng

Vì chúng ta ngó tới vai trò của các nước xã hội chủ 
nghĩa trong tạo ra các sản phẩm mói mang tính cách 
mạng, chúng ta phải quay lại thời điểm Liên Xô, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, ra đời.

Vì thế thời kỳ được danh mục bao phủ bắt đầu 
từ 1917.

(1) Tài liệu chuyên môn về tiến bộ kỹ thuật và đổi mới phân biệt các sản 
phẩm mới và các công nghệ mới, mặc đù sự xuất hiện của hai loại này 
thường đan xoan vào nhau. Thí dụ, trong khi máy Xerox là một sản 
phẩm mới, nó cũng đưa ra một công nghệ in ấn mới. Bản 1 liệt kê các 
sản phẩm mới, bời vì sự nôi bật của chúng trong cuộc sông hàng ngày.
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Bảng 1.1: Những đổi mới mang tính cách mạng

Đôi mới Năm Nước Công ty

MÁY TÍNH, THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

Mạch tích hợp 1961 USA Fairchild

Điện thoại ân phím 
(Touch-tone)

1963 USA AT&T

Fax 1966 USA Xerox

Cáp quang 1970 USA Corning

Bàn tính điện tử bỏ túi 1971 USA Bowmar

Xử lý từ (Word processing) 1972 USA Wang

Microprocessor (bộ vi xử lý) 1974 USA Intel

Máy in Laser 1976 USA IBM

Modem 1978 USA Hayes

Hệ điều hành MS-DOS 1980 USA Microsoft

Hard disk drive
(bộ điều khiển đĩa Cling)

1980 USA Hard disk 
drive

Graphical user interface 
(giao diện đổ họa)

1981 USA Xerox

Laptop (máy tính xách tay) 1981 USA Epson

Touch screen 
(màn hình chạm)

1983 USA Hewlett- 
Packard

Mobil telephone 
(điện thoại di động)

1983 USA Motorola

Chuột (Mouse) 1984 USA Apple

Web search engine 
(tìm kiếm web)

1994 USA WebCrawler

Pendrive (bộ điều khiển bút) 2000 USA IBM

Skype (peer-to-peer phone) 2003 Estonia Skype

Facebook (mạng xã hội) 2004 USA Facebook

YouTube 2005 USA YouTube

iphone (điện thoại thông 
minh có thê’ kết nối internet 
và dịch vụ đa phương tiện)

2007 USA Apple
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Đồi mới Năm Nước Công ty

GIA DỤNG, THỤC PHẨM, MẶC

Túi trà (Tea bag) 1920 USA Joseph 
Krieger

Máy sây tóc điện cầm tay 1920 USA Hamilton 
Beach

Wall plug (vít nở cắm tường) 1920 UK Rawlplug Co.

Spin-dryer 
(máy xoay làm khô)

1924 USA Savage

Máy nướng lát bánh mì 
tự nảy

1925 USA Waters
Genter Co.

Bàn là hơi điện 1926 USA Eldec

Tủ lạnh điện 1927 USA General 
Electric

Điều hòa nhiệt độ trong nhà 1928 USA Carrier
Engineering Co.

Đèn Neon 1938 USA General 
Electric

Cà phê hòa tan 1938 Switzerland Nestle

Máy điện sâ'y quẩn áo 1938 USA Hamilton 
Manufacturing 

Co.

Nylon 1939 USA DuPont

Máy pha cà phê Expresso 
(áp suất cao)

1946 Italy Gaggia

Lò vi sóng 1947 USA Raytheon

Quán ăn Drive-through 
(khách vẫn ở trên xe)

1948 USA In-n-Out 
Burger

Giấy bóng Saran 
(gói đô', thức ăn)

1949 USA Dow 
Chemical

Polyester 1953 USA DuPont

Đổ bếp Tefal 1956 France Tefal

Hook-and-loop fastener 
(cái gắn móc vòng)

1957 USA Velcro
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Đôi mói Năm Nước Công ty

Giày điền kinh 1958 UK Reebok

Đèn Halogen 1959 USA GE

Máy chếbiêh thực phẩm 
(Food processor)

1960 USA Roboot - Coupe

Tetra Pak (đóng gói thực phẩm 
lóng)

1961 Sweden Tetra Pak

Lon đựng thức uô’ng 
(Beverage can)

1963 USA Pittsburgh 
Brewing Co.

SỨC KHÓE, MỸ PHẤM

Băng dính - Adhesive 
bandage (Band - aid)

1921 USA Johnson&Johnson

Khăn giây lau mặt - 
Facial tissue (Kleenex)

1924 USA Kimberley - Clark

Khăn giây lau tay - Paper towel 1931 USA Scott Paper Co.
Máy cạo râu điện 1931 USA Schick

Bình xịt - Aerosol Container 1947 USA Airosol Co.

Tã lót dùng một lần - 
Disposable diaper

1949 USA J ohnson&J ohnson

Máy trợ thính Transistor 1952 USA Sonotone

Roll-on deodorant 
(lăn khử mùi)

1955 USA Mum

Dao cạo râu dùng một lần 1975 USA BIC

Chát tẩy lỏng (liquid detergent) 1982 USA Procter&Gamble

VĂN PHÒNG

Băng dính (Băng Scotch nhạy 
áp suâ't)

1930 USA 3M

Bút bi 1943 Argentina Biro Pens

Chất lỏng (trắng) 
bôi đê’ sửa (chữ)

1951 USA Mistake Out

Máy sao - Copy - machine 1959 USA Haloid Xerox

"Post-it" (tập giâỳ dán nhỏ) 1980 USA 3M
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Đồi mới Năm Nước Công ty

GIAO THÔNG

Thang cuộn (Escalator) 1921 USA Otis

Parking meter
(đồng hô' đo thời gian đỗ xe)

1935 UK Dual Parking 
Meter Co.

Scooter (mô tô bánh nhỏ) 1946 Italy Piaggio

Máy bay phản lực dân dụng 1952 USA Comet

Hộp đen (máy bay) 1958 UK S.Davall & Son

GIẢI TRÍ

Drive-in cinema
(rạp xem film ngổi trên xe)

1933 USA Hollingshead

Máy ảnh chụp lây ngay 
(Instant camera)

1948 USA Polaroid

Walkman 1949 Japan Sony

Cái điều khiến từ xa TV 
(Remote control)

1956 USA Zenith

Đổ chơi xây dựng bằng nhựa 1958 Denmark Lego

Búp bê Barbie (doll) 1959 USA Mattel

Đổng hổ đeo tay Quartz 1969 Japan Seiko

Video Casette Recording 
(VCR)

1971 The 
Netherlands

Philips

Khối Rubik (Rubik's cube) 1980 USA Ideal Toys

CD 1982 The 
Netherlands,

Sony, Philips

Japan

Video - game xách tay 1989 Japan Nintendo

(Digital) camera SỐ 1991 USA Kodak

Bán sách trên internet 1995 USA Amazon

DVD 1996 Japan Philips, 
Sony, Toshiba
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Đôì mới Năm Nước Công ty

THƯƠNG MẠI - NGÂN HÀNG

Supermarket (siêu thị) 1930 USA King Kulién

Xe mua hàng (Shopping cart) 
Supermarket

1937 USA Humpty Dumpty

Shopping mall 
(Khu mua hàng)

1950 USA Northgate Mall

Charge card (thẻ chi tiêu) 1950 USA Diners Club

Credit card (thẻ tín dụng) 1958 USA Bank of America

Máy giao dịch tự động (ATM) 1967 UK Barclays Bank

Vận chuyển nhanh 1973 USA Federal Express

Bar code (mã vạch) 1974 USA IBM

E-commerce 
(thưong mại điện tử)

1998 USA EBay

Ghi chú. Các mục được chọn từ một tập hợp lớn hơn của những 
đôỉ mới được điều tra trong các sưu tập và danh mục khác nhau vê'các 
phát minh và đồi mối quan trọng. Tiêu chuẩn chính để chọn là tính 
thích đáng đối với các nhóm người dùng lớn, được đa sô'dân chúng 
biết đến, và không chỉ đôĩ với một nhóm nhỏ các chuyên gia. Một sô' 
tiêu chuâh chọn được thảo luận trong văn bản: (1) Danh mục chứa 
chi các đổi mới theo kiểu Schumpeterian. Vì thế, những đổi mới được 
khởi xướng và tài trợ chủ yếu bởi quân đội bị loại trừ. (2) Không bao 
gồm các sản phẩm và dịch vụ dùng cho chăm sóc y tế, tức là các loại 
thuốc, các thiết bị chẩn đoán, V.V., đơn giàn do khó khăn lựa chọn ra 
các đôi mới lớn nhất từ hàng trăm hàng ngàn tân dược vầ thiết bị mới. 
(Có lẽ trong giai đoạn nghiên cứu muộn hơn khu vực này có thể được 
bao gồm.)

Nguồn. Nguồn của nhiều mục là Ceruzzi (2000) và Harrison 
(2004, 2005). Nguồn của mỗi mục có trong hô sơ và tác giả sẵn sàng 
cung câp theo yêu câu.
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Từ 1917 nhiều đổi mới có tầm quan trọng lớn lao 

đã nảy sinh. Có thế tranh cãi vì sao chính xác 89 sản 
phẩm này lại được kể trong bảng, vì chúng ta có lẽ có 
thể thâỳ thêm 25 hay 50 sản phẩm không kém phần 
quan trọng. Sự lựa chọn là tùy ý, tuy vậy danh mục có 

vẻ thích hợp để minh họa rằng tất cả những đổi mới 

được nhắc tói ở đây trong phạm vi hẹp hay rộng hơn 

làm thay đổi cơ bản tập quán hàng ngày của người dân 
trong công việc, tiêu thụ, giải trí và quan hệ với nhau. 
Sự phát triển nhanh của khu vực "công nghệ cao", cách 
mạng xảy ra trong các lĩnh vực xử lý thông tin, luân 
chuyến thông tin và truyền thông đóng vai trò nổi bật 

trong quá trình tiến bộ kỹ thuật. Tuy vậy, Bảng 1.1 cho 

thâỳ rằng khi thảo luận tiến bộ kỹ thuật, thì không đủ 
chi nói về sự phát triển của khu vực công nghệ cao và 
các tác động trực tiếp của nó. Văn phòng và nhà máy, 
giao thông, việc mua hàng, việc nhà, giáo dục đều đã 
thay đổi. Mối quan hệ giữa chỗ ở và nơi làm việc khác 

đi, việc đi lại cũng đã thay đổi - và chúng ta có thê’ liệt 

kê tiếp rât dài những tác động của sự đổi mới gây ra 
sự đảo lộn thường xuyên và sự tái tổ chức cuộc sông. 
Thế giới hiện đại trở nên năng động bởi dòng chảy 
không ngừng của những đổi mới. Chúng ta coi thời 
đại của chúng ta năng động hơn các thời kỳ trước, bởi 

vì có nhiều đổi mới được đưa ra hơn, mà chúng gây 

ra những thay đổi sâu sắc hơn nhiều trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta.
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Trong sô' 89 đổi mới khoảng 25 - 30 liên quan đến 
máy tính, thiết bị sô' và thông tin. Nhóm này thu hút sự 
chú ý mạnh nhâ't của công chúng và thế giới hàn lâm. 
Lượng tài liệu chuyên môn lớn và tăng nhanh nghiên 

cứu các tác động xã hội của Xã hội Thông tin. (Có lẽ 
công trình có ảnh hưởng nhâ't trong lĩnh vực này là 
Castells, 1996 - 1998. Xem cả Fuchs 2008.) Bài báo của 
tôi không thê’ thâm nhập sâu vào chủ đề hâ'p dẫn này, 
bởi vì tôi muốn bao phủ một tập rộng hơn của những đổi 

mới. Khoảng 60 từ 89 trong danh mục là những đổi mới 

không liên quan hay không liên quan chặt đêh cuộc cách 

mạng trong lĩnh vực thông tin-truyền thông. Thừa nhận 
một cách toàn tâm tầm quan trọng khác thường của 
thông tin và truyền thông, đã có và sẽ có những đổi mới 
trong nhiều lĩnh vực ngoài lĩnh vực này. Đối với dân cư 
nghèo nhất của làng quê Albania hay Siberia thì đưa tủ 

lạnh vào hay sự xuâ't hiện của siêu thị có thê’ đóng góp 

cho sự thay đổi quan trọng trong cách sống - còn việc 
dùng máy tính có thể đến muộn hơn. Tôi muốn thảo 
luận các vâ'n đề nào đó của tiến bộ kỹ thuật như một 
toàn thổ, tức là, sự thay đổi kỹ thuật liên quan và không 
liên quan đến cách mạng thông tin và truyền thông.

Sáng chế (invention) đi trước đối mới (innovation). 
Bước đầu tiên do nhà sáng chê' tiên hành: nhà nghiên 
cứu chuyên nghiệp hay nghiệp dư, học giả hàn lâm hay 
kỹ sư của công ty là người mà từ đó ý tưởng mới xuâ't 
hiện. Tuy nhiên, tính độc đáo của ý tưởng, tính mới 
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của nó, và tính tài tình của nó là hoàn toàn không đủ. 
Trong bước thứ hai, sáng chê'trở thành một đổi mới: sự 
đưa vào thực tiễn bắt đầu, tức là, sự tổ chức sản xuâ't và 
truyền bá sản phẩm mới, hay áp dụng một hình thức 
tổ chức mới.

Nêu chúng ta chuyển sự chú ý của mình đến giai 

đoạn hai này, tới sự thực hiện thực tiễn của thay đổi 
(Bảng 1.1 cho biết nước trong đó công ty đổi mới hoạt 
động), không có ngoại lệ, chúng ta sẽ đọc thấy tên của 
các nước tư bản chủ nghĩa ở đây. Vì giai đoạn được khảo 
sát bao gồm toàn bộ thời kỳ trong đó hệ thống xã hội 
chủ nghĩa đã tổn tại, rõ ràng là không có trường hợp nào 
nhà tiên phong đổi mới đã ờ một nước xã hội chủ nghĩa cả.™

Đi theo những người tiên phong, sự truyền bá đôi mới

Trong khi đổi mới có tính cách mạng là thành phần 
quan trọng nhất của tiến bộ kỹ thuật, còn có các thành 
phần khác nữa. Nhà tiên phong có các người đi theo. 

Bên cạnh nhà đổi mới đầu tiên, sau một thời gian trễ, 
các tổ chức khác thuộc nhiều loại tham gia vào những 
cải thiện nhỏ về châ't lượng, thực hiện các sáng chê'nhỏ 
nhưng không phải không đáng kể, trong quá trình 
truyền bá, phồbiêh. Đổi mới xuâ't hiện đầu tiên ở một

(1) Bảng 1.1 loại trừ những đôỉ mới được khởi xướng trong khu vực 
quân sự của nền kinh tế, VI những đối mới được đưa ra đê’cùng cô'sức 
mạnh quân sự của đất nước là một vâh đề khác. Khu vực quân sự đưa 
ra các đôĩ mới xuất hiện đẩu tiên à một nước xã hội chủ nghĩa. Tôi sẽ 
quay lại điểm đó sau.
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nước nào đó, nhưng rồi những người đi theo cũng xuâ't 
hiện ở các nưóc khác nữa.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở râ't nhiều lĩnh vực đã 
làm theo các sáng chê'tiên phong sinh ra ở một nước tư 
bản chủ nghĩa, diễn ra dưới các hình thức đa dạng. Đôi 
khi chỉ là sự bắt chước. Sự lặp lại đơn thuần mô hình, 
có lẽ sự sao chép thay thế tạm thời của nó, là việc đơn 
giản. Khám phá ra bí mật là nhiệm vụ tương đối khó 
hơn. Sự tái sáng chế các sáng chế được patent bảo vệ và 

bí mật kinh doanh hầu như đã phát triển thành nghệ 

thuật ở các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tình báo công 
nghiệp, ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, là một khả năng(1). 
Tuy vậy, bât châ'p các mưu tính đa dạng, liên quan đến 
các quá trình này nền kinh tế xã hội chủ nghĩa lê bước 
chậm chạp đằng sau nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

(1) Việc lấy cắp sở hữu trí tuệ phương Tây trong lĩnh vực công nghệ 
cao bị các rào cản khác nhau ngăn trờ, thí dụ do sự cấm đoán được 
thực thi nghiêm ngặt vê'xuất khẩu các sản phẩm nhất định cho các 
nĩtớc cộng sản (cái gọi là danh mục cấm vận [COCOM] về các sản 
phẩm dùng cho các mục đích quân sự.) Bất chấp sự cấm ngặt, sự hợp 
tác của các tình báo tài tình và các chuyên gia kỹ thuật đã thành công 
chuồn qua các lỗ hổng của các rào cản.

Tôi lưu ý hai chi tiết. Thứ nhất, trong các nước xã 

hội chủ nghĩa độ trễ này, sự chậm trễ sau các nhà tiên 
phong, là lớn hơn đáng kể so với ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. (Xem thí dụ, sô' liệu ở các Bảng 1. 2 và 1. 3.) Xem 
xét một thời kỳ dài hơn, độ trễ đo bằng năm hầu như 
đã tăng thay cho co lại.
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Và thứ hai, sự truyền bá, phổ biến các sản phẩm 
mới và các công nghệ mới đã nhanh hơn rất nhiều ở 
các nước tư bản chủ nghĩa so với ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. (Thí dụ, xem Bảng 1.4 và Hình 1.1.)

Bảng 1.4: Sự thâm nhập của công nghệ hiện đại: 

Ngành thép, đúc liên tục (phần trăm)

ĐÚC liên tục trên tổng sản xuất

Nước 1970 1980 1987

CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bulgaria 0 0 10

Czechoslovakia 0 2 8

Đông Đức 0 14 38

Hungary 0 36 56
Ba Lan 0 4 11*
Rumania 0 18 32
Liên Xô 4 11 16

CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Pháp 1 41 93

Italy 4 50 90

Nhật Bản 6 59 93

Tây Ban Nha 12 49 67

Vưong quôc Anh 2 27 65

Hoa Kỳ 4 20 58
Tây Đức 8 46 88

*1986

Nguồn: Finansy i Statistiker (Finance and Statistics, Moscow) 
1988, p. 109.
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Hình 1.1:
Sự xuất hiện của công nghệ hiện đại: Ngành thép, 

sản xuất thép tuổi oxy

(Thép oxy, phẩn trăm của tống sản lượng thép)

Nguồn: Amann, Cooper and Davies 1977, p. 97.

Các bảng và hình được giới thiệu ở đây chỉ là các 
minh họa. Khối lượng lớn bằng chứng kinh nghiệm 
trong các tài liệu kinh tế so sánh cũng ủng hộ nhận 

định rằng hệ thống xã hội chủ nghĩa đã chậm chạp 

trong việc đi theo các đổi mới tiên phong.(1)

(1) Các công trình thực nghiệm yuan trọng nhất vê' chủ đê' này là 
các cuốn sách của Amann, Cooper và Davies (1977, 1982). Xem cả 
Berliner (1976), Hanson (1981), Hanson và Pavitt (1987).
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Tinh thần khởi nghiệp đổi mới dưới chủ nghĩa tư bản

Như thê' chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tất cả các đổi 
mới đột phá và đã nhanh hon râ't nhiều trong các khía 
cạnh khác của tiên bộ kỹ thuật - kinh nghiệm lịch sử cung 
cap bằng chứng không thể bác bỏ được. Tuy nhiên, hãy 
để chúng ta thêm vào sự giải thích nhân quả của sự khác 

biệt cô't yêù mang tính hệ thống đó.

Trong chủ nghĩa tư bản nhà khởi nghiệp đóng 
một vai trò xuâ't chúng.(1) Bài báo của tôi chấp nhận 
thuật ngữ này theo nghĩa được Joseph Schumpeter 
(1912/1934) dùng. Vượt quá thuật ngữ, các lý thuyết của 
Schumpeter về sự phát triển và bản châ't của chủ nghĩa 
tư bản đêTại dâù ân trong thông điệp của bài báo này.(2) 

(Xem cả Baumol, 2002. Ngay đầu đề cuốn sách của ông 
đã tóm được cốt lõi thực của hiện tượng mà tôi sắp thảo 
luận: The Free - Market Innovation Machine: Analyzing the 
Growth Miracle of capitalism: cỗ máy đổi mới thị trường tự 
do: Phân tích sự Tăng trưởng Kỳ diệu của chủ nghĩa tư bản.)

(1) Không phải tất cả các nhà khởi nghiệp (entrepreneur) là các nhà 
đổi mới (Baumol và Schilling, 2008). Bài báo này tập trung vào một 
láp cực kỳ quan trọng, các nhà khởi nghiệp tham dự vào quá trình 
đổi mới.

(2) Vê'đóng góp của Schumpeter đối với khoa học xã hội, xem Hertịe 
(2006) và McCraw (2007).

Tinh thần khởi nghiệp đổi mới (innovative 

entrepreneurship) là một chức năng, một vai trò, có thê’ 

được thực hiện bởi một cá nhân đơn lẻ hay bởi sự hợp 
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tác với một hay nhiều đối tác, hay với sự hỗ trợ của một 
hãng nhỏ. Hoặc thậm chí một hãng lớn có thể hoạt động 
như một nhà khởi nghiệp. Điểm chính là, nhà khởi 

nghiệp là người tạo các điều kiện tài chính và nhân 

lực cần thiết mà sự đổi mói cần đến, nói cách khác, các 
nguồn lực con người, các thiết bị vật châ't và các nguồn 
lực tài chính cẩn cho hoạt động. Nhà khởi nghiệp là 
người tìm nơi áp dụng; là người chỉ huy sự thực hiện 
thay đổi. Nhiều khi thời gian dài trôi đi trước khi một 

sáng chế có hứa hẹn được một nhà khởi nghiệp thực sự 

chọn. (Ta có thể thấy rất nhiều thí dụ về sự trễ này trong 

cuôh sách năm 1995 của Rogers. Xem cả Freeman, 1982, 
pp. 111 - 112.) Râ't có thể xảy ra nhiều lần rằng một sáng 
chế hay phát minh và một nhà khởi nghiệp không tìm 
thây nhau. May mắn thay, khá thường xuyên là sự kết 
hợp được tiên hành.

Từ Bảng 1.1 có thể thấy bao nhiêu loại đổi mới khác 

nhau là có thể: không chỉ là các sản phẩm mới, hay 
các công nghệ mới, mà cả các hình thức tổ chức mói 
nữa. Trong hầu hết các trường hợp nhà khởi nghiệp 
Schumpeterian lèo lái quá trình đổi mới trong việc thực 
hiện đầu tiên của đổi mới mang tính cách mạng. Truyền 
bá, tức là quá trình đi theo đổi mới tiên phong, hầu hết 

cũng được các nhà khởi nghiệp tiêh hành.

Ở khởi đầu của tiến trình sáng kiến xuâ't hiện. Thí 
dụ, trong năm 1996 Larry Page, một nghiên cứu sinh ở 
Stanford, tìm kiếm đề tài luận văn tiến sĩ. Một sô' vân 
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đề đặc thù về lướt internet thu hút sự chú ý của anh. 
Anh kết hợp với một nghiên cứu sinh khác, Sergey 
Brin. Họ phát triển "phần mềm tìm kiếm - search 
engine". Trên trang nhà Stanford nó nhận được cái 
tên google.stanford.edu. Trong câu chuyện này hai thanh 

niên này đã hợp nhất hai vai trò thường tách biệt nhau: 

họ là các nhà sáng chế và đồng thời là các nhà đổi mới. 
Bỏ qua tat cả các giai đoạn trung gian, hãy nhảy đến 
thời điểm hiện nay. Google là một trong những công 
ty lớn nhâ't và giàu nhâ't trên thế giới.(1) Mạng lưới rộng 
khắp thế giới của nó sử dụng khoảng 450.000 máy chủ 
(server). Tôi không thích chơi chữ một cách nông nổi, 

nhưng tác động của Google đã tỏ ra là có tầm quan 
trọng mang tính cách mạng.(2) (Tôi sẽ quay lại câu 
chuyện của Google, nhung chỉ để minh họa các đặc 
trưng chung của quá trình đổi mới xảy ra trong môi 
trường tư bản chủ nghĩa.)

(1) Vê' một giới thiệu súc tích vẽ' câu chuyện của Google, xem tóm 
tắt ngắn của chính công ty (Google, 2009) và mục vê' Google trong 
Wikipedia (2009a).

(2) Dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi thú nhận rằng nó 
cũng đã làm thay đổi thói quen nghiên cứu của tôi nữa. Là khác đề 
là nhà nghiên cứu trong thời đại Google so với trước đây, trong thời 
đại Gutenberg.

Hãy đê’ tôi tóm tắt các đặc trưng đặc thù của nền 

kinh tế tư bản chủ nghĩa không chỉ làm cho quá trình 
đổi mới là có thể, mà cũng đưa nó vào, phát triển và 
đẩy nó liên tục.
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A. Sáng kiến được phân tán. Larry Page và Sergey 
Brin đã không nhận được bất cứ đơn đặt hàng nào từ các 
cấp trên của họ để giải quyết một nhiệm vụ đổi mói cụ 
thể. Họ đã chẳng phải yêu cầu sự cho phép từ các cap 
trên của họ để làm việc theo một hướng đặc biệt của 
một hoạt động đổi mới. Các cá nhân và những người 
ra quyết định của các hãng nhỏ, hay các tổng giám đô'c 
của các công ty lớn - nói cách khác, các thực thể tách 
biệt hoạt động bên trong toàn bộ hệ thống - tự quyết 

định cho mình cái họ muốn làm.

B. Phẫn thường khống lồ. Ngày nay Page và Brin là 
những người giàu nhâ't thê' giới.  Nhiệm vụ của bài 
báo này không phải là để phân tích các thế lưỡng nan 
đạo đức khó khăn về phân bổ thu nhập. Phần thưởng 
lớn thế nào là "tỷ lệ" với thành tích? Một điểm chắc 
chắn là: các đổi mới thành công nhâ't thường (không 

luôn luôn, nhưng rất thường xuyên, với xác suất cao) 
dẫn đến các phần thưởng vô cùng lớn.  Giải thưởng 

(1)

(2)

(1) Theo xếp hạng nổi tiếng của tạp chí Forbes, họ ngang nhau ở hạng 
5 tại Hoa Kỳ.

(2) Câu chuyện của Google đúng hơn có thể được coi là trường hợp 
độc nhất, nơi nhà sáng chế tiên phong và nhà đối mới là một. Trong các 
trường hợp thường xuyên hơn, các vai nhà sáng chế và nhà đát mới 
được tách biệt, nhà sáng chế trong một sô'tneàng hợp có, còn trong các 
trường hợp khác lại không, đạt được lợi ích từ sáng chếhay phát minh. 
Trường hợp sau là sô'phân của chuột máy tính. Nhà sáng chếDouglas 
Engelbart đã không nhận được phần thưởng tài chính cho sáng chế 
thiên tài của ông. Apple, công ty đổi mới đi tiên phong trong sản xuất 
hàng loạt, đã nhận được rất nhiều lợi nhuận dựa vào sáng chê'này.
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trải ra khá không đều. Ở một thái cực ta thấy các ông 

chủ của những của cải khổng lổ: những người như Bill 
Gates, hay trong các thế hệ già hon như gia đình Ford 
hay gia đình Dupont. Nhà khởi nghiệp dẫn đầu tiên 
bộ kỹ thuật có khả năng thu được một khoản tiền độc 
quyền khổng lồ, bởi vì nó tạo ra địa vị độc quyền. Phần 
thưởng tài chính khổng lồ thường đi cùng vói uy tín, 
tên tuổi và tiếng tăm.

c. Cạnh tranh. Điểm này là không thể tách rời 
được với điểm trước. Sự cạnh tranh mạnh, thường tàn 
nhẫn, xảy ra để thu hút khách hàng. Đổi mới nhanh 
hơn và thành công hơn không phải là công cụ duy 
nhất cho mục đích đó, nhưng là một công cụ rất quan 
trọng để kiếm được lợi thế cạnh tranh đối với các đối 
thủ của mình.

D. Thí nghiêm rộng lớn. Đã phải có hàng trăm, có lẽ 
hàng ngàn nhà khởi nghiệp muôh tìm các công cụ thích 
hợp để tìm kiếm trên internet. Chỉ có ít người đạt sự 
đột phá lớn gần như các nhà sáng lập của Google, tuy 
nhiên, những người khác cũng có khả năng thực hiện 

những đổi mới với thành công khá lớn, trung bình hay 
nhỏ. Và đã có nhiều, khá nhiều người đã thử nhưng 
that bại. Cho đến nay chưa có ai đánh giá số lượng các 
thử nghiệm đổi mới xuâ't hiện liên tục trong mọi lĩnh 
vực dưới chủ nghĩa tư bản và phân bố của thành công 
hay thâ't bại của họ. Những người có được ân tượng về 
hoạt động râ't quan trọng này chỉ có thể cảm nhận một 

cách trực giác số khổng lồ của những cố gắng thử, và 
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so sánh với những thành công ngoạn mục hiếm có như 
của Google, Microsoft, Tetrapack, Nokia hay Nintendo. 
Nhiều người rät có tài được thúc đẩy chính xác cho đổi 
mói, bởi vì - mặc dù với xác suât khá nhỏ - nó hứa hẹn 
thành công lạ thường, và thậm chí với xác suất lớn hơn 
một thành công vừa phải nhưng vẫn đáng kể trở thành 
hiện thực - và đó là lý do vì sao lại đáng châ'p nhận rủi 
ro that bại.

E. Tư bản dự trữ nằm đợi đê’ được đầu tư; tính linh 
hoạt của tài trợ. Hai nhà sáng lập của Google đã có thê’ 

tiếp cận đến các nguồn lực tài chính cho phép họ khai 

trương hoạt động đổi mới, việc phân phối. Nhà nghiên 

cứu thành công và nhà đổi mới Andy Bechtolsheim 
(cũng là một doanh nhân giàu có) ngay từ đầu của 
quá trình đã thò tay vào túi mình tìm tập séc và ký 
một tờ séc 100.000 dollar.

Một hoạt động kinh doanh đổi mới hiếm khi được 

thực hiện chỉ từ nguồn lực riêng của mình. Mặc dù 

cũng có thí dụ như vậy, việc nhờ đến các nguồn lực 
bên ngoài là phổ biên hơn nhiều.(1) Các hình thức đa

(1) Không nghi ngờ gì, có mối liên hệ giữa các đợt bột phát (boom) 
kinh tế của các giai đoạn đối mới lớn và sự tăng lên của lượng tín 
dụng sẵn có. Tiêh có thê’ tiêp cận dễ dàng giúp tiến bộ kỹ thuật - 
nhưng cũng dẫn đến nguy cơ của sự hình thành bong bóng. Thật 
đúng lúc để đọc lại Schumpeter khi phân tích lịch sử đi trước cuộc 
khủng hoảng hiện thời (Schumpeter 1939, đặc biệt Chương IV.) Sự 
cám dỗ to lớn đê’thảo luận khía cạnh này thật đáng tiếc bị giới hạn bới 
độ dài của bài báo (chỗ có thê’dùng).

62 I KORNAI JÁNOS



dạng để mở ra các nguồn lực bao gồm vay ngân hàng, 
các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia kinh doanh, hay 
các định chế"vôn mạo hiểm - venture capital" chuyên 
môn hóa về các dự án có rủi ro đặc biệt cao và có tiền 

thưởng lớn trong trường hợp thành công (Bygrave và 

Timmons, 1992).

Vê' cơ bản, cần đến vốn khả dụng linh hoạt để thực 
hiện và truyền bá nhanh các đổi mới tiên phong, kể cả 
việc thử nghiệm rộng rãi, và bên trong đó, các nô lực 
cuôì cùng không thành công.(1)

(1) Sự thừ nghiệm có một vai trò vô giá trong các quá trình sáng chế 
và đôi mới. Chỉ giữa sô'rất nhiều các cuộc thử mới xuất hiện một sáng 
chế thành công. Và sau giai đoạn đó, từ nhiều sáng chế có khả năng 
đứng vững và hữu ích chì có một đột phá và phát triển thành một đôi 
mới thành công về thương mại. (Về tầm quan trọng của thừ nghiệm 
xem Thomke 2003.)

Tôi không khẳng định rằng tinh thần khởi nghiệp 

kiểu Schumpeterian là cách duy nhất để tạo ra các quá 

trình đổi mới trong một hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Hãy để tôi nhắc tới chỉ ba trong số nhiều khung khổ 
phi Schumpeterian khác.

(i) Trong nhiều trường hợp một đổi mới quan 
trọng được quân đội khởi xướng, tài trợ và thực hiện. 

Thí dụ, trong các năm 1960 đã có một nhu cầu lớn 

được Pentagon bày tỏ để tìm các cách của một dịch 
vụ thư tín hoàn toàn phân tán nhằm đảm bảo rằng 
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sự phá hủy trung tâm của hệ thống bưu chính không 

dẫn đến sự sụp đổ của truyền thông văn bản. Nhu 
cầu này của quân đội và sự hỗ trợ tài chính hào phóng 
cho nghiên cứu theo hướng đó đã dẫn đến một đổi 
mới cách mạng, đến việc tạo ra thư điện tử, e-mail, một 
công cụ "bàn tay vô hình" được phân tán hoàn toàn 
cho truyền thông. Mặc dù vào giai đoạn sau hệ thông 
e-mail không mâ't tiền, phi lợi nhuận được bện xoắn 
vào các hoạt động theo hướng lợi nhuận thương mại 

hơn, e-mail vẫn là thí dụ cổ điển của một đổi mới phi 

Schumpeterian.

Trong khi dưới chủ nghĩa xã hội cạnh tranh bị loại 
bỏ trong nền kinh tế dân sự được quản lý tập trung 
quan liêu, Liên Xô và các đồng minh của mình đã dính 
líu chí tử vào cuộc chạy đua quân sự với phương Tây, 

trước hết với Hoa Kỳ. Cuộc tranh đua sông chết này 

đã đặt quá trình đổi mới dưới áp lực đủ mạnh để tạo 
ra đổi mới to lớn. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên, Sputnik, 
được Liên Xô tạo ra. Sự chậm chạp của tiến bộ kỹ thuật 
trong khu vực dân sự đã bị bác bỏ bởi các mục tiêu tổng 
thể của sự dẫn đầu, để giữ nhịp độ với, hay thậm chí 

vượt lên trước sự phát triển của các lực lượng quân sự 

phương Tây. Nhung khi đến việc áp dụng dân sự của 

một đổi mới quân sự, sự kém cỏi của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa lại hiện ra. Tại Hoa Kỳ theo sau các ứng dụng 
quân sự tiên phong là việc dùng vệ tinh cho các ứng 
dụng dân sự, dẫn đến những cải thiện nhanh chóng 
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vê' chất lượng và hiệu suất trong mọi lĩnh vực truyền 
thông. Trong khôi Xô viết ứng dụng dân sự đi theo chỉ 
sau một thời gian trễ dài. Thí dụ về vệ tinh chứng minh 
rằng hành động được tập trung trong một hệ thông tập 
trung quan liêu cao độ có thể tạo ra các kết quả ngoạn 

mục - nhưng không có cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh 

như các đổi mói lớn xuất hiện trong chủ nghĩa tư bản 

khởi nghiệp, được phân tán.

(ii) Trong các trường hợp nhát định, những nghiên 
cứu quan trọng và muộn hơn, sự truyền bá sáng chê' 
được khởi xướng và tài trợ bởi khu vực dân sự, phi 
quân sự của chính phủ, thí dụ bởi các cơ quan phụ 

trách chăm sóc y tế.

(iii) Trong nhiều trường hợp những đổi mới được 
khởi xướng, và cũng được thực hiện bởi một nhóm 
các nhà nghiên cứu, hay bởi một hiệp hội, hay một tổ 
chức phi chính phủ và bâ't vụ lợi. Đó là cách, thí dụ, 

một trong những đổi mới quan trọng nhất, thực sự 

cách mạng, world-wide-web đã bắt đầu. (Xem Hồi ký 
của nhà tiên phong, Berners Lee, 1999.) Nhiều đổi mới 
quan trọng khác trong lĩnh vực máy tính, các ứng dụng 
kỹ thuật sô', thông tin và truyền thông đã bắt đầu theo 
cách kết hợp, dân sự, bâ't vụ lợi này của đổi mới phi 

Schumpeterian.

Chấp nhận tầm quan trọng của các quá trình phi 
Schumpeterian, hầu hết các đổi mới đột phá đi theo 
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đường Schumpeterian. Điều đó chắc chắn đúng đối 
với các đổi mới nhắm tới thị trường các hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng cho sử dụng thực tiễn trong đời sốhg 

hàng ngày. Và ngay cả đổi mới phi Schumpeterian 
ban đầu được nhiều ứng dụng theo hướng lợi nhuận 
đi theo một cách điển hình, và các nhà đổi mới theo 
hướng thương mại thực hiện phẩn lớn hơn của việc 
truyền bá rộng rãi.

Sự bất khả của tinh thần khởi nghiệp đôi mới dưới 
chủ nghĩa xã hội

Chuyển sang chủ nghĩa xã hội, chúng ta hãy bắt 
đầu bằng quay lại pha trước của đổi mới, cụ thể là sáng 
chế. Những bộ óc sáng tạo cũng đã sông ở các nước xã 
hội chủ nghĩa. Các nhà khoa học và các kỹ sư xuất sắc 

đã làm việc ở đó, những người đã tạo ra những phát 

minh quan trọng và các sáng chế trọng đại mang tính 

cách mạng, với tiềm năng được áp dụng trong công 
nghiệp và thương mại. Thí dụ đầu tiên là nhà vật lý 
Soviet Abram Joffe, người được coi trong lịch sử khoa 
học như một trong những nhà tiên phong về chất bán 
dẫn, chát có vai trò vô cùng quan trọng ngày nay trong 

ngành điện tử. Ông đã đưa ra các phát minh của mình 

trong các năm 1930 - nhưng môi trường kinh tế đon 
giản đã không cho phép đưa vào áp dụng công nghiệp. 
Muộn hơn nhiều việc sản xuât các châ't bán dẫn do Mỹ, 
Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc áp đảo; còn Liên Xô 
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thì lết bước theo sau giữa các nước đi theo chậm của 
các nước dẫn đầu.(1)

(1) Đầu tiên các giải thưởng nhà nước cao nhất đêh với Joffe như 
mưa, và ông đã nhận được những vinh dự hàn lâm cao quý, nhưng 
trong những năm cuôĩ cùng của sự đàn áp của Stalin ông đã bị đẩy 
khỏi các cương vị cao như một "Zionist" (người theo chủ nghĩa phục 
quốc Do Thái). Bất luận lên hay xuống, các phát minh của ông đã 
chẳng bao giờ trở thành một đổi mới cách mạng.

Jacek Karpinski, một kỹ sư và nhà khoa học Ba Lan 
đã sáng chế ra máy tính - mini đầu tiên giữa 1971 và 
1973. Tên ông được biet đến giữa các nhà tiên phong vĩ 

đại của công nghệ máy tính. Tuy nhiên, sáng chế của 

ông đã không trở thành một đổi mới được phổ biêh 

rộng rãi trong khi ông sống trên đất Ba Lan. Muộn hon 
Karpinski đã di cư, và sáng chế của ông, cạnh tranh với 
các sáng chếtưong tự, đã trở thành một đổi mói phô 
biến trong thế giới tư bản chủ nghĩa.

Thí dụ Hungary nổi tiêng nhât là chuyện vê' khôl 

Rubik (cube). Tôi liệt kê đồ choi tài tình này giữa các đổi 

mói đột phá, và nó chắc chắn có một chô chính đáng ở 
đó. Nhà đổi mới, Ernő Rubik, đã thử bắt đầu phân phôi 
toàn cầu, sau khi thây phản ling nhiệt tình của tâ't cả 
mọi người quen với kiệt tác trí tuệ này, nhưng với một 
kê't quả khá khiêm tốn. Muộn hon nó trở thành một 

thành công vô cùng to lớn khi một công ty đồ chơi Mỹ 

nổi tiêng, có tinh thần khởi nghiệp thật sự đã mua nó 
và bắt đầu tiếp thị toàn cầu.
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Ngay cả ờ Hungary ít người biết rằng đĩa mềm - 
floppy disk, công cụ lưu trữ dữ liệu đơn giản được phủ 

bằng chất dẻo cho các máy tính cá nhân được hàng 

triệu người sử dụng, lại được sáng chế bởi một kỹ sư 
Hungary, Marcell Jánosi. Sau khi sáng chế ra nó năm 
1974, Jánosi đã chào mẫu đầu tiên hoạt động tôt cho 
công nghiệp và các nhà xuâ't khẩu Hungary một cách 
vô vọng; các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đã không thâỳ cơ hội kinh doanh lớn trong 

sáng chế. Họ cảm thấy không sẵn sàng chịu rủi ro của 

sản xuất hàng loạt và phân phối toàn cầu; và thậm chí 
đã không hỗ trợ để kéo dài sự bảo vệ patent của nó. 
Nhà sáng chê' đã không được phép tự làm công việc 
tiếp thị sản phẩm trí tuệ của chính mình. Cuô'i cùng, 
một hãng Nhật đã "tái sáng chê'ra" nó, và lần đầu tiên 
ở đó quá trình đổi mới của sản xuất và phân phối hàng 

loạt được phát triển.(1)

(1) Nhà sáng chê'Hungary vẫn còn sôhg. Kể từ khi về hưu ông sống 
với một khoản lương hưu rất khiêm tôn. Xem câu chuyện về floppy 
trong Kovács (1999) và Drávucz (2004).

Sau những câu chuyện buồn của các nhà sáng chế 
bị that vọng, chúng ta chuyển sang khía cạnh đôỉ mới. 
Chắc chắn, ngay cả trong hệ thông xã hội chủ nghĩa 
nhiều người đã có năng khiếu kinh doanh khởi nghiệp, 
nhưng nó đã nằm ngủ yên. Có lẽ lãnh đạo của một dự 
án lớn ở mức độ nào đó đã có thể bộc lộ tài năng của 

mình, với điều kiện anh ta được chọn vào vị trí của 
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mình vì năng lực của chính anh ta chứ không vì các 
quan hệ của anh ta trong đảng. Thế nhưng, các đặc 
trưng cô' hữu của hệ thống đã không cho phép sự phát 
triển của tinh thần khởi nghiệp kiểu Schumpeterian/1'

(1) Về những nghiên cứu kinh nghiêm xem các tài liệu tham khảo 
trong Chú thích 10. Vê'một giải thích lý thuyết xem Berliner (1976), 
Gomulka (1983) và Kornai (1980 và 1993a).

Chúng ta hãy quay lại, từng cái một, vói các điều 
kiện được xem xét sớm hơn khi thảo luận vê' chủ nghĩa 
tư bản, và nghiên cứu tình hình trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa.

A. Sự tập trung hóa, các mệnh lệnh quan liêu và các giấy 
phép. Kế hoạch đổi mới kỹ thuật là một chương trong 
kế hoạch nhà nước. Các nhà lập kế hoạch trung ương 
đề ra những thay đổi then chốt phải được thực hiện 
liên quan đến cấu thành và chất lượng, cùng với công 
nghệ sản xuất của các sản phẩm. Việc tiếp theo là phân 
rã các sô' liệu kê' hoạch trung ương vào các kế hoạch 
ngành, tiểu ngành, và cuôì cùng tới các công ty. "Nền 
kinh tế mệnh lệnh" giữa những thứ khác có nghĩa rằng 
các hãng nhận được các lệnh chi tiết vê' khi nào họ phải 
thay một sản phẩm bằng một sản phẩm mới, và máy 
hay công nghệ cũ nào phải được thay bằng cái mới.

Trước khi phê chuẩn kế hoạch lần cuối cùng, các 
nhà quản lý công ty được phép đưa ra những gợi ý, 
như vậy giữa các thứ khác họ có thể khởi xướng việc 
thích nghi một sản phẩm mới hay một công nghệ mới, 
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Kin

tức là, họ có thể tham gia vào quá trình truyền bá đổi 
mới. Tuy nhiên, họ phải xin phép để thực hiện mọi 

sáng kiến quan trọng. Nêù một hành động tình cờ có 
quy mô lớn, ngay cả câ'p trên trực tiếp của họ không 
thể tự mình quyết định, mà phải chuyển lên cap cao 
hơn của hệ thống thứ bậc để xin chuẩn y. Một sáng kiến 
càng rộng thì phải đi lên càng cao để có quyết định cuổì 
cùng, và quá trình quan liêu đi trước hành động thực 
tê' càng dài. (Về một phân tích lý thuyết mạnh về mối 
quan hệ giữa tập trung hóa và đổi mới, xem Qian and 

Xu, 1998.)

Ngược với ở trên, nếu trong chủ nghĩa tư bản một 
đổi mới râ't có hứa hẹn bị công ty đầu tiên từ chối, thì 
công ty khác có thể muốn nắm lây nó - do phi tập 
trung hóa, phân tán hóa, quyền sở hữu tư nhân và thị 
trường khiến cho có thể. Trong các nên kinh tế xã hội 

chủ nghĩa tập trung hóa, ý tưởng đổi mới đi theo các 

đường chính thôhg, và trong trường hợp quyết định từ 
chô'i thì không thể khiếu nại.

B. Không có hay chỉ có phần thưởng không đáng kể. Tâ't 
nhiên, trong thực tiễn của nền kinh tê'xã hội chủ nghĩa 
các phần thưởng cuối cùng không phải là lạ. Có những 

khác biệt đáng kê’ giữa tiền lương cá nhân và các phần 

thưởng thường lệ hay đặc biệt nhiều loại khác nhau. 
Nêù nhà chức trách câ'p cao cho rằng đổi mới kỹ thuật 
trong một đơn vị nhà máy là thành công, nhà quản lý 
và có lẽ các đồng nghiệp trực tiếp của ông ta nhận được 
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tiền thưởng, một khoản nhiều nhất bằng một hay hai 

tháng lưong.

c. Không có cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và những 
ngieời bán.™ Sản xuâ't được tập trung mạnh mẽ. Khá 
nhiều công ty có được vị trí độc quyền, hay chí ít một 
sự độc quyền (khu vực) về sản xuất toàn bộ một nhóm 

sản phẩm. Sự thiêù hụt kinh niên về các sản phẩm tạo 

ra ứng xử độc quyền ngay cả ở nơi nhiều nhà sản xuất 
hoạt động song song nhau. Nền kinh tế thiếu hụt, một 
trong những tính châ't đặc thù hệ thông mạnh nhát của 
chủ nghĩa xã hội, làm tê liệt động cơ mạnh mẽ của đổi 
mới, khuyên khích để chiến đấu nhằm lấy lòng khách 

hàng (Kornai 1970, 1980, Kornai 1993a, các Chương 11 

-12.) Nhà sản xuất/người bán không buộc phải thu hút 

người mua bằng cách chào cho họ một sản phẩm mới 
và tô't hơn, bởi vì người mua vui sướng khi kiêm được 
bâ't cứ thứ gì trong cửa hàng, ngay cả hàng lỗi thời và 
kém châ't lượng.

Có các thí dụ về các hoạt động sáng chế được thúc 

đẩy bởi những sự thiêù hụt kinh niên: những thứ thay 

thếđược tạo ra một cách tài tình đê’ thay cho các vật liệu 
hay linh kiện máy bị thiếu (Laki, 1984 - 1985.) Những 
kết quả này của đầu óc sáng tạo của các nhà sáng chê)

(1) Như đã nhắc tới ở trước, công nghiệp quốc phòng là một ngoại lệ, 
bởi vì trong lĩnh vực này đếchê'Soviet đã ở trong cạnh tranh khốc liệt 
với phương Tây.
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tuy vậy, không trở thành các đổi mới phổ biến, thành 

công về mặt thương mại theo nghĩa Schumpeterian.(1)

(1) Không chỉ có hệ thông xã hội chủ nghĩa chịu thiếu hụt kinh niên. 
Trong chiêh tranh, thiêù hụt cũng xuất hiện ở các nền kinh tê'tư bản 
chủ nghĩa. Trong Chiến tranh Thếgiới II sự thiếu hụt nguyên liệu thô 
đã kích thích mạnh mẽ các hoạt động đổi mới đểphát triển các nguyên 
liệu thô "Ersatz" (thay thê).

D. Các giới hạn khắt khe về thử nghiệm. Chủ nghĩa 
tư bản cho phép hàng trăm hay hàng ngàn nỗ lực vô 
bổ hay hiếm khi thành công - đê’ cho sau đó một trong 
sô' hàng trăm hay hàng ngàn nỗ lực đó sẽ làm được 
và mang lại thành công rất to lớn. Trong nền kinh tế 
kê' hoạch hóa xã hội chủ nghĩa các nhân vật thường có 
khuynh hướng tránh rủi ro. Kết quả là, việc áp dụng 

các đổi mới quan trọng có tính cách mạng ít nhiều bị 

loại trừ, bởi vì những việc đó luôn có nghĩa là lao vào 
bóng tối, là nhắm mắt làm liều, bởi vì thành công tâ't 
yêù là không thê’ tiên đoán được.

Trong chừng mực liên quan đến những người đi 
theo, một sô' nền kinh tế đi theo nhanh, sô' khác theo 

chậm. Các nền kinh tê' xã hội chủ nghĩa thuộc nhóm 

theo chậm nhâ't. Chúng thà duy trì các quy trình sản 

xuâ't cũ, quen biết, và tạo ra các sản phẩm cũ đã được 
thử kỹ - các công nghệ mới và các sản phẩm mới có quá 
nhiều các đặc trưng không được biết chắc chắn khiên 
cho việc lập kế hoạch các chỉ thị khó khăn.
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E. Không có vôh nằm chờ để được sử dụng, phân bô’ 

đầu tư cứng nhắc. Kế hoạch hóa tập trung không xử 
lý một cách keo kiệt các nguồn lực dành cho tạo vôh. 
Phần của đẩu tư được lóc ra từ tổng sản lượng thường 
là cao hơn so với ở các nước tư bản chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, sô' lượng khổng lồ này đã bị chiếm đoạt cho đến 
tận đồng xu cuối cùng trước mất rồi. Ngoài ra, trong 

hầu hết thời gian thực ra là có sự phân bổ quá; nói 

cách khác, tổng hợp tất cả các kếhoạch dự án quy định 
cung ứng nhiều nguồn lực hơn mức cần thiết để thực 
hiện kế hoạch. Chẳng bao giờ xảy ra là, có vôh chưa 
được phân bổ nằm chờ ai đó có ý tưởng hay. Các nhà 
phân bổ [vốn] không tìm nhà kinh doanh khởi nghiệp 
đứng đợi để bước lên với một kiến nghị đổi mới. Các 

thị trường vốn linh hoạt chưa được biết đến. Thay vào 
đó, có các quy chế quan liêu cứng nhắc về các hoạt 
động dự án. Và dành nguồn vổh cho các hoạt động với 
những kết quả có thể không chắc chắn là không thể 
tưởng tượng nổi. Chẳng thể tìm thấy bộ trưởng công 
nghiệp ngu ngóc nào hay giám đốc nhà máy nào chi 

thừa nhận rằng số tiền chi có thể bị mất và sự đổi mới 

có thể không thành công.(1)

(1) Vềphân tích mối quan hệ giữa tính linh hoạt của cấp tài chính, tập 
trung hóa và đối mới, xem Huang and Xu, 1998.

Khi nói tới đây, đáng lướt qua các điểm từ A đến E 
lần nữa, các cơ chê' đổi mới được mô tả trong các điểm 
này thực sự là các hệ quả của các đặc trưng cơ bản của 
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I 1 UJI

các hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Các 
hiện tượng được xem xét là những kết quả trực tiếp của 
quyền sở hữu tư nhân và điều phối thị trường trong 
một hệ thôhg, và của công hữu và điều phôi quan liêu 
trong hệ thông kia.

Tôi không khẳng định rằng nhịp độ tiến bộ kỹ thuật 
của một nước chỉ phụ thuộc vào việc nó được cai quản 
bởi hệ thông tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa. 
Nhiều nhân tố khác đóng vai trò quan trọng: trạng thái 
phát triển kinh tế của nước đó, mức giáo dục, kể cả đào 

tạo các nhà nghiên cứu, mức và khung khố của việc cấp 

tài chính cho nghiên cứu hàn lâm và hoạt động nghiên 

cứu triển khai (R&D) công nghiệp, nghiên cứu được 
quân đội tài trợ và v.v. Vận may cũng đóng một vai trò 
không thể phủ nhận. Là vâh đề vận may vì sao lại ở 
Phần Lan, mà không phải ở Đan Mạch hay Na Uy, nơi 
một công ty như Nokia đã xuất hiện và đạt thành công 

vô song trong lĩnh vực điện thoại di động. Có văn liệu 

khoa học phong phú thảo luận các vấn đề của những 
người dẫn đầu và những người đi theo trong quá trình 
đổi mới (xem thí dụ, Davila, Epstein, and Shelton, 2006, 
Freeman 1982, Rogers 1995).(1) Thừa nhận tầm quan 

(1) Rogers (1995) có lẽ là công trình được trích dẫn nhiều nhất 
trong các văn bản được viết cho các nhà kinh doanh và các nhà quản 
lý quan tâm đến các vấn đê' thực tiễn của đồi mới. Mặt khác cuốn 
sách được viết rất cẩn trọng này thậm chí không hê' nhắc đêh tên 
Schumpeter, cũng chẳng nhắc đêh bất cứ lý thuyết kinh tế vê' đôi 
mới khác nào.
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trọng của tất cả các nhân tố giải thích khác, tôi giữ vững 

khẳng định: tác động đặc thù hệ thông là khá mạnh.(1)

(1) Kinh nghiệm của nước Đức bị chia cắt đáng rút ra bài học đặc biệt. 
Đông Đức, bên cạnh Czechoslovakia, đã là nước phát triển nhất trong 
các nước xã hội chủ nghĩa. Nó đã bắt đầu với một hạ tầng cơ sở nghiên 
cứu tuyệt vời và đã dành các nguồn lực hào phóng cho giáo dục bậc 
cao, cho nghiên cứu hàn lâm và công nghiệp. Thếnhưng, nó đã không 
có khả năng tiến lên với ngay chỉ một đối mới cách mạng đột phá. Bất 
châp việc có các chuyên gia hàng đầu, có kỹ năng cao sẵn để sử dụng, 
tốc độ đi theo các đối mới tiên phong [của Đông Đức] trong hầu hêi 
các khu vực đều chậm hơn của Tây Đức (Bauer, 1999, Stokes, 2000).

Các nhân tô chính trị và tiến bộ kỹ thuật

Nhân tô' quyết định giải thích bản châ't của quá 
trình đổi mới là ảnh hưởng của các nét đặc trưng đặc 
thù hệ thôhg của nêh kinh tế, mà nó, tâ't nhiên rốt cuộc 

được xác định bởi câù trúc chính trị của hệ thống. Tuy 
nhiên, có nhiều liên kê't trực tiếp giữa câù trúc chính trị 
và tiến bộ kỹ thuật. Tôi sẽ nói đến vài liên kết một cách 
ngắn gọn.

Chế độ cộng sản đã năng nổ thúc đẩy những đổi 
mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông khi nó cung 
câ'p công nghệ hữu hiệu cho tuyên truyền chính trị 
và nói chung cho truyền bá hệ tư tưởng chính thông. 
Lenin đã là một trong các nhà lãnh đạo chính trị hiểu 
tầm quan trọng của điện ảnh cho các mục đích tuyên 
truyền. Liên Xô cũng là một trong các nước đưa việc 

phát truyền hình nhanh nhất, vì nó là phưong tiện tập 
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trung hóa cao độ trong giai đoạn đầu, tập trung vào 

một hay vài studio, và chịu sự kiểm soát chính trị ngặt 
nghèo của Đảng. Cũng thế, chương trình của các đài 
phát thanh có thê’ được kiểm soát dễ dàng, và truyền 
qua các loa thậm chí đến các làng xóm hẻo lánh.

Phát thanh và truyền hình được chế độ cộng sản 
ủng hộ chừng nào sự kiểm soát tập trung gắt gao còn 
khả thi. May thay, vì công nghệ IC (mạch tích hợp) đã 
phát triển hơn nữa, sự tập trung hóa hoàn toàn và sự 
kiểm duyệt vê' mặt kỹ thuật là không thể. Đã có một 

bức tường ở Berlin ngăn người dân qua biên giới của 

hai thế giới, nhung đã không thể xây bức tường nào đê’ 
ngăn sóng phát thanh và TV xuyên qua Bức màn sắt từ 
Tây Đức sang Đông Đức, từ Munich sang toàn bộ Đông 
Âu, và phá sóng đã là công cụ tồi đê’ ngăn chặn tác động 
gây mất ổn định của các đài phát thanh và truyền hình 
phương Tây. Giữa chắc chắn rất nhiều nhân tô' dẫn đến 

sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, thì một nhân 
tố đã là: về mặt kỹ thuật không thể cách ly hoàn toàn 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác khỏi tiêhg 
nói đêh từ phần còn lại của thế giới.

Sự rối loạn cuối cùng trong khối xã hội chủ nghĩa đã 
xảy ra trong giai đoạn khi các máy xerox (photocopy), 
e-mail và internet trở thành có thể kiếm được ngay cả ở 
vùng này. Gorbachev kêu gọi Glaznost, công khai - và 
qua các cánh cửa mở của internet, e-mail, sóng phát 
thanh và TV thông tin đã chảy từ nước ngoài vào, và 
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muộn hơn cả từ các công dân trong nước tỉnh ngộ, có 
đầu óc cởi mở với số lượng ngày càng lớn hơn. Nó đã 
có tác động tàn phá đôi với các giáo điều cũ, các niềm 
tin đông Cling, đối với tuyên truyền đánh lạc hướng 
của đảng, giải phóng đầu óc của ngày càng nhiều người 

(Shane 1994, Kedzie 1997a và 1997b, Stolyarov 2008).

Hãy để tôi quay lại quan hệ giữa cấu trúc chính trị 
và tiến bộ kỹ thuật ở một điểm muộn hơn.

Tóm tắt đẫu tiên: Các hệ thôhg và tiẽh bộ kỹ thuật

Hãy giả sử rằng tầm nhìn của Marx, Lenin và 

Trotsky đã được thực hiện, cách mạng thế giới đã 

thắng lợi trên khắp hành tinh, mà không còn lại vết 

nhơ nào của chủ nghĩa tư bản. Trong trường hợp như 
vậy chúng ta đã sẽ chẳng bao giờ có máy tính, có đài 
bán dẫn transistor, tủ lạnh và siêu thị, internet và thang 
cuộn, CD và DVD, máy ảnh sổ) điện thoại di động và 
tất cả những thay đổi kỹ thuật mang tính cách mạng 

khác. Cách sống của chúng ta, chí ít vê' sử dụng các 

dụng cụ và thiết bị khác nhau, đã sẽ ít nhiều đình trệ ở 
trình độ được tiếp quản từ các vết nhơ cuối cùng của 
chủ nghĩa tư bản trước thát bại cuôl cùng của nó.

Ở đây chúng ta đi đến các vân đê' căn bản của sự 
hiểu biết và sự giải thích các xu thế lâu dài của lịch sử 

loài người. Các công nghệ (các phương tiện, dụng cụ, 
thiết bị v.v) được dùng trong mọi hoạt động (không chỉ 
trong sản xuât hàng hóa, mà trong tat cả các hoạt động 
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cá nhân và xã hội khác) được phát triển trong một quá 
trình xã hội phức tạp. Quá trình phức tạp đó chúng ta 
gọi ngắn gọn là "tiến bộ kỹ thuật." Tốc độ và các tính 
chất khác của tiến bộ kỹ thuật được xác định bởi nhiều 
nhân tố. Triết lý chung nằm dưới bài báo này (và các 
bài viết khác của tôi) là như sau: một trong những nhân 
tô' giải thích mạnh mẽ nhâ't là hệ thống. Một môi quan 
hệ nhân quả mạnh hoạt động giữa loại hệ thống (chủ 
nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội) như một trong các 

nguyên nhân, và tốc độ và các tính châ't khác của tiến bộ 

kỹ thuật như kết quả.

Tôi dùng khái niệm "tiêh bộ kỹ thuật" được châp 
nhận nói chung bởi toàn bộ giới kinh tế. Chúng ta 
phải nhận thây từ thứ nhâ't, "tiến bộ" có một hàm âm 
tán thưởng hay thậm chí ca ngợi, vì nó phản ánh một 

phán xét giá trị là tốt hơn đề sống trong một thế giới 

có máy rửa chén bát tự động, có điện thoại di động và 
CD hơn là trong một thế giới không có các sản phẩm 
đó. Nhưng có thực là tôt hơn không? Chẳng ai, ngay cả 
các fan cuồng nhiệt nhâ't của công nghệ hiện đại có thể 
trả lời với một từ "có" đơn giản, mà không có những 
dè dặt và những hạn chê'. Vì sáng chế của lửa và dao, 

tâ't cả các công cụ và công nghệ mới đã được dùng cho 

cả các mục đích tốt và xấu. Một sự thực tầm thường, 
nhưng vẫn vô cùng quan trọng, của cuộc sông là làn 
sóng to lớn mói đây của tiên bộ kỹ thuật, cụ thể là sự 
phát triển như vũ bão trong lĩnh vực máy tính, điện 
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tử, các phương tiện kỹ thuật số, các công nghệ thông 
tin truyền thông hiện đại có thể phục vụ cho bọn tội 
phạm, tội phạm tình dục, bọn khủng bô', và cho các 
phong trào chính trị cực đoan, cũng mở ra công nghệ 
mới cho quảng cáo láu cá lừa dối hay ít nhâ't làm người 
dân bực mình. Việc thay thế lao động của con người 

bằng các robot có thể dẫn đêh "làm mất tính người" 

của các hoạt động và giao tiếp khác nhau. Ngồi trước 
màn hình máy tính hay TV suôt ngày đêm có thể khiến 
trẻ em và người lớn xao lãng việc học tập và giải trí 
xứng đáng hơn. Tiến bộ kỹ thuật đã được và sẽ được 
dùng không chỉ cho các hoạt động hòa bình, mà cả 

cho các hoạt động quân sự, và không chỉ để bảo vệ tổ 

quốc mà cả cho xâm lược nữa. Thế nhưng, đa sô' người 
dân, kê’ cả tôi, gọi chiều hướng của những thay đổi kỹ 
thuật là tiến bộ - bởi vì nó mang lại các lợi ích nhiều 
hơn, nhiều hơn râ't nhiều, so với những trở ngại hay sự 
hiểm nguy. (Tìm thâỳ các kết quả khảo sát để chứng tỏ 

đây là ý kiêh của đa số ở dưới.)

Dựa vào phán xét giá trị này tôi coi tác động 
khuyên khích này của chủ nghĩa tư bản lên tiến bộ kỹ 
thuật như một trong những đức hạnh lớn nhâ't của hệ 
thống đó, và coi tác động của chủ nghĩa xã hội lên tiên 
bộ kỹ thuật như một trong những tật xấu lớn nhất của 

hệ thôhg ấy. Riêng điều quan sát này có thê là một lý 
do tôt để làm lễ kỷ niệm sự sụp đổ của hệ thông xã hội 
chủ nghĩa.
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1.2 Sự BIẾN ĐỔI VÀSỰTĂNG TÓC CỦATlẾN BỘ KỸ THUẬT

Bước vào thế giói chủ nghĩa tư bản, tat cả các nước 

hậư xã hội chủ nghĩa đã mở cửa cho tinh thần kinh 
doanh khởi nghiệp (entrepreneurship), cho các đổi mói 
mở đường, cho sự truyền bá nhanh các sản phẩm mới 
và công nghệ mới. Sự thay đổi của các đặc trưng căn 
bản của nền kinh tế đã tạo ra các điều kiện cho sự tăng 
tốc của tiến bộ kỹ thuật trong phần này của thê'giói.

Khi diễn đạt các câu trên, tôi đã cố thật cẩn trọng. 

Chủ nghĩa tư bản có một xu hướng gắn liền cho tinh 

thần kinh doanh khởi nghiệp, cho đổi mới và tính năng 
động. Tuy nhiên, đấy chỉ là một xu hướng, một thiên 
hướng, một khuynh hướng - và không nhiều hơn thế. 
Nó không giông một quy luật vật lý phải xảy ra. Đoạn 
trước thảo luận đổi mới dưới chủ nghĩa tư bản đã nhấn 

mạnh rằng bên cạnh tác động quyết định của các nhân 

tố đặc thù hệ thống, các sự việc khác cũng có ảnh hưởng 

quan trọng. Sự đa dạng của các nhân tố khác, không 
mang tính đặc thù hệ thông này giải thích những khác 
biệt về tô'c độ của quá trình đổi mới giữa các nền kinh 
tế chuyển đổi khác nhau. Vì tinh thần khởi nghiệp, sự 
đổi mới và tính năng động trở nên sôi nổi thông qua 

hành động con người, chính môi trường xã hội, chính 

trị và pháp lý do con người tạo ra, đã ảnh hưởng đến 
xu hướng này đột phá xa đến đâu và nhanh thế nào. 
Nó phụ thuộc vào bầu không khí kinh doanh. Và nó 
phụ thuộc ở mức độ lớn vào sự can đảm, cảm hứng và 
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năng lực của các cá nhân có thể trở thành các nhà kinh 
doanh khởi nghiệp.

Các nhà đôi mới khởi nghiệp mói

Chúng ta hãy bắt đầu với những đổi mới đưa ra 

các sản phẩm mới mang tính cách mạng. Thí dụ đầu 

tiên là Skype, được liệt kê giữa các đổi mới vĩ đại mang 

tính cách mạng trong Bảng 1.1. Hai nhà đổi mới của nó 
là những người Scandinav, Niklas Zennström là người 
Thụy Điển và Janus Friis là người Đan Mạch, nhưng 
công ty khai trưong sự phân phối toàn cầu được thành 
lập và đăng ký ở Estonia. Vì thê', theo các tiêu chuẩn 

được áp dụng trong bài báo này, nó là một đổi mới 

Estonia. Nó đã thành công đến mức công ty e-Bay ở 
Mỹ đã trả gần hai tỷ euro cho công ty tiên phong khi nó 
tiếp quản và tiếp tục quá trình đổi mới.

Thí dụ thứ hai, ít ngoạn mục hơn, nhưng vẫn là thí 
dụ xuất sắc, đó là câu chuyện của công ty công nghệ 

cao Hungary, Graphisoft. Nhà sáng chế đổi mới, Gábor 

Bojár, một cựu nghiên cứu viên cao cấp của một viện 
nghiên cứu hàn lâm, đã tạo ra một chương trình thiết kế 
ba chiều nhắm tới việc sử dụng chủ yêù cho các kiến trúc 
sư (Bojár, 2007). Trong khi không là duy nhâ't trong lĩnh 
vực, nhưng so với các sản phẩm khác phần mềm của 

ông tao nhã, hiệu quả và vì thế đã thành công về mặt 
thương mại ở nhiều nước. Công ty của Bojár tiếp thị 
sản phẩm trên toàn cầu. Đây là thí dụ kinh điển về một 
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1111. 1. Il

sự nghiệp kinh doanh khởi nghiệp Schumpeterian. Có 
sự khác biệt đến thếnào giữa câu chuyện của hai người 

Hungary: nhà sáng chế floppy disk Jánosi đã không 
thành công trong thời đại trước 1989, vẫn nghèo và hầu 
như không được biết đến, và người tạo ra Graphisoft, 
Bojár đạt được danh tiếng, uy tín và một gia tài lớn!

Thí dụ thứ ba là câu chuyện vê' khôi phục dữ liệu từ 
các đĩa cứng bị hỏng cũng bắt đầu ở Hungary thời Kádár, 

được đặc trưng bởi những cải cách thị trường nửa vời. 

Thời ấy đó đây đã có một số kha khá máy tính, nhưng 
khá đắt trên đất nước Hungary. Nếu máy tính hỏng, 
phần giá trị nhất, đĩa Cling, không được vâ't đi. Bõ công 
khôi phục nó và làm cho nó sẵn sàng để dùng trong 
máy tính khác, được ráp lại từ các bộ phận đã qua sử 
dụng. Hai anh em, János và Sándor Kürti đã thu được 

các kỹ năng đặc biệt vê' khôi phục đĩa cứng. Rồi ý tưởng 

sáng tạo đến: cũng kỹ năng đó có thể được dùng nếu 
dữ liệu chứa trong đĩa cứng bị mất. Mọi người đều biết 
cảm giác đau đớn vê' mât một lượng lớn thông tin trong 
máy tính của mình. Anh em Kürti đã học kỹ thuật, hay 
chính xác hơn nghệ thuật, gọi hồn các số liệu được tin 
là đã mất vĩnh viễn từ đĩa bị hư hỏng. Vì sau 1989 tri 

thức râ't đặc biệt này trở thành một dịch vụ có thê’ bán 

được, anh em nhà Kürti thành lập một công ty, và đào 
tạo nhiều chuyên gia trong nghệ thuật của họ. Bây giờ 
họ có khách hàng khắp thế giới (Kürti and Fabiányi, 
2008, Laki, 2009), biến câu chuyện của họ thành một 
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câu chuyện nữa về các nhà đổi mới Schumpeterian rất 
thành công.

Mặc dù hai trong ba thí dụ là từ Hungary, do các 
mối quan hệ cá nhân của tôi với những người quen 
biết các trường hợp đó, nhưng tôi tin rằng có các câu 

chuyện tương tự ở nhiều nước hậu xã hội chủ nghĩa 

khác. Tôi biết rằng các câu chuyện thành công đó vẫn là 

lác đác, và sẽ cần thời gian đê’ thâỳ nhiều hơn nhiều các 
đổi mới lớn trong khu vực hậu xã hội chủ nghĩa.

Sự tăng tốc của việc đi theo (follow - up) và truyền bá

Khi các nền kinh tế hậu xã hội chủ nghĩa tiến bước 
trong mở rộng khu vực tư nhân và tạo dựng các định 

chế của sự điều phối thị trường, tiến bộ kỹ thuật tăng 

tốc theo nhiều cách, kể cả việc đi theo nhanh hơn các 
đổi mới được đưa ra ở nơi khác.

Tiếp cận đường điện thoại được coi là chuyện hiển 
nhiên đối với mọi người ở phương Tây trong các thập 
niên vừa qua. Nhưng chẳng thế chút nào đối với công 

dân của các nước xã hội chủ nghĩa, nơi nó là một dịch 

vụ dành riêng cho những người có đặc quyền và đối 
với những người khác chỉ sau một thời gian nhiều năm 
chờ đợi! Đã không có đủ đường thuê bao, bởi vì các nhà 

lập kế hoạch đã phân cho nó ưu tiên tháp, và đã phân 

bổ nguồn lực cho các khu vực khác. Chừng nào chủ 
nghĩa xã hội còn thịnh hành có vẻ là vô vọng để thay 
đổi quan hệ cung và cầu trong dịch vụ điện thoại. Rồi 
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Sự thay đổi hệ thống xảy ra - và cùng với nó tình hình 
của khu vực điện thoại đã đảo ngược hoàn toàn. Bảng 

1.5 cho thâỳ rằng trong một thời gian tương đối ngắn 

dịch vụ điện thoại cố định kiểu cũ đã trở nên có thể 
tiếp cận được cho tâ't cả mọi người. Ngoài ra, một sản 
phẩm cách mạng mới, điện thoại di động đã xuâ't hiện 
và chiếm lĩnh thị trường điện thoại(1) (Xem các Bảng 1.6, 
1.7 và 1.8). Sự thâm nhập của các dịch vụ này đã xảy 
ra vói tốc độ vũ bão (Cooper 2009). Khi việc dùng điện 

thoại trở nên không bị ràng buộc ở bên cung, bây giờ 

chỉ còn ràng buộc cầu là có hiệu lực.

(1) Trong một sô'nước, thí dụ ở Hungary, nó không chỉ làm ngừng 
sự tăng thêm của dịch vụ điện thoại cô'định, mà thực sự bắt đầu thay 
thếnó ờ nhiều gia đình.

Bảng 1.5: Thuê bao điện thoại có dây 
Số liệu so sánh (Số đường trên 1000 dân)

Nguồn: United Nations Statistics Division, (2009).

Năm Bulgaria Hungary Ba 
Lan

Rumania Liên 
Xô

Đức Hy 
Lạp

Italy

1979 91 53 53 67 67 308 226 216

1980 102 58 55 73 70 332 235 231

1985 167 70 67 88 103 416 314 305

1990 242 96 86 102 140 441 384 387

1995 305 210 148 131 169 514 494 434

2000 353 373 283 174 218 610 536 474

2005 323 332 307 203 280 661 567 431
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Mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa chủ nghĩa tư 

bản và cung dồi dào của dịch vụ điện thoại hiện diện 
ở nhiều mức. Sự chuyển đổi sang sở hữu tư nhân dựa 
trên nền kinh tế thị trường được tự do hóa đã châm dứt 
nền kinh tế thiêu hụt. Dịch vụ điện thoại được cung 
cấp bởi vì các doanh nhân khởi nghiệp nội địa và nước 

ngoài có lợi nhuận từ việc kinh doanh này. Bởi vì điện 
thoại di động có thể thay thế cho điện thoại cố định, nên 
điện thoại cố định không thê’ vẫn độc quyền. Ngược lại, 
chúng ta chứng kiến một sự ganh đua mãnh liệt giữa 
các công ty điện thoại. Ba mươi năm trước ở Liên Xô 
hay ở Đông Âu một người muốn trở thành khách hàng 
phải cầu xin bộ máy quan liêu để có được ân huệ lớn 
kiếm được điện thoại. Ngày nay các công ty điện thoại 

mời chào để lâỳ lòng khách hàng.
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I NI.HM

Tôi chắc chắn nhớ kỹ những phiền hà riêng của 
mình do thiêù một đường điện thoại ở nhà tôi, và tôi 
biết ơn sự chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa và chủ 
nghĩa tư bản rằng bây giờ tôi có điện thoại ở nhà, và tâ't 

cả các thành viên trong gia đình tôi đều có điện thoại 
riêng của mình. Tôi biết ơn về những cơ hội được cải 
thiện của tiên bộ kỹ thuật nhờ thay đổi hệ thổhg. Tôi 
biết rằng "biết ơn" là từ thiêù trong từ vựng của kinh tế 
học hay khoa học chính trị. Thế nhung tôi muôh dùng 
chính xác từ đó, bởi vì nó phản ánh rõ ràng không chỉ 

sự hiểu biết duy lý của tôi về quan hệ nhân quả tích cực 

giữa chủ nghĩa tư bản và đổi mới nói chung, và giữa 

sự dịch chuyển sang chủ nghĩa tư bản và sự sẵn có của 
dịch vụ điện thoại nói riêng, mà cũng phản ánh xúc cảm 
mạnh mẽ đôi với những thay đối sau 1989. Bâ't châ'p tâ't 
cả nhũng khiếm khuyết và các trận thua, tôi chúc mừng 
ngày kỷ niệm một cách chân thành - và đó là một trong 

những lý do quan trọng đê’ kỷ niệm sự đến của chủ 

nghĩa tư bản rằng tâ't cả các sản phẩm của tiến bộ kỹ 
thuật cuổì cùng cũng đã sẵn có cho cả chúng tôi, các 
công dân của khu vực hậu xã hội chủ nghĩa nữa.
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Các bảng 1.6, 1.7 và 1.8 cho thâỳ những kết quả 

tưong tự cho một số quá trình truyền bá khác, không 

kém quan trọng: việc sử dụng máy tính, tiếp cận đến 
internet và vân vân. Tốc độ đi theo các nước tiên phong 
đã gia tăng một cách khá ngoạn mục.

Râ't đông các nhà kinh doanh khởi nghiệp đã noi 
gương một nhà tiên phong, thích nghi ý tưởng cho hợp 
với hoàn cảnh thực tế địa phương và đạt thành công 
to lớn. Một trong những nhà đổi mới Schumpeterian 

lớn này là doanh nhân Trung Quốc Ma Yun, người 

sáng lập của Tập đoàn Alibaba. Hoạt động chính của 
các công ty thuộc tập đoàn của ông là thương mại 
doanh nghiệp - doanh nghiệp (B-to-B) trên internet, 
đặc biệt là thương mại giữa các công ty nhỏ. Tập đoàn 
Alibaba bây giờ là công ty lớn nhất trong khu vực đó 

ở Trung Quốc, và là một trong các công ty lớn nhất 

thế giói. Nhà sáng lập và nhà lãnh đạo, Ma Yun đã bắt 

đầu như một giáo viên trung học, và trở thành một tỷ 
phú. (Xem thông tin công ty tại http://www.alibaba. 
com). Câu chuyện của Alibaba là một câu chuyện 
thành công ngoạn mục, nhưng đã mở ra hàng trăm 
câu chuyện đổi mới đầy ấn tượng khác trong thế giới 

hậu xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, khoảng cách giữa các nước phát triển nhâ't 

và các nước hậu xã hội chủ nghĩa đã không biến đi, 
nhưng bây giờ là hẹp hơn, ngược với thời xã hội chủ 

90 Ị KORNAI JÁNOS

http://www.alibaba


nghĩa khi khoảng cách đã tăng lên một cách điển hình 

theo thời gian.(1)

(1) Theo Chỉ sô'Xã hội Thông tin (Information Society Index), phản 
ánh sự phát triển cùa các khía cạnh khác nhau của "Xã hội Thông tin" 
một cách tống hợp, nhiều nước hậu xã hội chủ nghĩa, thí dụ Cộng hòa 
Czech, Hungary, và Slovenia, đã đạt các vị trí kha khá trong xêp hạng 
(Karvalics, 2009). Toàn bộ nhóm các nước được quan sát đang tiến 
lên phía trước, và đạt các giá trị cao hơn mỗi năm, mặc dù cần các nỗ 
lực lớn chỉ đê’giữ thứ bậc đã đạt được hôm nay.

Sự phá hủy sáng tạo

Quá trình đổi mới và động học của sự gia nhập 
(entry) và rút khỏi (exit) của các hãng liên kết chặt chẽ 
với nhau. Schumpeter đã đặt ra cái tên "sự tàn phá 

sáng tạo" cho cái sau (exit), mô tả súc tích và chính xác 

hai mặt không thể tách rời của tiến bộ kỹ thuật nhanh. 
Là dễ đánh giá cao những người vui vẻ mới đến thê' 
giới kinh doanh, đặc biệt nêù họ xuâ't hiện dưới dạng 
của các nhà đổi mói thành công. Nhưng không có tiên 
bộ nhanh nào mà không có các sự kiện buồn của các vụ 

phá sản, thất bại kinh doanh, rời khỏi và các hiện tượng 

cay đắng đi kèm là sa thải và thất nghiệp. Các nền kinh 
tế chuyển đổi đã gặp vận rủi trải nghiệm hai làn sóng 
lớn của sự tàn phá sáng tạo. Trong một bài báo sớm hơn 
(Kornai 1993b) tôi đã gọi làn sóng đầu là suy thoái biến 
đổi (transformational recession'). Nó đã gây ra đau đớn 

trong tất cả các nước hậu xã hội chủ nghĩa, dẫn đến số 

các hãng rút khỏi [kinh doanh] khổng lồ và tạo ra cú 
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sốc đầu tiên vê' thất nghiệp hàng loạt sau hàng thập kỷ 

thuê quá nhiều người làm và đảm bảo việc làm. Cuộc 

suy thoái hiện thòi vẫn chưa qua, nhưng - nhìn vào 
tưong lai gần với mức độ lạc quan nào đó - nó có lẽ sẽ 
dẫn đến sự sụt giảm sản xuât nhỏ hơn sự sụt giảm thứ 
nhất xảy ra dưới suy thái biến đổi. Đó có lẽ đã là một 
trong những suy thoái lớn nhát trong lịch sử kinh tế, 
nhưng thế giới đã ít chú ý đến nó so với khủng hoảng 
hiện thời - bởi vì chỉ có chúng tôi, các công dân của khu 
vực cộng sản trước kia, đã là nạn nhân của suy thoái 

biến đổi,* và phần còn lại của thế giới đã không [phải] 

chia sẻ kinh nghiệm đau đớn đó.

Suy thoái biêh đổi đã mang một cái nhãn ghi giá 
vô cùng cao của sự đau khổ - nhưng nó cũng tạo ra 
những lợi ích. Nó đã ép những điều chinh nhanh đôi 
với một sự chuyển dịch triệt đê’ trong cơ câu của thị 
trường nội và ngoại, và cũng đã dọn sạch đường cho 

nhiều sự năng động hơn, nhiều đổi mới hơn và năng 

suất cao hơn. Nhiều dây chuyên sản xuất lôi thời, các 
nhà máy đầy khói và hoen rỉ, và các cửa hàng cung câp 
tồi đã bien mât và các đơn vị sản xuât mới tinh tọa lạc 
trong các tòa nhà hiện đại được trang bị với công nghệ 
mới nhát, các siêu thị và các trung tâm mua sắm mới 

xuất hiện.

Có sẵn dữ liệu được tổ chức tốt về gia nhập [entry] 
và rút khỏi [exit] trong vùng hậu xã hội chủ nghĩa. Bài 
báo của Barteisman, Haltiwanger và Scarpetta (2004) 

92 I KORNAI JÁNOS



cho một báo cáo và phân tích cẩn trọng, dựa trên sô' 
liệu mức doanh nghiệp, về quá trình phá hủy sáng 
tạo của 24 nước, gồm nhiều nước chuyển đổi, Estonia, 
Hungary, Latvia, Rumania và Slovenia. Chúng tôi giới 
thiệu ở đây một biêù đổ vì mục đích minh họa (xem 
Hình 1.2), gồm các hãng có ít nhất 20 nhân viên trong 
các năm 1990.

Hình 1.2: Tỷ lệ gia nhập và rút khỏi của các hãng 
trong các năm 1990 (phần trăm)

Ghi chú: Các cột màu xanh là tỷ lệ gia nhập (entry rate), được 
định nghĩa như sô'các hãng mới chia cho tồng sô'các doanh nghiệp 
hiện hành và hãng gia nhập trong một năm cho trước. Các cột tím là 
tỷ lệ rút khỏi (exit rate), được định nghĩa như sô'các hãng rút khỏi thị 
trường trong một năm cho trước chia cho tôhg sô'ban đầu, tức là sô’ 
hiện hành của năm trước đó.

Nguồn: Barteisman, Haltiwangerand Scarpett2004,p.l6, Panel c.

Trong các năm đầu của chuyển đổi số gia nhập đã 
lớn hơn râ't nhiều số rút khỏi - điều này khác với các 
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nền kinh tế chín muồi hơn, nơi sự chênh lệch của hai 
dòng (gia nhập - rút khỏi) này thường nhỏ hơn, hay 

âm. Nhiều hãng lớn (trước kia thuộc sở hữu nhà nước) 
đã biến khỏi kinh doanh, và các doanh nghiệp nhỏ 
gia nhập với sô' lượng lớn. Tổng luân chuyển doanh 
nghiệp (firm turnover = exit + entry rate) là giữa 3 và 
8 phần trăm trong hầu hết các nước công nghiệp, và 
hơn 10 phần trăm trong một số nền kinh tế chuyển đổi 

trong các năm 1990.

Sự hỗn loạn do sự luân chuyển nhanh gây ra và 

thời gian sống ngắn của các hãng mới được lập đã dịu 
xuốhg muộn hơn. Vào cuối các năm 1990 các sô' liệu 
nhân khẩu học đặc trưng của dân cư hãng đã trở nên 
khá gần với các sô' liệu quan sát được trong các nước 
khác. Hình 1.3 cho thấy xu hướng tới một tỷ lệ cân 

bằng hơn giữa gia nhập và rút khỏi. Đường đỏ tiêh tới 

vị trí không, nơi tỷ lệ gia nhập và rút khỏi được tính với 
quyền sô' nhân viên khử lẫn nhau.
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Đã mất nhiều năm để vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất 

của phía tàn phá của quá trình Schumpeterian. Các nền 
kinh tế hậu xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu tăng trưởng 
với hiệu quả tăng lên, tạo ra các sản phẩm đầu ra hiện 
đại hon nhiều - khi một cú sốc mới từ bên ngoài, tác 
động của suy thoái toàn cầu, đột ngột giáng xuống nêh 
kinh tế. Nhân dân của khu vực chúng tôi đang trải qua 
suy thoái đau đớn thứ hai. Hoàn toàn có thê’ hiểu được 
rằng ngày nay từ "chủ nghĩa tư bản" không vang lên 

một cách dễ chịu trong tai công dân các nước hậu xã 

hội chủ nghĩa.

Còn quá sóm đê’ hỏi câu hỏi liệu suy thoái hiện 
thời - bên cạnh việc gây ra rôi loạn và đau khô’ - có tác 
động làm sạch theo nghĩa Schumpeterian hay không. 
Sự tàn phá có dọn sạch đường cho việc xây dựng 

nhiều hon ở vùng hậu xã hội chủ nghĩa? Mười năm 

hay nhiều hon kể từ nay sẽ cung cấp đủ bằng chứng 

đê’ trả lời câu hỏi đó.

Sẽ cần một bài báo dài riêng biệt đê’ thảo luận các 
gợi ý chính sách của sự mô tả thực chứng được nêu ở 
trên. Cái tôi có thê’ làm ở đây chỉ là đưa ra vài lời ám chỉ 
tới các quyền chọn chính sách và các thế lưỡng nan gắn 

với sự lựa chọn giữa các quyền chọn.

1. Chấp nhận ý tưởng Schumpeterian co bản về sự 
tàn phá sáng tạo không bao hàm ý một sự châp thuận 
tự động mọi biểu lộ cụ thê’ của sự tàn phá. Nêu các 
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lực lượng thị trường mù quáng dân đêh sự rút khỏi 

của một hãng, thì một số tổ chức (chính quyền trung 

ương hay địa phương, khu vực tài chính hay các thực 
thể khác nào đó) có thể xem xét việc cứu vớt (bail-out). 
Tại đây chúng ta ở giữa một lĩnh vực mênh mông của 
các vâ'n đề lý thuyết và thực tiễn được thảo luận trong 
các tài liệu về ràng buộc ngân sách mềm (soft budget 

constraint) và rủi ro đạo đức (moral hazard). Tôi đã 

thảo luận vấn đê' này trong vài bài báo (Kornai, Maskin 
and Roland 2003, Kornai 2009). Tại điểm này tôi muốn 
đưa thêm chỉ một nhận xét: quá trình Schumpeterian 
về đổi mới đi cùng với sự tăng trưởng nhanh ngoạn 
mục của chính xác các ngành và tiểu ngành mà có 
hứa hẹn nhát và "mốt" nhâf. (Hãy nhớ sự gia nhập 
hàng loạt và sự tăng trưởng vũ bão của các hãng "dot- 
corn".) Quá trình này có hai mặt không thể tránh khỏi: 
cần nhiều đê' án cho chỉ vài thành công lớn - và đổng 
thời, chúng ta lại thâỳ chúng là quá nhiều. Nhưng rồi 

"chọn lọc tự nhiên" tiếp đến - và chúng ta không được 
chiến đâù vì sự sống sót của mỗi loài đã được định 
sẵn đê’ tuyệt chủng. Các nhà hoạch định chính sách có 
thể tập hợp các lý lẽ mạnh đê’ ủng hộ các vụ cứu vớt 
nhâ't định, thí dụ, đê’bảo vệ nền kinh tế như một tống 
thếkhỏi những thiệt hại kinh tế vĩ mô nghiêm trọng có 

ảnh hưởng sâu rộng do số quá đông hãng rút lui gây 

ra. Tuy nhiên, các lý lẽ phản biện cũng phải được cân 
nhắc kỹ lưỡng.
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i 1 1.1 JI

2. Cuộc tranh luận về các nguyên nhân của suy 

thoái hiện thời còn đang tiếp diễn. Một dòng tư duy nổi 
tiếng nhắc đến chính sách cho vay dễ dãi của khu vực 
tài chính và kêu gọi đưa ra các quy tắc cho vay nghiêm 

khắc hơn nhiều, bảo thủ hơn trong tương lai. Tôi không 
từ chối dòng tư duy này, nhưng tôi phải đưa thêm một 
cảnh báo. Quá trình Schumpeterian về đổi mới đòi hỏi 
sự tiếp cận dễ dàng đến vốh cho các đề án mạo hiểm 
có thể thâ't bại - hay có thể dẫn đêh các thành tựu tuyệt 
vời của tiên bộ kỹ thuật. (Xem các Điều kiện D và E 

trong tổng quan ở trên về các điều kiện cần thiết đê’ cho 

quá trình Schumpeterian về đổi mới phát triển.) Tâm 

trạng chung đòi sự thận trọng và sự ghét rủi ro mạnh 
hon so với trước suy thoái. Tôi đồng ý, cần thận trọng 
hon so với trước - nhưng sẽ là sai lầm chết người khi 
áp dụng một thái độ râ't bảo thủ một cách mù quáng. 
Các tiêu chuẩn cho vay nên được phân biệt cẩn thận 

sao cho đê’ ngỏ các cơ hội tài trợ cho các dự án đổi mới 

mạo hiểm nhưng hứa hẹn.

3. Chúng ta nghe những lời kêu gọi lớn tiêng để 
điều tiết và cảnh báo chông lại quyền lực vô độ của các 
lực lượng thị trường. Những lời kêu gọi này là có lý, 
đến một giới hạn nhất định. Vượt quá điếm đó, chúng 
ta có thể sa vào điều tiết quá đáng, vào những cản trở 
quan liêu về khởi động kinh doanh mà các biện pháp 
đó có thể làm cụt hứng sức mạnh của tinh thần kinh 
doanh khởi nghiệp. Hơn nữa, ở nhiều nước hậu xã hội 
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chủ nghĩa vẫn còn khó vượt chướng ngại đề bắt đầu 
một công việc kinh doanh. (Xem báo cáo của World 
Bank và IFC (2009) về "Môi trường kinh doanh - Doing 
business"). Các nhà hoạch định chính sách phải tránh 
cả hai loại sai lầm; đi quá xa trong giải quy chế (tự do 

hóa), hay đưa ra quá nhiều quy chế (và/hoặc quy chế 

có mục tiêu sai).

4. Tâm trạng công chúng bực bội vì thu nhập cao 
ngâ't trời của nhiều nhà doanh nghiệp và các nhà quản 
lý cao nhâ't. Chúng ta nghe những lời kêu gọi đòi có các 
biện pháp thực tiễn để chống hiện tượng này. Mặc dù 
sự giận dữ là có thể biện hộ được về mặt đạo đức và 

có thế hiểu được về mặt tâm lý, tuy nhiên cần một sự 

chia rẽ [caveat] (không được quần chúng ưa thích). Một 
trong những điều kiện của quá trình Schumpeterian 
(Điều kiện B trong liệt kê ở trên) là phần thưởng khổng 
lồ trong trường hợp thành công. Không phải đơn giản 
là phần thưởng lớn, mà là một phần thưởng khổng lồ! 
Điều đó cổ vũ những người có thê’ sẽ là các nhà đổi 
mới chấp nhận rủi ro lớn về thất bại. Chúng ta hãy nhó 
rằng trong ngữ cảnh này không chỉ các nhà tiên phong 
đầu tiên đưa ra các đổi mới đột phá lớn mới xứng đáng 
cái tên "các nhà đổi mới", mà cả các nhà kinh doanh 
khởi nghiệp nhanh chóng đi theo các nhà tiên phong 

(trong hay ngoài nước) nữa. Mặt khác, khó đêh thế nào 
đê’ hình dung công việc của một ban giám khảo lương 
thiện và thành thạo có khả năng vạch ra đường ranh
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giới gữa một phần thưởng cao xứng đáng và một phần 

thưởng cao không xứng đáng! Tôi không chuẩn bị đê’ 

kiến nghị một thủ tục khả thi, mà chỉ muốn lưu ý đến 
hai khía cạnh (mâu thuẫn với nhau) của thu nhập râ't 
cao của giới kinh doanh.

1.3 Phản ánh thực tế lịch sử trong suy nghĩ 
CỦA NGƯỜI DÂN

Hiện tượng cơ bản: Thiếu hiểu biết

Trong các phần trước của bài báo tôi đã mô tả thực 
tế lịch sử của sự tương tác giữa Sự biên đổi Vĩ đại, tức 
là sự thay đổi hệ thổhg, và tiêh bộ kỹ thuật. Cho phép 
các lỗi trong mô tả, tôi tin chắc về tính chính xác của nó, 
được xác minh bằng chứng cứ đủ.

Chúng ta phải tách biệt sự mô tả thực tế lịch sử và 

sự phản ánh thực tế đó trong đầu óc người dân. Quá 
trình phản ánh hoạt động khác nhau trong những 
người khác nhau. Thực tê' được mô tả trong các đoạn 
trước được cảm nhận, hiểu và đánh giá khác nhau bởi 
mỗi cá nhân, phụ thuộc vào vị trí xã hội, sự giáo dục, 
lịch sử cá nhân và cá tính của từng người.

Câu hỏi đầu tiên chúng ta phải nêu lên là về đánh giá 
tiên bộ kỹ thuật. Người dân có coi sự xuất hiện của các 
sáng chê' và đổi mới, các sản phẩm mới và công nghệ 
mới trong quá khứ và tương lai là sự tiến lên, hay họ 
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sợ quá trình âỳ và coi nó là tai hại hay nguy hiểm? Câu 
hỏi đã được hỏi trong một số khảo sát quốc tế; các Bảng 
1.9 và 1.10 cho chúng ta những thâu hiểu lý thú. Xét các 
lợi ích và tai hại do tiến bộ kỹ thuật gây ra, hai phần ba 
người trả lòi Ba Lan và Hungary thây tác động tích cực 

mạnh hơn tiêu cực. Trong khía cạnh đó tỷ lệ công dân 

của hai nước hậu xã hội chủ nghĩa này ủng hộ tiến bộ 
kỹ thuật cao hơn so với ở Áo, Phần Lan, Italy và Tây 
Ban Nha, và ở Cộng hòa Czech hậu xã hội chủ nghĩa. 
Tỷ lệ những người trả lời châ'p thuận tiến bộ kỹ thuật là 
cao hơn nhiều khi câu hỏi là về tác động tương lai (xem 
cột thứ sáu của Bảng 1.9 và cột thứ hai của Bảng 1.10).

Bảng 1.9: Đánh giá tiến bộ kỹ thuật
Tiến bộ 
khoa học 
và kỹ thuật 
sẽ giúp 
chữa các 
bệnh như 
ÁIDS, ung 
thư, v.v.

Nhờ khoa 
học và 
công nghệ, 
sẽ có các cơ 
hội lớn hơn 
cho các thế 
hệ tương 
lái

Khoa học và 
công nghệ 
làm cho cuộc 
sôhg của 
chúng ta 
khòe hơn, dễ 
hơn và tiện 
nghi hơn

Khoa học 
và công 
nghệ sẽ 
giúp xóa 
đói giảm 
nghèo trên 
khắp thế 
giới

Những 
lợi ích cùa 
khoa học 
là lớn hơn 
các tác 
hại nó có 
thếcó

AT 82 71 71 33 48

FIN 89 77 77 21 50

IT 82 73 76 50 57
SP 79 66 73 37 57
PL 89 93 83 45 65
HU 94 81 79 34 63
ez 85 74 70 35 44

Ghi chú: Câu hòi sau đây đã được hỏi: "Bạn có đông ý với các 
tuyên bô'sau đây?" Bảng cho thấy tỷ lệ phần trăm các câu trả lời tích 
cực trên tống sô'người trả lời.

Nguồn: Eurobarometer (2005)
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Ilii

Câu hỏi thứ hai không hướng tới đánh giá mà tới 

nhân quả. Tôi chấp nhận rủi ro và bắt đầu với một 

phỏng đoán chung liều lĩnh. Phần lớn công dân ở khu 
vực hậu xã hội chủ nghĩa không hiểu quan hệ nhân 
quả cơ bản giữa chủ nghĩa tư bản và tiến bộ kỹ thuật. 
Mặc dù các đổi mói của 50 - 100 năm vừa qua, và đặc 
biệt sự thay đổi cách mạng của công nghệ thông tin và 
truyền thông, đã làm thay đổi một cách đầy kịch tính 
cuộc sống của mỗi người, và hầu hết người dân hưởng 
thụ những thuận lợi của thay đổi nhanh vê' kỹ thuật, 

họ không quy sự thay đổi vĩ đại này cho chủ nghĩa tư 
bản.(1) Ngược lại, một phần lớn dân cư có những cảm 
giác chông tư bản chủ nghĩa có mức độ hay thậm chí 
kịch liệt - trong khi tận dụng các thuận lợi của điện 
thoại di động, internet, mã vạch trong siêu thị, các châ't 
dẻo và sợi tổng hợp, các đồ gia dụng hiện đại, các máy 

copy Xerox vân vân và vân vân, mà không thừa nhận 
rằng tất cả chúng, không trừ thứ nào, đều là các tác 
phẩm của hệ thông tư bản chủ nghĩa bị khinh miệt hay 
bị căm ghét.

(1) Trong một đoạn trước, nói về sự thiếu hụt điện thoại dưới chủ 
nghĩa xã hội và cung phong phú sau 1989, tôi đã đưa ra một nhận xét 
chủ quan: tôi biêỉ ơn chủ nghĩa tư bản vì sự thay đôì này của cuộc 
sôhg của tôi. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất có cảm giác này, 
nhưng tôi e, chúng tôi là một thiểu sô'.
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Đó là phỏng đoán - và đáng tiếc, tôi không thể dẫn 
ra một nghiên cứu, điều tra dư luận hay khảo sát giá 
trị duy nhâ't nào ủng hộ, sửa chữa hay bác bỏ phỏng 
đoán đó. Vói sự giúp đỡ của các trợ lý của mình chúng 

tôi đã thử kiểm tra các khảo sát có uy tín nhất một cách 

cẩn thận.(1) Giữa hàng trăm câu hỏi ít nhiều thỏa đáng 
hỏi những người được phỏng vâh, đã chẳng ai từng 
hỏi trong bất cứ hình thức nào câu hỏi được trình bày ở 
đây: Bạn nghĩ gì và cảm thấy thế nào về tương tác giữa 
một mặt là hệ thống tổng thể (chủ nghĩa tư bản, chủ 

nghĩa xã hội, chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ 

nghĩa tư bản), và mặt khác là tiến bộ kỹ thuật?

(1) Chúng tôi đã kiểm tra bôh điều tra xuyên quốc gia nồi tiêng để 
tìm câu hỏi được trình bày trong văn bản và không thấy bất cứ thứ gì 
giôhg với nội dung của câu hòi. Các kết quả của các điều tra này có 
lưu hồ sơ và tác giả sẵn sàng cung câp.

Hãy đê’ tôi duy trì phỏng đoán cho đêh khi chúng 
ta có được các dữ liệu điều tra đầu tiên cung câp một 
sự thâu hiểu đáng tin cậy trong đầu óc người dân liên 
quan đến các câu hỏi này và những kết quả đòi hỏi sửa 
đổi phỏng đoán. Sự thiếu các điều tra, theo cách nào 
đấy, có vẻ là một ủng hộ gián tiếp cho phỏng đoán của 
tôi. Nếu các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp nghiên cứu 
sự hiểu biết về thay đổi xã hội và tâm tính người dân 
đối vói (vis-à-vis) những thay đổi đó lại bỏ qua hoàn 
toàn tập các câu hỏi này - thì chúng ta có thể mong đợi 
gì từ những công dân trung bình? Sự thiếu vắng hoàn 
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toàn các điều tra liên quan đến các vâh đề cốt yêù này 

là một cảnh báo rõ ràng về sự thờ ơ trí tuệ đối với sự 
hiểu biết môi quan hệ giữa lĩnh vực chính trị, kinh tế và 
sự tăng tô'c của tiến bộ kỹ thuật.

Công luận được nhào nặn bởi một quá trình xã hội 
phức tạp. Tất cả mọi người đều tham gia, cha mẹ và 

các thầy cô giáo ở vườn trẻ và trường tiểu học, hàng 

xóm của chúng ta ỡ nhà và các đồng nghiệp của chúng 
ta ở nơi làm việc. Tôi muôn đưa ra vài nhận xét vê' các 
nhóm chuyên nghiệp có trách nhiệm xã hội đặc biệt 
trong công luận.

Trách nhiệm của nghề kinh tê

Chúng ta dạy sinh viên những gì? Trào lưu mới hấp 
dẫn và quan trọng của lý thuyết tăng trưởng, được gây 
cảm hứng ở mức độ lớn bởi Schumpeter (Aghion 1998, 
Grossman and Helpman 1991), được thừa nhận bởi 
phần còn lại của nghề, và sự kính trọng thường được 

bày tỏ trong một chú thích khiêm tốn, nhưng không 

thấm sâu vào cách suy nghĩ của kinh tế học dòng chủ 
lưu. Các nhà kinh tế học rất xuất sắc (Baumol, Litan 
and Schramm 2007, Phelps 2008) nhấn rät mạnh đến 
tinh thần kinh doanh khởi nghiệp (entrepreneurship) 
trong lý giải những tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản. 
Các đại diện mới đây của trường phái Áo (xem thí 

dụ Kirchner 1985) đã không hê' mệt mỏi đê’ lưu ý về 
bản chát đổi mới của các lực lượng thị trường tự phát.
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Các nhà kinh tế học chuyên về kinh tế học so sánh và 
nghiên cứu các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và hậu xã 

hội chủ nghĩa kêu gọi lưu ý đến mối quan hệ nhân quả 

mạnh giữa các tính chất đặc thù của một hệ thống và 
các đặc trưng của tiên bộ kỹ thuật. (Một thí dụ xuâ't sắc 
là Chương 6 trong Balcerowicz, 2005.) Tuy nhiên, các tư 
tưởng có giá trị này không thâm nhập, thông qua nhiều 
khóa kinh tế học vi mô, phục vụ cho giáo dục thông 
thường (routine education) cho các nhà kinh tếhọc trẻ.

Có một phép thử đơn giản, nhưng dứt khoát: hãy 

kiểm tra các sách giáo khoa dẫn nhập có ảnh hưởng 
nhâ't. Lâỳ cuốn sách giáo khoa của Gregory Mankiw 
(2001), một trong những sách giáo khoa được sử dụng 
rộng rãi nhâ't ở Hoa Kỳ, và cũng được dịch ra nhiều 
thứ tiếng. Nó cũng được dùng như sách giáo khoa cả 
trong đất nước tôi, ở Hungary. Nó là một kiệt tác về lý 

luận dạy học, được viết khéo, đầy các minh họa lý thú 

về các mệnh đề chính. Thế mà không thể tìm thấy một 
câu duy nhất về quá trình đổi mới Schumpeterian! Có 
hàng tá tên trong bảng Chi mục (Index) - nhưng tên 
của Schumpeter không xuâ't hiện. Có vài đoạn đề cập 
tới tâng nhân tố năng suât và tiến bộ kỹ thuật, nhưng 
điều đó không bù cho sự thiếu mô tả sinh động quá 
trình đổi mới và sự giải thích sâu sắc về tính năng động 
của chủ nghĩa tư bản.

Với sự giúp đỡ của trợ lý nghiên cứu của tôi, Judit 
Hürkecz, chúng tôi đã kiểm tra năm cuốn sách giáo 
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khoa phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong dạy học 
ở Hoa Kỳ và châu Âu, kể cả Hungary và các nước hậu 
xã hội chủ nghĩa khác.(1) Mọi nhận xét được đưa ra về 
cuốn sách của Mankiw cũng áp dụng chính xác cho 
năm cuốn sách giáo khoa khác này.

(1) Danh mục các sách giáo khoa này có trong hỗ sơ, và tác giả có thể 
cung cấp nếu có yêu cầu.

Hãy đê’ tôi đưa ra vài so sánh. Tôi chắc chắn là có 

các ngoại lệ quan trọng. Tên của các nhà kinh tế học 
xuâ't sac xuât hiện ở trên, những người hoàn toàn biết 
vai trò của tinh thần kinh doanh khởi nghiệp và cách 
tiếp cận Schumpeterian. Nêù các học giả này (và khá 
nhiều người khác châp nhận một quan điểm tương tự 
về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa) dạy kinh tếhọc vĩ mô, 

họ chắc chắn không bỏ qua sự giải thích quá trình đổi 

mới và vai trò của hệ thống tư bản chủ nghĩa trong tạo 
ra các đổi mới đột phá.

Một mẫu gồm sáu cuôh sách giáo khoa, tâ't nhiên là 
không có tính đại diện. Vượt quá giới hạn của nghiên 
cứu của tôi và bài báo này đê’ đi phân tích một mẫu 

lớn và có tính đại diện của các sách giáo khoa và rút 

ra những kết luận thích hợp. Nhưng cho đêh khi tôi 
chưa gặp sự bác bỏ được chứng minh kỹ, tôi duy trì 
giả thuyết cho rằng một phần lớn (có lẽ chiêm ưu thê) 
của giáo dục bậc cao không giải thích tính châ't đặc thù 
hệ thống rất quan trọng này của chủ nghĩa tư bản một 

cách đầy đủ.
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Kinh tế học dòng chủ lưu thường bị lên án vê' sự 
quảng cáo cho các tính chất có ích của chủ nghĩa tư bản. 

Nếu đúng vậy, nó làm công việc đó khá tồi trong dạy 
học, không nhắc đến một trong những điểm ưu việt 
chính của hệ thông, thiên hướng của nó tới sự đổi mới 
vũ bão không thể dừng được.

GDP đã trỏ thành chỉ số chi phối khi nói đến đo 
lường tăng trưởng - là một thành tựu lớn của các nhà 
kinh tế học và thống kê học đê’ có một định nghĩa hoạt 

động và một phưong pháp luận để đo GDP, được chấp 
nhận đồng đều trên khắp thê'giới. Nhưng thành công 
quan trọng này đã gây ra sự lười biêng nào đó trong 
đánh giá thành công và thâ't bại. Sự chú ý được tập 
trung vào tô'c độ tăng trưởng đến một mức quá đáng. 
Có lẽ một vài chỉ số khác cũng được chú ý: lạm phát, 

cân bằng tài khóa, tài khoản vãng lai, mức độ bất bình 

đẳng, và một vài chỉ số nữa. Nhưng không có các chỉ 
số được châ'p nhận rộng rãi đê’ đo thành công hay thất 
bại, sự tăng tốc hay sự chậm lại của tiến bộ kỹ thuật - 
hiểu từ này theo tinh thần của bài báo hiện thời. Các 
nền kinh tế hậu xã hội chủ nghĩa ở Trung Đông Âu đã 
đạt mức GDP trước 1990 vào khoảng 1994 - 2000, và các 

quốc gia kế tục Liên Xô thậm chí còn muộn hơn hay 

vẫn dưới mức đó. Đúng - nhưng giữa chừng cách sống 
đã hoàn toàn thay đổi đối với phần lớn dân cư. Ớ đây, 
trong ngữ cảnh của bài báo này, tôi không nhắc đến 
những thay đổi về môi trường chính trị, phân bổ thu 
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nhập và tính linh động xã hội. Bên cạnh tất cả những 

thay đổi rất quan trọng này, tôi nhắc đến việc sử dụng 
gia tăng của các sản phẩm mới và công nghệ mới được 
quá trình đổi mới tư bản chủ nghĩa tạo ra. Chúng ta 
than vãn về những phiền muộn với mức GDP - nhưng 
phần lớn dân cư bây giờ được kết nổi với phần còn lại 
của xã hội bằng điện thoại và internet, nhiều người có 

ô tô và các đồ gia dụng hiện đại và sử dụng nhiều sản 

phẩm mói khác mà trước kia chỉ sẵn có cho người dân 
ở phương Tây. Chúng ta phải phát triển ra các sô' đo 
thích hợp cho việc quan sát và chứng minh thích đáng 
và công bằng về các kết quả của tiến bộ kỹ thuật trong 
cuộc sôhg hàng ngày.

Nhu cầu đê’ bổ sung đo lường GDP với các chỉ số 

khác đê’ phản ánh các khía cạnh khác của phúc lợi và 

phát triển là khá quen thuộc đôi với mọi nhà kinh tếhọc 
và nhà thông kê kinh tế. Các sáng kiến mới quan trọng 
được nêu ra đê’ cải thiện việc đo lường tăng trưởng, và 
bổ sung SỐ liệu về tổng đầu ra với các chi sô' khác nhau 
về sức khỏe, giáo dục, phân bố thu nhập và vân vân.(1) 

Tôi lo rằng khía cạnh được nêu bật trong bài báo này

(1) Tống thông Cộng hòa Pháp đã mời một nhóm các nhà kinh tế 
học và thôhg kê học, do Joseph Stiglitz, Amartya Sen và Jean-Paul 
Fitoussi chủ tọa, đê’thảo ra các kiến nghị mới nhằm cải thiện sự đo 
lường tăng trưởng và phát triêh. Tại thời điếm này nhóm đang luân 
chuyển các bản thảo đầu tiên của báo cáo (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 
2009.)

CÁC Ỷ TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 109



- tác động của tiên bộ kỹ thuật lên cách sông - có thể 
lại bị bỏ ra ngoài, và không nhận được sự chú ý như nó 
xứng đáng.

Trách nhiệm của các nhà chính trị

Hiển nhiên, các nhà chính trị chịu trách nhiệm về 
chính sách của chính phủ. Tát cả mọi thứ được nhắc tới 
ở trên liên quan đến các ngụ ý chính sách của phân tích, 
thuộc về trình độ thành thạo của các nhà ra quyết định 
chính trị. Tuy vậy, ngay bây giờ, tôi muôh đưa ra vài 

nhận xét vê' khía cạnh khác của hoạt động chính trị. Các 

lãnh đạo chính trị cũng là các nhà giáo dục của dân tộc 

họ. Với sự giúp đỡ của trợ lý của tôi, Tibor Meszmann, 
và vài đồng nghiệp sông ở ngoài Hungary, chúng tôi 
đã đọc một sô' bài phát biểu trước công chúng của các 
nhà lãnh đạo chính trị của các nước sau đây: Bulgaria, 
Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan, Serbia, 

Slovakia và Slovenia. Trong mỗi nước chúng tôi chọn 

tổng thống và/hoặc thủ tướng, và (các) lãnh đạo của 

đảng (hay các đảng) đôì lập có ảnh hưởng nhâ't. Chúng 
tôi đã thử chọn các bài nói hay các tuyên bô' thành văn 
đưa ra tổng quan chung về những thành tích và that 
bại của đâ't nước (giông như Thông điệp Liên bang ở 
Hoa Kỳ) được trình bày chủ yếu ở các dịp lễ và sự kiện 
quô'c gia. Hầu hết các văn bản mà chúng tôi phân tích 

được trình bày trong tám tháng đầu năm 2009. Trong 

vài trường hợp chúng tôi đã có thể tìm thấy bài phát 
biểu kỷ niệm lần thứ 20 của các sự kiện năm 1989, và 
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cung cấp một đánh giá chung về chuyên đổi hậu xã hội 

chủ nghĩa.(1)

(1) Danh mục các tài liệu được nghiên cứu có trong hồ sơ, và tác giả 
có thể cung cấp nếu có yêu cẩu.

(2) Nhóm những người nắm hầu hết quyền lực chính trị trong xã 
hội (ND).

Khám phá chung là dễ tóm tắt. Trong sô' 53 bài phát 
biểu và tuyên bô' chính trị không có một tài liệu duy 
nhất nào giải thích sự liên kêì nhân quả giữa chủ nghĩa tư 
bản và tiến bộ kỹ thuật và tác động của sự tiêh bộ này 

lên đời sôhg người dân. Tính ưu việt này của chủ nghĩa 

tư bản đã không được giải thích rõ ràng nhằm thuyết 
phục nhân dân rằng chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang 
chủ nghĩa tư bản có nghĩa là một sự dịch chuyển sang 
thếgiói của sự đổi mới, hiện đại hóa và tính năng động.

Một sô' nhà lãnh đạo chính trị nói vài lời về tiến bộ 

kỹ thuật. Cũng các chính trị gia đó hay một số người 
khác nói thuận lợi về hệ thống tư bản chủ nghĩa. Nhưng 
chúng tôi đã không thâÿ lý lẽ vừa được giải thích trong 
các bài nói của họ. Mau 53 tuyên bô': đó là một quan sát 
gây sốc và thâ't vọng! Chúng ta quan sát ở đây không 
phải thái độ của các nhân vật chính trị cực đoan chống 

tư bản chủ nghĩa từ phía cực Hữu hay cực Tả, mà là của 

các lãnh đạo của "establishment" chính trị(2) ở Đông 
Âu. Họ thay nhau trong chính phủ hay ở vị trí đô'i lập, 
nhưng chắc chắn họ là bạn chứ không phải kẻ thù của
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chủ nghĩa tư bản - thế mà, họ bỏ sót một trong những 
lý lẽ tốt nhát để ủng hộ hệ thống.

Chúng tôi nói thêm, rät ít người sẵn sàng đâù 
tranh cho chủ nghĩa tư bản. Tình hình trở nên khá 

phổ biến giữa các chính trị gia (cả ở bên Tả lẫn bên 
Hữu) là tập trung vào mặt tôi của hệ thông, và phát 
biểu chông lại nó.

Chắc chắn, phải kiểm tra nhiều phát biểu chính trị 
và tuyên bô' thành văn bản hơn. Tôi đón nhận bât cứ 

thông tin thêm nào, kê’ cả các phản thí dụ, tức là các 

bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa tư bản 

trong tạo ra đổi mới, và đưa sự gia tăng của tiến bộ kỹ 
thuật vào danh mục những thành công đã đạt được 
trong thời kỳ chuyển đổi. Tuy nhiên, chừng nào chưa bị 
bác bỏ, tôi duy trì mệnh đề: các chính trị gia chịu trách 
nhiệm nặng nề vì đã xao lãng giải thích mối quan hệ 

nhân quả giữa "chủ nghĩa tư bản -> đổi mới -> thay đổi 

cách sống". Hiểu mối liên kết cốt yếu này sẽ là một liều 
thuôc giải độc hữu hiệu chông lại tâm trạng chống tư 
bản chủ nghĩa - và các vị lãnh đạo chính trị của chúng 
ta đã không cung câp thuôc giải độc đó.

Tát nhiên, sự xao lãng, là một tội nhẹ hơn. Cái tôi 
thâý chọc tức nhất là chính sách dân túy mị dân chôhg 
chủ nghĩa tư bản - trong khi lợi dụng thực tiễn tất cả 
các phát minh và đổi mới do chủ nghĩa tư bản tạo ra. 
Về mặt đạo đức thật đáng ghê tởm khi nhìn thâỳ các 
nhà hoạt động chính trị huy động người dân cho một 
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cuộc mít tinh cực đoan chống chủ nghĩa tư bản hay 
một cuộc biểu tình phản đối - dùng máy tính cá nhân, 
điện thoại di động và các kênh truyền thông vệ tinh 
hay cáp quang. Đó là điều đang xảy ra ở khu vực hậu 
xã hội chủ nghĩa: các nhà hoạt động phong trào chính 
trị, phủ nhận thậm chí sự thật đon giản là sự thay đổi 

hệ thống đã xảy ra rồi, và đưa ra những khẩu hiệu dân 

túy chống tư bản chủ nghĩa lên blog hay lên website 
trên internet, trình bày các bài phát biểu kích động đám 
đông qua các loa phóng thanh điện tử, và liên lạc với 
nhau qua điện thoại di động - như thê'khai thác các kỹ 
thuật do chủ nghĩa tư bản tạo ra.

Tính kết nôi và nền dân chủ

Trong khi chúng ta chẳng biết gì vê' sự hiểu và đánh 
giá mối liên kết nhân quả "chủ nghĩa tư bản -> đổi mới 
—> những thay đổi trong cách sống" trong đầu óc người 
dân, chúng ta có sự thâù hiểu nào đó theo hướng ngược 
lại của sự tưong tác, cụ thể là, tác động của tiến bộ kỹ 
thuật (hay chính xác hon, của tiến bộ trong lĩnh vực 
thông tin truyền thông) lên quan điểm chính trị của 

người dân ở các nước hậu xã hội chủ nghĩa. Các Bảng 
1.11, 1.12 và 1.13 tóm tắt sô' liệu điều tra về thái độ của 
những người trả lời ở vùng hậu xã hội chủ nghĩa đô'i 
với dân chủ, chủ nghĩa tư bản và hệ thông xã hội chủ 

nghĩa trước kia. Trong các bảng trình bày ở đây, dân cư 
được phân ra hai loại: những người dùng hay không 
dùng internet thường xuyên. Sự khác biệt là khá â'n 
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tượng.(1) Những người được kết nối với thê' giới công 
nghệ thông tin hiện đại có quan điểm thuận lợi hơn 

về dân chủ và chủ nghĩa tư bản, và phê phán hơn đối 

với chế độ đã qua, đó là một dấu hiệu khích lệ. Những 
người dùng internet được miễn nhiễm đô'i với tình cảm 
luyến tiếc chê' độ cũ xã hội chủ nghĩa - một cảm giác 
đã mạnh lên trong nhiều người, đặc biệt từ cuộc khủng 
hoảng kinh tê' mới đây.

(1) Ớ đây chúng ta chạm vào một vấn đê'rất quan trọng liệu sự xuất 
hiện của truyền thông công nghệ cao có mở rộng bất bình đẳng xã hội 
hay không. Tìm một câu trả lời vượt quá giới hạn của bài báo này.

Những kết quả kinh nghiệm được nêu ở trên khớp 
với những khám phá của một dòng nghiên cứu khác: 

nghiên cứu về tính kết nôî-interconnectivity. Ý nghĩa trực 
cảm của thuật ngữ được biểu thị rõ ràng bởi tên của nó: 
các cá nhân được kết nô'i với nhau bằng các công cụ và 
kỹ thuật khác nhau. E-mail đóng một vai trò quan trọng 
trong khía cạnh này. Người dân càng có khả năng gửi 
e-mail cho nhau, mạng kết nối càng trở nên chặt. Hiện 

tượng đó chắc chắn có thể quan sát và đo lường được.

Ở đây tôi dựa vào một bài báo lý thú của Christopher 
R. Kedzie (1995), người nhắc đến một số đo đo lường 
"độ kết nô'i". Do không là chuyên gia trong lĩnh vực 
đó, tôi không thê’ đánh giá liệu sô' đo được dùng trong 
nghiên cứu của Kedzie có là sô' đo tôt nhâ't sẵn có cho 
mục đích ông dùng nó. Chấp nhận có điều kiện sự lựa 

chọn của ông, các kết quả cơ bản của nghiên cứu của 
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ông chắc chắn đáng nhắc tới. Bên cạnh những kết quả 

tính toán khác, ông ngó tới tưong quan giữa "dân chủ" 
(được đo bằng các chỉ số khác nhau) và "độ kết nối". 
Độ tương quan này là 0.73, mạnh hon độ tưong quan 
của dân chủ với GDP trên đầu người (0.57). Tôi thuật 
lại lời tuyên bố vói sự e dè nào đó, do tôi thiêu hiểu biết 
trong lĩnh vực sử dụng chỉ số tính kết nối. Một nghiên 
cứu mới đây hơn của Frisch (2003), tuy vậy, củng cố 
những khám phá của Kedzie. Hy vọng, nghiên cứu 
theo hướng đó sẽ tiếp tục.

Bảng 1.11: Mức độ hài lòng với dân chủ:
Dân cư được chia ra thành những người dùng và

không dùng internet
Nước Người dùng 

Internet
Người không dùng 

Internet
Trung 
bình

Phẩn 
trăm

Trung 
bình

Phẩn 
trăm

Trung Đông Au 2,6 30 2,8 70
Cộng hòa Czech 2,5 42 2,8 57
Hungary* 2,2 23 2,4 77
Ba Lan 2,7 34 2,9 66
Nga 3,0 14 3,1 86
Slovenia 2,2 57 2,1 43

Ghi chú: Trong cột ba (và cột 5) là tỷ lệ của sô' người dùng (hay 
không dùng) Internet. Câu hỏi là: "Bạn thỏa mãn thế nào với cách nền 
dân chủ hoạt động?" Các câu trả lời được kỳ vọng theo thang 4 - mức: 
1 = hoàn toàn thỏa mãn; 2 = hơi thỏa mãn; 3 = không thỏa mãn; 4 = hoàn 
toàn không thỏa mãn. Bảng cho kết quả trung bình (không có quyền sô'.) 
* Tôi có những bảo lưu liên quan đến sô'liệu người dùng Internet ở 
Hungary. SôTiệu có vé quá thấp so với các sô'liêu thôhg kê khác. (JK.)

Nguồn: Rose (2004)
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Bảng 1.12: Đánh giá hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa:
Dân cư được chia ra thành những người dùng và 

không dùng internet

Nước Người dìtng 
Internet

Người không dùng 
Internet

Trung 
bình

Phần 
trăm

Trung 
bình

Phẫn 
trăm

Trung Đông Âu 1,9 30 0,4 70

Cộng hòa Czech 2,5 42 0,7 58

Hungary* 0,7 23 -0,5 77

Ba Lan 1,1 34 -0,9 66

Nga 0,9 14 -0,8 86

Slovenia 1,6 57 0,7 43

Ghi chú: Trong cột ba (và cột 5) là tỷ lệ của sô'người dùng (hay 
không dùng) Internet. Câu hỏi đã là: "Bạn hài lòng thế nào với hệ 
thôhg tư bản chủ nghĩa?" Các câu trả lời được kỳ vọng theo thang 
21 - mức: -10 = tồi nhất, 0 = trung tính, +10 = tốt nhất. Bảng cho kết 
quả trung bình (không có quyền sô'.)

* Tôi có những bảo lưu liên quan đến sốliệu người dùng Internet ờ 
Hungary. Sô'liêu có vẻ quá tháp so với các sô liệti thông kê khác. (JK.)

Nguồn: Rose (2004).
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Bảng 1.13: Đánh giá hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa:
Dân cư được chia ra những người dùng và không 

dùng internet

Nước Người dùng 
Internet

Người không dùng 
Internet

Trung 
bình

Phẩn 
trăm

Trung 
bình

Phẩn 
trăm

Trung Đông Âu Ll 30 3,7 70

Cộng hòa Czech -2,6 42 0,6 58
Hungary* 0,2 23 3,0 77
Ba Lan -0,4 34 3,4 66
Nga 1,6 14 4,4 86
Slovenia 3,0 57 4,0 43

Note: Trong cột ba (và cột 5) là tỷ lệ của sốngười dùng (hay không 
dùng) Internet. Câu hòi là: "Bạn đã thỏa mãn ra sao với hệ thôhg xã 
hội chủ nghĩa trước kia?" Các câu trả lời được kỳ vọng theo thang 
21 - mức: -10- tôi nhất, 0 = trung tính, +10 = tô't nhất. Bảng cho kết 
quả trung bình (không có quyền sô'.)

* Tôi có những bảo lưu liên quan đến sô'liêu người dùng Internet ờ 
Hungary. Sô'liêu có vẻ quá thấp so với các sốUệu thông kê khác. (JK.)

Nguồn: Rose (2004).

Tại điểm này hãy đê’ tôi nhắc lại nhận xét trước đây 

của mình về vai trò của công nghệ thông tin truyền 
thông hiện đại trong phá hủy quyền lực chắc như bàn 
thạch của đảng Cộng sản và hệ tư tưởng chính thống 
Marxist-Leninist. Tại đó tôi đã ngó tới các sự kiện xảy 

ra 20 năm trước ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây ở Trung Đông Âu. Vâ'n đề, tuy vậy, không hề 
lỗi thời. Có hai nước nhỏ, Cuba và Bắc Triều Tiên, nơi 
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chẳng có mâỳ thay đổi trong nền kinh tế, và nền độc tài 
Cộng sản có bàn tay sắt vẫn thịnh hành. Và có hai nước 
lớn, nơi các cuộc cải cách sâu rộng được đưa ra và đã 
đưa nền kinh tế đêh gần chủ nghĩa tư bản - trong khi 

cấu trúc chính trị đã thay đổi rất ít, vẫn còn sự độc tài 
của một đảng duy nhâ't. Công nghệ thông tin truyền 
thông hiện đại sẽ ảnh hưởng thê' nào đến các nước đó? 
Trung Quôc và Việt Nam năng nổ lợi dụng mọi lợi thế 
do các thành tựu cách mạng của tiến bộ kỹ thuật cung 
cấp - và đồng thời lo sợ các hệ quả. Hai mục tiêu này 

của ban lãnh đạo - lợi ích tối đa từ tiến bộ kỹ thuật và 

sự bảo vệ tối đa độc quyền quyền lực - mâu thuân hoàn 
toàn với nhau, két quả là sự do dự, các bước tiến và lùi, 
yêu - ghét nước đôi.

Vâh đề lớn khác cần phân tích là các triển vọng: 
tương lai của sự tương tác giữa các làn sóng đổi mới 
sắp tới và cách sống là gì?

Về những ngày bi quan của mình, tôi đoán trước các 
kịch bản tai họa khác nhau. Ngay cả không có tài tiên 
tri chúng ta có thể tiên đoán dễ dàng sự lạm dụng các 
thành tựu kỹ thuật. Tôi đọc nhiều tường thuật về các nỗ 
lực của chính phủ Trung Quổc đê’ áp dụng chế độ kiểm 
duyệt chính trị đối với internet, chặn truyền các kênh 

TV nhất định hay đánh sập các blog nói thẳng.(1) Vì một 

(1) Xem Chao (2009) và Timmer (2009) vê' các nỗ lược của Trung 
Quốc đê’thi hành kiếm duyệt chính trị. Vê' một tôhg quan xem mục 
kiểm duyệt internet [censorship] trong Wikipedia (2009b).
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phần ngày càng tăng của tất cả máy tính dùng ở Trung 

Quốc được sản xuất ở trong nước, là dễ để ép buộc đưa 
phần mềm kiểm duyệt được kiểm soát tập trung vào hệ 
điều hành. Đáng buồn, các công ty lớn phương Tây - lo 
sợ mâ't thị trường Trung Quô'c khổng lồ - sẵn sàng hợp 
tác với nhà chức trách trong các nỗ lực của họ để đưa 
sự kiểm duyệt chính trị vào.

Khi Orwell viê't cuốn sách Một chín Tám Tư [Nineteen 

Eighty-Four] sáu mươi năm trước (Orwell 1949/1950), 
Ông Anh Lớn đã không có thiết bị được hình dung 
trong tiểu thuyết. Nhưng ngày nay không có khó khăn 
kỹ thuật gì để lắp các camera và các thiết bị nghe lén 
trong mọi căn hộ và văn phòng. Hãy tưởng tượng một 
Stalin tương lai với các dụng cụ theo dõi và viễn thông, 
kiên quyết dùng chúng để theo dõi tất cả mọi công dân!

Nhưng rồi, về những ngày lạc quan hơn của mình 
tôi thoát khỏi ảo ảnh ác mộng, và hy vọng rằng công 
nghệ hiện đại mang lại nhiều lần sự phân quyền - dù 
các nền độc tài có nỗ lực đến đâu để đảm bảo sự tập 
trung hóa. Nếu nhà tập quyền nghĩ ra một cách mới để 
chặn thông tin, thì sẽ có hàng trăm và hàng ngàn nhà 
phân quyền, những người sử dụng máy tính đầy sáng 
tạo, sẽ chọc thủng các vòng vây và chướng ngại.(1)

(1) Trong chú thích trước tôi nhắc đêh bài báo của Timmer (2009) được 
công bô' trên internet. Biên tập viên yêu cầu bình luận. Đây là bình 
luận đẩu tiên: "Thếcái gì ngăn các công dân Trung Quác định dạng lại 
[format lại] các đĩa cứng của mình và cài đặt các bản sao Windows lậu ? "
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1.4 Những nhận xét tổng kết

Bài báo của tôi bao trùm một loạt các chủ đề. Tôi đã 
không có ý định giới hạn bài nghiên cứu cho một hay 
hai vân đề. Chúng ta ngó vào một vùng trắng mênh 
mông trên tấm bản đô' đầy màu sắc của nghiên cứu về 
kinh tế học so sánh và "chuyển đổi học - transitology" 
hậu xã hội chủ nghĩa. Mục đích của bài báo của tôi để 
cho một tổng quan chung vê' vùng trắng đó.

Trong sô' râ't nhiều nghiên cứu có giá trị về nhiều 
chủ đề, một số được nhắc tới trong bài báo của tôi. 

Đáng tiếc, mỗi chủ đề có lượng lớn tài liệu chuyên môn 

của riêng nó - nhưng bị tách ra khỏi nhau rõ rệt, thiếu 
sự tham chiêu chéo. Một mối liên kết trên mạng, một 
link (các chữ màu xanh, được gạch dưới, giúp chúng 
ta nhảy từ một văn bản này sang văn bản khác), một từ 
khóa và công cụ chính của truyền thông hiện đại, đáng 
tiếc, không kết nối những nghiên cứu về những thay 
đổi hậu xã hội chủ nghĩa trong chính trị, nền kinh tế, 

công luận, công nghệ, thông tin và truyền thông. Tôi 
gợi ý để tạo ra các link - tất cả các nhà nghiên cứu của 
các lĩnh vực tách biệt sẽ có được những thâu hiểu mới 
quan trọng. Tôi không chèn các link thực sự vào văn 
bản đợi bạn click [nhâp chuột] - nhưng chí ít tôi đã thử 
gây cảm hứng cho trí tưởng tưọng của bạn cần phải 
đặt các link ở đâu. Sự nhấn mạnh của bài báo của tôi 
không phải là sự mô tả chi tiết một sự kết nối hay sự 
kết nối khác, mà để tạo cho bạn một ấn tượng về tính 
toàn thê’ của các tương tác.
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Và cũng có cả hàng tá đề tài đáng nghiên cứu sâu, 

quan sát thực nghiệm và phân tích lý thuyết, đã hầu 
như chưa được đụng đến hay thậm chí không được 
nhắc đêh trong bài báo của tôi. Nghiên cứu về tiến bộ 
kỹ thuật và mối quan hệ của nó đô'i với xã hội, đang 
tiếp diễn trên một không gian đa chiều. Các điểm được 

thảo luận trong bài báo của tôi nằm trong một không 

gian con - và tôi biết rằng có các chiều quan trọng nằm 
ngoài không gian con của tôi.(I)

(1) Hãy để tôi nhắc đến vài chiêĩt không xuất hiện trong bài báo của tôi: 
— Ảnh hưởng của công nghệ mới về thông tin truyền thông lên mối 

quan hệ giữa các cá nhãn, các nhóm xã hội, những sự định cư, các 
nước, và các quốc gia là gì? Có thê’kỳ vọng cái gì liên quan đến môì 
quan hệ giữa một mặt là thông tin truyền thông công nghệ cao, và 
mặt khác là nhà nước quốc gia và toàn cẩu hóa? (Castells 1996-1998, 
Nyíri 2004, Webster, 2004).

— Tương lai của chủ nghĩa tư bản. Thời đại thông tin mới có dẫn đêh 
những thay đổi triệt đê’của các tính chất cơ bản của chủ nghĩa tư bản ? 
Hay nó có tạo ra một hệ thống mới mà không còn thê’gọi là chủ nghĩa 
tư bản được nữa? (Hai nhà kinh tế học Hungary, Katalin Szabó và 
Balázs Hámori (2006) đã viêỉ một cuốn sách lý thú với tiêu đề phụ 
như sau: "Chủ nghĩa tư bản kỹ thuật sô'hay một hệ thông kinh tế 
mới". Xem thêm Haug (2003.)

- Sự thay đồi cách mạng của công nghệ thông tin truyền thông tác động 
thếnào đến cách thức thực tiễn cùa việc vận hành một doanh nghiệp, 
đặc biệt trong khu vực tài chính?

— Những hệ lụy của Thời dại Thông tin mới liên quan đến các quyền sở 
hữu, đặc biệt tới sự tôn trọng quyền sờ hữu trí tuệ là gì? Một dòng tư 
duy khá khác là đi xem xét ờ mức triêỉ lý trừu tượng hơn sự hiêỉi biêĩ 
của chúng ta về lịch sừ nhân loại. Vai trò của những thay đôĩ về công 
nghệ sản xuất và tương tác con người lên các định chếcủa xã hội, và 
lên các chức năng của chính phủ là gì?
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Nêíi như tôi trẻ hơn, với tâ't cả năng lực cần thiết 
cho sự khám phá cẩn trọng vùng trắng này như một 
tổng thể. Một chủ đề hâ'p dẫn và thách thức trí tuệ đến 
thế nào cho nghiên cứu! Tôi hy vọng bài báo của mình 

sẽ cổ vũ những người khác tham gia vào lĩnh vực về cơ 
bản chưa được nghiên cứu này. Trong mọi trường hợp, 
tôi muôh tiếp tục nghiên cứu sự tương tác giữa thay 
đổi của các chiều chính trị và kinh tê' của hệ thống và 
các tính châ't của tiến bộ kỹ thuật.
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NỂN KINH TẾ THIẾU HỤT - NỀN KINH 
TẾ Dư THỪA

VÈ LÝ THUYÉT THỊ TRƯỜNG(1)

(1) Văn bản hiện thời là phiên bản mới, được xem xét lại và được bô’ 
sung bằng nhiều phần mới cùa tiêìỉ luận được công bô'trong tạp chí 
Közgazdasági Szemle (Kornai, 2010a). Tôi cảm ơn sự ủng hộ mà 
tôi nhận được từ nhiều đổng nghiệp cho nghiên cứu làm cơ sờ cho 
tiểu luận này và cho việc biên soạn văn bản hiện thời. Tôi đặc biệt 
nhấn mạnh sự giúp đỡ nhiều mặt cùa Chikán Attila và Mátyusz Zsolt 
trong sưu tầm dữ liệu và làm rõ các vấn đề. Tôi nhận được nhiều 
lời khuyên có giá trị và có thê’sử dụng tốt từ các đồng nghiệp sau 
đây: Dániel Brooks, Dániel Zsuzsa, Gács János, Győrffy Dóra, Lackó 
Mária, Madarász Aladár, Mátyusz Zsolt, Nagy Ágnes, Palócz Éva, 
Prékopa András, Simonovits András, Szász Domokos và Tóth István 
János. Tôi đánh giá cao sự cộng tác tận tụy và chu đáo của các cộng sự 
trực tiêp cùa tôi, Fancsovits Rita, Magyart Ildikó, Reményi Andrea và 
Szécsi Katalin trong việc thu thập thông tin, dữ liệu và tài liệu tham 
khảo cũng như trong soạn thảo tiểu luận. Tôi mang ơn Collegium 
Budapest, mà bẩu không khí gây cảm hứng và sự giúp đỡ thực tiễn có 
hiệu quả cùa nó đã làm nhẹ bớt việc khắc phục khó khăn của công việc.

2.1 Dẫn nhập

Các ấn tượng

Nêù chúng ta vào từ Economic Shortage (thiêù hụt 
kinh tê) của Wikipedia tiêng Anh, chúng ta thâý một 
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bức ảnh trên đầu trang: cửa hàng thịt Ba Lan trong các 
năm 198O.(1) Tất cả các kệ đều hoàn toàn trống rỗng. Bây 
giờ khi bước vào một cửa hàng thực phẩm Ba Lan người 
ta có thể thấy các kệ đầy ắp các sản phẩm trong nước và 

nhập khẩu với sự lựa chọn phong phú và lộng lẫy.

(1) Xem Wikipedia, Shortage, 2010 [Tháng 1-2011 bức ảnh này đã bị 
gỡ bỏ khỏi trang đó, NQA].
(2) Tôi đã do dự với tên gọi. Bên cạnh từ többlet (tiêhg Anh surplus, 
dư thừa) có thể tính đêh bőség (plenty, dư dả), telítettség (glut, 
thừa thãi) hay từ slack (ế ẩm) không thê’ dịch ra tiêng Hungary 
được. Từ többlet có vẻ phù hợp nhất đê’nói lên hiện tượng được mô 
tả trong tiểu luận của tôi.

Tôi đi Trung Quốc năm 1999 nhân lần tái bản thứ 
hai cuốh Thiếu hụt (1980) của tôi. (Tiêu đê' tiêng Anh 
và tiêhg Trung Quốc của cuốn sách là Kinh tế học của 
sự Thiêù hụt). Những người hộ tôhgz các biên tập viên 
của cuôh sách và các học sinh biết kỹ cuôh sách đã đưa 

tôi đến các cửa hàng và các chợ thực phẩm. Một người 

trong số họ nói: đã đến lúc viết một cuốn sách mới, 
thay cho kinh tế học của sự thiêù hụt bây giờ là kinh tê' 
học của sự dư thừa.

Tôi không đảm nhận việc viết cuô'n sách, nhung chí 
ít trong khuôn khổ một tiêù luận tôi thử phác họa vài ý 
tưởng cơ bản của kinh tế học của nền kinh tế dư thừa. 
Tư tưởng trung tâm của tiểu luận có thể tóm tắt thế 
này: tính châ't đặc trưng của hệ thông xã hội chủ nghĩa 
là nền kinh tế thiếu hụt, còn của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là nền kinh tế dư thừa.(2)
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Theo Schumpeter việc nghiên cứu bắt đầu bằng 
một "hành động nhận thức tiền giải tích", chuyên chở 
nguyên liệu cho các nỗ lực phân tích. Ông gọi nó là 
vision (ảo ảnh, cái nhìn xuất thần, sự nhìn xa trông rộng). 
Do tác động của vision các thứ hiện ra dưới ánh sáng 

mới (Schumpeter, 1954, tr. 41-42). Tôi tin rằng chính ấn 

tượng mà nhà kinh tế học của nền kinh tế thiếu hụt xã 

hội chủ nghĩa ngạc nhiên về nguồn cung phong phú 
của thị trường tư bản chủ nghĩa, là cái gợi ra vision loại 
như vậy. Tôi cho ân tượng này là quan trọng. Chính vì 
tôi so sánh chủ nghĩa tư bản vói hệ thông khác - theo 
nghĩa nào đó với cái đôì lập của chính nó - có lẽ trong 

nó tôi có thê’ thâỳ cái mà các nhà kinh tế đồng nghiệp 

của tôi luôn sống trong nó không phát hiện ra do không 

thê’ thoát ra khỏi cách nhìn quen thuộc.

Nếu tôi nói chuyện với các nhà kinh tế học dòng 
chủ lưu về chủ đề này, thường họ chi đồng ý với tôi 
một nửa. Dễ thuyết phục họ rằng hệ thôhg xã hội chủ 

nghĩa là nền kinh tếthiêù hụt. Nhưng vì sao chúng ta lại 

gọi hệ thôhg tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế dư thừa? 

Đúng là có lượng hàng dồi dào trong các cửa hàng và 
các nhà kho của các nhà máy, và thường có năng lực dự 
phòng trong sản xuất - nhưng đúng chừng ây, ở mức 

độ cần. Nhà sản xuất sản xuất ngần âỳ, và không ít hơn, 

thương gia trữ ngần â’y kho hàng, và không ít hơn, bởi 
vì ngần âỳ cần cho cân bằng thị trường. Nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa không cân bằng, nhưng nền kinh tế tư 
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bản chủ nghĩa thì có. Tuy có dao động quanh cân bằng 
(bây giờ đúng là sự lệch khỏi cân bằng này rất lớn) - 

thế nhưng xu hướng dài hạn vẫn là cân bằng.

Có phải chỉ là tranh cãi về tên gọi? Cái mà dòng chủ 
lưu gọi là cân bằng thị trường, tôi gọi là nền kinh tế dư 
thừa - phải chăng sự khác biệt chỉ là thế giữa hai loại 
tuyên bố? Nêù đúng vậy, thì tại đây tôi có thể ngừng bài 
viết, vì không bõ công tranh cãi dài chỉ vê' các tên gọi.

Mặc dù các hiện tượng xảy ra trước mắt họ và trước 

mắt tôi là như nhau, chúng ta hiểu chúng khác nhau, vì 

cách nhìn của chúng ta khác nhau. Tôi giải nghĩa cũng 
chính các sự thật đó (năng lực dự phòng lớn sẵn sàng 
để dùng ngay, kho đầy dổi dào, lực lượng lao động tìm 
việc làm) vê' cơ bản theo cách khác. Có thể là, mỗi nhà 
sản xuất và thương gia, từng người một, cân nhắc các 

lợi ích riêng của họ và thấy rằng: cần giữ đúng ngần 
này dự trữ, hoặc năng lực dự phòng. Ấy thế mà, toàn 

bộ tổng sản phẩm có thể bán được nhờ việc dùng ngay 
lập tức toàn bộ sản phẩm có thểbán được đang có trong 
các kho và các năng lực dự phòng với độ trễ nhỏ là lớn 
hơn (thậm chí lớn hơn râ't nhiều!) mức mà tâ't cả những 
người mua có thể mua. Có thê’ là, nhà kinh tế học vĩ mô 

khẳng định rằng [tỷ lệ người CÓ] công ăn việc làm phù 

hợp với tỷ lệ tự nhiên. Thế nhưng về điều này vẫn có 
nhiều người cảm thấy rằng họ bị loại khỏi nhóm của 
những người có việc làm và thành tựu xã hội sẽ tăng 
lên nếu họ cũng có việc làm.
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Nếu tôi đúng, và hệ thống tư bản chủ nghĩa thật 
là nền kinh tế dư thừa, thì việc đó có các hệ quả quan 
trọng. Nó có tác động lên ứng xử của những người 
tham gia hệ thông. Nhiều nét đặc điểm của chủ nghĩa 
tư bản nhận được sự soi sáng mới. Phân tích của chúng 
ta ở chừng mực ấy có thể thúc đẩy sự hiểu thực chứng 
(positive) đầy đủ hon của chủ nghĩa tư bản.(1)

(1) Tính từ pozitív (positive) trong tiếng Hung có nhiều nghĩa. Nó 
có thểbày tỏ sự đánh giá thuận lợi của hiện tượng nào đó (nghĩa tích 
cực). Tiểu luận của tôi không dùng từ theo nghĩa này, mà sử dụng nó 
với tư cách một khái niệm thường dùng trong triêỉ học khoa học, như 
cái đôì lập của tính từ chuẩn tắc (normative), để chỉ cách tiếp cận 
nhằm mô tả và giải thích sự thật càng không mang tính giá trị (value- 
free) càng tô't (nghĩa thực chứng).

Ngoài ra cũng có được các bài học chuẩn tắc đáng 
chú ý. Nhà kinh tế học dòng chủ lưu e ngại, nếu trong 
một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuâ't hiện dư thừa 
(excess) năng lực, dự trữ quá lớn, dư cung. Việc này 
được coi là lãng phí nguồn lực. Ngược lại tôi coi nền 
kinh tế dư thừa là một trong các đức hạnh quan trọng 
nhất của chủ nghĩa tư bản - đúng, tính chất có tác động 
thuận lợi như vậy, mà cũng đi cùng nhiều loại tác động 
phụ không mong muốn.

Làm rõ khái niệm trong cách tiếp cận đầu tiên

Có thể đòi hỏi từ tiểu luận khoa học rằng nó phải 
trình bày dòng tư duy của nó bằng các khái niệm được 
xác định rõ ràng. Đa số tuyệt đôi các nhà kinh tê' học 
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không hề có vâh đề gì với các khái niệm như cẫu và 

cung. Câu sau xuất hiện như tựa đề của một chương 

của các lần xuất bản đầu trong cuốn sách nổi tiếng của 
Samuelson: "Chúng ta có thể biên ngay cả một con vẹt 
thành nhà kinh tếhọc thành thạo. Nó chỉ cần học hai từ 
'cầu' và 'cung'." (Samuelson,1976 [1948] tr. 126). Đáng 
tiếc, hai khái niệm này - và tôi nói thêm, nhiều khái 
niệm khác của kinh tếhọc vi mô chuẩn nữa - gây cho tôi 

nhiều băn khoăn, song việc phân tích phê phán chúng 

và giới thiệu kỹ hơn bộ máy khái niệm chỉ đến lượt sau 

khi tôi đã phác họa các hiện tượng nghiên cứu mà tôi 
muôn sử dụng các khái niệm âỳ. Vì thế tôi làm việc này 
qua hai bước. Tôi mô tả các khái niệm được kiến nghị 
chỉ với sự định nghĩa lỏng lẻo trong dẫn nhập. Tôi ghi 
nhận rằng phần lớn các bạn đọc của tôi dùng từ điển 

thông dụng, chứ không phải từ vựng mà tôi muốn đưa 

vào. Như thế trước mắt tôi đưa ra trước các giải thích 

khái niệm sau đây.

Cái mà tôi gọi là dư thừa, đại thể tương ứng với dư 
cung của kinh tế học chuẩn, tức là nó ám chỉ các hiện 
tượng trong đó cung vượt cầu.

Nền kinh tế dư thừa, nêu thiếu từ khéo hơn và phải 

dùng từ điển chuẩn, thì tôi cũng có thê’ gọi là nền kinh 
tế dư cung, giống như chúng ta cũng có thể đổi tên nền 
kinh tế thiếu hụt thành nền kinh tế dư cầu. Cái trước là 
trạng thái thị trường trong đó các hiện tượng dư cung 
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là rất thường xuyên, còn cái sau là trạng thái trong đó 

các hiện tượng dư cầu là râ't thường xuyên.

Nếu tôi nói trước ngần â'y, thì - có thể hy vọng - 
trong bạn đọc kinh tế gia các liên tưởng thích hợp bắt 
đầu hoạt động, và sẽ có thể hiểu điều tôi muôn nói mà 

không có khó khăn gì. Muộn hơn, theo tiến độ trình 

bày các suy nghĩ của mình, tôi sẽ quay lại việc định 
nghĩa chính xác hơn các khái niệm và các vân đề đo 
lường liên quan một cách chi tiết.

Vị trí trong thảo luận khoa học kinh tê của cách tiếp 
cận được dùng trong khoa học

Hầu như không có câu nào của tiểu luận này không 

có tiền đề tài liệu tham khảo của nó. Mọi trường phái 
kinh tế học đều có nhiều điều muôn nói về thị trường. 
Tình thê'của các nhà kinh tê'học "dòng chủ lưu" là tiện 
lợi nhâ't; họ không phải lo lắng nhiều với khung khổ 
khái niệm và việc đặt cơ sở của các vâ'n đề thành phần 

do họ khảo sát, bởi vì họ lấy tất cả từ các sách giáo khoa 

và từ tài liệu tham khảo về chủ đề.

Tiểu luận của tôi cũng có thê’ được coi như tài liệu 
tranh luận. Trong vài vâ'n đề quan trọng tôi chông lại 
quan niệm của dòng chủ lưu và tôi kiên nghị cách tiếp 

cận khác.

Đáng tiếc, tôi chẳng có ngay cả bẵ'y nhiêu sự giảm 
bớt khó khăn, rằng tôi có thể gia nhập mà không có

CÁC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN ị 129



Illi 111 111__ I I 1 I_____u___I 11 1 1 1 . 1, . 1- I 1 . 1

Sự bảo lưu nào vào trường phái "phi chính thôhg - 

heterodox" này hay khác, các trường phái hoàn toàn 

hay phần nào chống lại dòng chủ lưu, và đon giản 
dựng thêm lên một tầng trên kiến trúc tư tưởng của 
chúng, hay có thể sử dụng từ vựng của chúng.

Tuy vậy tôi không cảm thây cô độc. Nếu không 
là toàn bộ dòng tư duy, thì chí ít nhiều nền tảng quan 
trọng tôi lấy từ các bậc tiền bôì tư tưởng, về một sô' vâh 
đề các khẳng định của tôi gần hay giôhg một số luận 

đề của dòng chủ lưu, ở nhiều điểm quan trọng thì gắn 

mật thiết với trào lưu phi chính thông này nọ. (Tôi vui 
để chỉ ra các sự thu nhận và chồng lân này.)

Nhiều nhân tô' thúc đẩy tôi viết tiểu luận này. Cuộc 
khủng hoảng vừa xảy ra và vẫn chưa kết thúc hiện 
nay khởi động sự tự xem xét lại trong mọi nhà kinh 
tế học tận tâm. Chúng ta phải nghĩ kỹ: liệu kho công 
cụ được dùng để phân tích các quá trình kinh tế có 
tôt hay không. Với tôi, bên cạnh làn sóng xem xét lại 
chung đó, còn có các động cơ cá nhân. Hơn năm mươi 
năm trước, khi viết luận văn tiên sĩ Sự tập trung quá 
mức của quản lý kinh fế(1957) tôi đã "cảm thấy" rằng sự 
thiếu hụt kinh niên là một trong những vấn đề cơ bản 

của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các công trình muộn 

hơn của tôi Anti-Equilibrium (1970), Thiêù hụt (1980) và 
Hệ thôhg xã hội chủ nghĩa (1993a) nhiều lần đặt các vân 
đề vê' thiêù hụt, dư thừa, cân bằng và mất cân bằng lên 
vị trí hàng đầu. Đây là chủ đề luôn trở lại của tôi, mà 
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- hình như - suô't cuộc đời mình tôi không thê’ thoát 
khỏi. Thế nhưng, cái mà tiểu luận hiện thời nêu ra cho 
bạn đọc, không đơn giản là sự trở lại các đề tài cũ của 
tôi. Trong khi chủ đề là không đổi, hiểu biết lý thuyết 
và kinh nghiệm thực tế của tôi tăng lên trong các thập 
kỷ. Tôi hy vọng bộ máy phân tích được tôi xét lại và 

tiếp tục trau chuốt nhiều lần đã phát triển từng bước 

một. Tôi muốn tin, tiểu luận này là sự chỉnh lý được 
sửa chữa ở một sô' điểm, được gia công kỹ lưỡng hơn 
trong nhiều chi tiê't, thâm vào các tầng sâu hơn, có sắc 
thái hơn trước của các phân tích trước đây.

Nghiên cứu trước đây của tôi tập trung vào các quá 
trình của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa tư 

bản đúng hơn chỉ xuất hiện trong các công trình ấy vì 

mục đích so sánh, trong trường hợp đối lập. Bây giờ 
trọng tâm dịch chuyển: nghiên cứu chủ nghĩa tư bản 
là chủ đề trung tâm. Như thế tiểu luận này không chi 
muôn phát triển tiếp bộ máy phân tích, mà trước hết nó 
vượt quá các công trình trước đây của tôi về đôi tượng 
phân tích.(1) Cái mà bây giờ tôi thử làm, là làm tròn nửa 

(1) Tuy tiểu luận hiện thời nhập vào các công trình vừa kể, dựa trên 
các kêt quả nghiên cứu nêu trong đó - tôi không thểmong đợi các bạn 
đọc phải biết trước chúng. Tôi cô'gắng diễn đạt nội dung cần nói của 
mình sao cho người chưa từng đọc một công trình trước nào của tôi 
cũng có thể theo dõi được. Tuy nhiên tôi cần nói thêm: việc hiểu cuôh 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa (1992) của tôi giúp rất nhiều cho sự hiểu 
tiêỉi luận này. Nghiên cứu hiện thời có thể coi là sự tiêp tục của công 
trình năm 1992.
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vòng tròn, là chèn vài miếng còn thiêù của trò chơi xếp 
hình được xếp nửa chừng.(1) Tôi muốn chứng minh cho 

chính mình (và có lẽ cũng sẽ thành công thuyết phục 
bạn đọc về điều này), rằng kho công cụ và cách tiếp 
cận được dùng ở các công trình trước đây của tôi cũng 
thích hợp cho phân tích thị trường tư bản chủ nghĩa.

(1) Và đáng tiếc, vẫn luôn thiếu các bộ phận, các miếng không thể 
thiếu đểxêp xong toàn bộ trò xếp hình! Tôi vừa tuyên bô'rằng tiểu 
luận không đề cập đêh lĩnh vực tiền tệ, tuy thiếu nó thì không thể có 
sự giải thích toàn diện về hoạt động của thị trường.

(2) Tất cả cái mà tôi muôh nói về chủ nghĩa xã hội liên quan đêh các 
vấn đề được thảo luận trong tiểu luận này, tôi đã tông kết trong cuôh 
Hệ thông xã hội chủ nghĩa (1992) của tôi.

Sơ bộ điểm trước các giới hạn và câu trúc của đối 
tượng phân tích

Về cơ bản khi xem xét hệ thống tư bản chủ nghĩa, 

tôi chỉ nhắc đến một số hiện tượng của hệ thống xã 

hội chủ nghĩa ở vài nơi, và cũng chỉ nhằm mục đích 
so sánh.(2)

Nền kinh tế hỗn hợp đặc trưng cho chủ nghĩa tư 
bản, trong đó bên cạnh lĩnh vực được sở hữu tư nhân 
và cơ chế thị trường điều phối thì sở hữu công và các 
hình thức sở hữu khác, cũng như các hoạt động do các 

cơ chế quan liêu điều phối cũng có vai trò đáng kể.

Năm chương đầu của tiểu luận của tôi chi xem xét 
lĩnh vực thị trường, trong chương 6 khu vực phi thị 
trường cũng được nói đến.
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Tôi chỉ khảo sát thị trường các sản phẩm và các dịch 
vụ, cũng như thị trường lao động, tức là lĩnh vực thực. 
Tôi không xét lĩnh vực tiền tệ, khu vực tài chính tiền tệ, 
cũng như các hiện tượng thị trường của các khoản đầu 

tư tiền, tín dụng, các công cụ tiền tệ, cũng chẳng xét 
chính sách tiền tệ và tài khóa của nhà nước, nhiều nhất 
tôi chỉ đụng đến nhóm chủ đê' này ở vài nơi.

Tôi thú nhận rằng hầu như không thể nói về thị 
trường hàng hóa và dịch vụ, cũng như lao động, mà lại 
hoàn toàn loại trừ khảo sát khu vực tiền tệ, tức là tiền, 

tín dụng, lãi, chính sách tiền tệ và tài khóa, và sự tương 
tác của hai lĩnh vực này. Hầu như không thể - thế mà 
tôi vẫn quyết định việc phân ranh giói cứng nhắc này. 
Tôi đảm nhận việc viết một tiểu luận không quá dài, 
chứ không phải một cuốn sách lớn bao trùm toàn bộ hệ 
thống tư bản chủ nghĩa.

Mặc dù tôi loại trừ các mảng cực kỳ quan trọng 
vê' hoạt động của hệ thống ra khỏi nhóm đê' tài của 
tiểu luận, phần còn lại van rat rộng. Tôi sẽ buộc phải 
đê' cập rất ngắn đến các vân đê' lớn và khó, mà vê' mỗi 
trong số đó có lượng tài liệu khổng lồ, và đáng có các 
tiểu luận riêng.

Để độc giả dễ định hướng hơn tôi phác họa trước 
câu trúc của tiểu luận.

Các chương 2.2 - 2.6 thảo luận các trường hợp cơ sờ. 
Trong quá trình khảo sát trường hợp cơ sở các chương
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2.2 - 2.5 mô tả hiện tượng và các môì quan hệ nhân quả gây 
ra và tái tạo các hiện tượng. Chương 2.6 thảo luận các hệ 
quả và việc đánh giá chúng.

Chương 2.7 thảo luận các trường hợp đặc hiệt khác 
với trường hợp cơ sở. Khi bạn đọc đến cuôì tiểu luận, 
sẽ hiểu rõ tôi gọi cái gì là trường hợp cơ sở và trường 
hợp đặc biệt.

2.2 Thị trường của các sản phẩm và dịch VỤ: 

cơ CHẾ TÁI TẠO DƯ THỪA

Thí dụ lịch sử kinh tế: Ngành điện thoại Mỹ

Với một thí dụ lịch sử kinh tế tôi muốh đưa độc giả 
đến gần hơn các hiện tượng, mà muộn hơn chúng ta 
thảo luận ở mức tổng quát hơn. Hãy xem một cách ngắn 
gọn, cái gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực điện thoại 
(Grover-Lebeau,1996, Atkin-Lau-Lin, 2006). Chúng ta 
bắt đầu báo cáo từ đầu các năm 1980, khi việc truyền 
dẫn thông điệp vẫn hầu nhứ chỉ qua dây điện thoại, và 
tập đoàn AT&T khổng lồ có vị thế gần độc quyền.

Những thay đổi quan trọng xảy ra đầu tiên trong 
công nghệ. Gần cuối các năm 1980 việc sử dụng điện 
thoại di động ngày càng lan nhanh (King-West, 2002).(1) 

(1) Câu chuyện đặc biệt! Đa phẩn Hoa Kỳ đi đầu vê'đổi mới sáng tạo, 
và Châu Âu đi theo. Trong việc phổbiêh các mạng điện thoại di động 
thứ tự lại đảo ngược.
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Chúng ta chuyển sang những thay đổi công nghệ muộn 
hơn ở ngay sau.

Bước ngoặt xảy ra trong cơ cấu thị trường. Năm 1984 
luật liên bang quy định chia AT&T thành các đơn vị 
nhỏ hơn. Tiếp sau việc này cơ cấu các hãng tham gia thị 
trường thay đổi nhiều lần, các doanh nghiệp hợp nhất 
hay chia tách, một số hãng bước vào, các hãng khác rút 
khỏi thị trường. Giữa sự thay đổi nhiều kiểu này cái 
vẫn luôn luôn tồn tại là két câù cơ bản của hình thái thị 
trường. Không còn độc quyền nữa, nhưng cũng chẳng 
phải cạnh tranh hoàn toàn bị nguyên tử hóa, mà là cạnh 
tranh có tính độc quyền của một số ít hãng có sức mạnh 
khổng lồ ganh đua với nhau.

Cơ câ'u thị trường đặc trưng này là nguyên nhân, 
cũng là hệ quả của tính năng động của ngành. Xuâ't 
hiện các sáng tạo ngày càng mới hơn. Bây giờ điện 
thoại di động không chỉ truyền các thông điệp bằng âm 
thanh, mà cả thông điệp bằng chữ, rồi sau này là hình 
ảnh nữa. Chiếc điện thoại di động nhỏ dễ bỏ túi ngày 
càng có khả năng cung câ'p nhiều chức năng: ngoài việc 
truyền thông điệp âm thanh chúng ta có thể chụp ảnh 
với nó, lưu trữ ảnh, cũng có thể hoạt động như bàn tính 

và vân vân.

Hướng đổi mới khác: truyền thông điện thoại 
không gắn với máy điện thoại theo nghĩa truyền thông. 
Có thể cài đặt phần mềm vào máy tính, mà trước kia 
được dùng cho các mục đích khác, để truyền âm thanh: 
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xuâ't hiện Skype và các mạng khác giống thế. Rồi không 
lâu sau việc truyền ảnh của nguời nói giữa hai bên nói 
chuyện bổ sung cho việc truyền tiếng nói.

Việc hợp nhâ't các chức năng của máy tính và điện 
thoại cũng được thực hiện dưới các hình thức khác. 
iPhone xuâ't hiện và muộn hơn là iPad, cũng như nhiều 
loại cạnh tranh với chúng: chiếc máy nhỏ có thê’ bỏ túi 
thực hiện một cách dễ sử dụng không chi tất cả các 

chức năng mà một máy điện thoại di động khi đó có 

thể làm, mà còn nhiều chức năng lưu trữ thông tin và 

giải trí khác nữa.

Mỗi làn sóng đổi mới sáng tạo mới hơn kéo các 
nhà sản xuất cung cấp dịch vụ mói hơn vào ngành, các 
hãng cũ biến mất hay còn trở thành không đáng kể. 
Thế nhưng đặc trưng quan trọng của cơ câù thị trường 
vẫn còn: vài hãng khổng lồ chế ngự phần áp đảo thị 
trường, cạnh tranh với nhau, bổ sung cho nhau, có thể 
hợp tác với nhau và/hoặc chèn ép lẫn nhau.

Về bên cung không thể vạch ra rạch ròi các đường 
ranh giới ngành. Thuộc về đây là toàn bộ mạng cung, 
các hãng nghiên cứu tham gia phát triển các đổi mới, 
các nhà sản xuất các trang bị, các hãng dịch vụ viễn 
thông, các thương gia bán thiết bị và phần mềm, các nhà 
sản xuâ't phần mềm và vân vân. Các ranh giới ngành bị 
nhòe đi: lĩnh vực điện thoại hòa vào lĩnh vực máy tính 
hay công nghiệp giải trí hay công nghiệp nhiếp ảnh và 

vân vân.
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Tương tự, nêù chúng ta thử phân loại nhu cầu 

của người mua, các đường ranh giới cũng lỏng. Trước 
kia chúng ta có thể tách biệt rạch ròi nhu cầu của một 
người về điện thoại, thư từ, chuyển điện tín, chụp ảnh, 
học tập, thu thập thông tin một cách đột xuâ't (ad hoc) 
vân vân. Bây giờ một dòng công nghệ đổng thời thỏa 

mãn nhiều trong số các nhu cầu này. Ngay chỉ vì các 

đường ranh giới đã bị nhòe đi cũng chẳng rành mạch là 

có thể đối sánh "tập cung" nào với "tập cầu" loại nào.

Tại mọi hãng mổì quan hệ liên quan đến lọi tức 
tăng đôì với quy mô (increasing return to scale) đều có 
hiệu lực. Khoản đầu tư ban đầu để tham gia thị trường, 

cũng như chi phí cố định cần cho vận hành về sau là rất 

lớn. Lượng tiêu thụ càng lớn, chi phí cố định này càng 
được phân tán (nhỏ). Lợi ích của mọi hãng để thuyết 
phục càng nhiều người mưa sử dụng thiết bị hay dịch 
vụ của mình, chứ không phải của đô'i thủ. Giới hạn của 
việc tăng số lượng không phải do những cân nhắc về 

chi phí xác định, mà do các giới hạn của việc bán.

Quá trình Schumpeterean về phá hủy sáng tạo 
lao vùn vụt, cụ thê’ là sự sáng tạo xảy ra nhanh hơn 
sự phá hủy. Các lực thúc đẩy việc tham gia thị trường 
và bành trướng là cực kỳ lớn. Trong khi đó các má 
phanh (thắng) có hiệu quả lại làm chậm việc rút khỏi 
sự chèn ép. Ai đã một lần tham gia vào ngành, người 
đó quyết liệt bám lấy việc tổn tại giữa những người 
tranh đua, thậm chí với cái giá của những tổn that. Khi 
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điện thoại di động phổ biến hàng loạt, điện thoại hữu 
tuyên (có dây) bắt đầu thoái lui (hình 2.1). Nhung nhịp 
độ thoái lui khá chậm. Chẳng hề có chuyện là, ngay khi 
số người dùng điện thoại di động tăng thêm một, thì 

ngay lập tức số người dùng điện thoại có dây giảm đi 
một. Hai mạng sông bên cạnh nhau, song song nhau 
lâu; thậm chí người ta còn thiết lập các điều kiện kết nô'i 
chúng. Những công nghệ điện thoại khác nhau và các 
rẽ nhánh của các công nghệ đó cùng nhau có năng lực 

dư thừa râ't lớn. Nói cách khác, xuâ't hiện dư thừa cung 

lớn từ các dịch vụ mang tính điện thoại.

Hình 2.1: Sô thuê bao điện thoại có dây và di động 
trên một trăm dân ở Hoa Kỳ, 1990-2007

Nguồn: International Telecommunications Union, (2007).
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Chúng ta vừa xem xét một quá trình nhiều thập kỷ 

theo kiểu hầu như điện tín. Nếu tại bất kỳ ngày nào của 
giai đoạn dài này giả như các nhà kinh tế nghiên cứu 
lý thuyết thị trường phỏng vâ'n cá nhân các lãnh đạo 
của các hãng sản xuât và dịch vụ, với câu hỏi: "Liệu 
hãng ngài có thê cung cap dịch vụ điện thoại cho nhiều 
người sử dụng hon (nhiều hon nhiều!) hay không?" - 
có lẽ tâ't cả họ đã trả lời "có" một cách dứt khoát. Đâ'y là 

sự biểu hiện dư cung một cách đặc trưng. Theo nghĩa 

này thị trường của lĩnh vực điện thoại ở trong trạng 

thái dư cung thường xuyên.

Và bây giờ, chí ít một lát, hãy so sánh câu chuyện 
được mô tả ở trên với trạng thái của Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trong các năm 1980 
(Bảng 2.1). Nhiều hộ gia đình suốt nhiều năm trời bâ't 

lực đê’ có được đường điện thoại. Hay phải xếp hàng 

nhiều năm trời để được kết nối vào mạng, hoặc có thể có 
điện thoại mà không phải xếp hàng chỉ như một ưu đãi 
đặc biệt. Nhũng người có điện thoại, thì khổ sở nhiều 

khi dùng, bởi vì mạng bị quá tải, thường phải đợi lâu 
để được kết nôi. Nêù khi đó giả như nhà nghiên cứu 
cũng đặt cùng câu hỏi cho các lãnh đạo của hãng điện 
thoại nhà nước, như đã có thê’ hỏi các lãnh đạo doanh 

nghiệp Mỹ: "Hãng ông có thê’ cung cấp dịch vụ điện 
thoại cho nhiều người sử dụng hơn (nhiều hon nhiều!), 
so với mức đang cung câ'p bây giờ không?" - câu trả lời 
chắc chắn đã là "không" sang sảng. Người được phỏng 
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vấn chắc đã dẫn chiếu một cách nhấn mạnh đến hàng 
dài của những người nóng lòng chờ để có được điện 
thoại. Như thếlĩnh vực điện thoại trong hệ thống đó đã 
thường xuyên ở trong trạng thái dư cầu.

Bảng 2.1: Sô đường điện thoại có dây và sô thuê bao 
điện thoại di động trên một trăm dân ở một sô nước 

xã hội chủ nghĩa và Hoa Kỳ, 1980-1988

Nước 1980 1984 1988

Bulgari 10,2 15,6 21,3

Ba Lan 5,5 6,4 7,8

Hungary 5,8 6,6 8,2

Rumani 7,3 8,4 9,8
Liên Xô 7,0 9,6 12,3
Hoa Kỳ 40,8 46,8 50,8

Nguổn: United Nations Statistics Division, (2009).

Nền kinh tế dư thừa trong một hệ thông, và nền 

kinh tế thiếu hụt trong hệ thống khác, hoạt động 

như vậy.(1)

(1) Tính khách quan của sự so sánh đòi hỏi chúng ta lưu ý: sự thay đôi 
hệ thông vê' thời gian trùng với bước nhảy công nghệ, việc đưa điện 
thoại di động vào sử dụng. Có lẽ không có bước nhảy công nghệ này, 
thì sự thay đổi hệ thông cũng đã làm tăng nhanh việc mở rộng mạng 
điện thoại, nhưng mức độ của việc mở rộng này không thê’xác định 
được về mặt phản-thực (counter-factually).
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Các quá trình bên cung

Trong thí dụ lịch sử kinh tê' xuâ't hiện các nét đặc 
điểm, mà chúng đặc trưng một cách tổng quát cho hoạt 
động của thị trường tư bản chủ nghĩa. Nhiệm vụ của 
chúng ta bây giờ là phác họa các đường nét của sự khái 
quát hóa lý thuyết.

Nêù nói về hoạt động thị trường, trước mắt mọi 
nhà kinh tế hiện lên hình quen thuộc của sách giáo 
khoa nhập môn: đường giới hạn của một hãng sản xuâ't 
một sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận, đường cầu, tại 
điểm cắt nhau là giá cân bằng và sản lượng tối ưu. Hãy 
rời khỏi bức tranh này, mà - cũng chưa nói về các sự 
trừu tượng hóa khác bây giờ - mô tả vấn đề quyết định 
của doanh nghiệp trong bức ảnh tĩnh chớp nhoáng. Tôi 
muôn vượt qua giới hạn gây nghẹt thở nhâ't của các mô 
hình sách giáo khoa, tính châ't tĩnh của sự phân tích. Tốt 
hơn chúng ta chọn cách diễn đạt bằng lời ít sang trọng 
hơn, nhưng tập trung sự chú ý của chúng ta vào động 

học của thị trường.

Hãy bắt đầu với cung. Sự hình thành cung là một 

quá trình động, những sự thay đổi xảy ra trong nhiều 
chiều kích.

- Thay đổi liên tục là cái đa tạp, mà các thành viên 

của nó là các đơn vị chào bán các sản phẩm hay dịch 
vụ, các hãng hay các nhà sản xuất bán hàng. Sự tham 
gia thị trường là thường xuyên, giữa các đơn vị ở trong 
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xảy ra các sự hợp nhâ't, các đơn vị chia tách thành các 
phần, và cuối cùng sự rời khỏi thị trường là thường 

xuyên. Nhân khẩu học của đa tạp biểu hiện sự thay đổi 
muôn đời.(1)

(1) Xem tiểu luận của Bartelsman và các cộng sự (2004), giới thiệu 
chi tiết nhân khẩu học doanh nghiệp của các nước OECD.

- Lựa chọn cụ thể của các sản phẩm và dịch vụ 
được chào mời cho những người mua thay đổi liên tục. 
Xét trong thời gian dài sự lựa chọn tăng lên, sản phẩm 
trở nên khác biệt. Các sản phẩm mới xuâ't hiện, các sản 
phẩm cũ biến mâ't một cách liên tục. Có thể thây sự 
thay đổi không ngừng của lựa chọn ở mỗi nhà sản xuất 

bán hàng, và còn dễ thấy hơn nữa, nêù chúng ta xem 

xét nhiều hãng cùng nhau, từng ngành hay toàn bộ nền 
kinh tê'.

- Nê'u khảo sát các dữ liệu tổng hợp, cả ở mức 
ngành, cả ở mức vĩ mô, chúng ta thâỳ sự thăng giáng 
liên tục ngắn và dài hạn, ở tầm dài hạn được đo bằng tỷ 
lệ xích lịch sử ta thâỳ sự tăng trưởng bền vững.

Trong khi cung thay đổi mãi mãi, cùng với nó cũng 
nảy sinh dư thừa liên tục, tức là lượng sản phẩm mà 
tổng tâ't cả những người mua đã không mua, cũng như 
năng lực, mà tổng tâ't cả những người sử dụng không 
dùng đêh. Bản thân sự hình thành các sản phẩm không 
bán hết, tồn lại trong kho hàng và năng lực không được 
sử dụng cũng là một quá trình động.
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Vì sao sinh ra dư thừa? Vì sao xuất hiện trên diện 

rộng các hiện tượng dư cung? Tôi phác họa bốn loại 
động lực đê’ giải thích điều này.

1. Cạnh tranh có tính độc quyền. Từ các công trình 
tiên phong của Chamberlin, 1962 [1933] và Robinson, 
(1969) [1933] lý thuyết cạnh tranh hạn chế (không hoàn 

hảo) đã được cấy vào học thuyết dòng chủ lưu. Điều 
này cung cấp các lý lẽ lý thuyết quan trọng cho các lập 
luận của tôi, bởi vì nó chứng minh rằng nảy sinh năng 
lực dư thừa (excess capacity) ở doanh nghiệp tham gia 
thị trường cạnh tranh có tính độc quyền. Từ quyết định 
của riêng nó, khi xác định sản lượng, doanh nghiệp 

không đi đến giói hạn mà doanh nghiệp hoạt động 

trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo đi đến. Để tối 
đa hóa lợi nhuận của riêng mình, nó tự nguyện chỉ sử 
dụng năng lực ít hơn mức giới hạn âỳ.(1)

(1) Bài báo xuất sắc của Evsey D. Domar trình bày một cách sinh 
động nét đặc điểm này của cạnh tranh có tính độc quyền, cụ thể là 
gắn với cùng nhóm chủ đề mà tiểu luận này xem xét: vì sao xuất hiện 
một cách có hệ thông các hiện tượng dư cung trong nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa (Domar, 1989). Tôi tìm thây nhiều công trình trong tài liệu 
tham khảo, mà có sự giống nhau liên quan đến mặt này hay mặt khác 
với dòng tư duy của riêng tôi, và tôi có thể sử dụng một-một lý lẽ của 
chúng. Thếnhưng tôi chỉ biêt có một bài duy nhất mà tôi cảm thấy sự 
giôhg nhau tinh thẫn không chi một phẩn mà là toàn bộ, và đó là tiểu 
luận của Domar.

Trong các phần tiếp theo, tôi tập trung sự chú ý 
vào các thị trường, trong đó cơ câù thị trường hạn chê', 
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không hoàn hảo có hiệu lực, cụ thể là hình thái mà phần 
lớn tài liệu tham khảo gọi là cạnh tranh có tính độc 

quyền. (Khéo hơn là tên gọi "cạnh tranh oligopolistic 

- độc quyền nhóm" cũng có thể thây, nhưng thuật ngữ 
trước phổ biêh hơn.(1))

(1) Tôi không biết loại thôhg kê chỉ ra rằng tại một nước cho trước, 
trong một thời kỳ xác định phần bao nhiêu của tồng lưu thông sản 
phẩm và dịch vụ được tiến hành trên thị trường hoạt động theo cấu 
trúc cạnh tranh hoàn hảo. Đúng hơn chỉ trên cơ sở của "sự cảm 
nhận" mà tôi đánh bạo đưa ra khẳng định rằng đấy là một tỷ lệ tương 
đôì nhỏ của lưu thông. Hình thái thị trường áp đảo là cạnh tranh có 
tính độc quyền.

(2) Trong mô hình của Weitzman (2000), mà ông dùng đểso sánh nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, biến SỐE đóng vai trò 
trung tâm, đó là "nỗ lực bán" (selling effort). Weitzman chỉ ra: cạnh 
tranh có tính độc quyền ép các nhà sản xuất và các nhà bán hàng phải 
có E cao, ngược lại, giá trị kỳ vọng của bien SÔ'E trong nền kinh tếkê' 
hoạch hóa tập trung là thấp.

Trong cạnh tranh có tính độc quyền doanh nghiệp 
có thể chinh phục người mua khỏi đối thủ cạnh tranh 
không chỉ bằng chào giá thuận lợi hơn, mà bằng cả sự 
quyến rũ khác không mang tính giá cả nữa: bán hàng 

chất lượng tôt hơn, đảm bảo sự phục vụ lịch thiệp hơn, 

có thể đảm nhận sự phục vụ thêm (thí dụ giao hàng tận 
nhà), và vân vân. Và cái quan trọng nhâ't: đưa sản phẩm 
mới vào - nhưng sẽ nói riêng về chuyện này ngay sau.(2)

2. Sự không chắc chắn của cầu. Một cửa hàng bán lẻ 
là thí dụ minh họa. Trong cửa hàng người ta bán một 
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nhóm mặt hàng xác định, thí dụ các dụng cụ điện gia 

dụng thông thường, cũng như các thiết bị điện tử, từ 
tủ lạnh đến máy tính đê’ bàn, từ TV đến cáp máy in. 
(Đây là lĩnh vực bán lẻ khá quen thuộc.) Thí dụ liên 
quan đến bán lẻ và bán sản phẩm, và phù hợp với điều 
này sự dư thừa thê’ hiện ở dạng lượng sản phẩm có 
thê đê’ trong kho. Nội dung muôh nói của tôi tuy vậy 

tổng quát hơn thế. Nó không chỉ là về bán lẻ, mà là vê' 

mọi nhà sản xuâ't và nhà bán hàng. Không chỉ về các 
sản phẩm, mà cả về các dịch vụ nữa. Không chỉ về sản 
phẩm dự trữ, mà cả về dư thừa năng lực có thê’ sử dụng 
được ngay hay với độ trễ râ't nhỏ cho việc sản xuâ't hay 
cung cap dịch vụ nữa.

Quay lại với thí dụ bán lẻ, người bán không biết 

tính trước một cách chính xác, rằng khi nào bao nhiêu 

người mua đến cửa hàng, và họ chính xác muốn mua 
các sản phẩm nào. Người bán muốn, nêù xảy ra càng 
hiếm càng tôt rằng người mua that vọng ra về, bởi vì 
không tìm thấy mặt hàng cần mua. Hãy gọi tỷ lệ những 
người mua thỏa mãn ý định mua của mình trên tổng số 

khách mua tìm đêh cửa hàng là mức an toànœ. Giả sử, 

biết trước nhóm các sản phẩm nói chung có thê’ được

(1) Tùy thuộc vào tính chất của việc tính toán có thểlà hợp lý đê’đưa 
ra mức an toàn ở dạng khác. Thay cho tỷ lệ sô'người mua được thỏa 
mãn/tổng sô'người mua, có thê’quy định mức an toàn là tỷ lệ tồng 
lượng hàng của các ý định mua đã được thỏa mãn/tôhg lượng của 
toàn bộ ý định mua.
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tính đêh trong kế hoạch mua của người tìm đến cửa 
hàng, thế nhưng cơ cấu cụ thể và số lượng tổng hợp 

của cầu là không chắc chắn. Rõ ràng là, muôn vận hành 

việc bán hàng với mức an toàn càng cao, thì phải giữ 
lượng dự trữ càng lớn.

Nhiều loại mô hình được biết đến trong các tài liệu 
vận trù học để xử lý bằng sô' vân đề trên.(1) Độ lớn hợp 
lý của hàng dự trữ bị tác động bởi nhiều nhân tố mà 
bây giờ tôi chỉ nhắc đến vài trong số đó.

(1) Có lượng tài liệu tham khảo rộng bàn về tính toán hàng dự trữ 
và năng lực dự phòng; chủ đê' được nhiều ngành khoa học khảo sát, 
trước tiên là kinh tếhọc vi mô, vận trù học và khoa học quản lý (xem 
thí dụ Chopra-Meindl, 2003, chương 1 í és 12 và Toomey (2000). Các 
mô hình toán học của nhóm chủ đê'sử dụng nhiều loại công cụ, trong 
đó có lý thuyết về các quá trình ngẫu nhiên và quy hoạch ngẫu nhiên 
(Prékopa, 1995).

- Mặc dù cầu là không chắc chắn, người bán hàng 

giỏi vẫn biết nhiều về cơ cấu dự kiến của nó, về mức độ 
thăng giáng và các độ lệch của nó (Ramey-West, 1999).

- Việc bổ sung hàng dự trữ đa phần xảy ra không 
liên tục, mà theo các đợt với liều lượng nhâ't định. 
Chính sách dự trữ hợp lý hình thành với sự hợp tác của 
các nhà cung cấp.

- Mỗi người mua ra về một cách thất vọng là sự tổn 

thâ't. Nhưng hàng tồn ứ đọng quá lâu, quay vòng chậm 
cũng thế. Phải tỉnh táo cân nhắc trọng lượng của hai 
loại tổn that này.
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Tiểu luận của tôi không muốn đóng góp cho mô 
hình hóa tồn kho của vận trù học, mà cho lý thuyết 
kinh têTiọc. Như những người quan sát thực hành kinh 
doanh thực sự chúng ta có thể ghi nhận, chính sách đặt 
hàng tiếp và dự trữ hàng ở một cửa hiệu là khôn khéo, 
ở cửa hàng khác ít khéo hơn. Nhiều nhà sản xuât bán 
hàng không có chính sách dự trữ hàng thành thạo, mà 
đơn giản dựa vào kinh nghiệm quá khứ, xác định việc 
khi nào đặt bao nhiêu hàng hầu như chỉ theo linh tính. 
Nhưng ngay cả như thế thì khẳng định cũng vẫn đúng, 

rằng một trong những công cụ chính của người bán 
hàng trong cạnh tranh có tính độc quyền gay gắt để 
giữ và cải thiện vị thế thị trường của mình là có mức an 
toàn cao để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Có thê’ đạt 
điều này bằng cách giữ lượng hàng dự trữ lớn và có cơ 
câù thích hợp.

Một trong những đặc trưng chính của nền kinh tế 
dư thừa là thỏa mãn cầu với mức an toàn cao. Vì thành 
tích kinh doanh riêng của mình, nhà sản xuâ't bán hàng 
nỗ lực để cho trạng thái dư cung hình thành xét quy mô 
toàn thể những người bán hàng.

Ra khỏi khu vực thương mại, với dòng tư duy 

tương tự chúng ta cũng có thể mô tả các vân đề năng 
lực dự phòng và hàng tồn ở các doanh nghiệp sản xuâ't.

Nhà mô hình hóa vận trù học hướng dẫn việc hình 
thành chính sách kinh doanh có thể xuâ't phát từ một 
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mức an toàn cho trước, và tìm độ lớn và cơ câù thích 
hợp của hàng dự trữ hay năng lực dự phòng phù hợp 

với mức an toàn âỳ. Tuy nhiên đối với phân tích mô tả 
thực chứng bõ công đặt ra câu hỏi theo hướng ngược 
lại. Cho trước các lượng dự trữ, các năng lực dự phòng 
- như trong thực tế. Chúng thỏa mãn cầu với mức an 
toàn nào? Đáng tiếc, cho đến nay người ta đã không 
tiến hành những quan sát và tính toán như vậy, trong 
hệ thống cả tư bản chủ nghĩa, lẫn xã hội chủ nghĩa. Tôi 
tin rằng, trong nền kinh tế dư thừa mức này là cao, còn 
trong nền kinh tế thiếu hụt thì thâ'p.(1)

(1) Sự khác biệt được giảm đi bời thói quen của người mua hàng 
trong nên kinh tếthiếu hụt, tính toán một cách tinh táo: các sản phẩm 
mà mình mong muốn nào đó không thê’tìm thấy trên các kệ của cửa 
hàng. Hiện tượng này giông một hiện tượng được biết kỹ của thị 
trường lao động trong chủ nghĩa tư bản: "người lao động hết can 
đảm" (discouraged worker), người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm.

(2) Bài báo "ĐÔI mới và tính năng động" của tôi trình bày chi tiêt nội 
dung muôn nói của tôi liên quan đến vấn đê'này và cho một tổng quan 
vê'các tài liệu vềvấn đê'này (Kornai [2010]). Các lập luận của bài báo 
và của tiểu luận hiện thời gắn bó mật thiết với nhau.

3. Đôĩ mới, sự phá hủy sáng tạo. Các lực tác động 
theo chiều hình thành dư thừa ở điểm 1 cũng có hiệu 
lực ngay cả khi nếu sự phát triển kỹ thuật trì trệ. Thế 
nhưng nó không trì trệ, mà tiên bộ một cách không thể 
chặn lại được!  Trong cạnh tranh hạn chế, không hoàn 
hảo, có tính độc quyền nhà sản xuất bán hàng đó có lợi 
thế lớn, người chào cái gì đó mới cho khách hàng của 

(2)
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mình, loại sản phẩm hay dịch vụ không tìm thấy trong 
cung của các đôi thủ cạnh tranh. Điều này đúng trước 
hết đô'i với các nhà đổi mới, những người đầu tiên đưa 
ra một sản phẩm mới có tính cách mạng trên phạm vi 
thế giới. Nhưng khẳng định cũng có thể mở rộng ra cho 

những người đi theo bước của nhà đổi mới tiên phong 

đầu tiên, là người đi đầu giữa những người đi theo, bất 
luận ở nước có đổi mới cách mạng hay ở nước khác.

Điều này tác động ra sao đến dư thừa xuâ't hiện 
trong nền kinh tê? Đơn thuần là vì cái gì đó mói xuâ't 
hiện ở một nơi, và bắt đầu thu hút cầu về phía mình, thì 
cái cũ vẫn không biêh mất ngay. Nhiều thứ kích thích 
việc ở lại.

Trang thiết bị vật châ't và hiểu biết chuyên môn của 
người lao động mang tính đặc thù sản phẩm trong một 
phần của các xưởng chê' tạo. Để đi theo sự đổi mới có 
thê’ cần đến đầu tư vốn mới, cần đào tạo lại lực lượng 

lao động, hay phải tuyêh những người mới. Nêù dứt 

khoát không có khả năng chuyển, thì khoản đầu tư đến 
nay sẽ bị tiêu tan, không chỉ là trang thiết bị vật châ't, 
mà là tâ't cả sự vâ't vả và công sức trí tuệ đã được đầu tư 
để đưa ra và quảng cáo sản phẩm cho đến nay. Nhiều 

vốn và nhiều công sức nằm trong xưởng chế tạo ra sản 

phẩm đến nay; hoàn toàn có thể hiểu được, rằng các 
chủ sở hữu chạy theo đồng tiền của mình, còn những 
người lao động thì bám vào nơi làm việc của họ. Nhiều 
khi nhà nước cũng đóng góp vào việc giữ sống một
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cách nhân tạo các doanh nghiệp đã bị tuyên án phải ra 
đi. (Hiện tượng này được tôi gọi là sự làm mềm ràng 

buộc ngân sách - muộn hơn chúng ta còn quay lại.)

Rôt cuộc năng lực thích hợp cho việc tạo ra các sản 
phẩm hay dịch vụ mới bổ sung vào năng lực cũ. Ngay 
cả nếu tỷ lệ góp phần của năng lực cũ có giảm chậm 
đi nữa, năng lực mói và năng lực cũ vẫn còn lại cùng 
nhau tạo ra dư thừa so với cầu. Đây là một trong những 

thành phần quan trọng nhất của cơ chế tạo ra trạng thái 

dư cung ổn định bền vững.

Dùng những lời được trích dẫn nhiều lần của 
Schumpeter (2010) [1942]: nhịp độ sáng tạo - hình như 
- lớn hơn nhịp độ phá hủy. Tuy thê', sự tái tạo dư thừa 
cũng vẫn có thể xảy ra ngay cả khi không có sự chênh 
lệch nhịp độ này. Nếu ngay từ khi khởi hành đã có dư 

thừa, tỷ lệ xuất phát (thí dụ tỷ lệ năng lực dư thừa/ 

tổng năng lực) vẫn tồn tại ngay cả khi tốc độ của quá 
trình sáng tạo và phá hủy như nhau. Đối với tôi có vẻ 
hoàn toàn không chắc là, sự chuyển dịch xảy ra theo 
chiều ngược lại, tức là trong thời gian dài sự phá hủy, 
sự chấm dứt lại nhanh hơn sự sáng tạo. Tôi không thấy 
thí dụ nào về các sản phẩm cũ biến mâ't nhanh hơn tốc 

độ lan rộng của sản phẩm mới.

Cái mà tôi phác họa ở trên, cũng có thể được diễn 
đạt trong các mô hình lý thuyết được hình thức hóa. 
Quá trình "sáng tạo" và "phá hủy" hy vọng có thể 
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được mô tả bằng các chỉ số quan sát được về mặt thôhg 

kê. Trong mọi trường hợp ở đây là vê' các phỏng đoán 
có thể được chứng minh hay bác bỏ.

Tôi lưu ý vê' cái là chung trong các lực thúc đây 1-3: 
cụ thê’ là mối quan hệ giữa cạnh tranh giữa những người 
bán và các hiện tượng dư thừa. Dư thừa vừa là nguyên 

nhân, vừa là hệ quả của cạnh tranh. Trong tình thế thị 

trường, khi mà cung ở tất cả mọi nơi đều giông chính 
xác với cầu, thì cái gì buộc người bán hàng phải cạnh 
tranh? Đây là trạng thái của sự yên lặng ớn lạnh. Sự 
hiện diện của dư thừa làm cho cạnh tranh là có thể (vì 
người mua có thể chọn lựa), và cũng thúc đẩy sự ganh 
đua (vì người bán muốn thoát khỏi sự dư thừa). Và 

ngược lại, cạnh tranh, sự ganh đua liên tục tái tạo ra 
dư thừa.

4. Tính kinh tê' theo quỵ mô (economies of scale), tức 
là các khoản tiết kiệm nảy sinh tùy thuộc vào sản lượng. 
Các mô hình đơn giản nhất (và được nhồi sâu nhâ't vào 

đầu nhà kinh tế học khởi đầu) của kinh tế học vi mô 

giả thiết, rằng đường chi phí trung bình của hãng sản 

xuất có dạng chữ u. Nếu sản lượng ở bên phải điểm 
cực tiểu, trong miền của cánh đi lên của đường chữ 
u, thì chi phí biên tăng. Vì thế có một sản lượng, mà 
nhiều hơn thê'doanh nghiệp không muốn sản xuất. Khi 

quyết định về sản lượng riêng, tại điểm này không do 

tác động của giới hạn bên ngoài, mà vì sự tô'i đa hóa lợi 
nhuận riêng, doanh nghiệp tự nguyện dừng lại.
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Tình hình là khác trong trường hợp của chi phí biên 
giảm theo sản lượng, hay cũng có ý nghĩa giông vậy 
là trường hợp của lợi tức tăng theo quy mô (increasing 

return to scale). Cái sau là hiện tượng râ't thường xuyên 

trong cuộc sống kinh tế thật. Nó xuâ't hiện ở mọi nơi, 
ở nơi tỷ lệ phần chi phí cô' định là lớn giữa các chi 
phí của đơn vị sản xuất, dịch vụ hay thương mại. Sản 
lượng càng lớn, chi phí cho một đơn vị [sản phẩm] 
càng nhỏ. Với việc này rào cản tự nguyện bên trong 

của việc tăng sản lượng bị đổ - bây giờ chỉ còn các 

rào cản bên ngoài cản đường bành trướng, trước hết 

là không còn thêm cầu đối với sản phẩm có sô' lượng 
nhâ't định. Không phải là lợi ích của doanh nghiệp để 
tự nguyện ngừng tăng sản lượng trước khi vâ'p phải 
giới hạn bên ngoài.

Hiện tượng tác động đến sự hình thành năng lực 

dư thừa theo hai loại chiều kích thời gian - dài hạn 

và ngắn hạn. Các doanh nghiệp lớn trong cạnh tranh 
có tính độc quyền mở rộng năng lực một cách táo bạo 
(hay liều lĩnh) bằng các khoản đẩu tư và việc này được 
khích lệ đặc biệt mạnh bởi suy nghĩ rằng phân xưởng 
càng lớn, thì lợi tức tăng theo quy mô sẽ càng có hiệu 
lực. Vì thế - trong khi toàn bộ ngành khôn đốn vì các 

năng lực không được sử dụng, người ta tạo ra các phân 

xưởng khổng lồ mới hơn và mói hơn. Thí dụ đặc trưng 
về chuyện này là công nghiệp ôtô, sẽ được nói đến ở 
đoạn sau.
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Trong đa số các doanh nghiệp sản xuất, noi lợi tức 

tăng theo quy mô có hiệu lực, tất nhiên không thể đạt 
năng lực giới hạn, tuy đâ'y là thuận lợi nhâ't cho nó. 
Thường giới hạn cầu chỉ cho phép sản lượng nhỏ hơn 
nhiều. Lúc đó nhà quyết định đúng hơn cảm thây sâu 
sắc rằng ở đây thực sự là về dir thừa năng lực, bởi vì mọi 
lợi ích của anh ta gắn với việc có thế sản xuâ't nhiều hơn 

sản lượng hiện thời và cũng có năng lực đê’ làm vậy. 

Trong trường hợp lợi tức giảm theo quy mô nhà quyết 
định xử lý tình thế theo cách khác. Đúng là, cũng có thể 
sản xuâ't nhiều hơn theo nghĩa kỹ thuật vật lý, song nêù 
làm vậy, lợi nhuận sẽ giảm, và vì thế có thể dừng ở sản 
lượng tương ứng với lợi nhuận tối đa mà chẳng có lời 
phàn nàn nào.(1)

(1) Nhiều nhà kinh tếhọc đã lưu ý một cách nhấn mạnh đêh ý nghĩa 
lớn lao của lợi tức tăng theo sản lượng; tôi nhấn mạnh đêh công trình 
của Kaldor (1981) và Brian (1994). Lợi tức tăng theo quy mô tác động 
đêh nền kinh tếtheo nhiều cách, giữa các cách đó tôi chỉ nhắc đêh một 
thứ - sự thúc đẩy hình thành năng lực dư thừa. Cuôh sách nôì tiêhg 
của Helpman-Krugman (1985) khảo sát tác động của hiện tượng lợi 
tức tăng theo quy mô lên phân công lao động quốc tế và lên thương 
mại giữa các nước.

Để cho việc giải thích được dễ hiểu chúng ta đã 

nói riêng biệt từng cái một trong bốn lực thúc đẩy. 
Nhìn từ quan điểm của chủ đề của chúng ta cái chung 
trong chúng là, sự đóng góp của chúng vào sự tái tạo 
của nền kinh tế dư thừa, của các hiện tượng dư cung 
kinh niên. Thường xuyên là hai, ba hay có thể cả bốn 
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trong sô'bon loại lực thúc đẩy này cùng xuâ't hiện, tác 
động lên nhau, tăng cường lẫn nhau để ảnh hưởng 
đến các quá trình bên cung, đến việc hình thành các 

hiện tượng dư cung.

Khi khảo sát một trong bốn hiện tượng trên nhiều 
tác giả cho rằng mục tiêu của doanh nghiệp là tôì đa 
hóa lợi nhuận. Đây là giả thiết tiện lợi từ quan điểm mô 
hình hóa toán học, và các nhà kinh tếhọc dòng chủ lưu 
truyền tay cho nhau giả thiết â'y. Nhũng nghiên cúu kỹ 

lưỡng hon về xã hội học và tâm lý xã hội đã chỉ ra rằng 

"tôì đa hóa lợi nhuận" như đặc trưng chính của úng 

xử doanh nghiệp không là mô tả có hiệu lực phổ quát. 
"Doanh nghiệp" không phải là thực thể phi nhân cách, 
không thể nắm bắt được; các quyết định của nó do 
con người đưa ra. Trong việc ra quyết định của doanh 
nghiệp lớn hiện đại có vai trò của các chủ sở hữu (giữa 

họ là các CỔ đông chính có tiếng nói mạnh) và các nhà 

quản lý hàng đầu. Các lợi ích của họ nhiều khi không 

trùng nhau, và phụ thuộc vào tưong quan lực lượng, 
lợi ích nào vượt lên, hay sự thỏa hiệp nào hình thành. 
Thời gian cũng là vâ'n đề: họ cô' đạt lợi nhuận có thể bỏ 
túi nhanh đêh đâu, hay quan tâm đến các lợi ích dài 
hạn của doanh nghiệp đến đâu.

Động lực của những người ra quyê't định không 

thể được giải quyết bằng một từ duy nhâ't: lợi nhuận. 
Khát vọng quyền lực, đạt được uy tín, hình ảnh được 

154 I KORNAI JÁNOS



hình thành vê' họ trong công luận, ý định cải thiện 
public image thuận lợi, và trong trường hợp của chúng 
ta đặc biệt quan trọng là tính hiếu danh và tính tự đắc 
rằng họ là những người đứng đầu trong cạnh tranh, 

thị phần của họ là lớn nhất, đấy là những thứ thúc đẩy 

họ, kích thích drive (khát vọng') trong họ.(1) Các động 
lực này nhiều khi trùng nhau, nhưng xung đột cũng 
có thê’ xảy ra giữa chúng. Cả bôn quá trình được mô 
tả ở trên hoạt động ngay cả khi, nêu người ra quyết 
định của doanh nghiệp không tôi đa hóa lợi nhuận, 
(hay không chỉ lợi nhuận), mà là một hay nhiều drive 

(khát vọng) trong sô' các động lực khác vừa được nêu 

ở trên cũng có tác động đến anh ta. Không nhát thiết 
là việc tính toán khi nào thì lợi nhuận sẽ tôi đa là cái 
lơ lửng trước mắt nhà đổi mới khởi nghiệp. Tinh thần 
cạnh tranh là ý thức thúc đẩy khổng lồ: anh ta muốn 
là người thứ nhất với việc đưa sự đổi mới vào. Và sự 
thôi thúc bành trướng cũng cực kỳ mạnh vì mục đích 
tăng quyền lực: "Chúng ta hãy là lớn nhát, hùng mạnh 
nhâ't! Chúng ta hãy thống trị thị trường!" Bên cạnh 

(1) Nhiều công trình của trường phái kinh tếhọc ứng xử "behavioral 
economics" xem xét động lực của sự ứng xử của các lãnh đạo doanh 
nghiệp. Ngoài cái mà những nghiên cứu kinh tếhọc - tâm lý học đưa 
lên bề mặt liên quan đến vấn đề này, các tài liệu của tâm lý học rất 
phong phú vê'các lý thuyết động lực khác nhau (nhiều khi tranh luận 
với nhau). Môn học của chúng ta vẫn tuyệt nhiên chưa tận dụng hết 
các khả năng, rằng hãy tận dụng các kết quả hiện đại của tâm lý học 
trong việc này.
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các động lực khác, khát vọng hành động và sức sống 

bản năng, animal spirits được Keynes (1965) [1936], tr. 
183-184) nhắc đến và được trích dẫn nhiều lần, cũng 
thúc đẩy (Akerlof-Shiller, 2009). Trong Sự thiếu hụt 
(1980) tôi đã gọi loại động lực này là "sự thúc đẩy 
bành trướng" (expansion drive).

Tồn tại tập hợp râ't rộng của các hình mẫu ứng xử 
của những người ra quyết định trong doanh nghiệp. Ớ 
mỗi người ra quyết định, các hình mẫu ứng xử kết hợp 

với nhau theo các tỷ lệ khác nhau.(1) Bốn động lực được 
mô tả ở trên hoạt động ngay cả khi, nêù người ra quyết 
định trong doanh nghiệp không tối đa hóa lợi nhuận 
(hay không chỉ lợi nhuận), mà là một hay nhiều drive 
trong số các lực thúc đẩy khác vừa được nêu ở trên 

cũng có tác động.

(1) Nhóm người này hay nhóm kia khó có thể được đặc trưng bằng 
một đại diện "trung bình", bởi vì khi đó sự khác biệt giữa các cá nhân 
tạo thành nhóm, tức là tính không thuần nhất của nhóm, sẽ bị mất. 
Đôĩ với các nhà tâm lý học, hay ngay cả các nhà văn giòi, đấy là sự 
thật tẩm thường. Cần nhiều thời gian cho nghê' kinh tế để bắt đầu 
quan tâm nghiêm túc đến hiện tượng hiển nhiên này và hãy nhìn với 
con mắt phê phán vào các mô hình bỏ qua tính không thuần nhất của 
các nhóm ra quyết định. (Xem Kirman, 1992).

Các quá trình bên cầu

Sự hình thành cầu cũng là quá trình động. Không 
chỉ giá cả, và cũng không chỉ sở thích, thu nhập và 
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của cải của những người mua có tác động đến nó, mà 

nhiều nhân tố khác nữa, trong số đó - và điều này là 
đặc biệt quan trọng từ quan điểm của đê' tài của chúng 
ta - là cung mọi lúc nữa. Thí dụ, sự xuât hiện của các 
sản phẩm mới làm nảy sinh các nhu cầu mới, nhiều 
sản phẩm cũ trở nên lỗi thời. Ngược với cái đã hằn sâu 

trong tư duy của nhà kinh tế học dòng chủ lưu, không 

phải hai đường cong độc lập nhau cắt nhau ở đâu đó, 

mà là, một trong các biêh số giải thích chính của cầu là 
cung mọi lúc và ngược lại.

Các quá trình cung và cầu ảnh hưởng lẫn nhau. Sự 
tương tác này có thể tưởng tượng được ngay cả khi, nêù 

các quá trình ít nhiều diễn ra đồng thời, tăng trưởng 

với nhịp độ đại thể như nhau. Tuy vậy chúng ta tìm lời 

giải thích, vì sao trong nền kinh tế dư thừa cầu lại bị 
rớt lại sau cung, vì sao lại xuâ't hiện các hiện tượng dư 
cung, trong khi cẩu về cơ bản được thỏa mãn.

Tiểu mục trước đã giới thiệu các lực thúc đẩy các 

quá trình cung hướng lên. Bây giờ tôi muôh làm sáng 

tỏ các lực kiềm chế các quá trình cầu, và cản trở sự 

sổng cầu.

Nhân tô' quan trọng nhâ't là mâu thuẫn lợi ích của 
người sử dụng lao động và của người lao động. Chủ 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động có lợi ích để 

chống lại các nỗ lực tăng lương của người lao động. 
Đáng trả thu nhập biên của lao động, bởi vì ngần ây 
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vẫn khớp với tính toán của ông ta.(1) Nêù ép xuống dưới 
mức này thành công (và that nghiệp kinh niên có thê 
dễ làm chuyện này), thì có thể tiết kiệm các khoản chi 

phí sau này. Nếu những người lao động biê't cách đấu 

tranh để thực hiện các đòi hỏi tăng lưong của họ, thì 
việc này có thể làm tốn hại lợi nhuận. Thế nhung cuộc 
chiên về lương có diễn ra thê' nào đi nữa, trong nền 
kinh tê'tư bản chủ nghĩa lợi ích đối nghịch của những 
người sử dụng lao động dựng rào đê cản trở một cách 

khắc nghiệt sự sổng lương. Vì thế tựu chung giới hạn 

thu nhập của những người lao động là cái rốt cuộc tạo 

ra rào cản cho sự bành trướng sản xuất.

(1) Có thê’ bõ công trả nhiều hơn thê': trả cái gọi là hrơng hiệu quả 
(efficiency wage) cho nhóm người lao động được chọn lọc, mà những 
người sử dụng lao động đặc biệt cẩn đêh sự thông thạo chuyên môn 
và lòng trung thành của họ. Chương bàn về thị trường lao động sẽ 
quay lại hiện tượng này. Nói trước ờ đáy, rằng ngay cà với lương hiệu 
quả thì người sử dụng lao động cũng chẳng thểđểlương sống quá xa, 
vì việc đó không có lợi cho ông ta.

Theo đà tăng sản xuâ't và năng suâ't trong dài hạn, 
thu nhập của những người lao động cũng tăng lên. 
Nhưng lưcmg "bị dính" {sticky), không theo kịp một 
cách chính xác sự tăng sản xuất và năng suất. Vì thế mà 

có khuynh hướng rằng so với sự bành trướng vũ bão 

của sản xuâ't, cầu bị rớt lại sau.

Hiển nhiên, lập luận tại điểm này gần với lập 
trường Marxist (xem Marx, Tư bản luận, 1986 [1867],
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trước hết các chương 23 và 25). Tôi đảm nhận sự giống 

nhau này - trong khi vê' nhiều phương diện quan trọng 
khác tôi tách mình khỏi kinh tếhọc chính trị Marxian/1’ 
Trong chủ nghĩa tư bản không phải chính sách tài khóa 
hay tiền tệ của nhà nước là động lực thúc đẩy bành 
trướng cung, (tuy việc này có thể đi cùng với tác động 

tăng cường hay kìm hãm), mà là lợi ích nội tại của các 

chủ sở hữu và các nhà quản lý của các doanh nghiệp. 

Và cũng chính lợi ích nội tại này là điều xác định các giới 
hạn cho sự tăng cầu. Chúng ta tìm thây các động lực 
của sự phát sinh dư thừa ở mức vi mô.(2)

(1) Trong nhiều bài viết cùa mình, trong sô'đó là bài bảo (2008), tôi dã 
lập luận chi tiêi, các vấn đề nào là các vấn đề mà tôi chấp nhận cách 
tiếp cận Marxist và trong chừng mực nào tôi áp dụng cách tiếp cận 
Marxist trong phân tích các hiện tượng nào - và trong các chủ đề nào 

tôi dứt khoát đôì lập với các quan điềm Marxian.

(2) Nhiều thành phân tương tự có thể thấy trong dòng tư duy của 
Bhaduri (2007).

Cơ chếnày được lay động bởi sự đối lập lợi ích được 

mô tả ở trên, sẽ có hiệu lực hết sức khi nếu ràng buộc 

ngân sách cứng kìm sự tiêu hoang của cả hộ gia đình lẫn 
của doanh nghiệp lại. Điều này xác định giói hạn cho 
việc tiêu hoang của hộ gia đình và sự nới lỏng lương.

Độ cứng mềm của ràng buộc ngân sách tác động 
một cách mâu thuẫn đêh sự nảy sinh dư thừa. Một mặt: 

đê’ kiềm chế cung, đế cản sự sổng cung, thì ràng buộc 

ngân sách của cả doanh nghiệp lẫn của hộ gia đình cần 
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phải cứng. Mặt khác: nếu người ta ràng buộc ngân sách 
các doanh nghiệp không có khả năng tổn tại, tức là tăng 
dư thừa năng lực. Không phải logic của sự mô tả và sự 
diễn giải bị trật và tạo ra các tác động có chiều ngược 

nhau, mà là hai loại tác động - trái chiều nhau - của 
một hiện tượng hình thành trong thực tê'.

Quá trình hình thành giá

Những bât cân xứng giữa cung và cầu - theo sơ 

đổ giáo điều tân cổ điển - phải được giá cả hiệu chỉnh 

lại. Trong trường hợp dư cung sự giảm giá phải kích 

thích sự giảm cung và sự tăng cầu. Sự biên động giá cả 

cũng giải quyết một phần nhiệm vụ này, nhưng chỉ một 
phần, mà cụ thê’ là giữa không chỉ các lỗi ngẫu nhiên, 
mà là giữa các méo mó có tính hệ thông.

Sự tính giá là một quá trình động. Không thể coi 

là sự tiếp cận qua nhiều bước, nhưng dù sao vẫn được 

cho là liên tục, đến giá cân bằng, như các lý thuyết 

tâtonnement (mò mẫm) Walrasian mô tả. Ngay sau khi 
giá đến điểm cân bằng, thì cả cung, cả cầu đã thay đổi, 
bởi vì - như tôi vừa thử cho thây - bản thân cung và 
cầu cũng thay đổi liên tục. Không có sự hội tụ đến một 

điểm mục tiêu, vì điểm mục tiêu liên tục chuyển động.

Bây giờ đã là khẳng định được chấp nhận phổ biến, 
rằng trên thị trường tư bản chủ nghĩa các giá là "giá 
dính" (sticky prices'), về điểm này các nhà kinh tế học 
dòng chú lưu có học thức hơn (Mankiw,1985, Blinder và 
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các cộng sự, 1998) và một số trường phái heterodox (phi 

chính thống), thí dụ các nhà hậu keynesian (Lee,1998), 
ít nhiều đồng ý với nhau. Người ta giải thích tính dính 
của giá bằng nhiều loại nguyên nhân: sự cảm nhận vê' 
sự thay đổi các môi quan hệ cung cầu bị chậm trễ hay 
doanh nghiệp dây dưa né tránh các chi phí thêm của 

việc tính lại giá (các chi phí thực đơn).

Trên thị trường cạnh tranh có tính độc quyền người 

bán xác định giá, còn người mua chấp nhận - hay đi 
tìm người bán khác.(1) Tính dính của giá là bâl đôì xứng; 
đặc biệt cứng theo chiều xuốhg. Ngay cả nếu dư thừa 
có thể cảm nhận được đi nữa, người bán lo lắng giữ lợi 
nhuận của mình và khó quyết định giảm giá lâu dài.(2) 

Toàn bộ các doanh nghiệp (và cùng với chúng là sự 

điều hành chính sách tiền tệ) kinh hãi sự giảm phát, tác 

hại hủy hoại kinh tế vĩ mô của nó. Tôi đặc biệt muốn 
nhân mạnh sự bât đổi xứng của "tính dính" của giá cả, 
bởi vì đâỳ là một trong những lời giải thích chính của 
chuyện tình trạng chung của nền kinh tế thị trường tư 

(1) Scitovsky Tibor đưa ra sự phân biệt người xác định giá và người 
châp nhận giá (price-maker và price-taker) (xem Scitovsky [1985]). 
Ông nhấn mạnh rằng, trong cạnh tranh có tính độc quyền người bán 
xác định giá, và chỉ ra nhiều loại tác động của việc này - giữa những 
thứ khác là sự nảy sinh năng lực không được sử dụng và sự phồng 
lên của các hàng dự trữ.

(2) Đúng hơn người ta thử với các hoạt động hạ giá tạm thời, các đợt 
bán xà hàng, nếu sợ sự tích tụ hàng tồn vẫn chưa bán hết đến lúc đó.
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bản chủ nghĩa là bâ't đổi xứng: sự áp đảo của các hiện 
tượng dư cung hướng lên phía trên.

Trong sự chuyển động cùng nhau của cung-cầu- 

giá, giá cả không làm cho trạng thái dư cung chấm 
dứt, mà lại tái tạo ra nó, sự thăng giáng của giá vẫn ở 
lại trong dải của tỷ lệ cung/cầu, mà đặc trưng cho nền 
kinh tê' dư thừa.

2.3. Thị trường của các sản phẩm và dịch vụ:
KHO TÀNG KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

Bây giờ tôi muốn thực hiện lời hứa của mình được 
đưa ra ở đầu tiểu luận: tôi bắt đầu giới thiệu bộ máy 
khái niệm và khảo sát sự quan sát các hiện tượng và các 
phương pháp đo lường chúng trong mối liên hệ mật 
thiết với việc này.

Thật ra cung và cẩu là cái gì? Nêù bạn đọc đêh lúc 

này đã không hề do dự chấp nhận các thuật ngữ này, 

bây giờ hơi lưỡng lự cũng không sao.(1)

(1) Trong cuôh Anti-equilibrium của mình (1970) tôi đã thừ làm rõ, 
cái gì ẩn náu đằng sau các thuật ngữ được châp nhận và được dùng 
phô’biến này, và tôi đã chỉ ra định nghĩa của chúng mập mờ đến thê' 
nào. Những nghiền ngẫm của tôi đã không có tiếng vang lớn. Sau 
bốn mươi năm, tôi lục lại cái tôi đã viết khi đó. Bây giờ tôi vẫn thấy 
những lo ngại và các ý kiến phản đôĩ của tôi có lý do chính đáng. Với 
việc sử dụng lượng kiến thức có được từ thời đó tôi thử trình bày lại 
các nhận xét phê phán của tôi, và cả các kiến nghị của tôi về thuật ngữ 
và phương pháp luận. Biết đâu bây giờ tôi thành công hơn với chúng.
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Nhiều lần đã xuât hiện trong tiểu luận từ "dư 
[thừa]", nhưng tôi vẫn còn nợ câu trả lời dứt khoát và 
sắc bén: dư so với cái gì? "dư cung" - "dư" so với cái gì?

Các trường hợp "thuần khiết" dễ xử lý

1 . Doanh nghiệp dịch vụ trong trạng thái dư cung. 

Tưởng tượng chúng ta làm một cuộc phỏng vâh riêng 

với một doanh nghiệp dịch vụ, thí dụ với giám đô'c một 
khách sạn.  Ở đây là khách sạn hoạt động trong nền 
kinh tế dư thừa. Trong ngành khách sạn chỉ sô' quen 
thuộc là hệ sô' sử dụng (occupancy rats') và chỉ sô' bù 
của nó là hệ sô' phòng còn trống (vacancy rats'). Cả hai 

thường được tính bằng phần trăm. Hãy hỏi giám đô'c: 

"Ông có khả năng và muốn đạt hệ sô' sử dụng bao 

nhiêu trong tuần tới?" Chúng ta gắn thêm vào câu hỏi 
các điều kiện và các lời giải thích sau đây:

(1)

- Các giá, mà khách sạn xác định, là giá đã có sẵn 
cho tuần sau.

- Câu hỏi của chúng ta liên quan đến khoảng thời 

gian rất ngắn, đến tuần sau. Khả năng thực hiện của 

khách sạn trong ngắn hạn là cho trước: rốt cuộc giới 
hạn trên là sô' phòng sẵn có. Nếu chúng ta chỉ đưa 

(1) Vê'bên cung, tôi luôn nói vê'các doanh nghiệp. Các lập luận của 
tôi cũng có hiệu lực đôĩ với các trường hợp, mà một cá nhân sản xuất, 
cung cấp dịch vụ hay một thương gia chào bán sản phẩm hay dịch vụ 
cùa mình.
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giói hạn "vật lý" này vào tính toán, thì bằng việc này 
chúng ta đã đưa ra năng lực lý thuyết. Thê'nhưng có 

thể thấy trước, rằng thường phát sinh các nhân tố cản 

trở khác nhau (thí dụ công việc bảo trì thông thường 
liên tục hay các hoàn cảnh kỹ thuật tổ chức khác khiến 
cho vài phòng không thể cho khách ở được). Lưu ý 
đến những điều này, giám đốc sẽ xác định hệ sô' sử 
dụng tối đa là bao nhiêu. Người ta thường gọi hệ sô' 

này là năng lực thực tế.m Trong các phần tiếp theo 

(không chỉ trong thí dụ minh họa này, mà cả trong 

các lập luận sau của tiểu luận) việc tận dụng toàn bộ 

năng lực thực tế được chúng ta coi là sự tận dụng

(1) Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Fed) công bô'đều đặn các chi sô' 
mức sử dụng năng lực. Tôi trích định nghĩa của họ. "Mức sử dụng 
năng lực là tỷ sô'của sản lượng đẩu ra thực và sản lượng tôì đa có thể 
duy trì được (sustainable) của đầu ra, tức là tỷ lệ của năng lực... Các 
chỉ sô’năng lực được xác định sao cho chúng thểhiện khái niệm năng 
lực thực tế. Cái này phải được giải nghĩa như sau: là sản lượng lớn 
nhất của sản xuất, mà tất cả các hãng của một ngành cho trước có khả 
năng duy trì bên trong khung khô’của một thời biểu vận hành thực tế, 
tính cả thời gian chết (vô dụng) bình thường, và với điều kiện có sẵn 
các đầu vào cần thiêl cho việc vận hành các máy móc và trang thiết bị 
có tại hiện trường. Nói chung khái niệm phù hợp với điểm đầy đủ đầu 
vào của một hàm sản xuất, với điều kiện năng lực đại diện cho mức 
sản xuất tôĩ đa có thê’duy trì được một cách thực tế, chứ không phải 
một mức tối đa ngắn hạn nào đó lớn hơn, nhưng không duy trì được. " 
Phát biểu bằng cách dùng từ của tôi: khi xác định năng lực thực tế các 
nhà thông kê của Fed giả thiết rằng sản xuất không vâp phải rào cản 
đẩu vào (Federal Reserve, 2009).
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100°/o.(1) Người trả lời chỉ có thê’ cho con số khớp với 

năng lực thực tế được ước lượng một cách tỉnh táo. 
Chúng ta không muôn biết các giác mơ hão huyền 
của ông ta, mà muôn biết mong muôn cung câ'p dịch 
vụ có thể thực hiện được một cách thực tế của ông ta.

(1) Tuy mức sử dụng thực thường nhò hơn 100 %, cũng có thể 
tưởng tượng mức sử dụng trên 100 %. Trong thí dụ cùa chúng ta: 
nhiều khách đến mức ban lãnh đạo khách sạn trì hoãn việc bảo dưỡng 
thường xuyên.

- Chúng ta không yêu cầu ông ta cho một dự báo 
về công suất dự kiên. Ông ta cũng đừng bận tâm khi 
trả lời, rằng có thể tính đến bao nhiêu khách. Hãy giả 
sử rằng mỗi ngày trong tuần, mỗi giờ trong ngày xuất 
hiện khách hàng yêu cầu phòng ở. Nói cách khác ông ta 
hãy suy nghĩ kỹ: nêù chỉ phụ thuộc vào họ, tức là chỉ phụ 
thuộc vào khách sạn, thì họ vui lòng muốn nhận bao 
nhiêu khách, vui lòng nhâ't thây hệ sô’ sử dụng phòng 
là bao nhiêu.

Sẽ là lạ, nếu ông ta trả lời: "tôi muốn, nếu khách sạn 
đầy, tức là tôi vui lòng muốn đi đến giới hạn năng lực 
thực tê'." Như thế trong thí dụ của chúng ta, đấy là hệ 
sô' sử dụng 90 phần trăm.

Sau một tuần lễ qua đi, có thể xác định hệ sô' sử 
dụng thật đã là bao nhiêu. Giả sử trung bình tuần là 75 
phần trăm [của con sô'ông giám đốc nói tuần trước]. Sự 
chênh lệch, tức là 25 phần trăm, cho một cách rạch ròi 

độ lớn bằng sô' của dư cung.
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Hãy tưởng tượng, rằng cả câu hỏi ban đầu (ex ante), 
cả ước lượng thật sau đó (ex post)m được tiến hành 
ở tát cả các khách sạn trong thành phô', và không có 

ngoại lệ ở tất cả các khách sạn đều xuất hiện dư cung! 

Bằng cách này sau đó chúng ta có bức tranh chính xác 
về các mô'i quan hệ cung và cầu của thị trường thành 
phần này. Tổng cộng trả lời ex ante của các giám đô'c 
khách sạn bằng cung của tuần đó, và tổng các con sô' 
thật ex post bằng cầu của tuần đó. Chúng ta đã chẳng 

cần hỏi nhu cầu của các khách hàng, bởi vì khi ở mọi 

điểm bán hàng thị trường luôn trong trạng thái dư 

cung, sản lượng các giao dịch thực (số lượng bán và 
mua) bằng với cầu.

Chúng ta gọi cái này là "quy tắc bên ngắn". Trong 
trường hợp dư cung, thì cầu là bên ngắn, cung là bên 
dài, còn trong trường hợp dư cầu thì cung là bên ngắn, 
cầu là bên dài. Sản lượng của các giao dịch thực luôn 

luôn trùng vói bên ngắn hơn.

Từ quy tắc này rút ra các kết luận quan trọng liên 
quan đến phương pháp quan sát và đo lường. Từ các 
thống kê mua bán thật chúng ta chi có thể rút ra kết 
luận về độ lớn của bên ngắn hơn. Chúng ta phải ước 
lượng độ lớn của bên dài hơn bằng các phương pháp 
khác. Trong thí dụ tưởng tượng ở trên chúng ta đã chọn

(1) Các từ latin ex ante đê’chỉ cái trước khi sự việc xảy ra, còn ex post 
là sau khi sự việc đã xảy ra.
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phương pháp đơn giản nhất để ước lượng bằng số bên 

dài hơn: chúng ta đã hỏi những người có thẩm quyền 
về sự sẵn lòng bán của họ. Nêù giả như chúng ta đã giả 
thiết, rằng họ vui lòng cho thuê tâ't cả các phòng của họ, 
thì chúng ta có thể bổ sung cho việc hỏi bằng cách ước 
lượng trước năng lực thực tế của họ.

Quay lại câu hỏi được nêu ra ở đầu chương: nói về 

dư thừa chúng ta muôh biết, dư so với cái gì? Trong thí 
dụ trên chúng ta nhận được câu trả lời rõ ràng: cung đã 
nhiều hơn giao dịch thật, và cái sau trùng với cầu.

2. Doanh nghiệp thương mại bán các sản phẩm có thể 
xếp kho trong trạng thái dư cưng.m Tuy hoạt động thương 

mại cũng có các giới hạn năng lực của nó (khả năng 

chứa của cửa hàng, khả năng hoàn thành của đội ngũ 
nhân viên vân vân), giới hạn căn bản của cung là hàng 
dự trữ sẵn có. Nêù chúng ta muốn xác định cung 
không phải của một thời điểm tĩnh, của một giai đoạn 
ngắn (chẳng hạn một tuần), tương tự như cách chúng 

ta đã làm với doanh nghiệp dịch vụ ở trên, khi đó cần 
hỏi lãnh đạo doanh nghiệp thương mại: có thê bán bao 
nhiêu và sẵn sàng bán bao nhiêu cho các khách hàng 
vói giá đang có hiệu lực, tính cả hàng dự trữ ban đầu và 

hàng bổ sung trong tuần? Có thê’ giả thiết rằng doanh

(1) Doanh nghiệp thương mại có thểlàm môi giới dịch vụ. Tôi không 
khảo sát loại đặc biệt này.
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nghiệp vui lòng bán toàn bộ số lượng.(1) Chúng ta coi sô' 
lượng này - khả năng và mong muốn của người bán - 
là cung của doanh nghiệp.

(1) Có lẽ cảm thây là thái quá, nếu cuõì tuần cửa hàng trở nên hoàn 
toàn trống rỗng, giôhg như cửa hàng Ba Lan được nhắc tới ờ đầu tiểu 
luận, vì nó sẽ làm các khách hàng chán nản đềkhi khác cũng đêh đây. 
Thếnhưng mối nguy hiểm này thường không đe dọa trong nền kinh 
tế thị trường, và vì thế chúng ta có thểbình tĩnh bỏ qua.

Để cho thí nghiệm tưởng tượng đem lại kết quả 
thuần khiết, cần đặt thêm hai điều kiện.

Hàng bổ sung đã được đặt trước khi phỏng vâh. 
Chúng ta nói cho người được phỏng vâ'n: giả sử trong 
tuần tới không thê’ điều chỉnh theo tình hình tức thời 
bằng sửa đổi việc đặt hàng, tức là chúng ta nhất quyết 

về sự diễn giải "ngắn hạn" ex ante của vấn đề.

Điều kiện khác liên quan đến bản thân chúng ta, 
những người thảo ra thí nghiệm tưởng tượng. Chúng 
ta giả sử hết tuần đó còn hàng tổn khóa sổ của mọi 
sản phẩm. Chẳng sản phẩm nào được bán hết hoàn 
toàn. Nói cách khác: về mọi mặt hàng cầu đã là bên 

ngắn hơn.

Nếu hai điều kiện này thỏa mãn, thì vào cuối tuần 
có thể xác định một cách chính xác, dư cung đã là bao 
nhiêu, bởi vì nó không khác với hàng tồn khóa sổ. Từ 
sự đồng nhâ't cân đối rút ra kết quả:
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Cung = hàng tồn mở sổban đầu cộng hàng bổ sung 

Cầu = bán-mua thật (đây đã là bên ngắn hơn) 

Dư cung = hàng tồn khóa sổ

Hàng tồn khóa sổ là sô' lượng, mà người bán ex ante 
đã muôn bán, nhưng ex post chúng ta đã xác định rằng 
mong muôn của anh ta đã không được thực hiện.

3. Doanh nghiệp chế tạo sản phẩm trong tình trạng dư 

cung. Chúng ta lại phỏng vâh. Đối tượng của thí nghiệm 
tưởng tượng của chúng ta là giám đôc, lần này ở một 
doanh nghiệp chế tạo (thí dụ trong một nhà máy ô tô), 
nới sản xuâ't ra các sản phẩm "có thể sờ mó được" về 
mặt vật lý, có thể câ't ở kho. Chúng ta biết rằng phỏng 
vân diễn ra trong tình trạng dư cung.

ít hiển nhiên hơn hai trường hợp trước, rằng chúng 

ta diễn đạt câu hỏi thế nào, nêù chúng ta muốn biết 
cung của doanh nghiệp.

Giông hai cuộc phỏng vân trước, đầu tiên chúng 
ta đặt câu hỏi thực sự theo diễn giải ngắn hạn, liên 
quan đến tuần tới. Trong trường hợp này chúng ta 

khiến ông ta lên tiếng như người bán hàng (giám đốc 

có thể gọi thủ trưởng bán hàng đến để trả lời). Kể từ 
đây, câu hỏi, các điều kiện và các ràng buộc trùng với 
tâ't cả những điều chúng ta đã nói vài dòng ở trên liên 
quan đên doanh nghiệp thương mại. Nhà máy sản 
xuất ô tô có thê’ và thích bán ngần ấy xe đang để sẵn 

ở bãi đậu riêng của nó, và cộng vào đó là số xe sẽ lăn 
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bánh ra khỏi cổng xưởng sản xuất trong tuần tới. (Bây 
giờ không thê’ tác động đến nhịp độ đưa ra sản phẩm 

cuối cùng nữa.) Đây là cung bán hàng của tuần tới. Dư 
cung (tức là lượng đã không thể bán được) bằng với 
hàng tồn khóa sổ.

Cần câu hỏi và các điều giả sử hoàn toàn khác, nếu 
chúng ta đòi giám đô'c lên tiêng với tư cách người chỉ 
huy sản xuất. Trong trường hợp các sản phẩm phức 
tạp, thí dụ như xe hơi, thì không hợp lý và cũng không 
quen thuộc đê’ đánh giá một tuần là "ngắn hạn". Hãy 

hỏi về các ý định cho quý tới.

Phần này của cuộc phỏng vấn (và với nó là sự diên 
giải và hệ thống điều kiện của các khái niệm được dùng 
ở đây) sẽ giôhg trường hợp 1, cuộc phỏng vân được tiến 
hành ở doanh nghiệp dịch vụ. Chúng ta lưu ý người 
được phỏng vâh: hãy giả sử rằng sẽ có đủ đơn đặt hàng. 
Nếu chỉ phụ thuộc vào ông, thì ông sẽ muốn sản xuất 

bao nhiêu? Câu trả lời sẽ là, trong trường hợp này ông 

mong đến càng gần năng lực thực tế càng tốt. Chúng 
ta có thể tính đến câu trả lời này đặc biệt khi, nếu hiện 
tượng lợi tức không đối theo sản lượng (constant return 
to scale) cũng vẫn có hiệu lực trong sản xuâ't ngay cả ở 
gần năng lực thực tế. Thậm chí câu trả lời như thế còn 

dứt khoát hơn, nếu lợi tức tăng theo quy mô (increasing 

return to scale) có hiệu lực trong sản xuâ't. (Trong nhà 

máy sản xuất ô tô, tình hình chắc là trường hợp sau.)
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Dòng tư duy tiếp theo giông như lập luận cho 

trường hợp doanh nghiệp dịch vụ. Nếu sản xuất ít hơn 
năng lực thực tế, bời vì đã không có đủ đơn hàng, hay 
đã không thê tính đến chuyện sớm muộn tình hình 
được cải thiện, thì giữa chừng người ta hạ các chỉ tiêu 
của các xưởng sản xuâ't, đã không thành công tận dụng 
hoàn toàn năng lực sản xuất thực tê'. Ex post chúng ta 

coi năng lực không được sử dụng là dư cung.

Chúng ta lưu ý rằng ở doanh nghiệp sản xuất có hai 
loại dư cung: bât châ'p mong muôn bán vẫn còn hàng 
tồn không bán được, và bât châ'p mong muôn sản xuâ't 
vẫn còn năng lực chưa được sừ dụng. Cả hai đều là 
các xe ô tô - nhưng hai con sô' được xác định rõ không 

thể cộng lại với nhau. Dư cung trước gồm các xe có thể 

nhìn thâỳ trên bãi để xe, có thể sờ mó được, còn loại 

dư cung sau chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng: sự mô 
tả định lượng của một mong muôn sản xuâ't đã không 
được thực hiện. Cả sản phẩm tồn kho có sẵn ngay lập 
tức, lẫn năng lực không được sử dụng biểu hiện sự dư 

thừa tiềm năng, thật ra đều mô tả sự dư cung, từ các 

góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên chắc chắn là, tổng của 

hai sô' liệu không thể giải nghĩa được.

Mặc dù đê’ làm rõ khái niệm tôi đã diễn đạt các câu 
hỏi của các cuộc phỏng vân tưởng tượng, may là có 
nhiều ước lượng thực tế, mà việc nêu vâh đề của chúng 
khá gần những điều được mô tả ở đây.
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Bảng 2.2 công bố so sánh quốc tế về các dữ liệu mức 
sử dụng năng lực công nghiệp của nhiều nước. Các nhà 
nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 34 nước trên cơ sở 
các chuỗi sô' theo thời gian dài của thời kỳ từ 1978 đến 
2008. Trong bảng của chúng ta có 13 nước, có sẵn hơn 
một trăm quan sát liên quan. Trong bảng là trung bình 
của chuỗi số liên quan đêh từng nước.

Bảng 2.2: So sánh quốc tế về tỷ lệ sử dụng năng lực, 
1978-2008

Nước Giá trị trung bình Sốquan sát Độ tản mạn

Bỉ 79,0 121 2,89

Hoa Kỳ 80,4 145 3,91

Pháp 84,4 130 2,02

Hà Lan 82,5 147 2,58

Nhật Bản 79,0 153 8,11

Đức 83,6 154 3,51

Na Uy 82,4 138 2,70

Canada 81,3 152 4,11

Italia 75,7 154 2,70

Bồ Đào Nha 78,9 126 2,49

Tây Ban Nha 79,8 154 3,03

Thụy Sỹ 83,8 154 3,33

New Zealand 89,2 153 2,13

Nguồn: Etter-Graff-Müller, 2008, tr. 8.

Ghi chú: Các sô'liêu cho mức sử dụng năng lực của ngành chế tác. 
Cột liên quan đêh số các quan sát có nghĩa là, họ xử lý dữ liệu liên 
quan đêh bao nhiêu quý của từng nước.
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Hình 2.2 minh họa chuỗi số theo thời gian của 

mức sử dụng năng lực của Hoa Kỳ. Các tác giả của báo 
cáo nhân mạnh rằng năng lực mà họ đôi chiếu mức 
sử dụng thật với phản ánh mức sản xuâ't có thê’ duy 
trì được trong dài hạn, tức là năng lực thực tê' (xem cả 
Corrado-Mattey (1997)). Như một minh họa nữa, hình 

2.3 giới thiệu chuỗi số liệu mức sử dụng theo thời gian 

của Pháp.

Hình 2.2:
Tỷ lệ sử dụng năng lực trong công nghiệp Hoa Kỳ, 

1965-2010 (phần trăm của năng lực)

Nguồn: Federal Reserve Statistical Release (2010).

Chú thích: Các vạch xám thẳng đứng tượng trưng cho các thời kỳ 
suy thoái. Người ta đánh dấu các dải "suy thoái" theo định nghĩa của 
National Bureau of Economic Research (NBER).
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Hình 2.3: Tỷ lệ sử dụng năng lực trong công nghiệp 

Pháp, 1965-2005 (phần trăm)

Nguồn: Allain-Canry (2008). Các tác giả, Olivier Allain và Nicolas 
Canry đã Cling cấp cho tôi tư liệu làm cơ sờ cho các sô'của hình này; 
tôi cảm ơn sự giúp đỡ của họ.

Bảng và các hình đều gợi ý một cách thống nhâ't 

những giải nghĩa sau đây.

Tỷ lệ sử dụng năng lực là khác nhau ở mỗi nước. 
Trong khi tỷ lệ hàng năm thăng giáng, nhưng không 
ở nước nào và không ở thời điểm nào đạt đến 90 phần 
trăm. Điều này củng cô' khẳng định rằng trong nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa ở mọi noi mọi lúc có năng 
lực đáng kê’ không được sử dụng; đây là hiện tượng 

kinh niên.

Bảng 2.2 và các hình 2.2-2.3 phản ánh mức sử dụng 
năng lực công nghiệp. Các đo lường tương tự cũng 
được tiến hành về mức sử dụng nhà ở. Cho các mục 
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đích của tiểu luận này chúng ta có thể cộng số liệu về 
nhà bán hay nhà cho thuê của các căn hộ thuộc sở hữu 
riêng và các căn hộ cho thuê: sô' này có thể coi là năng 
lực không được sử dụng của khu vực nhà ở. Từ hình 
2.4 có thê’ thâỳ một cách rõ ràng, rằng tỷ lệ chung ở Hoa 

Kỳ đã chẳng bao giờ rớt xuống dưới 8 phần trăm trong 

bất cứ năm nào, còn trong năm 2004 thì là trên 12 phần 
trăm. Điều này cho thây tỷ lệ dư cung đáng kể.

Hình 2.4: Tỷ lệ chung của các căn hộ bán và cho thuê 
ở Hoa Kỳ, 1994-2007 (phần trăm)

HI Tỷ lệ căn hộ cho thuê ■ Tỳ lệ căn hộ bán 
Nguồn: ư. s. Census Bureau (2010).
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Khó khăn thứ nhất - sự hiệu chỉnh với nhau liên tục 
của cung và cầu

Trong ba "trường hợp thuần khiết" được thảo luận 
ở trên đã thành công để định nghĩa một cách rạch ròi 
khái niệm "dư cung", và đưa ra cách đo lường. Nhưng 
với các sự trừu tượng hóa khác nhau tôi đã chủ ý làm 
cho công việc của mình được dễ dàng để chúng ta có 
thể đi đến sự làm quen lần đầu với việc đo lường, đến 
các định nghĩa rạch ròi và các phương pháp đo. Tuy 

vậy, bây giờ tôi muốn đối mặt, và muốn bạn đọc đối 

mặt với thực tế, với các hiện tượng của đời sống kinh 
tế thực, mà chúng lệch khỏi thế giới được đon giản hóa 
và lý tưởng hóa của ba trường hợp mở đầu.

Tôi không nghĩ về chuyện những người quan sát 
các hiện tượng, các nhà thông kê tiên hành đo lường 
có thê’ phạm các sai lầm - các lỗi này chỉ tạo ra những 
sự không chính xác ngẫu nhiên. Vấn đề là, trong nhiều 
trường hợp là không thể để áp dụng các định nghĩa và 
các phương pháp đo lường minh bạch kể trên do "sự 
khách quan" nảy sinh từ tình hình.

Tôi đã đụng đến vấn đê' khó khăn đầu tiên trong 

chưong 2.2 mô tả quá trình cầu. Bây giờ chúng ta 

nghiên cứu đồng thời bên cung và bên cầu từ góc nhìn 
đo lường.

Sự hình thành cả cung, lẫn cả cầu ở mọi người bán 
và mọi người mua là quá trình động. Thiên hướng bán 
của nhà sản xuât bán hàng thay đổi liên tục, điều chỉnh 
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liên tục với tình hình tức thì, tiến hành các thích ứng 
bắt buộc. [Cung tại] Thời điểm nào của sự chín muồi 
của ý định là cung "thật"? Các viện nghiên cứu hoạt 
động kinh doanh thường xuyên đặt ra câu hỏi cho lãnh 
đạo các doanh nghiệp sản xuâ't: các ông có ý định sản 
xuâ't, cũng như bán bao nhiêu? Sau đó họ so sánh ý 
định với mức sản xuâ't, cũng như bán, thực tế. Số thật 
có thể lệch với ý định theo cả hai chiều.(1) Vấn đề là, khi 
được hỏi thì lãnh đạo doanh nghiệp ở giai đoạn nào 
của sự hình thành ý định? Thông tin thu thập được về 
cầu đã tác động ra sao đến việc hình thành cung? Nhà 
lãnh đạo càng gần tới đoạn cuối của sự thích ứng bắt 
buộc lẫn nhau của cung và cầu, thì ý định và sự thực 
hiện càng gần trùng nhau hơn.

(1) Xem thí dụ, các đo lường "Business Tendency Survey" (OECD, 
2003) được áp dụng rộng rãi.

Cũng có thể nói như thê' về ý định mua của người 
mua. [Cầu tại] Thời điểm nào là cầu "thật"? Khi bắt 
đầu đi mua hàng? Hay khi bước vào cửa hàng, mà ở đó 
không tìm thây mặt hàng định tìm, và thay vào đó mua 
ở nơi khác? Hay vài phút muộn hơn, khi mua thứ khác 
ở cửa hiệu thứ hai hay thứ ba?

Chúng ta có thê’ theo sát quá trình ở từng người 
bán, từng người mua. Nhưng nếu chúng ta muốn cộng 
các ý định và ý muốn bán của nhiều người bán hàng và 
hay các ý định và ý muốn mua của người mua tại một 
thời điểm cho trước hay liên quan đến một khoảng thời 
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gian ngắn, thì chúng ta cộng các phần tử có chất lượng 

không thuần nhất.(1) Vì thế sự giải nghĩa số tổng hợp là 
không rõ ràng (và không có các câu hỏi riêng thì không 
thể làm rõ).

(1) Lúc đâu tôi đã nhắc đến vẩn đềcủa "tính không thuẫn nhất": nảy 
sinh các khó khăn như thế nào khi chúng ta muốn mô tả ứng xứ của 
một nhóm bằng ứng xử của một người "đại diện " trung bình. Khi tính 
toán cầu và cung sự không thuần nhất gây ra các khó khăn đặc biệt lớn.

(2) Nếu cầu được tính bằng một đơn vị chung là tiền, thì cầu cùa 10 
khách muôh có khách sạn bô'n sao và 10 muôn khách sạn hai sao sẽ 
khác xa (nhỏ hơn) cầu cùa 20 khách đều muôh khách sạn bôh sao và 
sự vênh giữa cầu và cung được chì ra ngay lập tức (NQA), như thế 
quy tắc bên ngắn chưa chắc đã có hiệu lực.

Hãy trở lại minh họa của ngành khách sạn. Nếu 
trong thành phô' có 20 khách và trong đó 10 khách tìm 
chỗ ở bôh sao và 10 người tìm phòng ở hai sao - và mỗi 
người tìm được cái mình muôh, thì tâ't cả mọi người 
đều hài lòng. Nhưng nếu giả như cả hai mưoi người 
đều muôh ở khách sạn bốn sao, nhưng chỉ mười người 

có chỗ, còn mười người buộc phải ở khách sạn hai sao, 
thì mười người hài lòng, và mười người that vọng - 
trong khi thôhg kê thật về công suất của các khách sạn 
công bô' số liệu giôhg nhau trong cả hai trường hợp. Thế 
mà - vì thế này hay thê'khác, mọi người đều có phòng 
- theo "quy tắc bên ngắn hơn" chúng ta có thể đánh 

giá sô' liệu chiếm phòng được tổng hợp thật là cầu của 

các khách hàng. Việc tổng hợp có thê’ che mờ sự thỏa 
mãn nửa vời của các khách trọ nửa phần thâ't vọng.(2)
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Khó khăn thứ hai - các hiện tượng dư cung và dư cầu 
bên cạnh nhau

Trong các thí nghiệm tưởng tượng được mô tả ở 
đầu chương này tôi đã làm nhẹ bớt công việc riêng 
của mình bằng cách giả thiết: bên cầu là bên ngắn hơn 
trong mỗi giao dịch, tức là tôi đã loại trừ khả năng dư 
cầu. Chú ý đến quy tắc bên ngắn hơn trong trường hợp 
như vậy rõ ràng là, số thống kê thực mô tả giao dịch 
đã hoàn thành phản ánh cái gì: nó phản ánh cẩu, bởi vì 
chúng ta đối mặt với thị trường dư cung.

Thế nhưng trong thực tế chúng ta không thể chắc 
chắn vê' điều này. Có thể là, các hiện tượng dư cung và 
dư cầu riêng rẽ xuât hiện cạnh nhau. Có ít khách trong 
một số khách sạn, trong khi các khách du lịch lại không 
tìm được khách sạn mà họ thích ở, cuối cùng cũng hình 
thành sự dàn xếp nào đó. Giả sử, mỗi ngày có thôhg kê 
toàn thành phố vê' tổng công suâ't của các khách sạn. 
Nêù chỉ xem báo cáo này, chúng ta không biết nó phản 
ánh cung hay cầu.

Các hiện tượng dư cung và dư cầu không chỉ đơn 
giản tồn tại bên cạnh nhau, mà có sự tương tác giữa 

chúng. Người bán hàng đã có dư cung, và không thể 
bán được sản phẩm của mình, có thể không có đủ 
tiền để thỏa mãn các ý định mua ban đầu của mình 
- vói tư cách người mua. Bây giờ sự giảm cầu của 
người đó gây ra dư cung ờ một người bán hàng khác 
và vân vân (Clower, 1965, 1967, Leijonhufvud, 1968).
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Các hiện tượng dư cung lan truyền tiếp, xuâ't hiện tác 
động SỐ nhân.

Thật tốt nêù trong mọi thông kê liên quan các hiện 

tượng dư cầu và dư cung ở mức vi mô được ghi chép 
tách bạch nhau. Khi đó chúng ta có thể đưa ra các tuyên 
bô' quan trọng về phân bô' của chúng, chúng ta có thể 
xác định các đặc trưng ngẫu nhiên của các hiện tượng 
vi mô.

Rẽ đường tắt - sự quan sát các rào cản sản xuất và các 

giới hạn mức vi mô của sản xuất

Trong tiểu mục trước tôi đã vật lộn với vấn đề về 
các hiện tượng dư cung và dư cầu tổn tại cạnh nhau. 
Sự đo lường quốc tê' thường xuyên được giới thiệu 
dưới đây sẽ có thể giúp nhiều cho sự hiểu và quan sát 
hiện tượng - chúng ta chỉ cần chú ý để diễn giải đúng 
phương pháp khảo sát.

Mạng lưới quốc tê' của 26 viện nghiên cứu hoạt 
động kinh doanh trong 26 nước Âu châu từ hàng chục 
năm qua hàng quý đã đặt các câu hỏi dưới đây cho các 
lãnh đạo doanh nghiệp được chọn mẫu từ sô' đông các 
doanh nghiệp công nghiệp:(1)

(1) Vê' phương pháp luận đo lường xem OECD [2002] và Nilsson 
[2001],

"Các nhân tố chính nào hiện nay đang giới hạn sự 
sản xuâ't của các ông:
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- không có nhân tố như vậy, 

- thiếu nhân công,
- thiếu vật liệu và/hay trang thiết bị, 
- các hạn chế về tiền bạc,

- các nhân tô' khác. (Xin vui lòng nêu chi tiết!)"

Như thí dụ minh họa tôi công bố chuỗi thời gian 

Hungary (xem hình 2.5. và bảng Fl. của Phụ lục). 

Trước khi chúng ta rút ra các kết luận từ chuỗi thời 
gian theo quan điểm của tiêù luận của tôi, một lần nữa 
chúng ta cần suy nghĩ kỹ, rằng thật ra các nhà nghiên 
cứu hoạt động kinh doanh hỏi cái gì từ các lãnh đạo 
doanh nghiệp. Hãy so sánh vói việc hỏi ảo được trình 
bày trong điểm 3 ở đầy tiểu mục 3.1. Ở đó chúng ta đã 
đặt các câu hỏi khác - khác một cách căn bản! - cho các 

lãnh đạo doanh nghiệp. Bây giờ các nhà nghiên cứu 
hoạt động kinh doanh ở 26 nước không hỏi, rằng lãnh 
đạo doanh nghiệp ex ante nghĩ gì về sản xuâ't sắp tới? 
Thích sản xuâ't bao nhiêu sản lượng, nếu có cầu - tính 
đến các rắc rối quen thuộc của sự sản xuâ't ở phía đầu 
vào? Nói cách khác, bây giờ câu hỏi không liên quan 

đến cung, đến độ lớn ex ante. Và họ cũng đã chẳng nêu 
ra câu hỏi: nêù doanh nghiệp sản xuất có khả năng sản 
xuâ't, chẳng hạn 500 đơn vị, vì về phía đầu vào có khả 
năng thực tế như vậy, khi đó về phẩn ông cũng vui 
lòng sản xuất 500 đơn vị này? Nói cách khác: họ đã 
không hỏi rằng cung không phụ thuộc vào cầu sẽ là 

bao nhiêu?

CÁC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN Ị 181



Hình 2.5: Các nhân tô cản trở sản xuất trong công 
nghiệp Hungary, 1987-2010Thiêù cầuThiếu vật tư và linh kiện, thiêù năng lực Khó khăn vê' tài chínhThiếu lực lượng lao động có tay nghê'

Nguồn: Công bô' trực tiếp của Viện nghiên cứu hoạt động kinh 
doanh và Thị trường (Konjunktúra và Piackutató Intézet). Các sô'liêu 
làm cơ sờ cho sốliệu trên hình có thể thây trong bảng F1 của Phụ lục.

Chú thích: Trong quá trình đo những người được hỏi trả lời, rằng 
các nhân tô’khác nhau có cản trờ sản xuất hay không. Trong câu trả 
lời họ có thể nhắc đến nhiều nhân tô'cản trở.

Đê’dễ theo dõi trên hình chỉ trình bày một sô'chuỗi thời gian, tức là 
không minh họa tất cả các cột của bảng. Trên trục tung là độ lớn của 
tần suất tương đôĩ của các nhân tố tính bằng phần trăm.

Liên quan đến đường cong đỏ chúng ta lưu ý: đường này minh họa 
hợp nhất nhiều cột. Sự diễn giải dựa trên logic sau đây. Chúng ta xác 
định liên quan đêh mỗi thời kỳ đo, rằng trong sô' 5 biêh sô'[cột] liên 
quan đến thiêù nguyên liệu và linh kiện [4 cột] và thiêu năng lực [1 
cột] thì ờ biến sô'nào có giá trị lớn nhất, tức là có tần suất tương đôĩ lớn 
nhất. Nói cách khác: sô'lớn nhất cho tỷ lệ thành phân của sô'đông những 
người được hỏi, những người nhắc đến ít nhất một trong sô'5 loại nhân 
tô'cản trở này. Dường đỏ minh họa chuỗi thời gian này bằng các con số.
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Thay vào đấy việc đặt câu hỏi của các nhà nghiên 
cứu hoạt động kinh doanh ngầm giả định: người chỉ 
đạo sản xuất chắc chắn chú ý một cách tỉnh táo khi hình 
thành chỉ tiêu sản xuất, rằng có thê’ tính đến nhiều loại 
cản trở, vì thế đưa ra kế hoạch thực tế, có thê’ thực hiện 
được. Đây là bức ảnh chóp nhoáng được chụp trong 

trạng thái đã khá tiến triển của quá trình cung (trên cơ 

sở dòng tư duy được trình bày trong tiểu luận của tôi). 
Và bây giờ chính giữa quá trình hình thành cung đã 
được tiến triển này người ta hỏi, rằng các nhân tô' nào 
thường cản trở việc sản xuâ't. Tức là: "Nếu ông thây 
trước những diễn tiến có thê’ chờ đợi - thì ông thường 

tính đến các trở ngại nào?"

Câu hỏi có ý nghĩa và đáng tham khảo, các câu trả 
lời có ý nghĩa và đáng rút ra bài học.(1) Tuy nhiên chúng 
không cho câu trả lời, rằng cung ban đầu đi đến năng 
lực thực tế sẽ vâ'p phải các giới hạn cầu nào ở mức vi 
mô. Vì thê' nó không tạo ra khả năng, rằng từ các dữ 

liệu đo lường chúng ta có thê’ kết luận một cách trực tiếp 

về độ lớn của dư cung hay dư cầu ở mức vi mô. Vì thế 
cũng chẳng, và cũng không thể, cho câu trả lời trực tiếp 
cho câu hỏi trung tâm của tiểu luận của tôi (nền kinh tê' 
dư thừa? nền kinh tế thiếu hụt?).

(1) Việc đo lường ở 26 nước không được tiến hành cho mục đích đê’trả 
lời cho độ lớn và phân bố của các hiện tượng dư cung và dư cầu, mà 
đểcung cấp các điểm tựa cho việc báo hiệu trước của những sự thăng 
giáng. Cho mục đích sau nó hoàn toàn phù hợp.
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Chẳng hề phụ thuộc vào điều này - với sự thận 
trọng cần thiết - tôi vẫn có thể nhận được sự định 

hướng gián tiếp từ các chuỗi thời gian này cho các câu 
hỏi nghiên cứu của riêng tôi. Hãy chú ý, tỷ lệ các câu 
trả lời nhắc đến sự rắc rối đầu vào và sự thiếu cầu biến 
đổi ra sao vói thời gian tai Hungary. Dải xám dọc trên 
hình 2.5. biểu thị thời kỳ chuyên đổi hệ thông. Chuỗi 
thòi gian minh họa một cách dễ hiểu rằng trong nền 
kinh tê' thiếu hụt của chủ nghĩa xã hội cho đến khi 
thay đổi chế độ, nỗ lực của doanh nghiệp theo hướng 
tăng sản xuất và duy trì liên tục sản xuất đã chủ yếu 
vâ'p phải các rào cản ở bên nguồn lực: thiêu nhân lực 
và nhâ't là thiêù sức lao động có tay nghề, ngoài ra 
thiếu nguyên liệu và linh kiện đã là khó khăn thường 
xuyên nhâ't. Hai phần ba sô' người được hỏi đã nêu ít 
nhất một trong các mối lo ngại xuất hiện ở bên đầu 

vào. Đúng, thiêù cầu cũng đã không hiếm, nhưng loại 
cản trở này trước 1989 đã không đạt một phần ba của 
sô' được nhắc đến.

Sau khi thay đổi chê'độ tỷ lệ ngày càng quay ngược 
lại. Tần suâ't của việc nhắc đến các cản trở bên cầu trong 
các năm 2000 đã ở khoảng hai phần ba các câu trả lời, 
còn việc nhắc đêh thiếu nguyên liệu và linh kiện thì đã 

trở nên rất hiê'm.(1)

(1) Đáng chú ý là sự thiêu sức lao động có tay nghề cũng gây lo 
ngại ngay cả trong nền kinh tế đã chuyển sang mang tính tư bản 
chủ nghĩa nữa.
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Khó khăn thứ ba - sự tách bạch của hàng dự trữ 
"cần thiết" và "thừa thãi"

Tôi quay lại tuyến chính của dòng tư duy của tôi, 
sự tổng kết các khó khăn của việc tạo khái niệm và sự 
đo lường.

Ở đầu chương 2.3, chúng ta đã coi hàng tồn khóa sổ 

không bán được là dư cung trong các trường hợp "thuần 

khiết". Bạn đọc có lẽ đã không chú ý đến nó, nhưng 
nhiệm vụ của tôi lưu ý rằng đây là chuyện có vẵh đề.

Trong trường hợp cầu dừng (stationary) và việc câ'p 
hàng bổ sung dừng thì rõ ràng: nếu về sản phẩm nào đó 

suốt thời kỳ dài hơn mà số hàng tồn không bán được 

tăng lên, thì có dư cung về sản phẩm đó. Thế nhưng tiểu 

luận đã nhân mạnh trước đây, rằng cầu không dừng, 
mà thay đổi liên tục, dưới sự tác động không phải cuổì 
cùng của những thay đổi về cung. Việc tạo dự trữ được 
dự định để làm dễ cho việc thích nghi lẫn nhau của 
cung và cầu.

Như thế khi nào chúng ta có thê’ nói về một lô dự 

trữ là "quá lớn", tức là sự hiện thân của dư cung? Trước 
khi tôi phản ứng với câu hỏi, tôi nhắc để bạn đọc nhớ 
lại mức an toàn được nêu ra ở chương trước, mà trong 
các lập luận tiếp theo chúng ta ký hiệu là B. Chúng ta 
có thể nêu thí dụ các điều sau: dự trữ là không quá lớn, 

nêù có kích thước đúng cần, nêù 90 phần trăm khách 

hàng tìm được mặt hàng cần tìm, và chỉ 10 phần trăm 
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phải thực hiện việc thay thế bắt buộc, hay rời khỏi cửa 
hàng mà chẳng mua được gì (B = 0,9). Thế nhưng hàng 
tồn là lớn một cách thừa thãi (tức là hiện thân của sự 
dư cung), nếu nó làm cho có thể, rằng phần khách hàng 

thất vọng không phải là 10 phần trăm, mà chỉ là 9 phần 
trăm (B = 0,91). Nhưng sự xuâ't phát này, phải nói thật, 
là hoàn toàn tùy tiện. Vì sao B lại chính xác là 0,9? Vì 
sao lại không thể là 0,85 hay 0,96? Mức an toàn B không 
được xác định, mà nhất thiết là không xác định - diễn 

đạt dưới dạng bị động: bằng cách nào đó nó "được xác 

định" dưới tác động của các lực thúc đẩy tự phát và của 

các cơ chế thích nghi, mà chương 2.2 đã giới thiệu.(1)

(1) Là hợp với khẳng định này, rằng doanh nghiệp này hay doanh 
nghiệp nọ theo đuôỉ các quy tắc có chủ ý và tinh vi về lập hàng dự trữ 
và đặt hàng bô’sung, và bằng cách này tác động đến độ lớn của mức 
an toàn liên quan đêh các khách mua của riêng nó.

Như thếnhôí thiê't là không xác định, rằng lượng "cần 
thiết" của hàng dự trữ kết thúc ở đâu, và lượng "thừa", 
"quá dư" bắt đầu ở đâu, mà chúng ta có thể gọi là dư 
cung một cách không do dự.

Trong khi giá trị ngưỡng định lượng này là không 

xác định, chúng ta có thể chắc chắn về sự tồn tại của 
một vài mô'i quan hệ thật sự quan trọng.

- Bên cạnh tính liên tục và tính có tổ chức của 
việc câ'p hàng bô’ sung, thì mức an toàn tăng lên vói 
việc tăng sô' hàng dự trữ có cơ cấu thích hợp. Còn nêù 
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chúng ta coi độ lớn và cơ cấu của hàng dự trữ là cho 

trước, thì mức an toàn tăng lên do việc tăng mức độ 
uyển chuyển, sự trơn tru, tốc độ thực hiện đơn hàng.(1) 
Các mối quan hệ này là hiển nhiên. Vận trù học đã tạo 
ra nhiều mô hình đê’ phân tích chi tiết bằng sô' các mô'i 
quan hệ này.

(1) Chính sách bố sung dự trữ "Just on time" (đủng thời gian) xuất 
hiện ở Nhật Bản và từ đó đã đirợc phốbiêh rộng rãi. Nếu đầu vào cần 
thiết không được lưu ở dạng dự trữ, mà luôn luôn đến chỗ người sử 
dụng kịp thời, thì việc sản xuất liên tục có thể được giải quyết với các 
lượng dự trữ ít hơn.

- Nếu chính sách lập dự trữ của một doanh 

nghiệp đảm bảo việc đạt mức an toàn cao, thì việc này 

có tác động cả đến người bán (thí dụ củng cô' vị thế 
cạnh tranh của nó) lân người mua (thí dụ, tạo khả năng 
rộng hơn cho người mua để lựa chọn, để tìm thâỳ mặt 
hàng ưa thích nhâ't được chọn).

Cho đêh đây tôi đã nói về dư cung, vì nó có vị trí 

trung tâm trong tiểu luận này. Thế nhưng dòng tư duy 

cũng có thể được mở rộng ra cho trường hợp dư cầu. 
Nếu mọi khách hàng muôn mua và có đủ tiền để mua 
hàng lại phải rời bỏ cửa hàng với bàn tay không (B = 0), 
thì rõ ràng hàng dự trữ ít hơn mức cần thiết. Nhưng 

nếu ex post hóa ra độ lớn và cơ cấu thật của dự trữ tạo 

ra kết quả B = 0,3, hay B = 0,4 thì sao? Khi đó lượng 
dự trữ đã có "quá ít"? Lại có thể nói: giá trị ngưỡng là 
không xác định, mà ở mức đó chúng ta có thể tuyên bô'

CÁC Ý TƯỜNG VÉ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN I 187



một cách dứt khoát về lượng dự trữ nhỏ hon, rằng nó ít 
hon "mức cần thiết".

Quay lại vân đề định nghĩa: bản thân những đắn 
đo suy ngẫm được mô tả ở trên đủ đê’ chúng ta lảng 

tránh việc dùng tính từ "dư thừa" hay "thừa" (excess), 
vể phần mình trong tiểu luận này tôi cố thử (đôi khi 
không thành công) tránh nói về lượng dự trữ thừa hay 
năng lực thừa.

Trong cuốn Sự Thiếu hụt (Kornai,1980) tôi đã gọi 

là slack (ếẩm) chính cái mà bây giờ tiểu luận này gọi là 

dư thừa (többlet). Từ khi viết Sự Thiêĩt hụt tôi đã ở trong 

các hội của những người nói tiếng Anh mẹ đẻ nhiều 
hon, và tôi đã đọc nhật báo tiếng Anh nhiều hơn. Bây 
giờ tôi đã cảm thấy, rằng từ slack có tiêhg ngân mang 
nghĩa xâù; nó ám chỉ rằng có sự uể oải, lỏng lẻo và sự 
ế ẩm thừa thãi. Tôi muốn tránh tiếng ngân chê trách 
này, vì thế tôi đã tìm một từ trung lập hơn (tôbblet-dư). 

Một cách chủ ý tôi muốn để ngỏ sự đánh giá, rằng việc 

không sử dụng một phần năng lực cho trước, sự tích tụ 
một phần dự trữ, sự lưu thông chậm có là sự lãng phí 
ngu xuẩn hay không, hoặc là sự dự trữ thông minh, 
hay là sự quan tâm đặc biệt đêh người mua đỏng đảnh.

Mặc dù tôi khẳng định rằng giá trị ngưỡng của "sự 
thái quá", "sự dư thừa" là không xác định, điều này 

không có nghĩa rằng độ lớn của hàng dự trữ không 
bán được, và phụ thuộc vào nó tỷ lệ các khách hàng 
không được thỏa mãn là không đáng quan tâm. Đấy là 
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các mối quan hệ có thê’ quan sát được và - với phương 
pháp phù hợp - có thể tính bằng số được.

Sự phân tích đáng rút ra bài học và có thể lý giải tôt 
có thể được tiên hành liên quan đến cơ câu các lượng 
dự trữ (xem Chikán, 1984). Hãy xem bảng 2.3.

Bảng 2.3; Tỷ lệ lượng dự trữ đầu vào và đầu ra, 
so sánh quốc tế, 1981-1985

Nguồn: Bảng do Chikán Attila lập. Được công bô'ở cuốn Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa (Kornai, 1993a, 2002, tr. 260).

Nước Dự trữ đầu vào trung bình/dự trữ 
đâu ra trung bình trong công 
nghiệp chếbiến, 1981-1985

Các nước xã hội chủ nghĩa 
Bulgari 5,07
Tiệp Khắc 3,07
Ba Lan 4,49
Hungary 6,10
Liên Xô 3,16

Các nước tie bản chủ nghĩa 
Australia 1,36
Áo 1,06
Vương quôc Anh 1,02
Hoa Kỳ 1,02
Phần Lan 1,92
Nhật Bản 1,09
Canada 0,92
Tây Đức 0,71
Na Uy 1,10
Bổ Đao Nha 1,66
Thụy Điển 0,81
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Việc tính toán dựa trên dòng tư duy sau đây. Bất kể 
hệ thống là gì, vì sự liên tục của sản xuất và bán hàng, 
để khắc phục những trục trặc doanh nghiệp sản xuâ't 
cần đến các lượng dự trữ cả ở bên các đầu vào cần thiết 
cho sản xuất, lẫn ở bên các đầu ra hình thành trong 
quá trình sản xuâ't. Thế nhưng tỷ lệ của hai loại dự trữ 
mang tính đặc thù hệ thông. Ở bên nào có sự cần thiết 
lớn hon đô'i với vai trò "đệm" của các lượng dự trữ? 
Bảng 2.3 củng cô' khẳng định, rằng trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa có nền kinh tế thiêù hụt, bởi vì ở đó sự 

bất định là lớn liên quan đến việc bổ sung các đầu vào, 

còn vì thiếu hụt nên dễ bán hàng - vì thế tỷ lệ của dự 
trữ đầu vào so với dự trữ đầu ra là rät cao. Ngược lại 
trong hệ thông tư bản chủ nghĩa giá trị của tỷ lệ này 
nhỏ hơn rât nhiều. Điều này cho biết rằng trong nền 
kinh tế dư thừa ít có thể chờ đợi các hiện tượng thiêù 

hụt ở việc kiếm đầu vào, trong khi lượng dự trữ đầư ra 

phổng lên, vì việc bán hàng khó hơn, và bởi vì nhà sản 
xuâ't muốn đảm bảo khả năng lựa chọn lớn hơn cho 
người mua.

Khó khăn thứ tư - sự tổng hợp không hợp pháp

Hãy xem xét một thị trường riêng, trong đó người 

ta cung cấp các sản phẩm hay các dịch vụ gần gũi với 
nhau. Trong các mô hình liên quan đến việc này của 
kinh tế học vi mô chuẩn thường xuâ't hiện "dư cầu 
thuần [ròng]" như biêh số giải thích sự biến đổi giá.
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Nêù dư cầu thuần là dương, giá tăng, nêù âm, thì giá 

giảm. (Một nhân vật nổi tiếng của lý thuyết Walrasian 
là "nhà đâ'u giá", và tổng cục giá của Oscar Lange, 
người theo đuổi muộn hơn của lý thuyết, điều tiết giá 
cả theo quy tắc của nhà đâu giá, cho đến khi chúng đạt 
giá cân bằng.)

Khi tính "dư cẩu thuần" chúng ta thực hiện phép 

tính cộng sơ đẳng: chúng ta cộng các sô' liệu dư cầu với 
dâù dương và các số liệu dư cung với dâù âm.

Thoạt nghe có vẻ có logic - tuyqahiên có lỗi logic 
nghiêm trọng ẩn náu đằng sau phép tính cộng. Giả sử 
rằng chúng ta khảo sát tải của một sân bay: các chỗ trên 
các máy bay xuất phát từ sân bay đó được sử dụng 
đến chừng mực nào. Dư cầu: một phần các khách hàng 

đã không thể bay vào thời điểm mình muôh. Dư cung: 
một phần của các máy bay đã để trông khi cat cánh. Dư 
cầu thuần: tổng cộng số các du khách bị từ chô'i trừ đi 
SỐ các chỗ ngồi đê’ trống trong một khoảng thời gian 
cho trước. Một phép cộng vô nghĩa! Có lẽ du khách, 
người muốn bay từ Budapest sang Coppenhagen lúc 9 
giờ sáng nhung đã không lên được máy bay, được đền 
bù thiệt hại bởi nhận thức rằng chuyến bay xuất phát 
lúc 7 giờ tối cũng đêh đó đã có đến một nửa các chỗ bỏ 
trống? Có thể đầu giờ chiều ở đó ông ta đã có cuộc đàm 
phán quan trọng.

Sự "đối trừ", "tính ròng", "tính thuần" của hàm dư 
cầu là thủ pháp được dùng thường xuyên cả trong các 

CÁC Ý TƯỞNG VÉ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 191



I 1.111 JI

mô hình lý thuyết, lẫn trong các khảo sát kinh tế lượng 
kinh nghiệm.(1) Việc suy ngẫm kỹ vâ'n đề gợi ý sự cấm 
đoán nghiêm ngặt: chẳng được phép xây dựng các sô' 

liệu "dư cầu thuần", cũng không được phép xây dựng 

các số liệu "dư cung thuần".

(1) Các vấn đề của sự tống hợp đã nảy sinh một cách gay gắt liên 
yuan đến các mô hình bất cân bằng (disequilibrium) được dùng cho 
phân tích kinh tế lượng vĩ mô của các nước xã hội chủ nghĩa (xem 
Portes-Winter, 1980, và Portes và các cộng sự,1987). Cuôh sách do 
Davis-Charemza (chủ biên), 1989, cũng như Brabant, 1990, cho một 
tổng quan vê' các cuộc tranh luận.

Môi trong sô' những khó khăn đo lường được thảo 
luận đến đây nhắc nhở phải hết sức thận trọng với 
việc tổng hợp (aggregation), thậm chí sự cân nhắc 
kỹ lưỡng khó khăn này hay khó khăn khác câ'm theo 

nghĩa đen việc tính cộng. Hãy xét lại một lần nữa - lần 

này chỉ từ quan điểm tổng hợp - các vâh đề đã được 

thảo luận.

1. Không được phép cộng hàng tồn khóa sổ và "dư 
thừa" xuâ't hiện ở dạng năng lực không được sử dụng 
với nhau - các con sô' này biểu hiện các câ'p độ khác 
nhau của "sự sẵn có". Trong hai loại hiện tượng dư 

thừa, thì loại thứ hai, dư thừa năng lực, là căn bản hơn, 

trong nhiều lý do thì một lý do là vì việc giảm nó khó 

khăn hơn, cứng nhắc hơn, ngược với hàng tồn, mà độ 
lớn của nó có thể điều chinh dễ hơn.

192 ị KORNAI JÁNOS



2. Cả cung, lân cầu hình thành trong các quá trình 
động. Ý định bán của từng người bán và ý định mua 
của mỗi người mua thay đổi giữa chừng, chúng chín 
dần. Trong bức ảnh chớp nhoáng được chụp để đo 
lường theo mặt cắt, không được phép cộng các ý định 

bán hay các ý định mua với nhau, nếu chúng là không 

thuần nhất nhìn từ quan điểm của cấp độ "chín".

3. Vârì đề tổng hợp được nhắc đến sau chót - và có 
lẽ gây ra khó khăn nghiêm trọng nhâ't - là: không được 
phép "đối trừ", "tính ròng" (netting), tức là không được 
phép tính tổng các hiệu số giữa dư cầu và dư cung.

Những lời nhắc nhở trên chắc chắn là có hiệu lực ở 

các mức tổng hợp dưới (vi mô) và mức giữa. Dòng tư 
duy dẫn thẳng tap đến khẳng định, rằng cần sự thận 
trọng lớn nhâ't khi chúng ta giải nghĩa các số liệu mức 
vĩ mô. Lầ không thê’để đồng thời xác định cung mức vĩ 
mô và cầu mức vĩ mô liên quan đến cùng nền kinh tế.

Tôi thành thật thú nhận: tôi bị sa lầy trong việc làm 
rõ, tôi đặt chỉ sô' quen thuộc được sử dụng rộng rãi 
trong kinh tế học vĩ mô về "khoảng cách" (gap) xuâ't 
hiện đối với GDP tiềm năng vào đâu trong thế giới của 
các suy nghĩ riêng của mình. Đây cũng là một loại chỉ 
số dư cung, đúng như chỉ số năng lực dư (excess) không 

được sử dụng của một doanh nghiệp sản xuâ't hay một 
ngành sản xuâ't. Đối với chỉ sô' này có lẽ cũng có thể nêu 
ra các lo ngại và dè dặt, mà tôi vừa giãi bày liên quan 
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đêh các chỉ số tổng hợp ở mức thấp hơn. Trong mọi 

trường hợp cần phải làm rõ thêm vấn đề này - về phần 

mình trước mắt tôi chẳng thể châp nhận, nhưng cũng 
chưa dám bác bỏ chỉ sô' được nhiều người tôn trọng và 
được dùng thường xuyên này.

Tôi có thể tiếp tục kể ra các khó khăn quan sát và 
thống kê và những bâ't thường - nhưng có lẽ ngần ấy 
cũng đủ để giải thích, vì sao tôi lại tránh dùng cặp khái 
niệm "nền kinh tế dư cầu - nền kinh tế dư cung" có 
thể dễ hiểu hơn đối với nhiều người thay cho cặp khái 

niệm "nền kinh tế thiếu hụt - nền kinh tế dư thừa" 
được dự định đặc trưng cho trạng thái của thị trường 
chung của từng nước.

Các kiến nghị thực dụng cho đo lường và bộ máy 

khái niệm

Trên cơ sở của những điều đã được nói ở đây, về 

phần mình, tôi từ bỏ việc xác định: trên một thị trường 
cho trước tổng cung và tổng cầu là bao nhiêu với các 
giá cho trước, rồi trừ con số sau khỏi con sô' trước, để 
xác định độ lớn của dư cung hay dư cầu một cách định 
lượng. Tôi không thử việc đặc trung trạng thái chung 

của thị trường bằng chỉ số sô' lượng.

Điều này tuy vậy không có nghĩa là tôi từ bỏ 
nhiệm vụ đo lường. Thay cho việc đo lường tổng hợp, 
mang tính sô' lượng chúng ta có thể dùng nhiều chỉ sô' 
tùng phần (riêng), mà chúng làm cho các biểu hiện đặc 
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trưng của nền kinh tế dư thừa hay nền kinh tế thiếu 
hụt, trạng thái và những sự thay đổi mọi lúc của các 
biểu hiện này, lóe sáng.

Hãy để tôi kê ra vài thí dụ về các chỉ số như vậy:

- năng lực và mức sử dụng năng lực của các nhà 
sản xuâ't và các nhà cung câ'p dịch vụ;

- sự luân chuyển của các sản phẩm dự trữ, tỷ lệ 
các thành phần của các lượng dự trữ với nhau 
và so với lượng bán;

- việc hỏi các nhà sản xuâ't về những cản trở của 
sản xuâ't;

- thời gian xê'p hàng và chờ đợi, ý định mua của 
những người xếp hàng so với việc bán thực.

Ở các điểm khác nhau của tiểu luận có thể thấy các 

thí dụ về các chỉ sô' trên, chứng minh rằng, đâỳ là các 
phương pháp đo có thể áp dụng được trong thực tế.

Có thể có các chỉ số khác, chúng phản ánh một sô' 
nét của các hiện tượng dư thừa hay thiếu hụt. Các nhà 

kinh tế, các nhà phân tích thị trường và các nhà thống 

kê nhanh trí có thể phát triển hay chỉnh lý thêm các 

phương pháp quan sát và đo lường. Đáng tiếc, không 

luôn luôn thực hiện được thứ tự dẫu đáng mong muôh 

là, phải đặt cơ sở của tư duy lý thuyết trên các dữ liệu. 
Nhiều khi thứ tự đảo lộn: đầu tiên từ phía lý thuyết 
xuâ't phát từ các phỏng đoán nên nảy sinh nhu cầu về 
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quan sát và đo lường một hiện tượng, và chỉ sau đó mói 
đến lượt việc tổ chức thống kê.

Tất cả các đo lường được nhắc đến ở trên không 
chỉ phân biệt hai trạng thái rời rạc, dư cung hay dư 
cầu. Mỗi trong sô' chúng cho bức tranh về cường độ, về 
"tính nghiêm trọng" của hiện tượng. Không như nhau: 
năng lực không được sử dụng là 10 hay 30 điểm phần 
trăm? Hàng dự trữ nằm trong kho 3 hay 23 tháng? Thời 
gian chờ đợi là ba ngày hay ba năm, cho đến khi người 

mua có được sản phẩm hay dịch vụ mình cần?

Trên cơ sở của các chỉ số được kể ra ở trên hay các 
chỉ số giôhg thế, chúng ta có thể tiên hành các phân 
tích về phân bổ và động học của các hiện tượng dư 
thừa và thiếu hụt (và bên trong đó, phân loại tinh tê' 
hơn, của các hiện tượng dư thừa và thiêù hụt có cường 
độ khác nhau, có "trọng lượng" khác nhau), chúng ta 
có thể xác định các đặc trưng ngẫu nhiên của các phân 
bô'đó. Phân tích căn cơ nội dung của các chỉ số, chúng 
ta có thê’ đưa ra các tuyên bô' có cơ sở liên quan, rằng 
thị trường này hay thị trường nọ ở trong trạng thái 
chung nào.

Sự hình thành các chỉ số tông họp, 
các "chỉ số phức họp"

Có lẽ bõ công thử nghiệm vói việc tính các "chỉ sô' 

phức hợp - composit index" bao trùm từng lĩnh vực 

rộng hơn, có thể bao trùm cả nền kinh tê'của một nước, 
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để giới thiệu tórn tắt sự phổ biến và cường độ của các 

hiện tượng dư thừa hay thiếu hụt. Người ta sử dụng 
các chỉ số tóm tắt loại như vậy cho các mục đích khác 
nhau; tôi liệt kê vài thí dụ quen thuộc.

"Chỉ số tự do", được dự định phản ánh tình trạng 
quyền tự do kinh doanh và các quyền tự do cá nhân 
ở từng nước trong một năm cho trước (Freedom 
House, 2010).

"Chỉ sô' tham nhũng", cho biết các hiện tượng tham 

nhũng phổ biến đến thế nào và nghiêm trọng ra sao 

ở tường nước trong một năm cho trước (Transparency 
International, 2010).

"Chỉ số bầu không khí kinh doanh", được dự định 
phản ánh "tâm trạng" của những người ra quyết định 
của đời sống kinh tế, tính lạc quan bi quan thê’ hiện 

trong các kỳ vọng của họ. (Liên quan đến các tính toán 

ỏ Pháp, xem Clavel và Minodier, 2009, và Erkel - Rousse 
và Minodier, 2009.)

Điểm xuâ't phát của các tính toán loại như vậy: độ 
rộng hay cường độ của hiện tượng được nói đến không 

thê’ đo được một cách trực tiếp. Thế nhưng có thê’ đo 

được tô't một loạt các hiện tượng thành phần. Chúng 

ta dựng một hàm sô': các biên sô' giải thích là các chỉ sô' 

riêng đo lường các hiện tượng thành phần, và biên số 
được tính nhờ hàm sô' là "chỉ sô' phức hợp" ("chỉ sô' tự 
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do", "chỉ số tham nhũng", "chỉ số bầu không khí kinh 
doanh").(1)

(1) Tôi đã nêu ra suy nghĩ này từ rất lâu, trong cuôh Növekedés, 
hiány és hatékonyság (Tăng trưởng, thiếu hụt và tính hiệu quả) 
(1982) của tôi. Sau đó tôi cũng đã bắt đẩu một chương trình nghiên 
cứu có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều cộng sự, đã có thê’xử 
lý các chỉ sô'riêng của sự thiêu hụt, và như kết quả cuôì cùng đã có 
thê’dẫn đến việc tính toán một chỉ sô'thiếu hụt tống hợp. Sự thay đồi 
hệ thông đã khiêh chương trình chấm dứt: những người tham gia, 
kê’cả bản thân tôi, đã đặt ra cho mình các nhiệm vụ khác. May thay, 
nền kinh tê'thiếu hụt đã chấm dứt ờ Hungary. Đề tài bị loại ra khỏi 
chương trình nghị sự. Bây giờ tôi mới nhớ lại, khi vâh đề đo lường các 
hiện tượng dư thừa xuất hiện trước mắt tôi.

"Chỉ số phức hợp" có thể được dẫn ra theo nhiều 
loại phương pháp từ các chỉ số riêng. Phương pháp đơn 
giản nhất (và tất nhiên qua loa nhất) coi trung bình của 
các chỉ sô' riêng là chỉ số tổng hợp. Có thể sử dụng phân 
tích nhân tố (factorial analysis), và như kết quả của tính 
toán các nhân tố có tải lớn nhâ't, có sức giải thích mạnh 
nhất được coi là các chỉ sô'tổng hợp.

Không phải là nhiệm vụ của tiểu luận này đê’ thảo 
ra phương pháp luận tính các "chỉ số tổng hợp" thích 
hợp cho việc đo lường tổng hợp sự thiếu hụt hay dư 
thừa. Tôi cũng chẳng dám tuyên bố: chắc chắn có thê’ 
tạo ra các chỉ sô' loại như vậy đê’ phản ánh tóm tắt các 
hiện tượng do chúng ta khảo sát. Đê’ làm việc này phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng ứng xử của các chỉ sô' riêng phản 
ánh trạng thái thị trường, sự tương quan giữa chúng và 

198 I KORNAI JÁNOS



vân vân. Tôi chỉ muốn tạo cảm nhận: khi tính toán tổng 

họp các hiện tượng khó "nắm bắt" về mặt thống kê 

phép tính cộng-trừ không phải là phép tính duy nhất 
sẵn có. Có lẽ bõ công suy nghĩ nghiêm túc vê' những 
kinh nghiệm thu được trong quá trình tính toán các 
hiện tượng khác phức tạp (và không thể đo lường được 
bằng các chỉ số số lượng).

Đến cuối chưong bàn vê' việc làm rõ khái niệm và 
các phương pháp đo lường, tôi muôn nhấn mạnh: bộ 
máy khái niệm và đo lường được kiến nghị là "trung 
lập". Đều có thể sử dụng được trong thị trường, nơi 
các hiện tượng dư thừa chiếm ưu thế, nhưng cả ở thị 
trường, nơi các hiện tượng thiếu hụt nổi trội. Ngoài ra 

nó cũng trung lập trong chừng mực, rằng không phụ 
thuộc vào thang giá trị riêng, vào sự thiện cảm hay ác 
cảm với hệ thông này hay hệ thông khác, nó có thể 
thích hợp cho việc quan sát và tính toán trạng thái thật 
của thị trường.

2.4 Thị trường sức lao ĐỘNG: 

cơ CHẾ TÄI TẠO DƯ THỪA

Việc làm rõ khái niệm và sự đo lường

Trước khi chúng ta chuyển sang phân tích thực 

chất thị trường sức lao động, câh làm rõ khái niệm và 

khảo sát các vâh đề đo lường liên quan với khái niệm. 
Tôi muôn dùng cùng cách tiếp cận, mà đã đặc trưng 
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cho việc thảo luận thị trường các sản phẩm và các dịch 

vụ trong tiểu luận của tôi. Như thế phải làm rõ, quan 
hệ giữa bộ máy khái niệm của những nghiên cứu và các 
chỉ số xuâ't hiện trong các thống kê lao động.(1)

(1) Các định nghĩa quô'c tếcó thể thây trong ấn phẩm của International 
Labor Organization ILO (2010). Các tên gọi tiêng Hung chúng ta lấy 
từ công báo của Cục Thôhg kê Trung ương - Központ Statisztikai 
Hivatal (2010).

Tình hình với các hiện tượng thiêù hụt tương đô'i 
đơn giản. Các thông kê lao động ghi rõ sô' các chỗ lầm 
việc bỏ trống (vacancies), mà chúng phản ánh tốt sự thiêu 
sức lao động.

Các thông kê cũng công bô' sô' những người thất 
nghiệp được đăng ký (unemployed), hiển nhiên cũng là 

một trong những sô' liệu cơ bản của dư thừa sức lao 

động. Thê'nhưng sự đặc trưng bằng sô' của dư thừa thê’ 
hiện trên thị trường không thể giới hạn trong sô' này.

Hãy xuâ't phát từ điểm, rằng theo tinh thần của tiểu 
luận của tôi cần phải đo cái gì và chúng ta so sánh với 
cái này, cái gì là cái mà nó có sẵn các sô' liệu. Chúng 

ta khảo sát một nền kinh tê' cho trước, ở quy mô toàn 

quốc, trong một thời điểm cho trước. Chúng ta ký hiệu 
toàn bộ dân cư của cả nước bằng Q. Bên trong dân cư 
chúng ta phân biệt bôn nhóm.

1. Một phần dân cư trong mọi hoàn cảnh không nhận 
làm việc. Các điều kiện khác nhau chặn các khả năng 
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làm việc. Trẻ em không thể nhận làm việc. Theo thôhg 

kê thường chỉ những người hon 14 tuổi mới được coi 
là có khả năng lao động. Nhưng chúng ta biết từ lịch 
sử kinh tế, rằng việc cấm hợp pháp việc làm trẻ em có 
quá khứ tương đô'i ngắn và trong các nước lạc hậu về 
kinh tế ngày nay cũng sử dụng hàng loạt trẻ em làm 

việc. Một phần dân cư không thê’ thích hợp với bất cứ 

công việc nào vì sự thiêu sót thê’ xác và/hay tinh thần, 
có lẽ do bệnh kinh niên. (Chú ý: không được phép liệt 
kê vào đây một cách máy móc tâ't cả những người, 
mà sự phân loại chính thức đánh giá là những người 
khuyết tật. Trong số họ đúng là có nhiều người có khả 
năng nhận việc làm, thế nhưng người ta đã không tạo 

các điều kiện xã hội và kinh tế cho họ làm việc). Thuộc 

loại này là những người già, do bệnh tật, do sự yếu đi 
về thế xác hay tinh thần nên không thích hợp với việc 
nhận việc làm. (Nhưng không thê’ coi mọi người già là 
không thể làm việc, ngay cả nếu thông kê đưa ra giới 
hạn thí dụ 74 tuổi giữa các lứa tuổi có khả năng lao 

động và không có khả năng lao động đi nữa. Tác giả 

của những dòng này cảm thấy mình có khả năng lao 
động, cho dù khi viết tiểu luận này đã gần 83 tuổi). 
Mỗi câu lý giải sự phân loại "không có khả năng lao 
động" đi cùng vói một câu được đặt trong ngoặc, báo 
hiệu rằng tâ't cả các tiêu chuẩn trong chừng mực nào 

đó đều có vấn đề. Hãy ký hiệu bằng N số dân cư không 

có khả năng lao động.
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2. Nhóm tiếp theo gồm những người có khả năng 
lao động, nhưng hoàn cảnh nào đó ngăn cản họ xuâ't 
hiện trên thị trường lao động. Chúng ta ta gọi nhóm 
này là nhóm dân cư có khả năng lao động, nhưng không 

hoạt động. Chúng ta ký hiệu số lượng của nhóm này 
bằng M. Tôi nhắc đến vài hoàn cảnh, có thê’ ngăn cản 
người có khả năng lao động tìm kiếm việc làm.

- Không cần đến việc làm, bởi vì có nguồn khác để 
duy trì cuộc sông (từ của cải, từ thu nhập của thành 

viên khác của gia đình, từ trợ câp nhà nước, vân vân.)

- Người về hưu và khoản hưu bổng bù đủ cho thu 

nhập kiếm được từ việc làm.

- Các truyền thông ngăn họ tìm việc làm. Điều này 
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nhận việc 
làm của phụ nữ.

- Các hoàn cảnh sau đây cũng thuộc về nhóm các 

nhân tố liên quan đến việc nhận việc làm chủ yếu của 
phụ nữ. Cá nhân có thê’ nhận việc làm, nếu giả như có 
thể biết tô’ chức việc chăm lo cho các thành viên gia 
đình được giao phó cho người đó, trong khi bản thân 
người â'y làm công việc mang lại thu nhập: có thê’ đưa 
trẻ nhỏ vào nhà trẻ, vào lớp mẫu giáo, đưa trẻ ở tuổi đi 

học vào trường bán trú, tổ chức nào đó lo việc chăm sóc 

cha mẹ già và vân vân.

- Người đã thử tìm việc từ lâu, nhưng không có kết 
quả. Cảm thây, rằng không thể tính đến cơ hội làm việc 
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và vì thế từ bỏ việc tìm việc làm. Nhóm người này được 
gọi là những người kiếm việc làm bị nản lòng {discouraged 
worker). Thông kê lao động Hungary gọi nhóm này là 
nhóm "that nghiệp thụ động".

Các nhân tố ngăn cản được liệt kê có thể cũng 
chồng lấn lên nhau. Vấn đê' khó thuộc về lĩnh vực biên 

của kinh tế học, xã hội học và tâm lý học xã hội để 
làm rõ, rằng quyết định của những người thuộc nhóm 
này - "tôi không tìm, tôi không nhận làm việc" - là tự 
nguyện đến mức nào, và bị tác động của sự bắt buộc 
đến mức nào. Hoàn cảnh ép buộc có thể là một chuẩn 

mực xã hội ("chỗ của đàn bà là ở nhà"), thiếu các điều 
kiện thực tế của việc nhận làm việc (không có nhà trẻ 
hay mẫu giáo hay quá đắt không thê’ trả nổi). Cái điểm, 
khi mà người muôn tìm việc làm từ bỏ hy vọng và "tự 
nguyện" ra khỏi nhóm người tìm việc làm, là ở đâu?

Tôi thừa nhận rằng các đường ranh giới phân biệt 

giữa hai nhóm được thảo luận đến đây, nhóm không 
có khả năng lao động và nhóm có khả năng lao động, 
nhung không hoạt động, là không sắc nét, không hoàn 
toàn rõ ràng - tuy vậy nội dung cốt yêù của sự phân 
biệt có thê’ cảm nhận được dễ dàng.

3. Các thống kê chính thức công khai những người 
thất nghiệp được đăng ký {unemployed). Chúng ta ký hiệu 
số người này bằng u. Các thông kê chính thức quy 
định các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho việc phân biệt 
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nó tách người thâ't nghiệp tích cực tìm việc làm khỏi 
"người thâ't nghiệp thụ động" từ bỏ việc tìm kiếm việc 
làm. (Suôi bôn tuần trước khi được hỏi đã tích cực tìm 
việc làm vân vân.) Tất nhiên trong sự phân biệt có sự 

tùy tiện nào đó, (vì sao giới hạn lại đúng bốn tuần chứ 
không phải ba hay hai tuần?), thế nhưng loại tự tiện 
như vậy là không thể tránh khỏi trong bât kỳ sự tính 
toán thốhg kê nào.

4. Cuối cùng các thống kê chính thức đăng ký công 

khai, rằng trong một thời điểm cho trước số dân cư có 

việc lầm thật là bao nhiêu. Con số này được ký hiệu là E.

Các thống kê chính thức gọi toàn bộ dân cư có việc 
làm thật sự và số người that nghiệp tích cực tìm việc 
làm là dân cư tích cực vê' mặt kinh tế. Các tài liệu tiếng 
Anh gọi nhóm tổng họp này là lực lượng lao động. Nhóm 

này được ký hiệu là A; A = E + u. (Nhóm bù tạo thành 
nhóm dân cư không hoạt động vê'mặt kinh tế (out of labor 
force), mà chúng ta ký hiệu bằng B : B = Q — A).

Quan điểm của tiểu luận của tôi gợi ý, rằng chúng 
ta coi không chỉ những người thất nghiệp được đăng ký 
chính thức, mà cả dân cư có khả năng lao động, nhưng 
không hoạt động là dư lực lượng lao động. Tôi ký hiệu 
lực lượng lao động dư là T : T = M + ư. Đây là đội quân 
dự bị (tôi trích dẫn thuật ngữ của Marx), mà từ đó sức 
lao động có thể tuyên được, nêù thị trường lao động 
cần đến nó. Trong các thời kỳ đi lên của làn sóng kinh 
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doanh người ta thu hút một phần sức lao động dư; như 

vậy không chỉ số thất nghiệp giảm xuống, mà trong số 
những người trước đây không hoạt động, không tìm 
kiếm việc làm cũng bước vào nhóm hoạt động vê' mặt 
kinh tế. Hiện tượng này đặc biệt dễ cảm nhận trong 
thời gian chiên tranh, khi theo đúng nghĩa đen của từ 

người ta có thê’ "động viên đội ngũ dự bị", với sự ép 

buộc của nhà nước người ta tuyêh mộ người vào công 

việc sản xuất.

Bảng 2.4: Quan hệ giữa khái niệm của tiêu luận và 
thống kê thị trường lao động

Theo hệ thôhg khái niệm của 
tiểu luận này

Theo hệ thôhg khái niệm của 
thống kê

Dân cư không có khả 
năng lao động (N)

Dân cư có khả năng lao 
động nhưng không hoạt 
động(M)

Dư lực lượng lao động

(T = M+U)

Những người thất 
nghiệp (U)

Những người có việc 
làm (E)

Thiếu lực lượng lao động 

Các chỗ làm việc bỏ 
trống (V)

Dân cư không hoạt động 
vê' kinh tế (B)

Dân cư hoạt động vê' 
kinh tế (A = ư + E)

Các chỗ làm việc bỏ 
trống (V)
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Tổng cơ cấu dân cư 
Q-N+M+U+E

Tôhg cơ cấu dân cư 
Q = B+A

Các chi sô'(%) tương đối
Tỷ lệ dư thừa 
t = T/Q

Tỷ lệ có khả năng lao động, 
nhưng không hoạt động về 
mặt kinh tê'
m = M/Q

Tỷ lệ thâ't nghiệp

U = ư/Q

Tỷ lệ thiếu hụt

V=v/Q

Các chỉ sô'(%) tương đôì
Tỷ lệ không hoạt động về 
mặt kinh tế

b = B/Q

Tỷ lệ hoạt động về mặt 
kinh tê'
(với tên gọi khác: 
tỳ lệ hoạt động) a = A/L

Tỷ lệ thâ't nghiệp

U = U/Q hay u’ = ư/L*

Tỷ lệ chỗ làm bỏ trông

V — V/Q, hay v’= V/W, 
nơi w là tổng chỗ làm việc

Chú thích: Các thông kê lao động chính thức thường dùng các chỉ 
sô'tương đôĩ được đánh dấu sao (*), các tỷ lệ u' và v'. Từ các thôhg kê 
chính thức cũng có thê’tính được các tỷ lệ U và V.

Các thống kê chính thức vạch ranh giới ở nơi khác, 

khi nó phân biệt dân cư hoạt động kinh tế khỏi dân cư 
không hoạt động kinh tê'. Đê’ cho việc tóm tắt sự phân 
biệt khái niệm được dễ hơn tôi công bô'bảng 2.4.

Hệ thống khái niệm của tiêù luận của tôi ở một 
điểm cốt yếu không trùng với các định nghĩa của thống 
kê chính thức: người ta không tiến hành đo lường 
thường xuyên sô' dân cư có khả năng lao động nhưng 
không hoạt động. Xuâ't hiện trong một sốbáo cáo phạm 
trù của "các độ tuổi có khả năng lao động", thường 
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người ta hiêù toàn bộ các độ tuổi từ 14 đến 74 tuổi. Sự 
phân biệt này tuy vậy không giống với sự phân biệt, 
mà tiểu luận này kiêh nghị, bởi vì - như tôi đã nhắc đêh 
- bên trong các độ tuổi này cũng có các cá nhân, những 
người không có khả năng đảm nhận việc làm trong bâ't 

cứ hoàn cảnh nào, và giữa những người trên 74 tuổi 

cũng có những người có khả năng đảm nhận việc làm, 

nhưng vẫn không hoạt động.

Trong các phần tiếp theo, tôi giả sử rằng chỉ sô' b 
quan sát được về mặt thống kê, tỷ lệ dân cư không hoạt 
động về mặt kinh tế, có thể châ'p nhận được như chỉ sô' 
"proxy-ủy quyền" của chỉ sô' m không quan sát được 

về mặt thôhg kê, nhưng xuất hiện trong dòng tư duy 

của tiểu luận này, để phản ánh tỷ lệ dân cư có khả năng 
lao động, nhung không hoạt động về mặt kinh tê'. Chỉ 
sô' thích hợp cho các mục đích của tôi trong các phân 
tích, mà tôi sử dụng trong các phần tiếp theo: trong 
các so sánh giữa các giai đoạn liên quan đêh một nước 

cho trước và trong việc chi ra các sự khác biệt "lớn" 

mang tính đặc thù hệ thôhg. Tôi đặt co sở cho giả thiết 

của mình trước hết vào việc suy nghĩ kỹ vâ'n đề. Theo 
phỏng đoán của tôi tỷ lệ dân cư không có khả năng 
lao động là một con sô' khá lớn và chủ yếu phụ thuộc 
trực tiếp vào các nhân tô' dân sô' học và y tế. Ngược 

lại, sự lựa chọn, mà bên trong dân cư có khả năng lao 

động quyết định, rằng cá nhân có rơi vào nhóm dân cư 

không hoạt động về mặt kinh tế hay vào nhóm dân cư 
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hoạt động vê' mặt kinh tế, thì phụ thuộc vào các nhân 
tố xã hội và kinh tế. Tác động của sự lựa chọn này được 
biến số do tôi kiến nghị (nhưng hiện tại chưa được đo) 
phản ánh khá "rõ ràng", còn trong thống kê chính thức 
người ta cộng thêm vào biến số này một số liệu ít nhiều 
không đổi (tỷ lệ những người không có khả năng lao 
động) và người ta theo dõi tổng sô' này.

Nhiệm vụ của những nghiên cứu tiếp theo sẽ là sự 

quan sát kinh nghiệm của sự phân biệt dân cư không 

có khả năng lao động và dân cư có khả năng lao động 

nhưng không hoạt động và đo lường số người của hai 
nhóm này. Đây là các số liệu có thể quan sát được - 
không có cản trở cho sự đo lường.

Cú sốc do thay đôi hệ thống gây ra trên thị trường 

sức lao động

Ở đầu tiểu luận tôi đã nhắc đến một bức ảnh ở Ba 

Lan, nó giói thiệu một cửa hàng thực phẩm từ thời 
của nền kinh tế thiêu hụt: các kệ hàng hoàn toàn trông 
rỗng. Ngày nay các kệ hàng đầy ắp đến mức sắp sập 
xuống ở Ba Lan và ở các nước hậu xã hội chủ nghĩa 
khác. Những người mua đã quen với quang cảnh này 

và coi là tự nhiên.

Cùng lúc trên thị trường sức lao động cũng đã xảy 
ra bước ngoặt. Trước năm 1989, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triển hơn về kinh tế, tức là ở các nước xã hội 
chủ nghĩa Trung và Đông Âu và Liên Xô, đã xuât hiện 
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thiếu hụt sức lao động sâu rộng. Tiếp sau sự thay đổi 
hệ thông việc châm dứt hàng loạt chỗ làm việc, việc sa 
thải nhân công, và thâ't nghiệp kéo dài đã giáng xuống 
dân cư như một cú sốc. Trong vài năm đã giảm đáng 
kể bộ phận dân cư nhận làm việc, (dù làm việc thực 
sự, dù ngay bây giờ đang thất nghiệp, nhưng sẵn sàng 

nhận làm việc). Trên thị trường các hàng hóa đã là dễ 
đê’ quen với nền kinh tế dư thừa. Trên thị trường sức 
lao động không thể quen được - đây còn là cảm giác 
ngột ngạt muôn đời.

Đô'i với tôi, đối với nhà kinh tế Đông Âu sống qua 
bước ngoặt này cho động lực lớn đê’ tôi suy ngẫm kỹ: 
trạng thái của thị trường sức lao động gắn bó thế nào 
với hệ thống xã hội chủ nghĩa, cũng như tư bản chủ 
nghĩa, mà trong khung khô’ của nó thị trường này hoạt 
động. Vâ'p phải chuyện, rằng bản thân việc đặt vân đề 
là đề tài chẳng hề được quan tâm đối với các nhà khoa 
học phưong Tây, là cảm giác thật tồi tệ. Nếu tôi không 
nhầm, trong sô' các nhà nghiên cứu phưong Tây của 
kinh tê' học sức lao động đã chẳng ai thèm nỗ lực khi 
nghiên cứu các nguyên nhân của nạn thất nghiệp để 

đô'i sánh kinh nghiệm của chủ nghĩa tư bản với kinh 

nghiệm của chủ nghĩa xã hội.

Trong thảo luận kinh tê' của thê' giới phương Tây 
người ta coi là hiển nhiên, rằng ngay cả trong cái được 
gọi là trạng thái "toàn dụng lao động" cũng vẫn có that 
nghiệp. Về phần mình thậm chí đến ngày nay tôi vẫn 
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không có khả năng đọc thuật ngữ "tỷ lệ tự nhiên của 
thát nghiệp" được mô tả, được ca tụng hàng ngàn lần 
mà không có sự phát cáu (hay đúng hơn tôi nói: mà 

không có sự phẫn nộ).(1) Tự nhiên? Tự nhiên xanh tươi, 

mà trong đó rừng và thỏ, đá và động dâ't xuâ't hiện - 
đồng thời cũng quyết định, rằng hãy có that nghiệp? 
Từ hàng thập niên tôi là người phê phán gay gắt hệ 
thông xã hội chủ nghĩa - nhưng ngần âỳ cả bạn và cả kẻ 
thù của hệ thống đều phải biết về nó, rằng không phải 

thất nghiệp kinh niên và dư sức lao động đáng kê’ biểu 

thị đặc trưng cho nó, mà là thiếu sức lao động sâu rộng.

(1) Để tránh hiểu lâm: nhận xét trên không nói về nội dung của lý 
thuyêt về "tỷ lệ tự nhiên của thất nghiệp", mà vê' nó dẫu sao cũng 
được tranh luận rộng rãi bời các nhà kinh tếhọc vĩ mô, những người 
thành thật lo âu vê' thất nghiệp. Không phải những nghiên cứu của 
các đồng nghiệp kinh tế gia vĩ mô của tôi khiến tôi phát cáu, mà là cái 
tên gọi không may mắn.

Bằng vài số liệu tôi minh họa sự thay đổi đầy kịch 
tính đã xảy ra trên thị trường sức lao động của khu vực 
hậu xã hội chủ nghĩa. Đáng tiếc, không có các chuỗi 
thời gian, mà có thê’ giới thiệu trạng thái của thị trường 

sức lao động quay lại thời gian dài trong thời kỳ trước 

thay đổi hệ thống, rồi với cùng phương pháp tính toán 
tiếp tục chuỗi SỐ liệu cho giai đoạn thời gian dài hơn 
hai thập kỷ kể từ khi thay đổi hệ thống đến nay. Tuy thế 
các hình và các bảng dưới đây có vẻ thích hợp cho việc 
đánh giá sự thay đổi gây đau khổ.
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Hình 2.6: Các tỷ lệ hoạt động và trình độ phát triển 
kinh tế, 1980(1)

(1) Hình 2.6 chúng tôi lấy từ Kornai (1992, 2002), trang 216. Có sửa 
tiêu đề của trục tung cho hợp với thuật ngữ của tiểu luận này, cũng 
như có thêm một câu đầu tiên trong phẫn ghi chú.

60 r Tỷ lệ hoạt động (%)

GDP trên dầu người (Hoa Kỳ = 100)

Nguồn: Hình và các sốliệu thôhg kê làm cơ sở do KÖIŐ ]ános tập 
hợp. Nguồn về GDP là từ É. Ehrlich (1985, tr.100). Sô'liệu thôhg 
kê về lao động và dân sô'của các nước tư bản chủ nghĩa lây từ UN 
Demographic Yearbook, và của các nước xã hội chủ nghĩa từ 
CMEA Statistical Yearbook.

Ghi chú: Tỷ lệ hoạt động được đo trên trục tung là tỷ lệ của dân cư 
hoạt động về mặt kinh tê'và những người trong độ tuồi có khả năng 
lao động, tức là phụ nữ và nam giới lớn hơn 15 tuât.

Đê’hình được rõ, tên đẩy đủ của các nước không được nêu ra, và 
được liệt kê theo mức GDP theo chiều tăng lên như sau: ET-Ai cập; TR- 
ThỔNhĩ Kỳ; MEX-Mexico; RCH-Chi Lê; RO-Rumani; YU-Nam Tư; 
RA-Argentina; P-BỖ Đào Nha; GR-Hy Lạp; PL-Ba Lan; BG-Bungary; 
H-Hungary; IL-Israel; SU-Liên Xô; E-Tây Ban Nha; IRL-Ireland; 
CS-Tiệp Khắc; 1-Italia; GDR-Đông Đức; J-Nhật Bản; LIK-Anh; NZ- 
NewZealand; DK-Đan Mạch; A-Áo; NL-Hà Lan; F-Pháp; CH-Thụy 
Sỹ; N-Na Hy; B-Bi; L-Luxemburg; D-Tây Đức; SF-Phần Lan; S-Thụy 
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Điêh; ALIS-Australia; CDN-Canada, LỈSA-Hoa Kỳ. Đáng chú ý là, 
tất cả các nước xã hội chủ nghĩa được liệt kê trong vòng vạch, có tỷ 
lệ tham gia cao hơn các nước tư bản chủ nghĩa có cùng trình độ phát 
triển. Theo thứ tự tăng GDP, các nước được lấy mẫu là Rumani, Nam 
Tư, Ba Lan, Bungary, Hungary, Liên Xô, Tiệp Khắc, và Đông Đức.

Chúng tôi đã xây dựng một hình mới có câù trúc 
hoàn toàn giông hình cũ liên quan đến năm 1980, đó là 
Hình 2.7 liên quan đến năm 2009.

Hình 2.7: Các tỷ lệ hoạt động và trình độ phát triển 
kinh tế, 2009

Tỷ lệ hoạt động (%)

GDP trên đầu người (Hoa Kỳ = 100)
• Vị trí của các nước hậu xã hội chủ nghĩa 
♦ Vị trí của các nước khác

Nguồn: Nguồn của các sốliệu GDP trên đẫu người: World Bank 
(2010); nguồn của các sô'liệu được dùng đê’tính tỳ lệ hoạt động (dân 
cư hoạt động về mặt kinh tế và tổng dân cư trong độ tuổi có khả năng 
lao động): International Labour Office (2010).
Chú thích: Tỷ lệ hoạt động được đo trên trục tung là tỷ lệ của dân cư 
hoạt động về mặt kinh tế và những người trong độ tuât có khả năng 
lao động, tức là các phụ nữ và nam giới lớn hơn 15 tuổi. - Luxemburg 
tỏ ra là "outliernek", vì thếchúng tôi bỏ ra khỏi hình. Tên viết tắt của 
các nước giống như tên viêl tắt được dùng ở hình 2.6.
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Đối chiêù các hình 2.6 và 2.7, sự thay đổi diễn ra 

sau thay đổi chế độ đập vào mắt chúng ta: "cái bao" 
được đánh dâù bằng đường gạch - gạch đã bị tung ra. 
Các nước của vùng xã hội chủ nghĩa một thời bây giờ 
không còn lơ lửng ở trên các nước khác. Bây giờ chúng 
tôi ký hiệu vị trí của các nước hậu xã hội chủ nghĩa 

bằng các điểm màu đỏ. Có thể thấy là bây giờ chúng 

đã lẫn lộn giữa các điểm khác, ít nhiều quay vê' các vị 
trí phù hợp với trình độ phát triển bên trong chủ nghĩa 
tư bản của chúng, thậm chí nước này nước nọ còn tụt 
xuống ở trên hình.

Thời đó, đáng tiếc, đã không có các đo lường bao 

quát, trải rộng ra nhiều nước đê’ ước lượng về sự thiếu 

hụt sức lao động. Thiêù số liệu khác nên tôi công bố lại 
một hình dựa trên cơ sở của một đo lường ở Ba Lan. 
Chuỗi thời gian của hình 2.8 kết thúc vào năm 1988. 
Đường cong giới thiệu thương số của số chỗ làm việc 
đê’ trống trên sô' thất nghiệp. Thang trên trục tung là 

thang logarit: số chỗ làm việc bỏ trông bằng 86 lần sô' 

người tìm việc làm!

CẮC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 213



Hình 2.8^}: Tỷ lệ của các chỗ làm việc bỏ trống và 

những người tìm việc làm ở Ba Lan, 1964 -1988

Nguồn: Hình do Kölő János xây dựng trên cơ sở các sô'liêu của z. 
M. Fallenbuchl (1985, tr. 33) và R. Holzman (1990, tr. 6).

Bảng 2.5 giới thiệu các chuỗi thời gian của dân sô' 
không hoạt động về mặt kinh tế, của thâ't nghiệp và của 
các chô làm việc để trông liên quan đến vài nước xã hội 
chủ nghĩa một thời, hậu xã hội chủ nghĩa hiện nay.

(1) Hình 2.8 lấy từ Kornai (1992, 2002), tr. 222. old.
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Các quá trình sau đây được phản ánh rõ ràng trong 

bảng:

Do kết quả của thay đổi hệ thống sự tham gia vào 
hoạt động kinh tếđã giảm một cách đáng kể. Lực lượng 
lao động dư đã tăng lên, mà còn có khả năng làm việc, 
nhưng vẫn ra khỏi lực lượng lao động. Có thê’ có nhiều 

nguyên nhân cho việc này, ở đây chúng ta không bàn 
chi tiết. Một nguyên nhân là, việc kiếm chỗ làm việc 
có thể châ'p nhận được tỏ ra vô vọng, nhiều người lao 
động bị nản lòng.

Trước thay đổi chế độ, trong phần lớn các nước của 
vùng này người ta đã không đưa ra thông kê về thất 
nghiệp, nhưng chúng ta biết, rằng chỉ xảy ra râ't lẻ tẻ.(1) 
Thế nhưng sau 1989 - 1990 số thất nghiệp đã tăng cao 
rất mau, và trờ nên giông các sô' liệu phương Tây.

(1) Bây giờ ờ đây là vê' thất nghiệp "ở bên ngoài cổng". Khác hoàn 
toàn hiện tượng này là thất nghiệp "bên trong cống": hiện tượng 
một phần những người lao động có việc làm, có hợp đồng lao động 
với những người sử dụng lao động, không tận dụng hết thời gian lao 
động của họ một cách thường xuyên.

Không có các chỉ sô' về sự thiếu lực lượng lao động 
trong thời kỳ trước sự thay đổi chê'độ, sô' liệu duy nhất 
mà tôi có thể kiếm được, tôi đã giới thiệu ở trên. Sau 
thay đổi chê' độ tuy trong những năm khó khăn nhâ't 
của khủng hoảng biên đổi vẫn có các chỗ làm việc để 
trôhg, nhưng các sô' có thê’ đọc được trong bảng 2.5 là 
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rät thấp, các hiện tượng thiếu hụt không mạnh trên thị 
trường sức lao động.

"Thất nghiệp keynesian"

Vì sao sự thiêù hụt sức lao động lại hình thành và 
vì sao lại tái tạo trong các nước xã hội chủ nghĩa phát 
triển hơn về mặt kinh tê? Không phải bởi vì đảng, nhà 
nước đã muôn theo đuổi chính sách "toàn dụng việc 
làm". Không phải là quyết định của nhóm chính trị 
cầm quyền, hay các chi tiêu của các ủy ban kế hoạch 

trung ương đã biên thị trường sức lao động thành như 

vậy, mà là các tính chất và các xu hướng nội tại vốn có 
của hệ thổhg.

Ở đây theo phong cách điện tín, một cách rat ngắn 
gọn và rät đơn giản, tôi phác họa cơ chế, mà sự mô tả 
chi tiết về nó có thể thây trong các công trình trước 

đây của tôi, trước hét trong Hệ thông xã hội chủ nghĩa 

(1993a, 2002).

Các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Các lãnh 
đạo doanh nghiệp bên cạnh các động lực khác bị sự 
cưỡng bách bành trướng thúc đây. (Một trong những 
biểu hiện của animal spirit được Keynes nhắc tới.) Điều 
này đi cùng với sự đói đầu tư không thể thỏa mãn nổi: 
họ thích thực hiện càng nhiều đầu tư thực tế càng tốt; 
dẫu có tôn bao nhiêu thì tôn. Ngoài các thứ khác chi vì 
riêng chuyện ràng buộc ngân sách cứng không cản họ 
chi tiêu cũng khiến họ có xu hướng đầu tư một cách 
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vô độ. Ngay cả nếu việc chia chác một cách quan liêu 

các nguồn lực đầu tư cũng tạo ra sự ngăn trở nào đó - 

người ta dung thứ việc vượt các định mức đầu tư, các 
hóa đơn của khoản đầu tư thua lỗ cuôì cùng vẫn được 
người ta thanh toán.

Sự đói đầu tư này hầu như là lời giải thích đủ cho 
việc, rằng sự tăng trưởng (chúng ta nói thêm: đa phần 

là cuộc chạy đua tăng trưởng được áp đặt "từ trên" 

xuống) sớm muộn sẽ hút hê't toàn bộ đội quân dự bị 
sức lao động. Những người lao động dịch chuyển từ 
nông nghiệp sang công nghiệp, các phụ nữ dịch chuyển 
từ các hộ gia đình sang làm công, còn có thể cung câ'p 
công nhân cho sự tăng trưởng kiểu xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn đầu - nhung muộn hơn các nguồn lực 

thêm này cũng cạn kiệt và sự tăng trưởng vấp phải giới 

hạn của nguồn sức lao động sẵn có.

Sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước đô'i với giá 
đặc trưng cho hệ thôhg xã hội chủ nghĩa cổ điển. Vì 
thê' sự tăng căng thẳng của thị trường sức lao động đã 
không đi cùng với các tác động lạm phát, mà đi cùng 

với quá trình tương tự trong nền kinh tế thị trường. 

Thế nhưng nếu có sự tăng giá và tăng lương đi nữa, 
vì tính mềm của ràng buộc ngân sách nên các doanh 
nghiệp ít nhạy cảm với chi phí hơn rät nhiều so với 
trong chủ nghĩa tư bản.

Quá trình đổi mới sáng tạo chậm hơn rất nhiều so 

với trong chủ nghĩa tư bản, năng suất lao động tăng ì 
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ạch hay hầu như trì trệ. Sự thúc bách tăng trưởng trước 

hết đòi hỏi tăng số lượng lao động - nhưng mức hoạt 
động kinh tê'của sức lao động đạt giới hạn trên có thể 
chịu đựng được về mặt xã hội. Sự thiêù hụt sức lao 

động là hàng loạt và kinh niên.(1)

(1) Thật ra tính từ "kinh niên" (“mãn tính") là có vâh đề, bời vì giai 
đoạn tăng trưởng mạnh giữa sự thiếu hụt sức lao động không kéo dài. 
Cái thật sự đáng nhận được tính từ "kinh niên”, là hệ thôhg đã sụp 
đổ. Trong nhiều nguyên nhân của sự sụp đổ một nguyên nhân cần 
tìm chính là ờ đây: sau sự cạn kiệt của dự trữ sức lao động có thể đưa 
vào sản xuất một cách tự do, sự tăng trưởng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa bất lực với sự đồi mới sáng tạo nhanh và đối với tăng năng suất 
đã chậm lại rất nhiều, rồi chuyển sang trì trệ.

Dê nhận thây, rằng cái chúng ta mô tả ở đây, là 
ảnh đô'i xứng, hay trường hợp "ngược" của cơ chê' 
được Keynes mô tả của thâ't nghiệp. (Không chính xác 
là trường hợp ngược - tôi quay lại vâh đề này ngay.) 
Trong trường hợp xã hội chủ nghĩa animal spirit và vói 

nó là cầu vĩ mô được giải phóng, mà cụ thể là vì (i) sở 

hữu nhà nước, (ii) kho bạc nhà nước trả mọi hóa đơn 

và ràng buộc ngân sách mềm và (iii) sự kiểm soát giá 
và lương. Nếu lịch sử thay ba linh kiện có tầm quan 
trọng cô't yêù này của cỗ máy và để cho (i) sở hữu tư 
nhân, (ii) nhà nước tránh việc cứu vớt tài chính các 
khoản đầu tư thu lỗ, tức là ràng buộc ngân sách cứng, 

và (iii) giá và lương hình thành trên thị trường, ba 

thứ này có vai trò thống trị, thì tình hình quay ngược 

lại. Các nhà sản xuất lúc đó cũng vẫn thích sản xuất 

220 I KORNAI JÁNOS



nhiều hơn và sử dụng nhiều sức lao động cho việc này, 
nhưng vâp phải các giói hạn về cầu và tài chính. Việc 
này cản họ khỏi việc mở rộng sản xuâ't, tăng sô' người 
làm để đạt tới giới hạn sức lao động.(1) Nêù dư sức lao 
động phổng lên, chỉ với một độ trễ hay nói chung hầu 
như không xảy ra sự điều chỉnh về lương của những 

người vẫn tiếp tục có việc làm, lương "bị dính" (sticky 
wages'). (Xem Blanchard và Gali, 2007).

(1) Các mô hình disequilibrium của Benassy (1982) và Malinvaud 
(1977) giới thiệu sự so sánh này một cách sinh động.

Nói về ẩn dụ "ảnh đô'i xứng" ở trên tôi báo hiệu 
thêm: sự so sánh không hoàn toàn chính xác, chí ít là 
không theo nghĩa lịch sử lý luận. Lý thuyết của Keynes 
về cơ bản đã coi thất nghiệp là hiện tượng có chu kỳ; 

trong các biến động lên xuôhg của chu kỳ hình thành 

tình hình, trong đó vì sự không đủ cầu nên công ăn 
việc làm sa sút. Phân tích riêng của tôi so sánh các hiện 
tượng kinh niên với nhau: trong giai đoạn chín muồi 
về mặt trình độ phát triển kinh tế sự thiếu hụt sức lao 
động là kinh niên, còn trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa dư thừa sức lao động là kinh niên. Ngay cả trong 

thời gian hung thịnh trong phần lớn các nước cũng có 
dư sức lao động: những người lao động tích cực tìm 
việc làm, nhưng không tìm được công việc, ngoài ra 
là những người có khả năng làm việc, tuy không đăng 
ký thất nghiệp, nhưng các hoàn cảnh xã hội và kinh tế 

khác đưa họ trở lại vào nhóm những người làm công.
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Lý thuyết của Keynes giúp để hiểu cơ chê'nhân quả của 
hiện tượng kinh niên, kéo dài này - ngay cả lúc â'y nếu 

kết luận của tôi (do sự nhấn mạnh tính chất kinh niên, 
kéo dài của sự dư thừa) có vượt qua những tuyên bố 
của Keynes.

Các cơ chế khác cũng tham gia vào việc tạo ra và 
duy trì sự dư thừa sức lao động của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa; các cơ chế này một phần hoạt động bên 
cạnh nhau, một phần chồng lấn lên nhau, cũng quâh 

lấy nhau.(1) Tôi chuyển ngay sang việc giới thiệu các cơ 

chế giải thích khác. Nhưng tất cả mọi người ít nhiều 
đều thống nhất, rằng cơ chê'gây ra thất nghiệp keynesian 
(Keynesian unemployment) là một trong các cơ chế hoạt 
động, mà có tác động đến thị trường sức lao động. 
Chiều tác động của cơ chê' này là không đổi: tác động 

theo hướng tăng thâ't nghiệp và giảm dân số hoạt động 

về mặt kinh tế. Tuy vậy còn phụ thuộc vào các nhân 
tô' khác, trong số đó vào cả chính sách kinh tế của nhà 
nước nữa, rằng tác động này phá vỡ đến mức nào, hay 
bị kìm hãm đến mức nào. Sự nới lỏng các giới hạn cầu 
và tài chính không nghi ngờ gì sẽ làm giảm bớt tác động 
theo hướng tăng dư thừa sức lao động.

(1) Có vô SỐ công trình về hý thuyêì công ăn việc làm, lieơng và thị 
trường sức lao động; tiểu luận của tôi cũng chẳng thử cho một tống 
quan vê'tài liệu tham khảo, hay nhấn mạnh đêh một sô'công trình. Tôi 
chỉ nhắc đến các công trình liên quan trực tiếp đến các đê'tài của các 
lập luận của tôi.
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Thất nghiệp (do) cơ cấu

Cơ chế được câỳ sâu vào chủ nghĩa tư bản tạo ra cái 
gọi là thất nghiệp cơ cấu.m Tính năng động của nền kinh 
tê'tư bản chủ nghĩa, quá trình đổi mới sáng tạo của nó, 
"sự phá hủy sáng tạo" Schumpeterian, mà chúng ta đã 
xem xét trong chương 2.2, liên tục tạo ra các chỗ làm 

việc và đổng thời liên tục phá hủy các chỗ làm việc. Hai 

quá trình này không được hòa hợp, đồng bộ. Người 
mất việc ở một nơi, không chắc chắn là tìm được chỗ 
làm việc, mà bây giờ chúng tạo ra - và có cần đêh chính 
anh ta hay không ở nơi làm việc mới.

Người ta đưa các công nghệ mới vào sản xuâ't, mà 
việc điều khiển chúng đòi hỏi hiểu biết chuyên môn 

đặc biệt. Nhu cầu này và hiểu biê't chuyên môn hiện 
thời của lực lượng lao động sẵn có không gặp nhau ở 
nhiều điểm. Vì thê' một phần những người làm công 
có hiểu biết cũ trở nên thừa. Sự thích nghi, việc kém 
hiểu biết chuyên môn cần thời gian, và trong thời gian 
này có thê’ không tìm thây việc làm. Bên cạnh đó có các

(1) Không có đồng thuận hoàn toàn vê'sự giải nghĩa tính từ "cơ cấu” 
bên trong thuật ngữ "thất nghiệp cơ cấu". Có người coi thất nghiệp 
"cơ cấu" và thất nghiệp "ma sát" hẩu như giôhg nhau, hay là các tên 
gọi phẩn lớn chồng lấn lên nhau. Tất nhiên không thể vạch các đường 
ranh giới nghiêm ngặt. Vê'phẩn mình, khớp với dòng tư duy cùa tiểu 
luận của tôi, tôi dành tính từ "cơ cấu" cho nhóm hiện tượng, mà gắn 
với sự phá hủy sáng tạo Schumpeterian, với sự tái phân bô’liên tục 
của sản xuất giữa các sản phẩm, các công nghệ, các ngành, các vùng, 
và các nước.
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người làm công cũ, những người không thể thích ứng 
vói các công nghệ mới, và vì thế vĩnh viễn bị loại khỏi 

đội ngũ lực lượng lao động.

Tính năng động của nền kinh tế, "sự phá hủy sáng 
tạo" luôn luôn ép các doanh nghiệp cũ rời khỏi (thị 
trường), và với việc này các việc làm mat đi. Đúng là 
luôn luôn có những người gia nhập mới, các doanh 
nghiệp mới cần tìm những người làm công. Thế nhung 
không chắc chắn, rằng cầu mới (về nhân lực) và người 
mâ't việc làm trước đó và cung nhân lực tìm [chỗ làm 

việc] mới thay vào đó tìm thâỷ lẫn nhau.

Có nhiều loại tác động của việc nâng cao năng suất 
lao động. Một trong những tác động là trang thiết bị đòi 
hỏi nhiều von thay thế sức lao động. Với sự tăng năng 
suât, cùng với sự phát triển sâu của nền kinh tê'thì sản 
xuất cũng tăng lên theo phương thức mở rộng. Quá 
trình sau tạo ra các việc làm. Nhưng giữa hai loại thay 

đổi có thể nảy sinh nhiều loại bất cân đối, sự mở rộng 
có thê’kéo dài sự trở thành thừa của lực lưọng lao động. 
Hai loại quá trình cũng khác nhau trong phân bô' địa lý.

Thí dụ gay gắt là sự biến đổi của nông nghiệp bên 
trong từng nước. Ở nông thôn thừa sức lao động hàng 
loạt, trong khi các vùng đô thị hóa hơn khác lại không 

có khả năng thu hút đủ nhanh dư sức lao động nảy 

sinh ở nông thôn.

Sự dàn xếp lại theo lãnh thổ của cầu đối với sức lao 
động không chỉ xảy ra bên trong từng nước, mà cả giữa 
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các nước nữa. Trong khi sự phát triển của một số nước 
lạc hậu hơn tăng tốc, (hãy nghĩ vê' tốc độ kỳ diệu của sự 
tăng trưởng của Trung Quốc và Ẩn Độ!), xuât khẩu rẻ 
của các vùng này đẩy ra ngoài nhiều nhà sản xuâ't ở các 
nước phát triển hơn. Trong khi người lao động nông 

nghiệp Trung Quôc hay Ấn Độ bỏ làng vào thành phố 

và chuyển sang công nghiệp đã kiếm được công việc, 
thì công nhân Đức hay Bỉ mât việc làm của mình. Đây 
là một trong những cái đi cùng của toàn cầu hóa.

Ở đây chúng ta đã đêh một trong những kết luận 
quan trọng nhâ't rút ra được từ dòng tư duy của chúng 
ta. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa càng năng động, tức là 

một xu hướng có lợi mang tính đặc thù hệ thôhg thịnh 

hành càng mạnh, thì thất nghiệp cơ cấu hình thành 
càng nhiều hơn, tức là xu hướng xâù mang tính đặc 
thù hệ thông càng thịnh hành mạnh hơn.

Thật vậy tính năng động và đổi mới sáng tạo luôn 
đặc trưng cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, đâỳ là tính 

chất cơ bản của nó. Tuy nhiên cũng thuộc về nó, rằng 

không thể thây chính xác được trước nó chuyển động 
lên phía trước theo hướng nào. Ai biết được trong các 
năm 1930, khi ở nửa phía tây của thế giới người ta vẫn 
đang xây dựng các nước của "sắt và thép", để nửa thế 
kỷ sau thế giới thông tin và truyền thông xuất hiện, và 
cần phải chuẩn bị hiểu biết chuyên môn cho việc đó? 
Ai đã đoán trước được sự tái sắp xêp nhanh của sự 
phân bố địa lý của sự sản xuất của thế giới, mà bây giờ
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chúng ta là các nhân chứng? Cái trong chủ nghĩa tư bản 

là tuyệt vời đến vậy, cái mang lại các thắng lợi mới của 

trí tuệ con người, và dẫn đến sự lan rộng nhanh của 

văn minh trên khắp thế giới - nó cũng gây ra việc mất 
việc làm của hàng triệu người, và làm cho tương lai là 
không chắc chắn đôi với những người vẫn giữ được 
việc làm ở chính bên trong chủ nghĩa tư bản đó.

Sự không ăn khớp, thất nghiệp ma sát và sự tìm kiếm

Những ma sát của sự ăn khớp với nhau của cung sức 

lao động và của cầu sức lao động góp phần vào sự hình 

thành sự thừa sức lao động, vào nạn that nghiệp. Sự 
không ăn khớp (mismatch) là phổ biêh: năng lực do người 
lao động bị thừa chào mời và yêu cầu của chỗ làm việc 
bỏ trống không trùng nhau. Trong một phần của các 

trường hợp hầu như không thể khắc phục được sự lệch 

nhau này, trong phần khác của các trường hợp thực ra 

người bán và người mua dịch vụ có thể gặp nhau - chỉ 
có điều họ không biết về nhau. Phần này của vâh đê' 
có quan hệ chặt chẽ với kết câù của sự luân chuyển 
thông tin thị trường sức lao động. Người muốn có việc 
làm, tìm việc làm theo nghĩa đen của từ, và người sử 

dụng lao động cuãng tìm sức lao động phù hợp. Sự 

tìm kiếm là khó nhọc và tốn thời gian. Trong thời gian 

tìm kiếm người muôn có việc làm là người thất nghiệp. 
(Liên quan đến việc này xem các tài liệu tham khảo của 
lý thuyết về thát nghiệp ma sát và tìm kiếm: Komai
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(1970), Phelps và các cộng sự, 1970, Diamond, 1982 và 

Pissarides, 2000, chương 5 và 6).

Sự không ăn khớp xảy ra trong mọi hệ thống xã hội 
kinh tê', dù sự thiếu hụt, dù sự dư thừa để lại dấu â'n 
trên (có ảnh hưởng đến) thị trường sức lao động. Ma 
sát của sự thích nghi là cơ chế, mà nhâ't thiết gây ra thất 
nghiệp ma sát nào đó; như thếở mức độ âỳ nó không là 
nhân tô' mang tính đặc thù hệ thống. (Tuy ngay cả môi 
trường, trạng thái chung của thị trường, cũng có tác 
động đến cơ chê'này - về sau sẽ còn nói về vâh đề này.)

Hiện tượng được nhắc đến sớm hơn, that nghiệp 
cơ câu và hiện tượng vừa được mô tả, thâ't nghiệp ma 
sát nảy sinh vì các thiêu sót thông tin, và tồn tại trong 
thời gian tìm việc làm, có quan hệ mật thiết với nhau, 
và chồng lấn lên nhau theo nghĩa nhất định. Nếu thông 
tin là hoàn hảo ở cả hai bên của thị trường, kể cả sự 
nhìn thâỳ trước chính xác sự biến đổi tương lai, thì sự 
thiếu ăn khớp do thay đổi cơ câù gây ra sẽ nhỏ hơn rất 
nhiều. Và ngược lại: nếu giả như cơ câu của nền kinh 
tê'bị đông cứng lại cả về mặt công nghệ, cả về cơ câù 
ngành, và cả về phân bô' địa lý trong cơ cấu cho trước 
của nó, thì việc tìm kiếm, sự gặp nhau của cung và cầu 

sẽ trở nên dễ hơn nhiều. Trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa lết bết trong phát triển công nghệ và đổng thời bị 
điều khiển với sự cứng nhắc quan liêu quá tập trung, 
đã có rắc rô'i đô'i với cả hai hiện tượng. Thê' nhưng về 
mặt này các chiếc phanh (thắng) của sự tiến bộ kỹ thuật 
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đã gây ra rắc rổì chính. Sự câ't cánh của chủ nghĩa tư 
bản trong tiến bộ kỹ thuật (dẫu thông tin có hoạt động 
tốt đến đâu ở cả hai bên của thị trường) bản thân nó 

cũng gây ra thất nghiệp cơ câù đáng kể. Vì thế tôi liệt 
kê hiện tượng này vào giữa các nét đặc thù hệ thống 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, còn thất nghiệp ma 
sát vì các thiếu sót thông tin thì không.(1)

(1) Mặc dù ma sát nảy sinh do các khiếm khuyết thông tin xuất hiện 
trong cả hai hệ thôhg, thiệt hại do sai lầm được những người có liên 
yuan cảm thấy nhiều hơn trong chủ nghĩa tư bản so với trong chủ 
nghĩa xã hội. Doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa, nếu có sử dụng lực 
lượng lao động với hiệu suất tháp đi nữa, có khả năng sống sót sau 
thua lỗ (ràng buộc ngân sách mềm). Công nhân cũng ít thấy sự tổn 
thất do sự ma sát của thị trường sức lao động hơn, bởi vì sự chênh 
lệch giữa các loại lương không nhiều, và bởi vì - nêu thực sự muôn - 
từ quyết định của riêng mình dễ thay đổi chỗ làm việc hơn.

Hai hiện tượng chồng lân lên nhau một phần, được 
thảo luận bây giờ - sự tái sắp xếp cơ cấu muôn đời và 

ma sát của sự tìm kiếm tương hợp - dẫn đến việc đồng 

thời xuất hiện thiêù hụt và dư thừa trên thị trường sức 
lao động. Trong các chương 2.2 và 2.3 đã nói đi nói lại 
về sự xuâ't hiện đổng thời của thiếu hụt và dư thừa liên 
quan đến phân bô các sản phẩm, các dịch vụ và các 
năng lực. Bây giờ chúng ta có thể bổ sung cho những 
điều đã nói ở đó bằng việc giới thiệu các hiện tượng 
tương tự của thị trường sức lao động. Thật đáng rút 
ra bài học về mặt này từ các sô' liệu thống kê của bảng 
2.6. Trên cơ sở số liệu của bảng này, hình 2.9 giới thiệu 
chuỗi thời gian của bốn nước để minh họa.
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Hình 2.9: Dân số không hoạt động về mặt kinh tế (b), 

tỷ lệ người thất nghiệp (u) trong ba nước tư bản chủ 
nghĩa "truyền thống", 1980 - 2009

Nguồn: International Labour Office (2010): dân sô'không hoạt 
động vềmặt kinh tế, sô'người thất nghiệp, dân sô'.

Chú thích: Theo các định nghĩa nêu trong bảng 2.4, b và ulà các 
chỉ sô'sau đây: b = B/Q, U=u/Q và V=v/Q trong trường hợp của Tây 
Ban Nha (E), Thụy Điển (SW) và Hoa Kỳ (USA).

Bảng và hình củng cô' cả hai khẳng định được trình 
bày ở trên:

(i) Luôn luôn có thiêu hụt và dư thừa bên cạnh nhau.

(ii) Trong các nước tư bản chủ nghĩa "truyền thông" 
này, (không trải qua một pha xã hội chủ nghĩa) hiện 

tượng dư thừa luôn luôn mạnh hơn rất nhiều so với 
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hiện tượng thiêù hụt.(1) Điều này đúng ngay cả đối với 
các nước, (thí dụ như Thụy Điển) đi đầu trong việc xây 

dựng nhà nước phúc lợi và đã thành công trong việc 
làm giảm that nghiệp, cũng như trong việc tăng tỷ lệ sô' 
dân hoạt động vê' mặt kinh tế.

(1) Hình 2.6 làm sáng tỏ một cách sinh động hai nhân tô'đặc biệt quan 
trọng giải thích tỳ lệ sô' dân hoạt động về mặt kinh tế: trình độ phát 
triển và tác động có tính đặc thù hệ thôhg. Trong chuỗi thời gian liên 
quan đêh từng nước của bảng 2.5, tác động của tăng trường kinh tê' 
được cảm nhận một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó trong chuỗi thời gian 
của nhiều nước sự tăng lên có thê’quan sát được của tỷ lệ (sự giảm đi 
của tỷ lệ của những người không hoạt động) cũng bị tác động của các 
nhân tô'khâc, trước hết của sự thay đôi các định chếthị trường sức lao 
động. Vì thếkhông hợp lý khi so sánh trực tiêp các sô'liêu của bảng 2.6 
và hình 2.5 mà không có các phân tích bô’sung.

Lương hiệu quả

Từ khóa của sự phân tích khoa học về nhóm hiện 
tượng khác dẫn đến sự tái tạo liên tục của nạn thát 
nghiệp là lương hiệu quả (efficiency wage). Người sử 

dụng lao động sẵn sàng trả lương cao hơn lương "làm 

sạch thị trường" (tức là mức lương mà tại đó cung và 
cầu của sức lao động trùng nhau một cách chính xác). 
Đâỳ là lương hiệu quả. Không phải lòng nhân hậu thúc 
đẩy người sử dụng lao động làm việc này, mà là lợi ích 
riêng được hiểu kỹ của anh ta, cụ thể là trên cơ sở của 
nhiều loại cân nhắc.

Bằng cách này người sử dụng lao động trước hết 
muốn tự bảo vệ chống lại sự "biêng nhác" (shirking-sự 
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trốn việc) của người lao động.(1) Sẽ tôn rất nhiều, nếu 

phải cử người theo dõi ở đằng sau lưng của mỗi công 
nhân. Bõ công so sánh chi phí giám sát (monitoring) 
với chi phí do trả lương cao hơn lương "làm sạch thị 
trường". Trong nhiều trường hợp chi phí sau thâ'p hơn. 
Tình hình này tồn tại đặc biệt khi, nếu thành tích khó có 

thể đo được bằng các chỉ tiêu số lượng, tức là nêu trước 

hết chát lượng của kết quả có tầm quan trọng thực sự. 
Nội dung trí tuệ trong từng nhiệm vụ công việc càng 
nhiều, người ta mong đợi thành tích trí tuệ càng nhiều 
ở người lao động, thì "lương khoán sản phẩm", hay 
"lương công nhật" đơn giản càng hoạt động ít hơn, 
sự chểnh mảng công việc càng khó bắt quả tang hơn. 

Cần phát triển các động lực bên trong. Lương hiệu quả 

được dùng để làm việc này, theo nhiều cách. Khi người 
sử dụng lao động chào mời vói lương cao hơn trên thị 
trường sức lao động, có thể lựa chọn dê hơn so với chỉ 
trả lương làm sạch thị trường. Còn nêù sau đó người 
lao động đã chấp nhận chỗ làm việc được trả lương 
tương đối cao, thì phải cố gắng để đừng mâ't nó.

(1) Công trình tiên phong của lý thuyết lương hiệu quả là bài báo 
của Shapiro - Stiglitz (1984). Có lượng tài liệu lớn mô tả hiện tượng 
và phân tích nhân quả của nó. Trong sô'tài liệu bằng tiếng Hung tôi 
nhấn mạnh cuốn sách của Milgrom - Roberts (2005) (xem trang 341).

Tác động của lương hiệu quả được đầy đủ hơn, 
nêù người lao động tận tâm làm việc không chỉ vì sợ 
mất khoản chênh lệch lương tương đối, mà là nếu môi 
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lo ngại của anh ta nghẹt thở hơn thê': sợ mâ't chỗ làm 
việc. Lợi ích tập thê’ của tâ't cả những người sử dụng 
lao động là sự tồn tại của dư thừa sức lao động kinh 

niên, bởi vì đây là công cụ ép kỷ luật ở mọi chỗ làm việc 
của nền kinh tế. Vì thế ngay cả những người sử dụng 
lao động có học thức nhâ't và nhạy cảm về mặt xã hội 
nhiều nhâ't cũng chỉ ủng hộ sự giảm mạnh mẽ nạn that 
nghiệp với nửa tâm lòng. Họ tuyệt nhiên không muốn, 
rằng trạng thái của thị trường sức lao động lật sang bên 

đối diện, và xảy ra sự thiêù hụt sức lao động hàng loạt. 

Như thế mối hiểm nguy bị sa thải luôn lơ lửng trên 

đầu của những người có việc làm. Ngay cả đầu đề của 
bài báo nổi tiêng của Shapiro và Stiglitz cũng tóm tắt 
súc tích môì quan hệ này: "Equilibrium unemployment 
as a worker discipline device" (Cân bằng that nghiệp, 
như công cụ kỷ luật, 1984).(1) Tuyên bô'này nghe có vẻ 

râ't "marxist" - nhưng dẫu sao vẫn đúng!

(1) Không cẩn thiết đối với sự hoạt động của cơ chế được mô tả ở trên, 
rằng người sử dụng lao động có ý thức về lợi ích tập thê’gắn bó với 
việc duy trì thất nghiệp. Nếu thị trường sức lao động trờ nên cực kỳ 
căng thẳng, và mức sử dụng lao động đạt 100 phần trăm, thì lương 
kích thích thành tích tương ứng lên cao đến mức không thê’châp nhận 
được đôi với những người sử dụng lao động. Khi một số người sử 
dụng lao động, nâng lương trong quá trình mặc cả riêng trên thị 
trường sức lao động, thì bằng việc đó - một cách vô thức cũng — làm 
giảm đáng kê’việc thuê lao động.

Lập luận kinh tế học vĩ mô khá phổ biến chống lại 
việc xóa bỏ quá triệt đê’ nạn that nghiệp và đặc biệt là 
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chống "thuê lao động thái quá". Nêù các động lực quá 

mạnh đòi tăng lương xuất hiện, vì dư cầu vê' sức lao 
động nên các chi phí và giá cả chuyển động theo hướng 
tăng lên, và vòng xoáy lạm phát có thê’ khởi động. Lập 
luận này có lý.(1) Thê'nhưng nó cũng chẳng loại trừ một 

cơ chế khác: lợi ích tập thể của người sử dụng lao động 

để duy trì thất nghiệp ở mức độ nào đó, nhằm đảm bảo 

kỷ luật lao động.

(1) Môĩ quan hệ này tạo thành xương sống của lý thuyết "tỷ lệ tự 
nhiên của thất nghiệp. Các công trình tiên phong của lý thuyết Phelps 
(1968) và Friedman (1968). Sự trình bày lý thuyết có thê’thấy trong 
tất cả các sách giáo khoa vềkinh tếhọc vĩ mô.

Không cần thiết đôi với sự hoạt động của cơ chê' 
được mô tả ở trên, rằng người sử dụng lao động có ý 
thức vẽ lợi ích tập thể gắn bó với việc duy trì thất nghiệp. 
Nếu thị trường sức lao động trở nên cực kỳ căng thẳng, 

và mức sử dụng lao động đạt 100 phần trăm, thì lương 

kích thích thành tích tương ứng lên cao đến mức không 
thể châ'p nhận được đôì với những người sử dụng lao 
động. Khi một sô' người sử dụng lao động, nâng lương 
trong quá trình mặc cả riêng trên thị trường sức lao 
động, thì việc đó - một cách vô thức cũng - làm giảm 

đáng kê’ việc thuê lao động.

Khi thảo luận dòng tư duy của lương hiệu quả 
không được phép lờ đi, rằng lập luận là hoàn toàn 
quen thuộc đối với việc hiểu các tư tưởng của Marx về
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Illi

đội quân dự bị công nhân công nghiệp (Marx, Tư bản 

quyển 1, 1986 [1867], trang 591 - 595) ngoài ra ở nhiều 
chỗ trong cuốn sách đó. Sự tồn tại của "đội quân dự bị 
công nghiệp" (theo ngôn ngữ của tiểu luận này: sức lao 
động dư thừa) giúp giữ chặt lưong khỏi bị sổng, tăng 
cường kỷ luật lao động, và sẵn có cho những người 
sử dụng lao động, nếu họ muôh mở rộng sản xuâ't. 
Cũng không thể chối cãi rằng lý thuyết "lương hiệu 
quả" thân thuộc với các tư tưởng phổ biến trong phong 

trào xã hội chủ nghĩa và vô chính phủ, theo đó những 

người sử dụng lao động tư bản chủ nghĩa trả lương cao 

hơn cho "tầng lớp công nhân quý tộc" để mua sự trung 
thành của tầng lớp này.(1> Tính chính trực trí tuệ đòi hỏi 
sự thú nhận quan hệ thân thuộc, thậm chí cả sự thừa 
nhận quyền ưu tiên nữa - ngay cả đôì với các nhà kinh 
tê) những người không sẵn sàng thú nhận, mà còn xâù 

hổ vì sự thân thuộc này.

Vân còn một quan điểm ủng hộ sự hình thành dư 
sức lao động: sự sẵn có của dự trữ làm cho sự thích 
nghi được mềm dẻo. Việc tăng đột ngột sản xuâ't hay 
chuyển sản xuâ't sang tuyến khác sẽ dễ hơn, nêù sức 
lao động cần cho việc này dễ huy động hơn. Tất nhiên 

đây là lý do kỹ trị. Năng lực không được tận dụng, 

linh kiện tồn kho là các thứ vô sinh và không phải chịu

(1) Thuật ngữ "tầng lớp công nhân quý tộc” do Bakunin dùng đẩu 
tiên, và sau đó xuất hiện nhiều lần trong các bài viết của Kautsky 
và Lenin.
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đựng khi bị giữ làm dự trữ, còn dự trữ sức lao động 
bao gồm những con người sông, những người phải 
chịu cảnh vât vưởng.

Tại điểm này bạn hãy dừng lại một phút, và nhớ lại 
những điều đã được viết trong tiểu mục 1 của chương 
này. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đạt trình 
độ phát triển trung bình, kể cả Liên Xô và các nước 
cộng sản Đông Âu, trong lĩnh vực sản xuất đã xuâ't 
hiện thiếu hụt sức lao động kinh niên. Ai cũng biết 
rằng tình trạng này đã làm yếu kỷ luật lao động đến 
chừng nào. Người lao động có lý đê’ có thê’ cảm thây: 
người ta chẳng sa thải ngay cả khi, nêù chểnh mảng 
một cách rõ ràng. Nếu tình cờ người ta vẫn đuổi, thì tìm 
được việc làm khác mà chẳng khó khăn gì. Mọi giám 
đô'c nhà máy và quản đô'c phân xưởng đã phàn nàn vì 
chuyện này. Trước hết cảm giác lương thiện sơ đẳng 
và sự đổng nhất với công việc, đây đó - nơi việc này 
có thê’ giải quyết được một cách hữu hiệu - sự thưởng 
thành tích tốt hơn bằng vật châ't, là cái thúc đẩy phần 
lớn người lao động làm việc tử tế. Thế nhưng bóng ma 

thất nghiệp đã không ảnh hưởng đến kỷ luật lao động. 
Chúng ta hãy thành thật thú nhận, tình hình này cũng 
có lợi cho những người lao động. Có công ăn việc làm 
là cảm giác yên lòng, thậm chí còn nhiều hơn thê’, sự 
an toàn về chỗ làm việc. Trong quy mô xã hội việc thay 
đổi từ trạng thái thiếu hụt sức lao động sang trạng thái 
dư thừa sức lao động đi cùng vói cả những lợi ích, lẫn 
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những tổn thâ't - và các lợi ích và những tổn that được 
phân chia không đều giữa các thành viên của xã hội.

Chúng ta hãy tóm tắt những điều đã nói. Sự tái 

tạo liên tục của dư sức lao động, thất nghiệp kinh niên 
và không đủ việc làm là nét đặc trưng đặc thù của hệ 
thôhg chủ nghĩa tư bản. Nó khiến người thâ't nghiệp 
đau khổ, chịu tổn thất vật châ't, bị làm nhục. Nó khiêh 
cho người đang có việc làm cũng cảm thây không chắc 
chắn, vì sợ sự đe dọa của thất nghiệp. Nhiều khi nó 

câù kết với chủ nghĩa chủng tộc và các loại khác của 

sự phân biệt trong việc lựa chọn, ai được nhận vào làm 
việc, và ai sẽ bị that nghiệp.

Hoàn toàn không thực tế để châp nhận, bênh vực 
chủ nghĩa tư bản, và giữa chừng lại đòi hay hứa hẹn 
"sự toàn dụng lao động hoàn toàn". Vô ích đi làm trò 
ảo thuật với từ "hoàn toàn". Nhiều người làm thế, cả 
các chính trị gia, cả các nhà nghiên cứu khoa học. Đổi 
với tôi chỉ sự giải nghĩa chính xác mới có thể châ'p nhận 
được. Hoàn toàn - là 100 phần trăm, và không phải 97 
phần trăm hay 93 phần trăm. Điều này không chỉ một 
nhà nghiên cứu nghiêm túc cảm thâỳ như vậy, mà cả 
những người có liên quan nữa. Xác suât thành công 
của một phẫu thuật chỉ là 100 phần trăm khi, nêu luôn 
luôn thành công. Bác sĩ nghiên cứu hay văn bản quy 
tắc chuyên môn dựa trên các sự thật thông kê có thê’ 
tuyên bố rằng 97 phần trăm đã được coi là "hoàn toàn 
chắc chắn", và là thành tích rất đẹp của khoa học y học.
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Thật sự - đúng là 3 phần trăm, mà phẫu thuật không 
thành công, sẽ bị bệnh kinh niên, hay tàn phế sau phẫu 
thuật hay chét. Nếu thất nghiệp chỉ là 3 phần trăm - thì 
đây có thê’ là thành tích chính sách kinh tế vĩ mô đầy 
ấn tượng, nhưng người tình cờ rơi vào nhóm 3 phần 
trăm chẳng được an tâm bởi nhận thức, rằng chỉ do 
"that nghiệp cơ câu" mà anh ta bị thất nghiệp. Có thể 
- và cũng cần phải - tiếp tục chính sách kinh tê'vĩ mô 
và tạo ra các định chê', mà chúng giảm that nghiệp hay 
làm cho that nghiệp có thể chịu được hơn. Đâ'y là việc 
đảm nhận nhiệm vụ thực tê'; đáng và cần nỗ lực làm 
việc này. Nhưng tôi cho là đánh lạc hướng, nêù thành 
công có thể của chính sách này được dùng để quảng 
cáo: chúng ta đã đạt sự toàn dụng lao động (đầy đủ 
việc làm).

2.5 Tóm tắt mô tả thực chứng và phân tích
NHÂN QUẢ

Vê khả năng làm việc của khái niệm "cân bằng"

Chắc chắn bạn đọc kinh tê'gia cảm thấy rằng trong 
những phân tích riêng của mình, tôi luôn luôn tránh 

sử dụng khái niệm cân bằng ở mức có thể. Bản thân từ 

này đúng ra chỉ xuâ't hiện trong tiểu luận của tôi, khi 
tôi dẫn chiếu đến hướng suy nghĩ nào đó của dòng 
chủ lưu.
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ít có thuật ngữ mà xung quanh nó lại có sự rắc rối 
đến vậy, như khái niệm cân bằng. Các trường phái 

khác nhau cho từ này các ý nghĩa khác nhau và gắn 

các phán xét giá trị khác nhau vói nó. Có người vui, 
nếu nền kinh tế, hay một mảng nào đó của nó trong 
[trạng thái] cân bằng, người khác lại không muốn 
điều này, thậm chí coi là tình thê' bât hạnh. Chúng ta 
có thể coi sự đối thoại - nêù chúng ta vay mượn từ thô 

tục của ngôn ngữ thông thường - là "cuộc đối thoại 

của những kẻ điêc", vì tranh luận diễn ra về cân bằng, 

về bâ't cân bằng, về phản cân bằng mà người ta chẳng 
lắng nghe hay hiểu sai lời của nhau.

Tôi không có các ảo tưởng. Tôi không tin rằng tiểu 
luận này, và vài chú giải tiếp theo ở dưới đây sẽ lập lại 

trật tự trong sự rối loạn khái niệm. Tôi thỏa mãn, nếu 

bạn đọc hiểu rõ, rằng trong lúc viết tiểu luận này tôi 
giải nghĩa khái niệm cân bằng thế nào và tôi nghĩ gì về 
khả năng làm việc của nó.(1)

(1) Sự giới hạn "trong lúc viết tiếu luận này" trong câu có chút tự 
châm biếm. Tôi không phù nhận rằng quan hệ của riêng tôi đôì với 
khái niệm quan trọng này đã thay đổi nhiều lẩn và - tôi lây làm tiếc 
- những thay đối này có thể làm phiêh bạn đọc. Tôi không đè nặng 
tiểu luận hiện thời với câu chuyện phát triển cùa những suy nghĩ của 
riêng tôi - có lẽ dịp khác sẽ đêh lượt việc này nữa. Như thế ở đây tôi 
chi mô tả trạng thái hiện thời của các suy nghĩ có liên quan của tôi.

Từ cái cân có hai cánh tay đòn trong tiếng latin tạo 

cảm hứng cho việc tạo ra từ này: trên cả hai đĩa cân 
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chất các trọng lượng bằng nhau và vì thế, cho dù giữa 

chừng người ta có nhân cho nó lung lay, sớm muộn cái 
cân cũng trở về trạng thái tĩnh. Tải trọng trên hai đĩa 
cân cân bằng nhau. Bằng cách này chúng ta đi đến sự 
giải nghĩa theo ngôn ngữ thông thường của khái niệm: 

trong một hệ thông cho trước (trong thí dụ của chúng 

ta: trong chiếc cân) các lực cạnh tranh nhau bù trừ cho 

nhau và hệ thống trở về trạng thái tĩnh. Giữa các khung 
khổ rộng của sự giải nghĩa rộng theo ngôn ngữ thông 
thường này chẳng có lý do nào để chúng ta ghét bỏ từ 
này, mà có thể dùng tốt đê’ mô tả đặc trưng về trạng 

thái xác định của nhiều loại hệ thông.

Trong thế giới các mô hình toán học khái niệm cân 

bằng có thể được định nghĩa một cách chính xác. 
Không bõ công tìm định nghĩa tổng quát. Có loại mô 
hình, trong đó có thể giải nghĩa khái niệm cân bằng, 
và không chỉ có thể cho định nghĩa, mà cả các đặc tính 

khác nhau của cân bằng nữa: có một điểm cân bằng 

duy nhâ't hay có nhiều, các tính châ't ổn định của chúng 

ra sao và vân vân. Các mô hình khác nhau có các định 
nghĩa chính xác khác nhau. Phân tích các mô hình toán 
học của các hệ thống động có lẽ có thể xác định được 

"các trạng thái dừng" (steady State), các điểm cố định - 

đâỳ là các khái niệm họ hàng với cân bang. Tat nhiên 

cũng có loại mô hình toán học, mà khi khảo sát nó khái 
niệm cân bằng không giải nghĩa được.
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Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thếgiới thực, sang 
thực têí Các nhà vật lý hóa học, sinh học đều sử dụng 
khái niệm cân bằng - nhưng chúng ta hãy ở lại với môn 

học riêng của mình, với khoa học xã hội, và bên trong 

đó với kinh tế học. Trong thực tế có các hệ thống kinh tế 
con, mà theo quan điểm nào đó ở trong cân bằng, (cân 
bằng hoàn hảo hay cân bằng gần đúng.) Thí dụ trong 
ngân sách của một nước hay của một doanh nghiệp 
trong một giai đoạn cho trước các khoản thu chính xác 

bằng các khoản chi. Trong các kho hàng trong một thời 

kỳ cho trước hàng bổ sung đên chính xác bằng số hàng 

được lây ra.

Sau các điều này chúng ta thu hẹp câu hỏi: tình 
hình thếnào trong điều phối của sản xuâ't và tiêu dùng, 
của những người bán và những người mua, trong phân 

bổ các nguồn lực? Và tình hình ra sao trên thị trường, 

trong hoạt động của cơ chế đặc biệt này của điều phối 
và phân bổ? Có tồn tại không trạng thái cân bằng ở đó? 
Tôi trả lời không có dứt khoát cho câu hỏi này. Trên thị 
trường thực, trong hoạt động của các cơ chế điều phôi 
và phân bổ thực không có và cũng không thê’ có trạng 

thái tĩnh. Các lực lượng cạnh tranh với nhau, hay đối 

lập với nhau thay đổi liên tục. Chính sự thay đổi này là 

sự kiện quan trọng nhâ't. Nếu có lẽ, ngẫu nhiên, có sự 
yên tĩnh trong một phút, thì đó là sự kiện không quan 
trọng và không đáng quan tâm.
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Không phải tôi là nhà kinh tế học đầu tiên và duy 

nhất khẳng định điều này. Đây là một trong những 

khắng định quan trọng nhát của trường phái Áo, từ 
Mises và Hayek qua Kirzner đến "các nhà theo trường 
phái Áo" ngày nay.(1) Mặc dù có các vân đề quan trọng 
khác, mà các quan điểm của riêng tôi khác vói trường 
phái Áo, nhưng liên quan đến khẳng định đặc biệt 
quan trọng này tôi hoàn toàn đổng ý vói họ.

(1) Tôi chỉ nhấn mạnh vài trong sô' các công trình của trường phái 
Áo, trong đó các tư tường được diễn đạt ở trên nhận được sự chú ý 
nhấn mạnh: Hayek (1948), Kirzner (1973), Lachmann (1976), Lavoie 
(1985), cũng như Cowan và Rizzo (1996).

Cái cân có hai cánh tay đòn theo kiểu cũ được dùng 
trong nội trợ gia đình và ở chợ, sau khi người ta đặt 
thực phẩm lên một đĩa cân, còn các quả cân lên chiếc 
đĩa cân khác, cái cân luân phiên ngả nghiêng về bên này 
hay bên kia một thời gian. Nếu người ta đặt các quả cân 
thích hợp lên một bên, thì do ma sát sự ngả nghiêng 
ngày một nhỏ hơn và cuối cùng sự ngả nghiêng châm 

dứt. Hình thành sự cân bằng, theo nghĩa đen của từ, vì 
sự dừng ngả nghiêng báo hiệu rằng trọng lượng của 
tải ở hai bên bằng nhau. Thế nhưng, bản châ't của nền 
kinh tế thật khác với bản châ't của cái cân có hai cánh 

tay đòn! Trong chương 2.2 của tiếu luận tôi đã thử giới 
thiệu chính điều này. Sự phát triêh kỹ thuật là liên tục; 

cung hiện tại và cầu của ngày hôm nay không chỉ khác 
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so với năm trước hay mười năm trước về số lượng, mà 

cả về chất lượng. (Nêù bằng một cái tên duy nhất tôi 

muốn dán nhãn cho nhóm tư tưởng này, mà với nó cần 
bổ sung cho khẳng định trên của "trường phái Áo" về 

sự thay đổi muôn thủa của thị trường, ở đây tôi phải 

đưa ra tên của Schumpeter.) Vì quá trình đổi mói sáng 
tạo liên tục nên "cân bằng thị trường" là không thể giải 
nghĩa nổi. Tại điểm này cũng chẳng bõ công nhắc đến, 
rằng "cân bằng thị trường" cũng không đáng mong 

muôn - vì tuyên bố này dựa trên phán xét giá trị mâ't 

rồi. Ở đây và bây giờ chúng ta bàn đêh vân đề không 

phải theo cách tiếp cận chuẩn tắc, mà theo cách tiếp cận 

thực chứng. Dù chúng ta có muốn, dù chúng ta không 
muốn: thị trường thật không và cũng không thể trong 
cân bằng.(1)

(1) Hiển nhiên theo nghĩa này Káldor Miklós đã đánh giá (theo 
tôi một cách có lý) kinh tế học cân bằng là "không thích hợp" (xem 
Káldor, 1972). Tuy vậy tôi phải nói thêm, với cái đẩu hôm nay: nhiều 
hoạt động lý thuyêì vô bô’đã chọc tức Káldor đến mức, rằng - từ bõ 
tính khách quan - ông đã không muôn thừa nhận cả vai trò hữu ích, 
mà các mô hình cân bằng toán học có thể đóng trong thế giói lý 
thuyết. Khi Káldor viết bài báo bực tức được nhắc đẽh đó, bản thân 
tôi cũng rơi vào cùng sai lầm. Tôi kể vê' cách hiểu của tôi lúc đó và 
sự đánh giá tự phê phán của tôi ngày nay trong tiểu sử của tôi (A 
gondolat erejével, 2005, Bằng sức mạnh tư duy, 2008, chương 10).

Nếu lập luận này hợp lý, thì cũng có căn cứ rằng 
tôi không vạch đường ranh giới giữa dự trữ năng lực 

244 I KORNAI JÁNOS



"vừa đúng mức cần thiết" (cân bằng) và "dư thừa", 
giữa dự trữ sản phẩm "vừa đúng mức cần thiết" (cân 
bằng) và "dư thừa", giữa dự trữ sức lao động "vừa 
đúng mức cần thiết" (cân bằng) và dư thừa. Bằng việc 
này tôi không vạch trần sự dốt nát của tôi. Sở dĩ tôi 

không dùng một phạm trù, bởi vì trong thực tế nó 

không tồn tại.

Thế nhưng từ đâ'y không suy ra, rằng khái niệm 
cân bằng chẳng thể dùng để làm gì khi mô tả thực 
chứng thị trường thật. Có thể sử dụng được - trong 
khuôn khổ của một thí nghiệm tưởng tượng - như một 

"chuẩn mực", như một điểm đối chiếu. Tôi đưa ra hai 

thí dụ cho việc này. Trong thế giới của lý thuyết kinh 
tế học vi mô, theo gương Walras, Arrow và Debreu 
(hay theo gương các hậu duệ của những người này) 
chúng ta xác định cân bằng Walrasian của thị trường. 

Cân bằng Walrasian hình thành giữa những người 

bán và những người mua trong một thế giới, trong 

đó mọi thông tin là sẵn có đầy đủ và chính xác, có thể 
thâỳ trước tương lai, mọi sự thích nghi xảy ra tức thì 
và không có ma sát và vân vân. Sau đó chúng ta có 
thể đặt câu hỏi: thị trường thật hoạt động trước mắt 
chúng ta, gần hay xa trạng thái tưởng tượng này đến 

mức nào. Hay một thí dụ khác: mô hình tăng trưởng 

do Neumann phác họa, trong đó không có thay đổi 
kỹ thuật, và trên quỹ đạo cân bằng của nó mọi ngành 
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tăng theo cùng nhịp độ. Có thể đáng rút ra bài học đê 
chỉ ra, quỹ đạo tăng trưởng thật của mọi nền kinh tê' 
lệch đến thế nào khỏi quỹ đạo lý thuyết này, vì sao 

một số ngành biến mất, và vì sao xuât hiện các ngành 
mói, vì sao các tỷ lệ giữa các ngành lại thay đổi triền 
miên. Thê'nhưng ngay cả một phút cũng không được 
phép coi công cụ được vay mượn từ thế giói ảo của 
các mô hình toán học trừu tượng, quỹ đạo cân bằng 

kiểu Neumann, là ánh xạ của tăng trưởng thật.

Tôi coi là có vâh đề các loại định nghĩa, mà chúng 

dẫn ra khái niệm cân bằng từ "sự yên lòng" của những 
người tham gia của hệ thông được khảo sát. Theo ý 
nghĩa của cách tiếp cận này hệ thông ở trong cân bằng 
khi, nêù những người tham gia vì lợi ích riêng của 
mình không còn muôh di chuyển khỏi điểm cân bằng. 

Nhung ở đây chúng ta dễ lạc vào định nghĩa của sự xác 

định tautologie [trùng ngôn].(1)

(1) Có ảnh hưởng lớn là các lý thuyết, mà chúng xác định khái niệm 
cân bằng từ quan điểm của các kỳ vọng (expectation); sự trở thành 
hiện thực của các kỳ vọng duy lý đặc trưng cho trạng thái cân bằng. 
Tiểu luận của tôi không xem xét vấn đê'này.

Tâm gương vật lý newtonian, trong đó khái niệm 
cân bằng được định nghĩa một cách nghiêm ngặt có 
vị trí xứng đáng, đã lơ lửng trước mặt các nhà kinh 

tế học, bắt đầu từ Marshall và Walras đêh dòng chủ 

lưu của ngày hôm nay. Vê' phần mình, nếu vẫn muôh 
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nhận được cảm hứng từ các khoa học tự nhiên, thì tốt 

hơn tôi nhập vào nhóm các nhà kinh tế học, những 
người được Darwin và sinh học tiến hóa tạo cảm hứng. 
Đáng suy ngẫm, có nhiều sự giông nhau đến thế nào 
giữa một mặt là chọn lọc tự nhiên và sự tiến hóa xảy 
ra trong thế giới sinh vật, và mặt khác là tăng trưởng 

và sự phát triển kỹ thuật xảy ra trong nền kinh tế phi 

tập trung.

Mọi sáng kiến khởi nghiệp mới, mọi sự đổi mới 
sáng tạo có thể hiểu được như sự đột biến ngẫu nhiên. 
Sản phẩm mới, công nghệ mới, phương pháp tổ 
chức mới, doanh nghiệp mới đâ'u tranh vì sự tổn tại. 

"Struggle for life." Một phần thành công, và không chi 

còn sống, mà "sinh sôi" nữa: sáng kiến lan rộng, các 

doanh nghiệp có thành tích tốt ngày càng lớn lên. Các 
đột biên khác that bại: một phần các đổi mới biến mâ't, 
các doanh nghiệp phá sản. Chọn lọc tự nhiên xảy ra. 
Không phải một ý chí trung ương đưa ra phán quyết 
với sự dự kiến duy lý và tri thức chắc chắn: "sống 

hay chết", mà khả năng sống là tiêu chuẩn quyết định. 

Ngẫu nhiên có vai trò lớn. Đa phần hoạt động tô't, 
nhưng không luôn luôn: cái có thê’ có giá trị vẫn có thể 
bị phá sản, hay ngược lại, vẫn tồn tại một thời gian, 
dẫu có cái còn tô't hơn nó.

Sự tiến hóa sinh học và kinh tê' học cũng giôhg 
nhau ở chỗ, rằng "cân bằng" không thể giải nghĩa 

CÁC Ý TƯỞNG VỀ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 247



được.(1) Sự thay đổi là liên tục - và chính drive (khát 

vọng) tồn tại và bành trướng, kẽ hở giữa các khả năng, 

là cái kích thích sự thay đổi. Nhưng chúng ta phải 
đứng lại ở đây một phút, trước khi tiếp tục một cách 
mù quáng việc giới thiệu sự tương tự.

(1) Ớ đây tôi nói vê'quá trình lớn, dài xảy ra với nhịp điệu triệu năm. 
Các vẩn đê' khác xuất hiện trong sinh thái học, mà có thể được coi là 
một nhánh của sinh học, và đa phần khảo sát môì quan hệ của các dân 
cư sinh vật với nhau và với môi trường với tỷ lệ xích thời gian ngắn 
hơn thế. Từng hệ thống con được giới hạn một cách riêng biệt của sự 
cùng chung sôhg của các sinh vật có thể được mô tả bằng lý thuyêl, 
mà bên trong nó công cụ giải nghĩa của cân bằng có khả năng hoạt 
động. Thí dụ, trong thế giới động vật của một khu rừng các thú săn 
mỗi và các thú có thểbị giêi đê’làm mồi cho chúng, các nạn nhân của 
các thú săn mồi, cùng sông với nhau. Sự can thiệp cùa con người xua 
đuổi hay hủy diệt bất kể nhóm nào, thì cân bằng tự nhiên bị phá vỡ: 
các thú săn mồi bị tiêu diệt, nếu không còn các thú làm mồi, còn các 
thú làm mồi sẽ sinh sôi thái quá, nêu không có các thú săn môi. (Mô 
hình Lotka-Voltera mô tả chuyện này, mô hình cũng được dùng để 
phân tích các hiện tượng kinh tếhọc.)

(2) Tôi mang ơn Simonovits András đã lưu ý tôi vê'sự thật lịch sử 
quan trọng này.

Malthus, nhà kinh tế học, đã có ảnh hưởng lớn lên 
Darwin.(2) (Coutts, 2010, Jones, 1989). Trong tầm nhìn 
Darwinian, các tổ cơ thể sống sinh sôi nhưng các nguồn 
lực tự nhiên sẵn có cần thiết cho sự tồn tại của chúng lại 
eo hẹp. SỐ lượng của các nguồn lực đình trệ hay tăng 

chậm hơn so với nhu cầu chung của các cơ thể sống. Sự 
căng thẳng của cuộc đâù tranh nảy sinh từ đây; sự xuất 
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hiện của các đột biến mới và mới hơn, sự phát triển tiến 

hóa xảy ra chính giữa cuộc tranh đấu này. Nếu tôi mô 
tả quá trình xảy ra với thời gian triệu năm này bằng các 
thuật ngữ của từ điển riêng của tôi: thế giới tự nhiên 
là nền kinh tế thiếu hụt vô chính phủ, mà không có 
ủy ban kế hoạch và các nhà chức trách phân chia tem 

phiếu thực phẩm, không có cảnh sát và KGB. Ai xoay 
được, thì ngoạm; ai xoay tài hơn, thì ngoạm nhiều hơn 
cho mình.(1) Với từ điển chuẩn: đâỳ là nền kinh tế dư 
cầu, trong đó nguồn lực tự nhiên là bên ngắn hơn.

(1) Trong các công trình trước đây cùa mình, tôi đã gọi loại cơ chếnày 
là "điều phối xâm lược".

Ngược lại trong nền kinh tế thị trường, như tiêù 
luận này thử chi rõ, tình hình là chính xác ngược lại. 
Đấy không phải là nền kinh tế thiếu hụt, mà là nêh kinh 
tế dư thừa. Ưu thế là ở bên cung. Nhưng ở đây cũng 
là sự chênh lệch, sự căng thẳng, là khe hở giữa hai quá 
trình lớn, giữa các quá trình cung và cầu, là những cái 
kích thích sự tiến hóa.

Không phải tôi kiến nghị thu nhận máy móc mô 
hình tiên hóa nào đó, mà là ít hơn thế và nhiều hơn 
thế. Kinh tế học cần lây cảm hứng từ triết lý khoa học, 
từ cách nhìn, từ phương thức tiếp cận ẩn náu sau lý 
thuyết Darwinian. Marx và Schumpeter, cả hai ông đã 

là các vĩ nhân khâm phục Darwin, họ đã xem xét chủ 

nghĩa tư bản theo cách hiểu Darwinian này.
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Kinh tếhọc tiến hóa được hình thành do cảm hứng 
của lý thuyết sinh học tiến hóa Darwinian có thể nhìn 
lại quá khứ nhiều thập kỷ, từ các công trình tiên phong 
(Veblen, 1898, Nelson - Winter, 1982) đã trải qua sự 

phát triêh lớn và có thể được coi là trường phái tư duy, 

mà để nửa chân trong dòng chủ lưu, và nửa chẵn bước 
ra ngoài nó.(1) Tôi cảm thâỳ quan hệ họ hàng trí tuệ gần 
gũi giữa các công trình của họ và các suy nghĩ của tôi. 
Tôi muốn hy vọng, rằng các nhà khai hóa kinh tế học 

tiến hóa sẽ giúp đõ việc làm chín muồi, việc mô hình 

hóa toán học và việc mở rộng cơ sở kinh nghiệm của 

các tư tưởng chính của tiểu luận này.

(1) Có thể thây tồng quan kỹ trong công trình của Hodgson (1993).

Bất đối xứng

Ở nơi kinh tê' học chuẩn bàn về thị trường, sản 
xuất và tiêu dùng, cơ chế điều phối việc bán và mua, 

nhìn thấy sự đối xứng giữa hai bên, thì ở đó tôi cảm 
thấy sự bất đôì xứng. Tôi không đơn độc trong chuyện 
này. Bởi vì có nhiều loại tên gọi được dùng, trong 
bảng 2.7 tôi thử tóm tắt các thuật ngữ thường được 
dùng nhiều nhâ't.

250 I KORNAI JÁNOS



Bảng 2.7: Hai mặt của cơ chê điều phối: Tóm tắt các 
tên gọi

Tên gọi Nhấn mạnh các đặc điểm nào 
của cơ chế

1. Nền kinh tế thiêù hụt vs. 
Nền kinh tế dư thùa

2. Nêh kinh tếbị hạn chế cầu vs. 
Nền kinh tếbị hạn chế cung 
(hay nền kinh tế bị hạn chê' 
nguồn lực)

3. Nền kinh tế dư cầu vs. 
Nền kinh tế dư cung

4. Thị trường của những 
người bán vs. Thị trường của 
những người mua

5. Sự ép vs. Sự hút

Ý định mua, hoặc sản xuâ't 
bán không được thực hiện.
Các hiện tượng thiêu hụt hay 
dư thừa chiêm ưu thế.

Giới hạn nào nổi trội, mà sự 
bành trướng sản xuâ't vấp phải

Theo giải nghĩa vĩ mô: biến 
sô' tổng hợp nào là "bên dài 
hon".

Theo giải nghĩa vi mô: 
"bên dài hơn" nào xuâ't hiện 
thường xuyên hơn và mạnh 
mẽ hơn.

Bên nào mạnh hơn trên thị 
trường.

Am chỉ nô lực của các bên 
thị trường: người bán có ép 
hàng cho người mua, hay 
người mua cô' "hút" hàng về 
cho mình.

Nửa đầu của cặp khái niệm 1 (Nền kinh tế thiếu 

hụt) được dùng phổ biến, nửa thứ hai (Nền kinh tế dư 
thừa) do tiểu luận này đưa vào. Các cặp khái niệm 2 và 
3 khá thông dụng, đặc biệt ở những người theo Keynes 

CÁC Ý TƯỞNG VỀ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 251



và Kaldor, và theo trường phái "hậu keynesian". Cặp 

khái niệm 4 không phải do kinh tế học lý thuyết, mà 

do ngôn ngữ kinh doanh tạo ra. Cặp khái niệm 5 được 
cuốh sách Anti-Equilibrium của tôi thử áp dụng, nhưng 
không được ngành kinh tế châp nhận (Kornai 1971).

Không có ý nghĩa đặc biệt nào về cặp khái niệm nào 
cuối cùng sẽ được lan truyền rộng rãi nhất, hay có thể 
một cặp mới xuâ't hiện, mà sẽ được từ điển của ngành 
kinh tế học châp nhận với sự thô'ng nhâ't rộng hon. 
Tựu chung cả năm cặp khái niệm phản ánh quan điểm 
chung: giữa các bên đứng ở hai phía của thị trường, của 
quá trình mua bán có sự bâ't đồng cơ bản lâu dài: một 
bên "ngắn hơn", bên kia "dài hơn", một bên mạnh hơn, 
bên kia yêù hơn, một bên có ưu thế hơn bên kia và vân 
vân. Tôi hiểu đâỳ là trạng thái bất đôì xứng lâu dài của 
thị trường.(1)

(1) Mrà kinh tếhọc đã bắt gặp từ "bất đôì xứng" nhiều lần trong các 
thập niên vừa qua, nhưng đa phần chì trong một môì quan hệ, cụ 
thê’là liên quan đến thông tin bâ't đôì xứng. Dau cái sau có là hiện 
tượng quan trọng đến thế nào, nếu bây giờ chúng ta cũng đưa khía 
cạnh này vào phân tích, chỉ làm rối rắm dòng tư duy. Thường thì bác 
sĩ am hiểu hơn (được thông tin tôt hơn) bệnh nhân trong chuyện chẩn 
đoán và điều trị y học. Từ điều này vẫn có thểhình thành "thị trường 
của những người mua" trong một sô'màng cùa dịch vụ y tế, bên cạnh 
các điều kiện xác định, với điều kiện bệnh nhân trả các dịch vụ bằng 
tiêh túi riêng của mình, có thể tự do lựa chọn bác sĩ điều trị, và giữa 
các bác sĩ có cạnh tranh vì các bệnh nhân tư nhân có tiền chi trả hậu 
hĩnh. Như thế trước mắt hãy đặt các vấn đề thông tin sang một bên; 
tôi còn quay lại vâh đề đó một cách ngắn gọn sau này.
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Về phương diện này tôi ở trên cùng làn sóng với các 

nhà sáng lập của các mô hình "disequilibrium" (Portes 
- Winter, 1980, Benassy, 1982, Malinvaud, 1977). Mặc 
dù về một SỐ vân đê' phương pháp luận quan trọng 
(tính toán tổng hợp vân vân) tôi tranh luận với họ, về 
vân đê' nội dung căn bản lập trường của chúng tôi là 

giông nhau, rằng chúng tôi chú ý trước hê't đến các 

trạng thái thị trường lệch khỏi cân bằng Walrasian theo 
chiều này hay chiều kia.

Tương tự tôi ở trên cùng làn sóng với nhóm của 
các nhà nghiên cứu, những người nói vê' "cân bằng 
thất nghiệp" (unemployment equilibrium). (Layard - 

Nickel - Jackman, 1991, Pissarides, 2000). Vói sự phân 

tích đặc điểm này họ muốn bày tỏ, rằng nạn thất nghiệp 

là bền vững; là do các cơ chếtác động liên tục tạo ra, chứ 
không phải do các điều kiện tức thời, quá độ, có hiệu 
lực trong chốc lát. Tôi có nhiều vân đê' với cách biểu đạt 
"cân bằng", như tôi đã trình bày vài trang trước đó - 
nhưng quan trọng hơn là sự thống nhất, rằng tình hình 

là bất đôi xứng. Thị trường sức lao động không lắc lư 

một cách đôì xứng quanh một giá trị trung bình nào 
đó, và khi thì người sử dụng lao động, khi thì người lao 
động mạnh hơn. Tính bât đối xứng của tương quan lực 
lượng là bền vững.

Ý tưởng vê' sự đối xứng của thị trường đã hằn hết 
sức sâu trong suy nghĩ của nhà kinh tế học. Vê' khía 
cạnh này tôi dễ trao đổi hơn rất nhiều với những người 
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thực tế của thế giới kinh doanh tư bản chủ nghĩa, vì 
đời sông hàng ngày dạy họ tranh đua là gì. Đối với họ 
đơn giản là không thể hiểu nổi loại khái niệm phi lý 
như "cân bằng cạnh tranh - competitive equilibrium". 
Nếu mọi sản phẩm định bán tìm thây người mua của 
mình và mọi người mua tìm thây hàng định mua - thì 
cái gì thúc đẩy phải cạnh tranh? Điều này cứ như là 
một thê'vận hội, trong đó có bao nhiêu vận động viên 
thì người ta chia ngần â'y giải. Sự hiện diện của "dư 
thừa" và sự tranh đua - là hai khía cạnh của cùng một 
hiện tượng; một cái chẳng thể tồn tại mà không có cái 

kia. Mọi người có thể lựa chọn theo khẩu vị của mình, 
nhân mạnh đến khí a cạnh nào, khi dùng tên gọi "nền 
kinh tế dư thừa", hay "cạnh tranh của những người 
bán", hay dùng thuật ngữ khác. Bản châ't là, hãy cảm 
nhận: mô tả một tình thếbất đối xứng bằng các từ này. 
Và không có hại, nếu cũng biết rằng trạng thái bất đô'i 

xứng cũng quen thuộc, "nền kinh tếthiêù hụt" và "sự 

cạnh tranh của những người mua" để lấy lòng những 
người bán.(1)

(1) Sự khảo sát khái niệm cân bằng rẽ nhánh theo nhiều chiều; ở đây 
tôi chỉ nhắc tới một chiều. Sự tăng trưởng cân đối (balanced) đến mức 
nào? Các tỷ lệ của nền kinh tếkhông bị méo mó ư trong quá trình tăng 
trường? Câu hỏi là vấn đê' lý thú về mặt trí tuệ và quan trọng vê' mặt 
chính sách kinh tế, mà nó có lượng tài liệu tham khảo lớn; bản thân 
tôi cũng đã tiến hành các nghiên cứu trong chủ đê'này. Tiểu luận hiện 
thời không thể đê' cập đêh nhóm vấn đê' này.
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Phân tích tóm tắt đặc tính của hai chê độ thị trường

Tôi hy vọng rằng khi bạn đã đọc tới đây, đã hiện ra 
trước mặt: tiểu luận này gọi cái gì là nền kinh tê' thiêu 
hụt và nền kinh tế dư thừa. Bây giờ chúng ta đã được 
chuẩn bị cho phân tích tóm tắt đặc điểm.

Hai khái niệm mô tả hai loại trạng thái bền vững 
bình thường của thị trường. Trong cuốn Hệ thôhg xã hội 
chủ nghĩa (1993a; 2002) của mình, tôi đã dùng thuật 
ngữ hai loại chê'độ thị trường với cùng ý nghĩa (xem tr. 
254-264). Trong từ điển riêng của tôi đây là các cụm từ 
đồng nghĩa.

Trong một vấn đê' cô't yếu tôi đã sửa đổi khung 
khổ khái niệm trước kia - và điều này gắn với dòng tư 
duy mà tôi đã trình bày ở đầu chương. Để cho sự giải 
thích được đơn giản chúng ta hãy chọn ra một chỉ số, 
mà đặc trưng tốt cho mức độ thiêù hụt trong một nền 
kinh tế tại một thời điểm xác định và một chỉ số khác, 

đặc trưng cho mức độ dư thừa. Lý tưởng, nêù chúng 
ta có một - một "chỉ số tổng hợp" (xem các lập luận ở 
trước của tiểu mục sự hình thành các chỉ số tổng hợp, các 
"chỉ sô'phức hợp"), mà nó biểu thị một cách tổng quát 
độ lớn của thiếu hụt và dư thừa. Nhưng nếu không có 

chỉ số đó, thì đối với sự giải nghĩa hiện thời của tôi bất 

cứ chỉ số nào cũng được, miễn là chỉ số đó phản ánh 
hiện tượng thiêu hụt cũng như dư thừa quan trọng. 
Thí dụ, SỐ các chỗ làm việc để trống, như chỉ sô' thiếu 
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hụt và SỐ người that nghiệp, như chỉ số dư thừa. Hay 

sô' người đợi căn hộ như chỉ số thiêù hụt và số căn hộ 

đê’ trống như chỉ số dư thừa. Hãy ký hiệu bằng T chỉ 
sô' thiêù hụt và bằng D chỉ sô' dư thừa - và hãy để sang 
một bên, rằng nội dung chính xác và định nghĩa thống 
kê của nó là gì.

Chúng ta chuẩn hóa cả hai chỉ số, sao cho T = D 
phản ánh "cân bằng" ảo. Thí dụ, sô' căn hộ để trống 
chính xác bằng sô' nhu cầu về căn hộ. Sô' chỗ làm việc 
đợi người làm, đúng bằng sô' người đợi việc làm. Trên 
hình 2.10 chúng ta minh họa những điều chúng ta 
muốn nói.

Hình 2.10: Minh họa nền kinh tế thiếu hụt và nền 
kinh tê dư thừa
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Trên hình đường 45 độ thể hiện các trạng thái thị 
trường, mà trong đó "dư cầu thuần" bằng không. Gốc 
tọa độ là vị trí của cân bang Walrasian. Hai đường thẳng 
gạch-gạch có thể nhìn thâỳ bên trên trục hoành và bên 
phải trục tung. Các đường này minh họa cực tiểu của 

các hiện tượng thiêù hụt và dư thừa. Nếu không vì lý 

do khác, thì chỉ vì ma sát thị trường cũng chẳng thê’ 
trong cân bang Walrasian; ngay cả trong nền kinh tế 
dư thừa cũng nhất thiết xuất hiện các hiện tượng thiêù 
hụt, và trong nền kinh tế thiêu hụt cũng xảy ra các hiện 
tượng dư thừa.

Chúng ta có thể sử dụng cùng hình 2.10 này cho hai 
loại phân tích so sánh. Một sự giải nghĩa mang tính thời 

gian: chúng ta giới thiệu hai nước, ở bên trái một nền 
kinh tế thiếu hụt, ờ bên phải một nền kinh tế dư thừa. 
Các điểm giới thiệu các trạng thái được hình thành 

trong các năm khác nhau trong hai nền kinh tế. Trên 
hình chẳng thể nhìn thây điểm nổi bật của "cân bằng 
kinh tế thiếu hụt", cũng không thể thâỳ điểm nổi bật 
của "cân bằng kinh tế dư thừa", và các điểm khác phân 

tán không phải quanh điểm cân bằng - bởi vì điểm như 

vậy không tổn tại. (Ớ đây tôi chỉ tuyên bố điều này, tôi 

đã trình bày lập luận của mình trong tiểu mục 5.1.) Vị 
trí của cặp dữ liệu T(f), D(t) trong bất cứ thời điểm t nào 

liên quan đến nền kinh tế thiêu hụt sẽ ở đâu đó ở góc 
trên bên trái của hình (bên trong "cái bao" kinh tế thiếu 
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hụt), còn của nền kinh tế dư thừa thì ở gần góc dưới 
bên phải (bên trong "cái bao" kinh tế dư thừa).

Cách sử dụng khác của hình 2.10 giới thiệu một 

khảo sát "mặt cắt". Mỗi điểm mô tả trạng thái của từng 
nước trong cùng giai đoạn. Trong cái bao kinh tế thiêu 
hụt là các nước, ở đó chếđộ thị trường này là đặc trưng, 
còn trong cái bao kinh tế dư thừa là các nước, chê' độ 
kia là đặc trưng. Mặt khác lời giải thích của hình giống 

như lời giải thích của sự giải nghĩa "một nước, sự biến 

đổi theo thời gian của các đặc trưng trạng thái".

Từ những điều đã nói rút ra các kết luận cô't yếu 
liên quan đến định nghĩa của hai "chếđộ thị trường". 
Tôi không biết - và cũng không muổh - đưa ra a priori 
(một cách tiên nghiệm) các giá trị ngưỡng bằng số liên 
quan đêh miền giá trị của cặp dữ liệu (T, D), bắt đầu ở 

đâu, và kết thúc ở đâu, mà phải ở lại bên trong miền đó 

đê’ chúng ta có thể cho cái tên "nền kinh tế thiếu hụt," 
hay "nền kinh tế dư thừa". Trong khi chỉ dựa vào kinh 
nghiệm thường ngày, chúng ta nói hơi lỏng lẻo về điều 
này, thì tư duy tỉnh táo cũng gợi ý các ý niệm bằng sô'. 
Nêù tôi tìm căn hộ ở một khu phô' nào đó, và - mặc dù 
có nhiều căn hộ cho thuê - có thể kéo dài hàng tuần, 
cho đến khi tôi tìm được căn hộ thích hợp - sự tìm kiếm 

vài tuần lễ này vẫn chưa ám chỉ về nền kinh tê' thiếu 

hụt, mà chỉ về hiện tượng thiêù hụt ma sát mà thôi. Chỉ 
sô' T này vẫn vừa trong cái bao ở dưới phía bên phải.
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Nhưng nêù tôi phải chờ năm năm, cho đến khi ủy ban 

hành chính thành phố phân nhà ở cho tôi, thì khi đó 

chắc chắn tôi sống trong nền kinh tế thiếu hụt. Giá trị 
T này chỉ có thê vừa trong cái bao ở trên phía bên trái.

Người sông trong nền kinh tế thiêù hụt cảm thâỳ 
bình thirờng, nêù các đặc trưng trạng thái của thị trường 
di chuyển trong miền do cái bao phía trên bên trái giới 

hạn, còn người sống trong nền kinh tế dư thừa cảm 
thấy bình thường, nếu các đặc trưng trạng thái ở bên 
trong cái bao phía dưới ở bên phải.(1) Tương tự, khoa 
học y tế hay khoa học khác khảo sát các cơ thể sống 
và sự thực hành, định nghĩa của "tính bình thường" 
(mức đường bình thường trong máu, mức huyết áp 
bình thường) không phải là một giá trị bằng số được 
xác định một cách chính xác, mà là một dải giá trị, một 
miền giá trị "từ - đêh".

(1) Trong các công trình sớm hơn của mình tôi đã sử dụng khái niệm 
"trạng thái bình thường” liên quan đến cả nền kinh tếthiêù hụt, lẩn 
nền kinh tế dư thừa. Bây giờ tôi tránh phương thức diễn đạt này. 
"Trạng thái bình thường" thật ra là từ đồng nghĩa của cân bằng ổn 
định. Khái niệm có khả năng hoạt động trong thế giới mô hình toán 
học, nhưng không thê’sử dụng được cho việc mô tả đặc trưng của 
trạng thái của nền kinh tếthật. Theo tinh thần của tiểu luận hiện thời, 
là "bình thường", nếu bẽn trong một nền kinh tếdư thừa các chỉ sô' 
mô tả sự dư thừa nằm bên trong một miền đặc trưng - nhưng không 
có điểm cân bằng nôi bật.

Có thể vẽ các đường viền của các cái bao, hay chí 
ít đưa ra ước lượng gần đúng vị trí thật của chúng, chỉ 
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vói sự giúp đỡ của sự quan sát các trạng thái thật và 

của sự phân tích thống kê những kinh nghiệm.

Hãy tóm tắt định nghĩa của hai chế độ. Nền kinh tế 
thiếu hụt là chế độ thị trường trong đó các hiện tượng 
thiếu hụt là phổ biến, kinh niên và có cường độ mạnh. 
Trong đó có xảy ra các hiện tượng dư thừa, nhưng 
chúng cô lập, tạm thời và đa phần không có cường độ 
mạnh.

Nền kinh tế dư thừa là chế độ thị trường, trong đó 
các hiện tượng dư thừa là phổ biến, kinh niên và có 

cường độ mạnh. Bên trong nó xuất hiện các hiện tượng 

thiếu hụt, nhưng chúng cô lập, tạm thời và đa phần 
không có cường độ mạnh.

Một trong những ý tưởng cơ bản của tiểu luận 
của tôi là, các đặc trưng trạng thái của các thị trường 
được hình thành về mặt lịch sử, hoạt động trong thực 
tế không tản mác quanh đường thẳng 45 độ, mà hoặc là 
ở bên trên về phía trái, hoặc là ở bên dưới về phía phải. 
Các điểm nằm trên đường thẳng 45 độ tượng trưng cho 
trạng thái đối xứng hoàn hảo giữa hai bên thị trường 
đối mặt nhau. Nếu giả như trên thị trường chỉ xảy ra sự 
dao động đô'i xứng quanh một điểm cân bằng, thì các 
trạng thái của thị trường nằm trên đường 45 độ trên 
hình của chúng ta. VỊ trí của hai "cái bao" tượng trưng 
cho sự thật, rằng trạng thái thật là bất đối xứng; trong 
một "cái bao" các hiện tượng thiêù hụt, trong "cái bao" 
kia các hiện tượng dư thừa chiếm ưu thê'.
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Có thể nhà kinh tế học quen vói các mô hình toán 

học chờ đợi định nghĩa nghiêm ngặt hơn thế này. Đáng 

tiếc, tôi không biết cung cap định nghĩa như vậy. Có 
thể là muộn hơn, vói các mô hình lý thuyết và những 
quan sát kinh nghiệm rồi chúng ta có thể tiên bước về 
phía các định nghĩa nghiêm ngặt hơn. Cho đến khi đó 
tôi muôn tránh sự giả mạo chính xác. Người đã từng ở 

cả phía đông lẫn phía tây của bức màn sắt, biết chính 

xác, cái bao ở phía trên bên trái và ở phía dưới bên phải 

có nghĩa là gì.

Trên hình 2.10 chỉ có duy nhâ't một biến sô’ T và 
duy nhâ't một biêh số D. Trên thực tế trong một nước 
duy nhất, trong một thời điểm duy nhất cũng có hàng 

triệu biến số T và D. Tiểu luận của tôi gợi ý phỏng 

đoán, rằng giữa nhiều loại biến số T có sự tương 

quan mạnh, và tương quan giữa nhiều loại biến số 
D cũng mạnh. Đâỳ trước hết tâ't nhiên lại là vân đề 
thực nghiệm - với con mắt mở tôi cảm thây bao nhiêu, 
tôi chỉ biết về chuyện này bấy nhiêu. Vẩn đề đòi hỏi 

những nghiên cứu rộng lớn. Chắc là có thê tạo ra các 

SỐ tổng hợp và/hoặc các chỉ số kết hợp, và bằng cách 

như vậy trạng thái thị trường của từng nước có thể 
được mô tả bằng nhiều hơn hai, nhưng ít hơn một 
triệu, chẳng hạn năm-mười-hai mươi, chỉ số thiếu 

hụt và chỉ sô' dư thừa. Tất nhiên, với sức tưởng tượng 

thị giác của mình, chúng ta chi có thê’ tưởng tượng ra 
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trước mat mình không gian nhiều nhâ't là ba chiều. 

Nhưng nếu không gắn liền nó với bức tranh có thể 

nhìn thây được, bạn đọc thành thạo hơn về toán học 
hiểu được sự khái quát hóa của các khẳng định của tôi 
cho trường hợp, nêù số các chỉ số thiếu hụt và dư thừa 

là n. Toàn bộ n chỉ sô' của một nước cùng nhau là một 
điểm trong không gian n chiều.

A. Chế độ thị trường của một nước nào đó là nền 
kinh tế dư thừa, nêù các điểm trong không gian n chiều 
đại diện cho tập các số của các chỉ sô' thiếu hụt và dư 

thừa liên quan đến các thời kỳ khác nhau tụ lại trong 

một bó, trong đó các chỉ sô' dư thừa lâỳ các giá trị cao, 
còn các chỉ số thiêù hụt lây các giá trị thấp (trên hình 
hai chiều gần góc dưới bên phải.)

B. Chê'độ thị trường của một nước nào đó là nền 
kinh tê' thiếu hụt, nếu các điểm trong không gian n 

chiều đại diện cho tập các sô' của các chỉ sô' thiêu hụt 

và dư thừa liên quan đến các thời kỳ khác nhau tụ lại 

trong một bó, trong đó các chỉ sô' thiêù hụt lây các giá 
trị cao, còn các chỉ sô' dư thừa lây các giá trị thâ'p (trên 
hình hai chiều gần góc trên bên trái.)

Bằng các phép thử thực nghiệm phải xác nhận hay 

bác bỏ, rằng các chỉ sô' T và D không tản mác tứ tung, 

mà tụ lại bên trong một trong hai loại "bao" [hay "bó"] 

và chỉ tản mác bên trong các "bao" n chiều này. Nơi có 
nền kinh tê' dư thừa, ở đó thiêu hụt chỉ là ngoại lệ. Và 
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ngược lại, nơi có nền kinh tê'thiếu hụt, ở đó dư thừa chỉ 

là ngoại lệ.

Khi đến lượt thử thực nghiệm thật sự, phải chính 
xác hóa các cách diễn đạt trên ở nhiều phương diện: 
phải hiểu cái gì với tính từ "ngoại lệ", phải hiểu theo 

đúng từng chữ đêh mức nào, rằng giá trị của chỉ số 

phải ở bên trong "bao" và vân vân. Bây giờ tôi cảm 
thây việc xác định các đánh giá âỳ trong tiểu luận này 
là sự làm ra vẻ quan trọng hóa thừa. Việc này sẽ đến lúc 
của nó, nêu những nghiên cứu kinh nghiệm có phương 
pháp về đề tài này được bắt đầu.

Các khẳng định trên gắn vói sự mô tả đặc trưng 

của hai loại chế độ thị trường không chỉ đòi hỏi sự trụ 
đỡ kinh nghiệm. Cũng cần cân nhắc kỹ các môỉ quan hệ 
nhân quả giải thích sự hình thành các hiện tượng thiêu 
hụt và dư thừa. Giữa chừng đã nhiều lần nói đêh các 
cơ chế gây ra thiêu hụt và dư thừa. Bây giờ tôi thử tóm 

tắt các ý tưởng này.

Hệ thống tư bản chủ nghĩa tạo ra nền kinh tê dư thừa: 
chuỗi nhân quả

Tôi nêu trước các khẳng định, cụ thể trong dạng 
tổng quát nhất.

Khẳng định 1. Chi hệ thông tư bản chủ nghĩa có khả 
năng tạo ra nền kinh tế dư thừa bao trùm toàn bộ nền 
kinh tế và tái tạo nó một cách bền vững. Chỉ chủ nghĩa 
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tư bản mới có khả năng tạo ra và tái tạo ra một cách bền 
vững các cơ chế gây ra các triệu chứng kinh niên của 
nền kinh tế dư thừa.

Chiều logic của khẳng định có thể được đảo ngược.

Khẳng định 2. Nêù trong một nước cho trước, có 
hệ thông tư bản chủ nghĩa, thì nó phải hoạt động 
như một nền kinh tê'dư thừa. Nền kinh tê'dư thừa là 
tính châ't vốn có của chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tê' 

dư thừa xuất hiện không bởi vì nhà nước tiên hành 

chính sách kinh tế thế này hay thế nọ. Chính sách 

tài khóa và tiền tệ, chính sách phân chia thu nhập và 
giá cả có thể khiến cho một sô' hiện tượng dư thừa có 
cường độ mạnh hơn, hay giảm cường độ của chúng 
- thê'nhưng không tạo ra nền kinh tế dư thừa. Sở dĩ 
nền kinh tế dư thừa xuất hiện, bởi vì nó là một thành 

phần - một dâù hiệu quan trọng nhất - của bản chất 

của chủ nghĩa tư bản.

Đâ'y là các khẳng định thực chứng. Có thể vui khi 
chủ nghĩa tư bản là nền kinh tê' dư thừa, hay vì chuyện 
này có thể lên án hệ thông. Tôi còn quay lại các quan 
điểm chuẩn tắc. Trước mắt tôi chỉ khẳng định: ở nơi có 

chủ nghĩa tư bản, ở đó có nền kinh tế dư thừa.

Mặc dù những khẳng định trên của tôi về chủ nghĩa 
tư bản và nền kinh tế dư thừa tạo thành thông điệp 
trung tâm của tiểu luận của tôi, vì tính đầy đủ cũng 
đáng nhắc đêh các khẳng định tóm tắt liên quan đến hệ 
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thống xã hội chủ nghĩa, được trình bày trong các công 

trình trước đây của tôi.

Khẳng định 3. Chỉ hệ thống xã hội chủ nghĩa có khả 
năng tạo ra và tái tạo ra một cách bền vững nền kinh tế 
thiêù hụt bao trùm toàn bộ nền kinh tế. Chỉ chủ nghĩa 
xã hội có khả năng tạo ra và tái tạo ra một cách bền 
vững cơ chế gây ra các triệu chứng kinh niên của nền 

kinh tế thiêù hụt.

Chiều logic của khẳng định có thê’ được đảo ngược.

Khẳng định 4. Nếu trong một nước cho trước có 
hệ thông xã hội chủ nghĩa, thì nó phải hoạt động như 
nền kinh tế thiêù hụt. Nền kinh tê' thiêu hụt là tính 
chất vốn có của chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế thiêù 
hụt xuất hiện không bởi vì nhà nước tiến hành chính 

sách kinh tế thế này hay thế nọ. Kế hoạch hóa và quản 
lý kinh tế có thể khiên một số hiện tượng thiếu hụt có 
cường độ mạnh hơn, hay giảm cường độ của chúng - 
nhưng không tạo ra nền kinh tế thiếu hụt. Nền kinh 
tế thiêu hụt sở dĩ xuất hiện, bởi vì nó là một thành 

phần - một dấu hiệu quan trọng nhâ't - của bản chất 

của chủ nghĩa xã hội. Nơi có chủ nghĩa xã hội, ở đó có 
nền kinh tế thiếu hụt.

Tôi diễn đạt mạnh. Muộn hơn tôi còn tạo sắc thái 
cho các tuyên bố của mình; tôi sẽ nhắc đêh các ngoại 

lệ, các trường hợp pha trộn, các hình thái quá độ. Thế 

nhưng cho sự lấy đà đầu tiên tôi muốn, nếu hằn sâu 
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vĩnh viễn trong bạn đọc: về mặt này, trong dạng "cổ 
điển" của chúng, các hệ thống kinh tế nằm không phải 

ở gần "con đường trung dung" loại nào đó.(1)

(1) Nếu tôi thử trình bày dòng tư duy của mình bằng ngôn ngữ toán 
học của các lý thuyết cân bằng, thì phải xây dựng loại mô hình có 
không phải một, mà là hai điểm cân bằng ổn định, một "cân bằng kinh 
tế thiếu hụt" và một "cân bằng kinh tếdư thừa". Trong trường hợp 

này - trong thế giới ảo của mô hình - hệ thống hoặc ờ trong một điểm 
cân bằng hay ở trong điểm cân bằng kia. Mô hình có lẽ có thể giúp đê’ 
hiểu: các tham sô'nào phải thay đôì đê’cho hệ thôhg bò khỏi cái bẫy của 
một cân bằng và rơi vào cái bẫy của cân bằng kia. - Với sự tự châm 
biếm tôi ghi chú: có lẽ tôi nên thúc giục việc diễn đạt lại cân bằng kiểu 
như thế. Sự diễn đạt lại sẽ làm dễ một cách đáng kể, rằng các đông 
nghiệp kinh tế gia được nuôi dưỡng trong thế giới của các mô hình 
cân bằng toán học và chỉ hiểu ngôn ngữ này cũng hiểu và chấp nhận 
các ý tưởng của tôi. Đúng thế, bởi vì kinh tếhọc đã biêi không chỉ một 
mô hình, mà trong đó xuất hiện các trạng thái cân bằng khác nhau 
một cách sắc nét.

Nhiều lần ở trên xuâ't hiện từ: khẳng định. Theo lễ 

nghi hàn lâm có lẽ phải gọi chúng là các phỏng đoán hay 
giả thuyêí. Tôi cảm thâỳ, sẽ là sự giả dôì từ phía tôi, nêù 
như tôi dùng các từ này. Cái mà tôi khẳng định, được 
kinh nghiệm hàng ngày xác nhận bằng hàng triệu sự 
thật. Hầu như là phần [biểu diễn] thêm, rằng tôi còn 

thử chứng minh về mặt logic. Bên cạnh đó, trong số các 

bảng được công bố trong tiểu luận, thì các hình 2.6 và 

2.10 cũng củng cố các khẳng định trên bằng các dữ liệu 

thống kê. Tôi muốn nhân mạnh rằng tôi định dùng các 
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số liệu này không như "các bằng chứng", mà chỉ như 

các minh họa trụ đõ cho khẳng định.

Các khẳng định của tôi không tautologie [trùng 
ngôn], và không sáo rỗng. Chúng có thể bị bác bỏ. Bản 
thân tôi tiến hành các nghiên cứu tiếp theo của mình 

cũng với sự nghi ngờ bắt buộc đổi với các khẳng định 

riêng của tôi - và khả năng bác bỏ cũng để ngỏ cho các 
nhà phê bình của tôi.

Bôn khẳng định ở trên tuyên bô' sự tồn tại của 
quan hệ nhân quả. Nguyên nhân là hệ thông tư bản 
chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa), hệ quả là nền kinh tế dư 

thừa (nền kinh tế thiếu hụt.) Thếnhưng chuỗi phức tạp 

của các nguyên nhân hệ quả trung gian chêm vào giữa 
nguyên nhân và hệ quả. Trong phần tiếp theo tôi chỉ 
xem xét chi tiết hơn một chút sự mô tả chuỗi nhân quả 
liên quan đến hệ thông tư bản chủ nghĩa; tôi thử minh 
họa việc này trên Hình 2.11. Các công trình sớm hơn 
của tôi xem xét chuỗi nhân quả liên quan đến hệ thống 

xã hội chủ nghĩa.
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Hình 2.11: Chuỗi nhân quả của các nhân tố gây ra 

nền kinh tê dư thừa

blocl.Sở hữu tư nhân tư bàn chú nghĩa và điêu phôi thị trường chiếm ưu thế
bloc 2.Tinh thần kinh doanh khởi nghiệp 
(entrepreneurship)

bloc 4.Cung: khát vọng bành trướngQuá trình đôi mới, "sự phá hủy sáng tạo" rớt lại sau sự sáng tạoCạnh tranh có tính độc quyền, tranh đuaNăng lực dự trữ va hàng dự trữ an toàn

bloc $■Dư năng lựcDư hàng dự trữ

bloc 3.Ràng buộc ngân sách cứng
bloc 5.Kìm tăng cẩu bloc 9.Dư sức lao động
bloc 6.Tính cứng nhắc cùa sự thích ứng giá 
bloc 7, Tính cúng nhắc của sự thích ứng lương
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Hình chỉ giới thiệu dưới dạng tượng trưng các mối 

quan hệ nhân quả, mà chúng ta đã thảo luận ở các phần 
sớm hơn của tiểu luận. Chi có các từ mục ám chi đến 
các cơ chế phức hợp, phức tạp như một sự nhắc nhở, 
nhằm tổng quan ngắn gọn các môi quan hệ.

Hình tuyệt nhiên không đầy đủ; nhiều quan hệ nhân 

quả - đã được mô tả trong tiểu luận - vắng mặt. Như 

vậy cũng e rằng hình quá chật chội. Cũng vì mục đích 
dễ theo dõi các mũi tên tượng trưng cho các tác động 
nhân quả (trừ một mũi tên) đều chỉ theo một hướng, 
cụ thê’ là từ trái sang phải. Đây là chiều tác động chính. 
Tâ't nhiên có các phản tác động. Thí dụ, sự tranh đua 

của những người bán gây ra dư năng lực, trong khi dư 

năng lực kích thích sự ganh đua. Để cho dễ xem chúng 
ta bỏ qua việc trình bày các phản tác động bằng các mũi 
tên ngược chiều. Tôi lưu ý, rằng chuỗi nhân quả trên 
hình 2.11 xuất phát từ các yêu tố giôhg nhau ở bên trái 
và cuối cùng, ở bên phải, kết thúc trong hai bloc: nền 

kinh tế dư thừa trên thị trường của các sản phẩm và các 

dịch vụ, và nền kinh tế dư thừa trên thị trường sức lao 
động. Nói cách khác, nếu chúng ta khảo sát hệ thôhg 
tư bản chủ nghĩa, thì nó ứng xử như nền kinh tế dư 

thừa cả ở hai thị trường chính của lĩnh vực thật [ngoại 

trừ lĩnh vực tài chính]. Trong hệ thống, đồng thời xuất 
hiện cùng nhau các năng lực dư thừa, hàng dự trữ dư 
thừa và that nghiệp, sự không sử dụng hết tiềm năng 
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của sức lao động; cả hai nhóm hiện tượng có thể được 

quy về các nguyên nhân căn bản chung.M

Lời tuyên bô' này trước hết dựa trên dòng tư duy 
lý thuyết được trình bày trong các chương trước. Tính 
đúng đắn của nó có thể được kiểm chứng một cách thực 
[kinh] nghiệm. Sự bác bỏ nó có nghĩa là, nếu đồng thời 
xuâ't hiện các hiện tượng dư cung phổ biến, có cường 
độ mạnh và bền vững trên thị trường của các sản phẩm 
và các dịch vụ và cùng khi đó có thiếu hụt sức lao động 

phổ biến, có cường độ mạnh và bền vững. Sự có mặt 

đồng thời của các hiện tượng dư thừa thiêù hụt có dâù 

ngược lại không có nghĩa là sự bác bỏ, nếu các hiện 
tượng đó nhẹ, xuâ't hiện trong phạm vi hẹp và tạm thời. 
(Thí dụ, trong nền kinh tế dư thừa phổ thông cũng có 
thể có thiếu hụt sức lao động trong vài ngành đặc biệt.)

Trong sô' các nhân tô' giải thích dư thừa hình 2.11 

chỉ nhâh mạnh một số nhân tố, mà gắn trực tiếp với hệ 

thôhg, tức là với các nhân tố, rằng trong nước được nói 
đến đó hệ thông tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa 
ngự trị. Đây là chủ đề chính của tiểu luận; tôi muôh

(1) Đây chẳng hê'là khang định hiển nhiên. Trong thảo luận kinh tếvĩ 
mô, thí dụ trong cuộc tranh luận đang xảy ra vê'các nguyên nhân của 
khủng hoảng, chẳng hạn có tranh luận về, liệu trong nhánh đi lên của 
chu kỳ sự sổng đầu tư có dẫn đến tai họa muộn hơn hay không, hay sự 
rớt lại của cầu đôĩ sức lao động, cả hai quá trình đều vừa trong khung 
khô’được tiểu luận này phác họa, mà vê' cả hai quá trình đã được nói 
đến trong các chương 2-4.
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lưu ý bạn đọc vê' điểm này. Tất nhiên việc này không có 

nghĩa, cứ như tôi phủ nhận, rằng các nhân tố khác cũng 
có vai trò trong việc gây ra cả các hiện tượng dư thừa, 
lẫn thiếu hụt, mà chúng có tác động cả trong hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, cả trong hệ thống tư bản chủ nghĩa.

(i) Thuộc loại này là các hoàn cảnh liên quan đến 
ma sát của sự thích ứng, đến sự ăn khớp tồi, đến các 

thiếu sót thông tin, mà chúng có thể gây ra cả các hiện 
tượng dư cung lẫn các hiện tượng dư cầu. (Ở chương 
trước, khi khảo sát thị trường sức lao động đã nói về 
đê' tài này.)

(ii) Chính sách kinh tế của nhà nước, trong đó trước 
hết là chính sách tài khóa và tiền tệ, tác động đến các 
quá trình cung, cầu và hình thành giá trong mọi môi 
trường xã hội kinh tế. Mặc dù trong mọi hệ thôhg có 
tác động như vậy, có sự khác biệt cốt yêu giữa hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, rằng các tác động 
này có hiệu lực theo cách nào, thông qua các tuyêh 
truyền dẫn nào, với sức mạnh ra sao. Như trong dẫn 
nhập tôi đã thông báo: tiểu luận hiện thời chạm đến 

chủ đê' quan trọng này chỉ ở vài nơi, nhưng không thảo 
luận nó cặn kẽ.

Dùng ngôn ngữ hình thức của hình 2.10 chúng ta 
có thể nói: nhóm nhân tố (i) có tác động đến chuyện 
"cái bao" nằm ở đâu. Ma sát càng nhỏ, sự thích ứng 
càng trơn tru, thì toàn bộ cụm càng tới gần hai đường 
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gạch - gạch, mà tượng trưng cho cực tiểu của thiếu hụt 
và dư thừa trong thế giới thật. Chỉ trong thế giới tưởng 

tượng của các mô hình lý thuyết chúng ta có thê tới vị 
trí "thiếu hụt bằng không, dư thừa bằng không", điểm 
cân bằng Walrasian tại gô'c trục tọa độ.

Nhóm nhân tố (ii), tác động của chính sách kinh tế 
của nhà nước, có thê’ dịch chuyển "cái bao" theo hướng 
nào đó - và điều này tâ't nhiên là râ't quan trọng.(1) 
Tôi còn quay lại điểm này một cách ngắn gọn trong 

chương xem xét các trường hợp đặc biệt.) Thí dụ, trong 

nền kinh tế dư thừa đặc trưng cho hệ thống tư bản chủ 

nghĩa nó có thê’ tăng cường các kinh tế dư thừa, trong 
khi các hiện tượng thiếu hụt yếu đi ("cái bao" trượt về 
bên phải một chút) - hay ngược lại. Nhưng chính sách 
kinh tế không có khả năng "quăng" nền kinh tế sang 
phần nằm trên đường 45 độ, tức là biên nó thành nền 
kinh tế thiếu hụt. Để làm việc này cần đến sự thay đổi 

(1) Leijonhufvud (1973,2009) trong các bài báo của mình, dùng ẩn dụ 
khác, nhưng trình bày ý tưởng tương tự, khi ông lập luận: nền kinh 
tế vĩ mô có thê’di chuyển bên trong một "hành lang". Thếnhưng nêu 
chính sách kinh tế vĩ mô thử sự di chuyển có quy mô lớn, thì nền kinh 
tế va vào tường của hành lang. Việc vượt ra khỏi hành lang đi cùng 
với những hậu quả nghiêm trọng. Dòng tư duy của Leijonhufvud cho 
thấy quan hệ họ hàng với các lập luận cùa tiểu luận này cả ờ điểm, 
rằng ông không đặt một điểm cân bằng nổi bật vào trung tâm của 
khảo sát, mà ghi nhận, rằng các đặc trưng trạng thái của thị trường 
có thê’lây bất cứ giá trị nào ờ bên trong một miền được xác định, (bên 
trong "các bức tường" của hành lang).
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hệ thống, loại thay đổi, như đã xảy ra ở nước Nga Sa 

hoàng năm 1917, hay ở Đông Âu (kể cả Đông Đức) sau 

chiêh tranh thế giới lần thứ hai. Cho việc này cần sự 
thay đổi triệt để ở bloc 1: ưu thế của sở hữu công và 
điều phôi quan liêu phải thế chỗ cho ưu thế của sở hữu 
tư nhân và điều phối thị trường. Và tưong tự, chẳng 
chính sách tài khóa và tiền tệ nào có khả năng quăng 

"cái bao nền kinh tế thiếu hụt" xuổng phần dưới của 

đường 45 độ. Cho việc này cần đến sự thay đổi có tác 
động sâu sắc theo chiều ngược lại: phải tạo ra bloc 1 có 
thể thâỷ trên hình 2.11: sự áp đảo của sở hữu tư nhân 
và thị trường.

Các thiên hướng di truyền

Mặc dù tôi cố gắng diễn đạt một cách thận trọng, 

bạn đọc có lẽ có thê’ lọc ra từ mô tả các chuỗi nhân quả, 
cứ như tôi khẳng định: ở đây các môì quan hệ tâ't định 
lửng lơ trước mắt tôi. Nếu cho trước các giá trị bằng sô' 
của các biến sô' giải thích, thì chúng sẽ xác định giá trị 
bằng SỐ của biến số cần giải thích. Có lẽ tôi chẳng cần 

nói rằng lời giải thích được đơn giản hóa đến như vậy 

chẳng hề có trong đầu tôi.

Trong tiểu luận này và trong các công trình trước 
của tôi xuâ't hiện nhiều lần loại cụm từ: "các tính châl" 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. 
Thật ra tính chất đặc thù hệ thống là thiên hướng. Đại 

loại như thiên hướng di truyền, vổh có của con người.
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Thí dụ, với tuổi tác các mạch máu của chúng ta có 

thiên hướng bị vôi hóa và cặn lắng đọng hình thành 

trên thành mạch máu. Thiên hướng này mạnh đến đâu 
còn tùy vào từng người. Chúng ta không bị phó mặc 
cho số phận; các thói quen ăn uống, và các yếu tố khác 
của cách sống ảnh hưởng đến quá trình này nhanh hay 
chậm đến mức nào. Thê' nhưng thiên hướng được câ'y 
vào mã di truyền được kế thừa.

Ngay cả bên trong thời kỳ Stalinist-Maoist chẳng 
phải ở tâ't cả các nước xã hội chủ nghĩa đã có sự tập 

trung quan liêu mạnh như nhau và nó đã được thực 

hiện theo nhiều biến thê’ khác nhau - thế nhưng thiên 

hướng tập trung quan liêu đã được mã hóa. Có thê’ 
được dẫn ra về mặt logic và có thể chứng minh về mặt 
kinh nghiệm, rằng độc quyêh quyền lực, hệ thống độc 
đảng và vai trò thông trị của sở hữu nhà nước nhâ't 
thiết tạo ra sự tập trung quan liêu.

CÓ thể chôhg lại thiên hướng, nhưng không có 

thắng lợi cuối cùng. Đê’ minh họa bây giờ tôi không 
nêu các thiên hướng vô'n có của mọi con người, mà là 
một hiện tượng có phạm vi hẹp hơn, các thiên hướng 
được di truyền từ ông bà cha mẹ. Hãy nghĩ đến một 
người cụ thể, mà chúng ta biết, rằng bố mẹ, ông bà và 
giữa các anh chị em của người đó râ't nhiều người mắc 

bệnh tim mạch. Lúc như vậy bõ đê’ tính đêh chuyện: có 

thể là, người âỳ có thiên hướng được di truyền đối vói 
bệnh này. Chúng ta có thể coi tuyên bố này như một 
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dự báo ngâu nhiên, tức là xác suât để người xuất phát 
với tính di truyền như thế sẽ bị căn bệnh này là cao hơn 
mức trung bình.

Nêù nói chung có nhân tố rủi ro như vậy, thì chúng 

ta đừng tính đến chuyện, rằng bằng cách nào đó có thể 

giành thắng lợi cuối cùng đôì với nó. Ai chú ý đến cách 
ăn, hoạt động nhiều, không hút thuốc lá, không sông 
quá thường xuyên với stress, người đó chiên đâu có kết 
quả chổhg các thiên hướng bị bệnh tim mạch. Nhưng 
nêù chểnh mảng trong cuộc chiêh - mối hiểm nguy lại 
tăng lên.

Theo nghĩa này chúng ta có thê’ coi - ở lại cạnh đề tài 
hẹp hơn của tiểu luận - các tính châ't đặc thù hệ thông 
của chủ nghĩa tư bản là thiên hướng. Thiên hướng hoặc 
bùng phát với toàn bộ sức lực, hoặc có thể bị các nhân 
tô' khác nhau (tính điềm đạm của các nhà quyết định, 

các chuẩn mực đạo đức của xã hội, các quy định pháp 

luật hay những can thiệp đơn lẻ của nhà nước) kiềm 
chế, kìm hãm.(1) Nhưng ngay cả khi đó các lực bản năng 
nội tại vẫn tác động; cả sự giám sát xã hội, cả điều tiết 
nhà nước cũng chẳng thể tiêu diệt được thiên hướng. 
Nó có trong các gen của chủ nghĩa tư bản.

(1) Ớ đây tôi lại nhắc đêh cuốn sách của Akerlof- Shiller (2009) về 
hiện tượng, mà Keynes gọi là animal spirit (thú tính). Hiện tượng 
tâm lý học này theo giải nghĩa của hai tác giả, nhìn từ nhiều quan 
điềm chồng lấn lên (tuy không hoàn toàn trùng nhau) khái niệm, mà 
tôi gọi ở đây là thiên hướng có tính đặc thù hệ thống.
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Hãy xem một vài thí dụ, trong nhóm chủ đề của 
tiểu luận.

Có thiên hướng kinh doanh trong các "gen" của 
chủ nghĩa tư bản. Tinh thần kinh doanh có thể bị làm 
nguội lạnh bởi các hạn chê'quan liêu, bởi hệ thống thuê' 
giáng xuổhg giới kinh doanh, bởi sự eo hẹp tín dụng 
sau suy thoái, vân vân. Nhưng chừng nào còn chủ nghĩa 
tư bản, thì thiên hướng kinh doanh còn hổi sinh. Trong 

các "gen" của chủ nghĩa tư bản có nỗ lực của người 

sử dụng lao động để đối đầu với các nỗ lực đòi tăng 
lưong của người lao động. Chỉ vì lọi ích riêng của mình 
cũng bõ để người sử dụng lao động trả lương hiệu quả 
cho một tầng lớp được tưởng thưởng. Có thê’ về mặt cá 
nhân là người rất tốt bụng và chi tiêu nhiều cho mục 
đích từ thiện, trong đó đê’ giúp đỡ những người nghèo. 

Nhưng trong vai trò người sử dụng lao động thì thái 
độ tự nhiên là, phải giữ các chi phí lương khỏi bị sổng. 
(Điều này không hiển nhiên. Lệnh từ trên áp đặt ứng 
xử này cho giám đốc hà tiện trong xã hội chủ nghĩa).

Đê’ hiểu hoạt động của các tô’ chức quần chúng, 
của các hệ thống và các hệ thống con, thì sự phân biệt 
thiên hướng và sự thê’ hiện của thiên hướng là công cụ 
phân tích râ't quan trọng. Tôi muốn nhân mạnh điều 
này đặc biệt cho những người đã quen mô tả các quan 
hệ giữa các tô’ chức kinh tê' và các cá nhân bằng các 
mối quan hệ toán học giữa các biến sô' của một mô 
hình toán học. Thí dụ, nếu chúng ta lập mô hình ứng 
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xử của người nghiện bia rượu, thì chúng ta có thê’ nói: 

số bia tiêu thụ hàng ngày X, là một số không âm. Có 

một cận trên, mà do các nhân tố sinh học xác định: 
chẳng bụng ai có thể chứa đến hai mươi chai bia. 
Nhưng bên trong mô hình động của người nghiện bia 
rượu không quan trọng là, biên số X tăng từ 0 lên 10, 
hay trạng thái xuâ't phát là 10, và giảm đột ngột hay 

từ từ xuôhg 0. Thế mà chúng ta biết rằng quá trình 

nghiện và cai nghiện là hoàn toàn khác, "đến đó" là 

khác và "quay lại" lại khác nữa. Các mô hình kinh 
tế học chuẩn không nắm bắt được điều này. Kinh tế 
học ứng xử (behavioral economics') đã chứng minh bằng 
các thí nghiệm tâm lý học đáng chú ý, rằng con người 
đánh giá việc đưa thêm 100 dollar vào tài sản đến nay 

của mình theo cách khác và sự thiệt hại, sự giảm 100 

dollar của cải, theo cách khác nữa. Hiện tượng được 

biê't đến dưới cái tên "ghét tổn thất - loss aversion" 
trong các tài liệu của kinh tếhọc ứng xử. (Kahnemann 
và Tversky, 1979, 1991, McGraw và các cộng sự, 2010). 
Sự nhận biết này tuy vậy đã không thâm nhiễm vào tư 
duy kinh tế vi mô và vĩ mô của nhà kinh tế học.

Trong dòng tư duy của tiểu luận hiện thời sự nhận 
biết này đóng vai trò then chót. Tôi gợi để bạn đọc nhớ 
lại, hiện tượng này xuâ't hiện trong bối cảnh nào.

- Sự phá hủy sáng tạo Schumpeterian. Sự sáng 

tạo xảy ra với đà lớn; những người thúc đẩy nó, tìm 
thâỳ niềm vui trong sáng tạo và cũng thấy lợi ích vật 
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chất trong đó. Sự phá hủy diễn ra một cách cay đắng. 

Những người thua chống cự, cũng gắn bó về mặt tình 
cảm với cái cần mất đi, và các lợi ích vật chát của họ 
(hay ảo tưởng của họ, rằng đây là lợi ích của họ), chí ít 

một cách quá độ, cũng gắn với việc duy trì cái cần được 

phá hủy.

— Trong tranh đua, người chiên thắng, hay chí ít đạt 
vị trí khá hon, chẳng hạn bằng việc gia tăng thị phần, 
cảm thâỳ vui. Khát vọng bành trướng là một lực thúc 
đẩy rät mạnh. Ngược lại, về phần người thua, việc từ 

bỏ vị trí không xảy ra một cách tự động, như vào cuối 

trận đâù thể thao. Người chơi tồi hơn, không rút lui 

khỏi lĩnh vực đã được chinh phục đến nay ở mức, như 
mức mà đô'i thủ có thành tích tôt hon chiếm được lĩnh 
vực mới. Vì thế mà dư thừa nảy sinh, chưa kể vì các 
thứ khác.

- Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 

việc tăng giá không làm cho doanh nghiệp quyê't định 

giá bị đau tim cho, đúng hơn làm cho nó vui sướng với 
hy vọng lợi nhuận. Ngược lại, việc giảm giá là cảm giác 
khó chịu, khó quyết tâm hon để làm việc này. Giá là 
cúng hon theo chiều xuống, so với chiều lên. Loại bâ't 
đôì xứng này cũng là một trong những lý do giải thích 

cho Sự nảy sinh dư thừa.

Vài trang trước tôi đã nhấn mạnh, rằng trạng 

thái của thị trường - xét xu hướng lâu dài - được đặc 
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trưng bởi sự bất đối xứng. Điều này được giải thích 

không hoàn toàn toàn bộ, nhưng một phần đáng kể, 
bởi hiện tượng (ghét tổn that) được phác họa ở trên. 
Thiên hướng kéo theo một hướng, và mặc dù không 
phải là không thể hành động theo hướng ngược với 
thiên hướng - nhưng phải làm việc này đổi ngược với 
các lực thúc đẩy tự nhiên, và nhiều khi chỉ thành công 

nửa vời.

Dòng tư duy trên cũng có các hệ lụy thực tiễn 
quan trọng.

Chúng ta phải biết, hiện tượng hay quá trình nào 
xuâ't hiện dưới sự tác động của thiên hướng "vön 
có", "di truyền" và hiện tượng nào là hiện tượng chỉ 

do hình trạng riêng biệt của các hoàn cảnh gây ra. 

Cũng chẳng phải không quan trọng, thiên hướng 
mạnh đến đâu.

Nêù nhà nước hay tổ chức khác thử tác động chôhg 
lại thiên hướng tự phát mạnh nào đó, (và việc này trong 

nhiều loại trường hợp có thể có lý do rất chính đáng!), 

thì hãy làm việc đó mà không có các ảo tưởng. Không 

có hạn chế pháp luật, hay sự can thiệp nhà nước nào, 

mà thử hạn chế thiên hướng mạnh của một số người, 
lại không bị những người đó thử lách.
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2.6 Tác động và sự đánh giá
CỦA NỀN KINH TẾ Dư THỪA

Tóm tắt các tác động và phán xét giá trị

Các chương 2.2 - 2.5 của tiểu luận đã xem xét hệ 
thông nền kinh tế dư thừa và các yêu tô' nhân quả gây 
ra hiện tượng. Bây giờ chúng ta chuyển sang xem xét 
các hệ quả. Tôi vẫn tiếp tục cô' gắng đê’ - trong chừng 
mực có thê’ - tách bạch việc mô tả khách quan các tác 
động với sự phán xét giá trị đánh giá các tác động. Các 

việc sau không thể tránh khỏi là chủ quan, bởi vì ẩn 

náu đằng sau mọi sự đánh giá là thang giá trị riêng 
của người đánh giá. Trong khuôn khổ tổng quan ở mọi 
mục tôi sẽ bày tỏ đánh giá của tôi trước độc giả. Bên 
cạnh đó tôi cũng giới thiệu những đánh giá khác với 
đánh giá của tôi, chủ yêü là các đánh giá, mà có tiếng 
nói trong các thảo luận công khai, và đã ảnh hưởng râ't 

mạnh đến ý kiến của nhiều người.

Vì các mối quan hệ nhân quả mật thiết (xem hình 
2.11) khó tách bạch, tác động nào có thê’ coi là của hệ 
thông tư bản chủ nghĩa nói chung, và tác động nào là tác 
động do tính chất kinh tê'dư thừa của thị trường gây ra 
một cách đặc biệt. Trong các lập luận tiê'p theo tôi muôh 
tập trung vào những cái sau. Tiếp theo không phải là 

một đánh giá tóm tắt về chủ nghĩa tư bản, mà là đề tài 
hẹp hơn nhiều: xem xét và đánh giá tác động nền kinh 
tê' dư thừa (cạnh tranh của những người bán, các năng 

280 I KORNAI JÁNOS



lực dư và hàng dự trữ dư, dư thừa sức lao động và các 

hiện tượng dư thừa khác đã được thảo luận đến đây 
trong tiểu luận). Việc này giải thích vì sao các vấn đề 
quan trọng căn bản như dân chủ, các quyền con người, 
tính hợp hiến lại không được phân tích. Các vấn đề này 
tuy có quan hệ mật thiết với sự hiện diện của sở hữu 
tư nhân và nền kinh tế thị trường, nhưng không gắn 
trực tiếp với đề tài của tiểu luận này, với nền kinh tế 
dư thừa.

Đổi mới sáng tạo

Có lưọng tài liệu phong phú bàn về các nhân tô' 
thúc đẩy và cản trở đổi mới sáng tạo.(1) Có sự thông 
nhâ't rộng rãi, rằng kích thích quan trọng nhâ't của hoạt 
động đổi mới là cạnh tranh. Cạnh tranh giữa những 
người sản xuất (và đặc biệt là hình thức phổ biến nhất 
của nó, cạnh tranh có tính độc quyền) tạo ra dư thừa. 
Cạnh tranh cũng là nguyên nhân của sự nảy sinh dư 
thừa, nhưng cũng là hệ quả của nó. Chính vì nhà sản 
xuâ't muốn tận dụng năng lực tốt hơn, và vì người bán 
muôh bán nhiều hơn lưọng hàng tồn trong kho của 

(1) Không nghi ngờ gì, các công trình của Schumpeter (1980)11912] 
và (2010)11942] đã có tác động lớn nhất trong lĩnh vực này, nhưng 
ngoài ông ra những người khác cũng đã góp phẫn vào sự hiêìi quá 
trình đổi mói sáng tạo. Tiều luận của tôi có tiêu đê'"Đổi mới và Tính 
năng động" đã tống quan các công trình quan trọng nhất; tại đáy tôi 
không lặp lại các dẫn chiếu có thê’thấy ở đó, (Kornai, 2010).
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mình, cớ chinh phục người mua khỏi đối thủ của mình 
bằng các sản phẩm mới, các dịch vụ mới. về mặt logic 

có thê’ dễ thâỳ: nêù không có dư thừa, thì giữa những 
người bán không có cạnh tranh. Ớ nơi nhà sản xuâ't và 
người bán hàng không cảm thâỳ áp lực của dư thừa có 
thê’ bán được, thì ở đó khát vọng {drive) này không có 
hiệu lực. Vì sao ngành ô tô hay điện thoại của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa lại phải xem xét việc đổi mới, nếu 
những người mua vẫn xếp hàng dài vì ô tô hay đường 
điện thoại có trình độ kỹ thuật lạc hậu? Những người 
hưởng lợi của sự hiện đại hóa vũ bão xảy ra trong nền 

kinh tế dư thừa là những người, mà các thành tựu kỹ 
thuật mới làm cho cuộc sống của họ tiện nghi hơn, 
thoải mái hơn, lý thú hơn và năng suất hơn, và những 
người có thể mua chúng với giá ngày càng rẻ hơn sau 
sự phổ biến hàng loạt của sáng kiến, sau các đợt giảm 
giá từ từ sau giá cao lúc ban đầu.

Các phần trước của tiểu luận đã trình bày chi tiết 
các ý tưởng này. Ở đây, sở dĩ khi bắt đầu đánh giá nền 
kinh tế dư thừa tôi nhắc lại chúng, vì theo thang giá 
trị của riêng tôi đây là lợi thếkinh tê'sô'môt, quan trọng 
nhất của nền kinh tế dư thừa ngược với nền kinh tế 
thiếu hụt.

Không phải mọi người đều chia sẻ đánh giá này. 
Nhiều người sử dụng cụm từ xã hội tiêu thụ với nghĩa 
xâù. Họ cảm thấy một trong những biểu hiện đặc trưng 

nhất của xã hội tiêu thụ, dòng chảy không ngừng của 
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các sản phẩm và dịch vụ mới và mới hơn, là thừa và 

gây bực tức.

Tôi không khẳng định rằng quá trình đổi mới 
không có các mặt trái của nó. Khó theo kịp nó. Mệt mỏi 
khi phải liên tục xem các chỉ dẫn sử dụng mới, trong 
khi cái cũ chúng ta vẫn chưa học được hê't. Mỗi người 

hãy tự quyết định, sự hưởng thụ thành tích đổi mới 

có bõ công mệt nhọc mà mọi người bán và người tiêu 

dùng phải chịu hay không!

Không thể chổi cãi rằng đổi mới và tiến bộ kỹ thuật 
nói chung đi cùng những hiểm nguy; cũng có thể sử 
dụng các đổi mới kỹ thuật cho các mục đích có hại nữa. 
Nhìn lại, có thể nói điều này đối mới mọi đổi mới do 

con người sáng tạo ra - chúng ta phải hình thành thang 

giá trị của mình với nhận thức như vậy.

Quyên tự chủ của người tiêu dùng và sự thao túng 
người tiêu dùng

Sự hiện diện của các lượng hàng dự trữ cần thiết và 

của các năng lực dự trữ "sẵn sàng ngay", dễ huy động 

làm cho người tiêu dùng có thể lựa chọn tùy ý thích và 
từ chổi cái không thật sự thích. Khả năng lựa chọn rộng 
hơn được nền kinh tê' dư thừa đảm bảo không là hiện 
tượng thương mại theo nghĩa hẹp - nó mở rộng các 

quyền tự do của con người trong các chiều hướng quan 

trọng. Ngược lại, trong nền kinh tế thiêù hụt không có 
nhiều khả năng lựa chọn, nhiều sự thay thế bắt buộc 
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làm giảm cảm giác thỏa mãn do tiêu dùng mang lại. 

Ngoài thiệt hại vật chất, khả năng lựa chọn eo hẹp, và 
với nó các quyền con người cũng bị hẹp lại.

Nhà sản xuất cung cấp muôn tận dụng càng tốt 

năng lực, người bán muốn bán nhiều hơn lượng hàng 
dự trữ - sự hiện diện của dư thừa buộc họ phải thích 
ứng với những người tiêu dùng, với những người mua. 
Bởi vì cần thời gian đê’ cho việc thích ứng bền vững của 
sản xuâ't đối với nhu cầu của người tiêu dùng xảy ra 

trong trung hay dài hạn, các lượng hàng dự trữ và các 

năng lực chưa được dùng, có thể dễ dàng huy động 

giúp khắc phục sự chậm trễ. Sự dư thừa là "chất bôi 
trơn", làm giảm hay loại bỏ tiếng lạo xạo trong bộ máy 
thích ứng.

Tôi không muôn lý tưởng hóa quan hệ tổn tại giữa 
người mua và người bán trong nền kinh tế dư thừa. 

Những người khẳng định rằng trong nền kinh tế dư 

thừa (hay diễn đạt tổng quát hơn: trong nền kinh tế 

thị trường) quyền tự chủ người tiêu dùng có hiệu lực, 
là những người nói quá. Người lệ thuộc ngoan ngoãn 
vâng lời kẻ thông trị có chủ quyền thật một cách vô 
điều kiện. Không có chuyện này ở đây. Trước hết sở dĩ 
không, bởi vì cung thường xuyên đánh thức các nhu 

cầu, đặc biệt đối với các sản phẩm và dịch vụ mới.

Thứ đến - và điều này thuộc về sự đầy đủ của bức 
tranh - những người bán cố gắng ảnh hưởng một cách 
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tích cực đến sở thích của người mua. Có nhiều sự thật 
trong chuyện, rằng với các quảng cáo của mình những 
người bán không những thông tin cho người mua, (sự 
cung câ'p thông tin rõ ràng là hữu ích), nhưng họ cũng 
thử thao túng người mua nữa. Trong nền kinh tế thiếu 

hụt quảng cáo là sự lãng phí vô nghĩa, nhưng là hiện 
tượng phụ không thê’ tránh khỏi của nền kinh tế dư 
thừa. Ai coi nền kinh tế dư thừa - vì các lý do khác 
- là thuận lợi hơn nền kinh tế thiêu hụt, thì người đó 
phải nhận biết rằng dòng lũ quảng cáo gắn liền vói nó 
một cách không thê’ tránh khỏi, các chiến dịch quảng 
cáo nhiều khi đứng đắn, nhưng không ít khi đánh lạc 
hướng, là các thủ thuật bán hàng câu người mua đến 
với mình. Chi phí quảng cáo là khổng lổ ở mức xã hội, 
như bảng 2.8 minh họa trên thí dụ của một số nước.

Các chi phí quảng cáo ở Hoa Kỳ trong các năm 

2000 đều vượt 2 phần trăm của GDP. Chúng ta có thê’ 
thây độ lớn khổng lồ của chi phí này, nếu so sánh với 
vài khoản chi của nhà nước Mỹ. Tổng chi phí cho giáo 
dục cao đẳng đại học của chính phủ liên bang và địa 
phương năm 2007 là 2 phần trăm GDP, cho chương 

trình trợ giúp các hộ gia đình và trẻ em là 0,6 phần trăm 

GDP 0,6, cho cảnh sát và cứu hỏa là 1 phần trăm GDP 

{Chantrill, 2010).
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Bảng 2.8: Chi phí quảng cáo ở vài nước đã phát triển, 
1975-2007

Chi phí quảng cáo so với tổng sản phẩm quốc nội, phần trăm

Năm Argentina Nhật Bản Ý New Zealand Hoa Kỳ

1975 n. a. 0,83 n. a. n. a. 1,70
1985 n. a. 1,08 n. a. n. a. 2,25
1995 n. a. 1,10 n. a. n. a. 2,20

2000 1,20 1,22 0,69 1,34 2,52

2005 1,79 1,36 0,60 1,41 2,18

2006 1,99 1,37 0,60 1,33 2,14

2007 2,10 1,36 0,61 1,33 2,03

Nguồn: Tổng sản phẩm quốc nội: International Monetary Fund 
(2010), Federal Reserve Bank of St. Louis. (2010); các chi phi do quảng 
cáo gây ra: WARC (2007), cs Ad Dataset (2007), Dentsu (2009).

Chú thích: các chi phí do quảng cáo gây ra bao gôm các chi phí đi 
cùng với quảng cáo trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, bưu 
điện, bảng quảng cáo, Internet và các dạng khác. Không thành công để 
xác định rằng liệu các sô'liệu được công bô'ở đây có thật sự bao hàm 
toàn bộ mọi thành phần của chi phí quảng cáo hay không.

Cũng chẳng đúng để đi quá xa trong lập luận theo 
hướng này, và khẳng định rằng thực tế nhà sản xuâ't 
là người tự chủ. Sự thao túng người mua có khéo đến 
thế nào, nếu có dư thừa, thì cuối cùng người mua vẫn 
có cách để từ chòi sản phẩm hay dịch vụ được chào 
mời, và chọn cái thác thay cho nó. Với lời của Albert 
Hirschman: có lôì ra (exit), người mua không cần phải 

lớn tiếng phản đối - đơn giản chuyển sang người bán
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khác (Hirschman, 1995 [1970]). Vì thế, nêu chúng ta vay 
mượn các cách gọi tên của từ điển chính trị, chúng ta 
có thê’ đặc trưng tương quan lực lượng của nền kinh tê’ 
dư thừa thế này: nêù người tiêu dùng không là nhà cai 
trị có chủ quyền tuyệt đối thật sự, nhưng là tổng thông 

cộng hòa "mạnh", người có ảnh hưởng lớn đêh các 
quyết định và biết dùng quyền phủ quyết của mình. 
Ngược lại, trong nền kinh tế thiếu hụt không có lối ra: 
người mua là kẻ lệ thuộc, bị phó mặc cho nhà sản xuất 
người bán có vị trí thống trị. Sự thiếu hụt càng mạnh, 
sự không được bảo vệ càng lớn.

Phân tích cặp đối lập nền kinh tế dư thừa nền kinh 

tế thiếu hụt chúng ta phải thâỳ: ở đây rốt cuộc là vê' 
tương quan lực lượng, là về các loại khác nhau của sô' 
phận trên dưới.

Năng suất lao động, sự điều phối

Cái tôi vừa nói về sự bôi trơn bộ máy thích ứng 

lẫn nhau giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, cũng 
có hiệu lực đô'i với các mối quan hệ bên trong việc sản 
xuâ't. Trong mọi hệ thông xảy ra những rắc rối về cung 
ứng nguyên vật liệu và linh kiện, một sô' đầu vào không 
đến tay người sử dụng kịp thời, xảy ra những sơ suât 
con người và sự vô kỷ luật. Thê'nhưng các lượng hàng 

dự trữ và các năng lực chưa được dùng, có thể huy 
động được, có mặt khắp nơi trong nền kinh tê'dư thừa 
có thê’ tạo thuận lợi cho việc khắc phục các trục trặc. Tâ't 
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cả những người làm trong sản xuất (dù là thủ trưởng, 

dù là người lao động được phân công), những người 
đã có cách so sánh thí dụ việc sản xuất hàng ngày trong 
các doanh nghiệp nhà nước của chủ nghĩa xã hội và 
trong các doanh nghiệp tư nhân của chủ nghĩa tư bản, 
đã có thể thây những sự khác biệt (xem bảng 2.3 và 
hình 2.5 ở phần trước của tiểu luận). Hoạt động của 
nền kinh tế dư thừa linh hoạt hon, tron tru hơn, trôi 
chảy hơn, so với hoạt động của nền kinh tế thiếu hụt 

cứng nhắc hon nhiều, bị quây rầy nhiều lần bởi các 
hiện tượng thiếu hụt.

Chắc là sự khác biệt có đóng góp cho sự tăng năng 
suât của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Thê' nhưng theo 
tinh thần khách quan phải nói thêm: để "được bôi 
tron" cần phải ghim một lượng vốn lớn dưới dạng các 

hàng dự trữ và các năng lực chưa được sử dụng. Nhiều 
người cảm thâỳ ác cảm và coi một cách bản năng sự 
ghim vốn này là "sự lãng phí".

Với sự giúp đỡ của các mô hình vận trù học có thể 
chuẩn bị các tính toán ở mức độ doanh nghiệp, trong đó 
để so sánh một mặt là chi phí của việc ghim giữ hàng 

dự trữ và năng lực dự phòng, và mặt khác là các tổn 
thất do các trục trặc bất ngờ của việc cung ứng đầu vào, 
cũng như của việc không phục vụ được những người 
mua gây ra. Theo tôi biết cho đến nay người ta chưa 
tiến hành các tính toán loại này liên quan đến toàn bộ 
nền kinh tế.
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Các tính châ't tổng quát của các hệ thông kinh tế 
không hình thành trên cơ sở những tính toán cân nhắc 
vận trù học chính xác. Dẩu người tự tính các tính toán 
chi phí lợi ích của nền kinh tế dư thừa theo thang giá 
trị riêng của mình, thấy rằng việc ghim giữ các lượng 
hàng dự trữ lớn và các năng lực chưa dùng "được hoàn 
vốn", hay dẫu đi đến kết luận ngược lại - thì bản châ't 
của nền kinh tế dư thừa tư bản chủ nghĩa vẫn là tích 
tụ các lượng hàng dự trữ lớn, và vẫn để phần đáng kể 
năng lực không được sử dụng.

Sự thích nghi

Ớ các phần trên tôi đã nói riêng về quan hệ của nhà 
sản xuât và người tiêu dùng (người tiêu dùng được hiểu 
là cá nhân, cũng như hộ gia đình) và riêng về tương tác 
lẫn nhau giữa các nhà sản xuât. Bây giờ chúng ta xem 
xét toàn bộ sự hợp tác của tất cả những người tham gia 

nền kinh tế. Trong nền kinh tế thiêù hụt cũng tồn tại sự 
điều phối một cách khá hay tồi; sự thật trần trụi là nó có 
khả năng tồn tại hàng thập kỷ, chứng minh sự thật này.

Một trong các lợi thế chính của nền kinh tế dư thừa 
là, sự điều phối - nếu trong đó vẫn có các va chạm - vẫn 

trơn tru hơn, nhanh nhạy hơn, linh hoạt hơn sự thích 

ứng cứng nhắc, trục trặc và chậm chạp trong nền kinh 
tế thiêu hụt. Nhiều tín đồ của chủ nghĩa tư bản coi vai 
trò cân đổi, điều phôi là đức hạnh quan trọng nhâ't của 
nền kinh tế thị trường, thậm chí ở những người nhiệt 
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thành nhâ't hầu như đấy là lời giải thích về tính tốt lành 
của nền kinh tế thị trường. Với tôi không phải tính linh 

hoạt của sự thích ứng tĩnh đứng ở hàng đầu, mà là tính 
năng động của nền kinh tê'dư thừa, thiên hướng không 
thể cưỡng được đối với đổi mới sáng tạo - nhưng dẫu 
sao tôi cũng đánh giá các tính châ't thích ứng thuận lọi 
là đức hạnh quan trọng.

Sự bình đẳng

Trong nền kinh tế dư thừa, sự bất bình đẳng về 
phân chia thu nhập và của cải thể hiện công khai. Bằng 
tiền mọi người có thể mua thứ gì và bao nhiêu mà mình 
muốn và có khả năng và vui lòng chi trả. Túi tiền riêng 
là cái xác định giới hạn việc mua - người có ít tiền có 
thê’ mua ít hơn.

So với tình hình này nền kinh tê' thiêu hụt có tác 
động cào bằng. Tâ't nhiên không có chuyện bình quân 
chủ nghĩa triệt để. Nhiều nhân tô' tác động chống lại sự 
cào bằng hoàn toàn.

Bản thân sự phân phối thu nhập là không đồng 
đều. Sự thực hành thật của nền kinh tê' xã hội chủ 
nghĩa cô' gắng một cách chủ ý đến sự phân biệt thu 
nhập vì nhiều loại mục đích: vì sự kích thích thành 
tích, sự tưởng thưởng cho việc phụng sự và lòng trung 
thành chính trị vân vân. Như thê' quy tắc ở đây, người 
có nhiều tiền hơn có thể mua nhiều hơn, cũng đúng.
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Ngoài ra sự không đồng đều cũng thê’ hiện không 

chỉ ở việc mua bằng tiền. Ở nơi sự phân bổ được tiến 
hành bằng phương pháp phân phôi (thí dụ phân phôi 
nhà ở hay các mặt hàng khan hiếm), ở đó người ta 
thiên vị cho những người gần gũi với đảng thông trị, 
và những người có ảnh hưởng lớn một cách công khai 

hay che đậy.

Thế nhưng nêù dẫu có sự không đồng đều trong 
thu nhập và việc tiếp cận đến của cải, nó thường nhỏ 
hơn râ't nhiều so với ở đa phần các nước tư bản chủ 
nghĩa. Vì thế nảy sinh ân tượng (không chính xác, 
nhưng cũng không hoàn toàn sai), rằng trong nền kinh 
tếthiêù hụt "có ít, nhưng mọi người đều có phần".

Chính sách giá gia trưởng của nhà nước và sự tài 
trợ của nhà nước cho các khu vực phúc lợi có tác động 
cào bằng, rôt cuộc là sự tái phân phôi thu nhập. Trong 
nền kinh tế thiêù hụt trên thực tế mọi người đều được 
hưởng giáo dục công miễn phí, chăm sóc sức khỏe 
miễn phí - cả các tầng lớp nghèo cũng được hưởng các 

dịch vụ này, mà trong một nền kinh tế thị trường "tinh 
khiết" họ không có khả năng chi trả giá của dịch vụ.(1) 
Với sự bao cấp lớn của nhà nước người ta giữ giá nhà 
ở và các giá thực phẩm quan trọng nhâ't ở mức tháp - 
việc này cũng làm cho cuộc sông của những người có 

thu nhập thấp dễ dàng hon.

(1) Trong chương 2.7 sẽ bàn vê'nhà nước phúc lợi xuất hiện giữa các 
khung khô’của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
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Tuy vậy xuâ't hiện một cách hiển nhiên các hệ quả 
trong trạng thái chung của thị trường: xuâ't hiện các 
hiện tượng thiếu hụt nghiêm trọng về các sản phẩm 

hay đặc biệt được chia chác miễn phí hay gần như miễn 
phí. Cái giá của sự bình đẳng lớn hơn là sự thiếu hụt 
có cường độ lớn. về dài hạn nền kinh tê' thiêu hụt bình 
quân hơn nền kinh tê' dư thừa — nhung bản thân việc 
tái phân phôi thu nhập nhằm bình đẳng hóa cũng kích 

thích thiếu hụt.

"Vật chất hóa" và "các giá trị tinh thần"

Người ta thường lên án nền kinh tế dư thừa (hay 
"xã hội tiêu thụ" đã được nhắc tới với tên gọi méo mó), 
rằng nó "vật châ't hóa" suy nghĩ của con người.(1) Các 
chiên dịch quảng cáo, các trung tâm bán hàng đầy ắp 
hàng, nhiều sản phẩm mới phô trương chỉ tạo ra thang 

giá trị méo mó, và khiến người ta mất thói quen tôn 

trọng các giá trị tinh thần.

(1) Đa phẫn các nhà lịch sử tư tưởng kinh tê'truy nguyên trào lưu 
phê phán này của chủ nghĩa tư bản, mà có nhiều loại rẽ nhánh, về 
đêh tác phẩm có ảnh hướng lớn của Thorstein Veblen (Veblen 1994 
[1899] và cuôh sách của Galbraith (1958). Các phê phán loại này gán 
cho chủ nghĩa tư bản, cũng như tinh thần của nó bằng nhiều tên khác 
nhau: chủ nghĩa tiêu dùng-consumerism, chủ nghĩa tư bản tiêu 
thụ, chủ nghĩa duy vật kinh tê) xã hội giàu có (affluent society), 
homo consumericus, chủ nghĩa trọng thương-commercialism 
và vân vãn.
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Tôi phải chuyển việc khảo sát có nhu cầu khoa học 

của vâh đê' này cho các nhà xã hội học. Tuy nhiên tôi 
đánh liều đưa ra vài nhận xét dựa trên sự quan sát nền 
kinh tế dư thừa và nền kinh tế thiêu hụt. Trong các 
năm 1970 tôi đã thâỳ các bà lao bổ vào nhau và túm 
tóc nhau trong một nhà hàng bách hóa ở Moscow, nơi 
khi đó một lô hàng giày vừa đến. Có lẽ các bà đó đã ít 

quan tâm hơn đến việc kiếm được một đổ vật, đôi giày, 

so với các bà hiện nay thoải mái lựa chọn giữa nhiều 
("quá nhiều") giày cũng trong cửa hàng bách hóa đó ở 
nhiều cửa hiệu cạnh tranh nhau chào bán giày?

Hay chúng ta có thể nhắc đến các thí dụ lịch sử 
nhức nhối hơn. Hàng triệu người, những người bị chết 

bởi cú giáng tàn nhẫn nhất của nền kinh tế thiêù hụt 
ở Ukraina thời Stalin hay ở Trung Quốc vài thập niên 
muộn hơn thời Mao, bởi nạn đói, đã ít quan tâm hơn 
đến các thứ vật châ't, thóc lúa, bột, khoai tây, bánh mì, 
và đúng hơn quay về các giá trị tinh thần hơn là các 
hậu duệ của họ ngày nay, mà các thứ vật chất â'y có thể 
mua được?(1)

(1) Trong tiểu luận của Thomas Mann viêl vê'Chekhov (1963, tr. 440) 
trích dẫn nhà văn Nga vĩ đại. Chekhov, trong tâm hồn đâu tranh với 
thế giới tư duy của nhà tiên tri cứu tinh, của Tolstoj, viết thếnày: "... 
Đẩu óc tỉnh táo và công lý gợi ý rằng trong tiến bộ và trong cơn giận 
có nhiều tình yêu hơn rất nhiều đối với con người, so với trong cách 
sôhg trinh bạch và trong việc kiêng ăn thịt. "

Nếu nói chung có loại quan hệ nhân quả nào đó 

giữa trạng thái của thị trường (nền kinh tê' dư thừa 
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11.11-1

versus nền kinh tế thiêù hụt) và "sự vật chát hóa", thì 
có lẽ có thể là như sau. Bên cạnh các nhân tô' khác, nền 
kinh tế dư thừa đóng góp vào sự truyền bá thông tin, 

vào sự phát triển của các công cụ đào tạo hiện đại. (Về 
chuyện này đã được nói đến trong phần trước đây của 
tiểu luận.) Ai khát khao các giá trị tinh thần, tin tức, 
người đó có thể lựa chọn giữa các công cụ, mà chúng 
chuyển tải các thông tin này cho mình, và hiện nay có 
thể còn nhiều hon thòi xưa. Sự dư thừa - các hàng tồn 

và các năng lực chưa được sử dụng - bản thân chúng 

bao gồm cả các hàng tổn trong kho của các nhà xuất 

bản và các hiệu sách, cung của các đài phát thanh và 
truyền hình hay lượng thông tin hầu như vô tận trên 
Internet. Có dư cung về tâ't cả các thứ này: cả các thứ có 
giá trị lẫn rác rưởi.

Hướng của tham nhũng

Có tham nhũng trong mọi xã hội. Nhiều loại nhân 

tố ảnh hưởng đến tần suất, tính nghiêm trọng của các 
sự kiện tham nhũng, đến các hình thức tham nhũng.(1) 
Ở đây tôi cũng chẳng nêu ra câu hỏi không thể trả lời 

(1) Collegium Budapest đã mời nhóm nghiên cứu liên ngành năm 
2002-2003, do Susan Rose-Ackerman và tôi lãnh đạo. Đê' tài nghiên 
cứu là: Tính chính trực và lòng tin dưới ánh sáng của chuyển đối hậu 
xã hội chủ nghĩa. 40 tiều luận báo cáo về các kết quà của chúng tôi, 
được tập hợp trong hai tập (Kornai-Rose-Ackerman, 2005 và Kornai- 
Rothstein-Rose-Ackerman, 2005). Các tài liệu tham khảo chi tiết của 
vấn đê' có thể thây trong hai tập ẩy.
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được, liệu tham nhũng trong chủ nghĩa tư bản có nhiều 
hon hay ít hơn trong chủ nghĩa xã hội. Tôi chỉ hạn chế 
riêng ở cái gắn trực tiếp với đối tượng của tiểu luận, cụ 
thể là trạng thái chung của thị trường có tác động hay 

không ở khía cạnh này?

Có. Ai đút lót ai? - điều này phụ thuộc vào cái gì đặc 
trưng cho thị trường, nền kinh tế dư thừa hay nền kinh 
tế thiếu hụt. Chúng ta có thể nói vói sự đơn giản hóa 
mạnh: trong nền kinh tế thiếu hụt người mua thử bằng 
nhiều cách, trong đó bằng cả công cụ tham nhũng, để 
ảnh hưởng đến người bán. Trong nền kinh tế dư thừa 
chiều ngược lại: ngoài các thứ khác người bán dùng cả 
các công cụ tham nhũng để thu hút người mua.

Các sự kiện tham nhũng đặc trưng của nền kinh 
tế thiếu hụt đa phần là các vụ không đáng kể. Bà nội 
trợ dúi tiền vào túi người bán thịt đế có được miếng 

thịt ngon hơn. Trường hợp nghiêm trọng hơn thế, khi 
người chạy vật tư của doanh nghiệp đút lót quan chức 
của hãng bán, để cap vật tư hay bán thành phẩm eo hẹp 
cho doanh nghiệp mình, chứ không phải cho doanh 
nghiệp khác. Ai cũng biết, rằng các doanh nghiệp Xô 
viết có các chuyên gia chuyên chạy việc này. Những vụ 

tham nhũng nhỏ sở dĩ vẫn là bất thường nghiêm trọng, 

vì chúng xảy ra hàng loạt.

Ngược lại, sự cám dỗ tham nhũng là râ't mạnh 
trong nền kinh tế dư thừa, đặc biệt khi người bán vì 
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lợi ích cá nhân muốn kiếm người mua, và người mua 
tiêu tiền công quỹ. Ở đây không phải là các khoản tiền 
nhỏ, bởi vì hàng tỷ có thê’ chảy từ tiền của những người 
đóng thuế vào két của hãng tư nhân. Như thê'tỏ ra rất 
có lợi để chi hàng triệu cho quan chức nhà nước có 
thẩm quyền hay cơ quan nhà nước khác xuâ't hiện vói 
tư cách người mua, để doanh nghiệp mình chứ không 
phải hãng đô'i thủ nhận được đơn hàng nhà nước. Đối 
với người bán, đâ'y chi là vài phần trăm của doanh vụ 
hàng tỷ, nhưng đối với đại diện đã được đút lót của cơ 
quan mua là tài sản lớn. Luôn có những người có thiên 
hướng tham nhũng ở mọi nơi và mọi lúc. Cái cần phải 
phát hiện ra ở đây là, tình thế quyến rũ với sức mạnh 
to lớn đến vậy cho việc thực hiện tham nhũng. Trước 
đây tôi đã nói về các công trạng lớn lao của cạnh tranh 
giữa những người bán. Thây chưa, cũng chính sự cạnh 
tranh này tạo ra sự cám dỗ tham nhũng nữa.

Các lợi thế và bất lợi của cạnh tranh tư bản chủ nghĩa 
qua thí dụ của ngành ô tô

Qua thí dụ lịch sử chính sách kinh tế, qua sự phát 
triển xảy ra ở các thập niên vừa qua trong ngành ô tô 
thê' giới, tôi muốn minh họa các diễn giải trên, sự xem 
xét cùng nhau các lợi thê' và bâ't lợi của nền kinh tê' dư 
thừa và của cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. Từ lâu đã 
hình thành năng lực dư thừa đáng kể trong tâ't cả các 
nước sản xuất ô tô. Từ hình 2.12 có thê’ thâỳ, mức không 
sử dụng năng lực đã dao động giữa 12 và 27 phần trăm 
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và trong giai đoạn giữa 1990 và 2008 cho thấy xu hướng 
tăng lên; chúng ta có thê’ có quyền nói về dư năng lực 
kinh niên.

Hình 2.12: Năng lực dư thừa trong ngành ô tô

Nguồn: Francas et al. (2009), 2. old.

Chú thích: Hình liên quan đến ngành công nghiệp ô tô thế giới, 
chính xác hơn là "xe hạng nhẹ" bên trong đó. Ớ châu Âu xe có trọng 
lượng dưới 3,5 tấn được liệt vào loại này.

Lượng khổng lồ ô tô tồn kho tích tụ ở các bãi chứa 
của các nhà máy và của các hãng bán ô tô.(1) Tâ't cả mọi 

(1) Trong khi đặc trưng chính của ngành ô tô là dư thừa, trên thị 
trường vẫn phải đợi nhiều tháng để đơn hàng vê' một sô'loại ô tô xa xỉ 
được thực hiện. Tình hình này minh họa tốt cho những điều được viết 
trong chương 3: đổng thời có thê’cùng tồn tại dư thừa và thiếu hụt, 
nhưng giữa hai hiện tượng một hiện tượng áp đảo và hiện tượng kia 
là ngoại lệ.
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người trong những người phân tích ngành này đã đều 

biết vê' dư năng lực khổng lổ và lượng hàng tồn không 

bán được, bởi vì các nhà phân tích ngành ô tô đã nhiều 
lần dóng các hồi chuông báo động. Hãy xem hình 2.13.

Hình 2.13: Ý kiến của các lãnh đạo ngành ô tô vê' dư 
năng lực toàn cầu, 2006 - 2008

Chú thích: Trên trục hoành nhà lãnh đạo ngành ô tô được hỏi đưa 
ra ước lượng của mình về mức độ dư năng lực trong năm được hỏi. 
Trục tung giới thiệu phân bô'của các ước lượng. Thí dụ, năm 2007 có 
32% sô'người được hỏi cho rằng mức dư năng lực là 11 - 20 %.

Mặc dù các lãnh đạo của các nhà máy ô tô đã biết 

rất rõ, ở quy mô thế giới dư năng lực đã râ't lớn, họ 

vẫn chẳng có khả năng làm chủ trên thiên hướng bành 
trướng của mình. Đã hình thành các năng lực mới và 
mới hơn; mọi doanh nghiệp đều hy vọng, chính doanh 
nghiệp mình sẽ có khả năng chinh phục một phần thị 
trường từ các đối thủ của mình. Cho đến khi xảy ra 
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suy thoái 2008, ngành ô tô - đặc biệt ở Hoa Kỳ - đã 
trở thành ngành khủng hoảng chính của cuộc khủng 
hoảng thế giới.

Bởi vì sự sa sút sản xuâ't của ngành ô tô đi cùng với 
các tác động hệ số nhân mạnh, vì các nhà cung câ'p, và 
các nhà cung cấp của các nhà cung cấp, những người 

tham gia vào các chuỗi bán hàng chiếm phần đáng kể 
của toàn bộ nền kinh tế, áp lực là râ't mạnh để trợ giúp 
cách doanh nghiệp ngành ô tô lâm nạn. Các chiến dịch 
cứu vớt khổng lồ đã diễn ra, chúng củng cô' các kỳ 
vọng liên quan đêh tính mềm của ràng buộc ngân sách. 
Trong chương 2.2 đã nói về các nhân tô' nào kìm hãm 

sự cắt bớt ở bên trong quá trình phá hủy sáng tạo. Lần 

này việc này cũng thể hiện rõ ràng trong việc kìm hãm 
sự cắt bỏ năng lực ngành ô tô.

Một bên của cán cân: năng lực không được sử dụng 
khổng lồ của ngành ô tô găm các nguồn lực khổng lổ 
và trong chừng mực âỳ là sự lãng phí khủng khiếp. Ô 

tô gây ô nhiễm không khí, nhiều tai nạn giao thông. 

Bên kia của cán cân: sự phát triển của ngành ô tô đóng 
góp vào việc ngày càng lớn của dân cư thê' giới đi lại 
nhanh hơn và thoải mái hơn. Các nhà máy ô tô và các 
hãng cung câ'p vật liệu, linh kiện và kinh doanh ô tô tạo 
việc làm cho hàng triệu người. Sự tranh đua xảy ra bên 

trong ngành kích thích sự phát triển kỹ thuật, đê’ cho 
ô tô hôm nay tiện nghi hơn, nhanh hơn, an toàn hơn ô 
tô của 20 hay 50 năm trước. Sớm muộn rồi cũng sẽ có 
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phá cách mạng về sử dụng nhiên liệu. "Bản chất" của 
chủ nghĩa tư bản, nhiều loại thiên hướng di truyền 
mạnh đưa các quá trình này vào hoạt động một cách tự 
phát, với các tác động có lợi và bâ't lợi cùng nhau.

Tại điểm này lại bõ công so sánh giữa nền kinh tê' 
dư thừa tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thiêù hụt xã 
hội chủ nghĩa. Đúng là, dư năng lực và kho hàng dự trữ 
lớn ghim các nguồn lực lớn - ngược lại người tiêu dùng 
mua loại ô tô mình muốn vào khi mình muốn, vói điều 

kiện có tiền cho việc âỳ. Nêù muốn trả ngay, khu vực 

tài chính, cũng như ngành ô tô và ngành kinh doanh ô 
tô sẵn sàng cap tín dụng. Ngược lại ở các nước xã hội 
chủ nghĩa thiếu ô tô đã là vâh nạn ngột ngạt. Vào cuối 
các năm 1980 tổng thiếu hụt trên thị trường ô tô của 
Liên Xô và các nước Đông Âu đã lên đến 4 triệu chiếc; 
số này tương ứng với một phần ba dư năng lực hình 

thành trong thế giới tư bản chủ nghĩa.(1) Tại Đông Âu 

có nước đã phải đợi 14 -16 năm đối với một số loại ô tô 
(Kornai 1993a, tr. 262) Các người mua không những đã 
không nhận được tín dụng, mà ở nhiều nước đã phải 
trả trước toàn bộ hay một phần giá xe - nói cách khác, 
người mua đã cho người bán vay tiền.

(1) ước lượng trên cơ sở tính toán của Kapitány Zsuzsa (2010).

Trong nền kinh tế dư thừa sự phát triển của các 

nhà máy ô tô thúc đẩy sự đổi mới. Các sáng kiến mới 
xuâ't hiện hầu như hàng năm: từ các thiết bị an toàn 
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tốt hơn đêh sự phát triển sưởi và làm lạnh, từ radar 

báo hiệu nguy hiểm va đập đến sử dụng điện tử, từ 

việc lắp đặt các thiết bị giải trí (radio, máy hát đĩa, TV) 
cho người ngồi trên xe đến phát triển kỹ thuật giảm ô 
nhiễm không khí. Ngược lại trong các nhà máy ô tô của 
nền kinh tê' thiêu hụt sự phát triển kỹ thuật bị kẹt lại, 

suôt hàng thập kỷ xe Trabant hay Wartburg của Đông 

Đức, hay Lada của Liên Xô và các kiều xe khác hầu như 

đã chẳng có mâ'y thay đổi. Có sự sao chép một vài sáng 
kiên phương Tây với độ trễ lớn. Nhưng cái gì thúc đẩy 
sự phát triển nhanh, nếu những người mua xếp hàng 
dài để có được chiếc ô tô lạc hậu về kỹ thuật?

Giữ lập trường ủng hộ chủ nghĩa tư bản và nền kinh 

tế dư thừa

Việc xem xét lại các tác động của nền kinh tế dư 
thừa và sự so sánh với nền kinh tế thiếu hụt hiển nhiên 
dẫn đến câu hỏi tổng quát: chúng ta hình thành bên 
trong mình phán xét giá trị như thế nào về nền kinh 

tế dư thừa. Tôi phải nhắc lại sự cảnh báo được đưa ra 

ở đầu chương: tiểu luận của tôi chỉ khảo sát một mặt 

cắt của sự hoạt động của chủ nghĩa tư bản, cụ thê’ là 

trạng thái chung của thị trường, chế độ thị trường, nền 
kinh tế dư thừa. Đây không phải là vâ'n đề thành phần 
bất kỳ, mà nó tạo thành điểm hết sức quan trọng của 

sự đánh giá về các đức hạnh quan trọng và các rắc rối 

quan trọng của hệ thông tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng 
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đê’ chúng ta hình thành phán xét về toàn bộ hệ thôhg tư 
bản chủ nghĩa, thì chúng ta cũng phải cân nhắc, thí dụ, 
hệ thông tư bản chủ nghĩa có nghĩa là gì từ quan điểm 
phân phối thu nhập và tình thế xã hội và kinh tế của 

những người lao động, quan hệ giữa nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa và các hình thức cai trị khả dĩ, giữa nêh dân 
chủ và các loại khác nhau của nền độc tài là gì — và tôi 
có thể liệt kê tiếp các đề tài không được xem xét trong 
tiểu luận.

Tôi vân không muốn tránh hoàn toàn vấn đề này. 

Tôi đã nêu lập trường của mình trong các bài viết của 

tôi vê' các nét đặc trưng khác của hệ thôhg tư bản chủ 
nghĩa, từ quan điểm của các vâh đề được xem xét ở 
đó, mà cụ thể là lập trường ủng hộ hệ thông tư bản 
chủ nghĩa - với sự nhấn mạnh mọi lúc, rằng tôi không 
muốn ỉm đi các nét đặc điểm tiêu cực của hệ thống. Tôi 
có hai lý lẽ chính khiến tôi trở thành tín đổ của hệ thống 

tư bản chủ nghĩa theo thang giá trị riêng của tôi:

Đầu tiên là trong thang giá trị của tôi sự gắn bó với 
dân chủ chiếm vị trí đầu tiên. Thếmà không có dân chủ 
mà không có chủ nghĩa tư bản. Các nền tảng kinh tê’tư 
bản chủ nghĩa không tạo thành các điều kiện đủ của sự 
hình thành nền dân chủ, của sự tồn tại của nó và của 
sự bảo vệ thành công nó chống lại những kẻ tấn công 
nó. Nhưng điều kiện cần của sự tồn tại của nền dân chủ 
là sự áp đảo của sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và 
nền kinh tê' thị trường. Ở đây tôi chỉ có thể nhắc đến 
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lý lẽ này, lý lẽ đứng hàng thứ nhâ't ủng hộ chủ nghĩa 
tư bản: tôi đã trình bày lập trường của mình trong các 
công trình khác của tôi. (Xem tuyển tập tiểu luận, Chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, dân chủ và thay đối hệ thôhg 
(2007) của tôi.)

Điều thứ hai khiến tôi ủng hộ chủ nghĩa tư bản là, 

hệ thống này (và chỉ hệ thông này!) có khả năng, cụ thể 
là nhờ các cơ chế của nền kinh tế dư thừa, để giữ trong 
sự chuyển động liên tục và thúc đẩy quá trình hiện đại 
hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ thuật nhanh. Ở 
đây là vấn đề về lựa chọn giá trị, về cách tiếp cận gắn 

với một loại các giá trị của các quy luật vận động của 

xã hội, của tác động lân nhau của các lực lượng khác 
nhau. Ớ lý lẽ nặng ký thứ hai này tôi quay lại nhóm chủ 
đề của tiểu luận hiện thời. Trong con mắt của tôi sự tiến 
bộ đáng hoan nghênh là sự tiên bộ, để ngày càng nhiều 
người vượt lên khỏi trạng thái đói, khổ và ngột ngạt 

về vật chất, để ngày càng nhiều người được hưởng các 

thành quả kỹ thuật, để cho càng nhiều người có mức 
sôhg vật chất tăng lên. Thế mà, sự đổi mới, nền kinh tế 
dư thừa thúc đẩy đổi mới, và cuôi cùng là hệ thông tư 
bản chủ nghĩa tạo ra nền kinh tế dư thừa, là những cái 
làm cho sự tiến bộ này là có thể.

Mọi quan điểm tiếp theo, mà ở trên tôi đã trình này 

như đức hạnh của nền kinh tế dư thừa, trong con mắt 

của tôi chỉ được tính ở hàng thứ ba giữa các lý lẽ "ủng 
hộ", tất nhiên tôi cân nhắc nghiêm túc các "phản" lý lẽ 

CÁC Ý TƯỞNG VỀ CHỦ NGHĨA TU BÀN I 303



nữa. Theo thang giá trị của riêng tôi, hai lý lẽ đầu tiên 
- dân chủ và sự phát triển kỹ thuật - đã quyết định vân 
đê' lựa chọn giữa các hệ thống: tôi chọn hệ thống tư bản 

chủ nghĩa.

Có nhiều người, những người trả lời giông như tôi 
cho câu hỏi có tầm quan trọng căn bản, rằng chọn cái 
nào giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Thê' 
nhung sự thống nhất này vẫn để ngỏ việc bày tỏ lập 

trường vê' một loạt các vấn đê' quan trọng khác.

Hàng thập niên trước tôi có bài trình bày tại Dublin 
để vinh danh nhà thống kê Ireland xuâ't sắc và có uy 
tín lớn, giáo sư Roy c. Geary. Bài trình bày của tôi là 
về nền kinh tê' thiếu hụt xuâ't hiện trong hệ thôhg xã 
hội chủ nghĩa, đã chi ra nhiều khổ cực mà nó gây ra 
cho dân cư của các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng tôi 

cũng nhân mạnh rằng nạn thất nghiệp không hành 

hạ họ. Trong phần tranh luận sau bài trình bày giáo 
sư Geary đã hỏi: liệu có thê’ giữ sự sung túc hàng hóa 
xuâ't hiện trong nền kinh tê'thị trường tư bản chủ nghĩa 
noi chúng tôi, ở nước Ireland, nhưng "nhập" thêm từ 
các nước xã hội chủ nghĩa sự loại bỏ thất nghiệp, hay 

không? Tại đó tôi cũng đã trả lời thế và bây giờ ở đây 

được trang bị bằng kho tàng công cụ lập luận của tiểu 
luận này tôi nhắc lại một cách nhân mạnh: không thể. 
Thiếu hụt hàng hóa và thiếu hụt sức lao động là các 
cặp sản phẩm (joint products), trong nền kinh tê' thiêu 
hụt kinh niên cả hai đồng thời có hiệu lực. Và ngược 
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lại, trong nền kinh tế dư thừa đồng thời xuâ't hiện dư 

năng lực, dư hàng tồn và dư sức lao động. Người chọn 

cái tốt theo con mắt mình, người đó phải ghi nhận rằng 
trong giỏ hàng nhận thêm cả cái mà theo con mắt anh 
ta là cái xấu.

Tôi gia nhập nhóm rộng của các nhà kinh tế học, 
khi tôi ủng hộ chủ nghĩa tư bản với cách tiếp cận khách 

quan, "thực tiễn". Nhóm này cũng chẳng thuần nhất. 

Thuộc về một nhóm con là "các nhà cải cách ngây 
thơ"(1), những người tin chắc rằng chủ nghĩa tư bản có 
thể chữa khỏi được mọi căn bệnh cốt yếu của nó. Đa số 
họ thây liệu pháp điều trị tạo ra kết quả lành bệnh hoàn 

(1) Những người đã đọc các công trình trước đây của tôi, đôỉ với họ 
thuật ngữ là quen thuộc. Thời đó tôi gọi như vậy những người mong 
đợi từ cải cách của hệ thôhg xã hội chủ nghĩa, rằng cải cách rỗi sẽ 
chữa lành các căn bệnh của chủ nghĩa xã hội. Vềphần mình tôi đã coi 
các nét đặc điểm tiêu cực nào đấy của chủ nghĩa xã hội là tính chất "di 
truyền", vôh có và không thể chữa được. Tương tự-như tôi đã nhấn 
mạnh trong một phần trước đây của tiếu luận, tôi cũng coi các đặc 
điểm bất lợi nhất định của chủ nghĩa tư bản là tính chất "di truyền", 
vôh có và không thê’chữa được.

toàn trong những can thiệp thích hợp của nhà nước.

Một nhóm con khác - và tôi liệt kê mình vào đây - 

không tin vào khả năng có thể chữa được hoàn toàn các 
rắc rôl và những hư hỏng. Chủ nghĩa tư bản là một cơ 
thể mâu thuẫn, với các tính châ't tot mạnh, và đồng thời 
cùng với các tính châ't xâ'u mạnh. Cả các tính châ't trước, 
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lẫn các tính chất sau đều thuộc vê' bản chất của nó. Các 

đức hạnh của nó có hiệu lực với sức mạnh khổng lồ 
không phải do lòng tốt của các chính trị gia và các quan 
chức hay do các lời khuyên đúng đắn của giới trí thức, 

và cũng chẳng phải vì ý định xâù, tính ích kỷ hay sự 
ngu dót của các chính trị gia và các quan chức - chang 
phải vì những lầm lạc của các nhà lý luận - mà xuât 
hiện những rắc rổì. Đây là những thiên hướng vốn có 
của hệ thông, mà do các lợi ích được cây sâu trong hệ 
thống, các hình mẫu ứng xử được hình thành theo con 

đường tiến hóa và các khuyến khích tạo thành.

Phải sống chung với các rắc rối vốn có và không 

thể chữa được của hệ thống. Phải ghi nhận, rằng ở nơi 
có nền kinh tê' dư thừa, thì ở đó các hàng tồn chờ đợi 
người mua có thể râ't lớn, ở đó có dòng thác quảng cáo, 
ở đó trong quá trình của các thủ tục mua sắm công 
thường xuất hiện tham nhũng và vân vân.

Theo kinh nghiệm của tôi trước hết chủ nghĩa lạc 

quan ngây thơ đặc trưng cho tâm tính Mỹ, mà theo đó 
mọi vấn đê' đều có lời giải của nó. Tâm tính Âu châu 
(Pháp?, Hung?, Do Thái?) hô' nghi hơn. Có các vân đê' 
không thể giải được.

Cách suy nghĩ sau không cần dẫn đêh sự cam chịu 
thụ động. Có thề làm nhiều thứ để giảm nhẹ bớt các tác 

động tiêu cực của nền kinh tế dư thừa. Tôi chỉ nhắc đến 
vài khả năng.
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- Bên trong từng doanh nghiệp có thể phát triển 

chính sách mua sắm và dự trữ hàng, và có thê’ làm cho 
các dòng chảy sản phẩm giữa các doanh nghiệp được 
tron tru hon. Hãy nghĩ đêh quy tắc cung cap vật tư 
bổ sung kịp thời (just on time) thông dụng trong công 
nghiệp Nhật Bản. Càng nhiều nơi đạt được các kết quả 

thuận lợi về mặt này, thì có thể đạt được mức an toàn 

và sự hài lòng của người mua đã quen thuộc từ trước 
với dư thừa càng nhỏ hơn trong toàn bộ nền kinh tế.

- Có thể bảo vệ được tính đúng đắn của cạnh tranh 
kinh tế bằng các quy chê' pháp lý của nhà nước và sự 
kiểm tra của nhà chức trách.

- Phải đứng lên chống tham nhũng bằng các công 

cụ hình sự hợp hiến. Các sự trừng trị làm nhụt chí có 
thê’ làm giảm tần suâ't xuâ't hiện tham nhũng.

- Có thê’ có vẻ lỗi thời, nhưng tôi đánh bạo kiên 
nghị: phải tô’ chức lại việc kê' hoạch hóa trung và dài 
hạn - không phải là hệ thống kế hoạch chỉ thị đã thâ't 

bại, mà là các hình thức hiện đại của kế hoạch hóa gợi 

ý (indicative) giôhg mô hình Pháp một thời. Sau các 
thí nghiệm cần thiết việc này có thê’ đóng góp cho việc 
điều hòa tô't hơn các năng lực mới dự kiên và các nhu 
cầu kỳ vọng. Có thê’kìm chếcác lãnh đạo của các doanh 
nghiệp lớn một chút khỏi các khoản đầu tư mới, mà các 

khoản đầu tư sẽ làm tăng thêm mức không sử dụng 

của năng lực ngành.
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Tôi nhắc đến các kiến nghị này chi như các thí dụ, 
đế minh họa, rằng sự ghi nhận tỉnh táo các tính châ't 
tiêu cực vốn có của chủ nghĩa tư bản là phù hợp với sự 

cân nhắc mang tính xây dựng và sự ủng hộ các quy chế 
và cải cách nhà nước sâu rộng.

Các khả năng và các hạn chê của việc tông hợp lý thuyết

Các dẫn chiêù của tiểu luận hiện thời rẽ ra nhiều 
loại nhánh; trong danh mục tài liệu tham khảo có thể 

thâỳ các tác giả xa nhau về mặt tinh thần, các tác phẩm 

của các trường phái và các giả trường phái khác nhau 

của kinh tế học bị phân rã thành thuyết chính thống 
(orthodoxy) và thuyết phi chính thông (heterodoxy), 
dòng chủ lưu và các dòng ngoài chủ lưu. Trong các tác 
phẩm sớm hon của mình với sự tự mỉa mai tôi đã xử lý 
tính nhiều loại này của các mối quan hệ họ hàng tinh 

thần và tôi đã gọi mình là người chiết trung. Trong 

khi bây giờ tôi cũng chẳng từ chối tính từ này, với tiểu 

luận hiện thời thật ra tôi nêu mục tiêu tham vọng cho 
mình hơn.

Tôi tin rằng, chừng nào chúng ta ở lại với việc mô 
tả thực chứng và giải thích nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 

và xã hội chủ nghĩa, thì có thê’ tạo thành sự tổng hợp 

của các khẳng định do các trào lưu khác nhau nêu lên. 

Cũng cùng một sự thật đó có thê’ được thâỳ giống nhau 
bởi các nhà nghiên cứu, những người xem xét nó từ 
quan điểm khác nhau, có thê đôi ngược gay gắt với 
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nhau. Tôi không khẳng định rằng mọi ý tưởng lý thú 

mà ngành kinh tế học tạo ra, có thể được thống nhâ't 
trong một lý thuyết chung lớn duy nhâ't. Các khả năng 
tổng hợp hẹp hơn thế. Trong nhóm chủ đề mà chúng 
ta thảo luận, có thể hình thành sự tổng hợp từ các tư 

tưởng quan trọng liên quan của các trường phái mà tiểu 

luận nhắc đến. Tiểu luận của tôi không làm công việc 

tổng hợp này, nhưng thử phác họa các đường nét của 
sự tổng hợp.(1) Tôi muôn gọi là tông hợp thực chứng. 
Tính từ "thực chứng" nhâh mạnh rằng những người 
có lập trường khác nhau, thậm chí đối lập nhau về mặt 
hành động chính trị và các mục tiêu đáng mong muốn, 

(vẫn) có thê’ đi đến đổng thuận trong việc hiểu và giải 

thích sự thật.

(1) Tôi không phải là người đẩu tiên nhìn thấy khả năng tôhg hợp 
như vậy (xem thí dụ Flaschel [2009] và Helburn-Bramhall [1986]). 
Các tác giả nhắc đến sự tống hợp thường muôh mô tả đặc trưng 
của sự tổng hợp bằng sự gắn kêt hai-ba tên (thí dụ tên của Marx, 
Schumpeter và Keynes) với nhau. Có thể- theo tấm gương của 
Samuelson, người nghĩ ra từ "sự tồng hợp tân cốđiêh" - đặt thêm 
từ "tân"-"neo" vào tneớc tên gọi. Có lẽ tính từ "thực chứng" cho sự 
mô tả đặc trưng toàn diện hơn. Sự đóng góp lý thuyết có thể được 
liệt kê vào đây của nhiều trào lưu và trường phái đều vừa dưới cái ô 
của "tôhg hợp thực chứng".
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Báng 2.9: Các yếu tố của tổng hợp thực chứng trong 
chủ đê' "Nền kinh tê thiếu hụt - Nền kinh tê dư thừa"

Đê'tài Tác giả hay trường phái Nơi dẫn 
chiếu ờ 

tiểu luận 
này (số 
thứ tự 

tiểu mục)

Cạnh tranh có tính độc Chambeslin, Robinson, Lý
quyền thuyết cạnh tranh hạn chê' 2.2

Dư năng lực Lý thuyết cạnh tranh hạn 
chế trường phái hậu Keynes 2.2

Đổi mới Schumpeter 2.2

Phá hủy sáng tạo Schumpeter 2.2

Hàng dự trữ an toàn Các mô hình kho hàng dự 
trữ của vận trù học 2.2

Lợi tức tăng theo quy mô Káldor, Brian 2.2

Quá trình hình thành cầu Trường phái Disequilibrium 2.3

Mâu thuẫn lợi ích của 
người sử dụng lao động 
và người lao động Marx 2.3

Giá và lưong "dính" Keynes, New Keynesian 
Economics 2.4, 4.3

Thâ't nghiệp "Keynesian" Keynes, trường phái 
Disequilibrium 4.3

That nghiệp cơ câù Phelps 4.4
Tìm kiếm Phelps, các lý thuyết search 4.5
Lương hiệu quả Stiglitz - Shapiro 4.6

Thị trường không cân bằng Trường phái Ao 5.1

Các lý thuyết tiến hóa Sidney - Winter, "Kinh tế 
học tiến hóa" 5.1

Thiên hướng "di truyền" Keynes, Behavioral eonomics, 
Akerlof - Shiller 5.5

Ghét tổn thất Behavioral economics 5.5
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Bảng 2.9 không có nhu cầu đầy đủ. Cũng chẳng 
đầy đủ ngay cả trong việc công bố, rằng tiểu luận này 
dân chiếu đến tác giả nào hay trường phái nào ở đâu; 
nó cũng chẳng bổ sung chỉ mục tên, lẫn chi mục nội 
dung.(1) Còn đặc biệt thiêu trong khía cạnh rằng nó bao 
hàm trong độ rộng toàn bộ tất cả các tác phẩm, các lý 

thuyết và các khẳng định, mà chúng ta có thể câý vào 

sự tổng hợp thực chứng mới của lý thuyết thị trường. 
Thê'nhưng có lẽ như vậy nó cũng cho một chút sự nếm 
trải khả năng tổng hợp.

(1) Các chủ đề, các tác giả, các lý thuyết và các trường phái được nhắc 
tới trong cột thứ nhất và thứ hai xuất hiện không chỉ trong các tiểu 
mục được nhắc đêh trong cột thứ ba, mà cả ở những nơi khác của tiểu 
luận nữa.

(2) Kinh tế học định chế (institutional economics) có lịch sử lâu 
dài. Trong các thập niên vừa qua trước hêt nhờ các công trình của 
Douglass North (1990, 1991) nó đã chiếm được vị trí có thanh thế 
giữa các trirờng phái kinh tế học.

Tôi xây dựng bảng này không vì mục đích làm rõ 
lịch sử lý thuyết và sự công nhận "danh tiếng". Các tên 

được nhắc đến trong cột thứ ba không nhất thiết là tên 

của những người, đã phát triêh và công bố ý tưởng mới 
nào đó đầu tiên. Tôi ghi các tên, hay các nhãn khác vào 
cột này, từ đó bạn đọc có thể "nhận ra ngay" tôi muôn 
ám chi đến hướng nghiên cứu nào.

Bảng không nhắc đến kinh tế học định chế trong 

một hàng riêng.(2) Tôi sẽ chẳng biết điền cột thứ ba của 
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hàng này. Cách nhìn của toàn bộ tiểu luật, khung khổ 
lý thuyết của các hiện tượng phù hợp với cách tiếp cận 
được kinh tế học định chế áp dụng. Ngoài ra quan hệ 

họ hàng tinh thần gần gũi này cũng xuyên suốt các 
công trình sớm hon của tôi.

Với bảng này tôi đã muôn nhân mạnh, rằng tôi 
đã có thể lây nhiều đến thế nào các khối lắp ráp (xây 
dựng) từ các tác giả khác, khi tôi thử dựng lên kiến 
trúc tư tưởng của tiểu luận. Tôi tiếc rằng ngay cả bản 

thiết kế cũng chỉ mới xong một nửa, còn thiếu toàn bộ 

các tầng từ phác họa của câù trúc nhiều tầng này. Tuy 
nhiên tôi vui mừng khẳng định, như tôi đã nhắc đến, 
rằng tôi không cô độc; nhiều tác giả khác cũng đặt mục 
tiêu tưong tự cho mình và thử thiết kế sự tổng hợp 
tưong tự.

Cân nhắc các khả năng của tổng họp thực chứng có 

vẻ là các cơ hội của sự tổng hợp thực chứng gần với tư 

tưởng của tiểu luận này là tốt hơn râ't nhiều trong khảo 
sát thị trường - sức lao động, so với trong phân tích 
các lĩnh vực khác của thị trường. Có lẽ sở dĩ vậy bởi vì 
liên quan đến thị trường sức lao động khó để nghi ngờ, 
rằng không thể tách rời khỏi vấn đề của nền kinh tế 
dư thừa, của thất nghiệp. Tuy ở nơi khác cũng có hiện 

tượng dư thừa - nhưng nó "la toáng lên" ít hơn dư sức 
lao động.

Trong thảo luận đến đây của các khả năng tổng 
hợp, tính từ thực chứng đã xuâ't hiện nhiều lần. Tôi 
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không tiến hành chính sách đà điểu. Khả năng hòa 

giải, tổng hợp chấm dứt vào lúc, khi chúng ta vượt 
qua sự mô tả thực chứng và bước sang lĩnh vực của 
phân tích chuẩn tắc, của phán xét giá trị và khuyến 
nghị chính sách. Ở đó tiếng đại bác vang rền rồi. Ở 

đó nổ ra tranh luận gay gắt vê' các ý thức hệ tư tưởng 

chính trị, các quan điểm và các tín điều khác nhau, 

đối mặt nhau bày tỏ về "xã hội tốt" đụng độ vói nhau. 
Không có chuyện khách quan ở đây; hầu như là không 
thể, rằng trên bãi chiên trường khác này nhà nghiên 
cứu có tính khí bình tĩnh nhát cũng vẫn giữ được tính 
không thiên vị.

Schumpeter, một trong nhũng người gây cảm 

hứng chính cho các công trình của tôi, trong thái độ 
chính trị ông thiên về hướng của chủ nghĩa bảo thủ. 
Trong giải nghĩa hoạt động của thị trường tôi học được 
nhiều từ Mises, Hayek và từ các tín đồ muộn hơn của 
trường phái Áo - trong thể hiện thái độ chính trị họ ở 

phía cánh hữu của phổ chính trị. Keynes đã là chính trị 

gia phóng khoáng. Nicholas Kaldor (Káldor Miklós), 
mà tôi cảm thâỳ mối quan hệ họ hàng tinh thần mật 
thiết với các tư tưởng của ông, ở cánh tả của Đảng Lao 

động Anh, và râ't tích cực về mặt chính trị. Đa phần các 
đại diện của New Keynesian Economics bên trong phổ 

chính trị Mỹ họ có cảm tình vói các đảng viên đảng 

dân chủ. Trong phân tích dư năng lực (excess capacity) 
có nhiều điểm tiếp xúc với trường phái hậu Keynesian 
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hiện nay, thí dụ với các tác phẩm của James Crotty 
(Crotty, 2001, 2002); ông, và nhiều thành viên nổi tiếng 
của trường phái dứt khoát là những người cánh tả. Đi 

đến một trong những vấn đề cốt lõi của tiểu luận tôi lấy 
lập trường của Marx làm của mình.

Trạng thái, mà trong đó các nhà kinh tê' học xem 
xét lý thuyê't thị trường đối mặt, giôhg như tình thê', 
khi nhiều bác sĩ khám cùng bệnh nhân và đưa ra chẩn 

đoán như nhau. Thế nhưng khi bàn về các việc tiếp 

theo cần làm, thì họ kiến nghị cách chữa trị khác nhau 

căn bản: một người kiến nghị điều trị kiên nhân bằng 

thuốc, người khác dùng phẫu thuật, còn người thứ ba 
bảo đừng có quây rầy bằng cách chữa trị vô ích, vì đằng 
nào bệnh nhân cũng chê't.(1)

(1) Liên quan đến sự tách biệt cách tiếp cận thực chứng-chuâh tắc có 
thể thấy lập luận đáng chú ý trong tiêỉi luận của Heilbronner (1986). 
Theo ông các chương trình hành động hoàn toàn khác nhau, mà Marx, 
Schumpeter và Hayek kiêh nghị, nảy sinh không phải từ mô tả thực 
chứng về tình hình của ba nhà tư tường lớn này, mà từ niềm tin 
chính trị khác nhau của họ.

Về phần mình tôi dừng lại ở điểm này. Thí dụ, tôi 

không đưa ra khuyến nghị, rằng trong những ngày này 

chính phủ nào đó hãy theo đuổi chính sách nào đó về 

vâ'n đề suy thoái - tuy việc này tâ't nhiên có quan hệ 
mật thiết với các vâh đề, mà tiểu luận này bàn tới. Tiểu 
luận của tôi ở bên trong các giới hạn của phân tích thực 
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chứng một cách nghiêm ngặt. Tôi tin rằng trong phạm 

vi khoa học có thê’ được khoanh rõ của mô tả và giải 

thích thực chứng, thì việc tổng hợp mới rộng rãi các 
lý thuyết, các giải thích khoa học và các phương pháp 
nghiên cứu không chì là thích hợp, mà tôi còn cho là có 
thể thực hiện được.

Nhu cầu về các mô hình toán học có sức giải thích

Trong danh mục nêu trên của các tư tưởng có thê’ 

lắp vào sự tổng hợp được kiến nghị, có cả các lý thuyết 
được trang bị bằng bộ máy toán học, lẫn các lý thuyết 
được trình bày mà không có các mô hình. Vê' mặt này 
tôi không muổn chọn giữa các khôi lắp ráp, mà từ đó 
cần dựng lên sự tổng hợp thực chứng. Tiểu luận hiện 
thời thuần túy bằng lời. Nhưng tôi coi là hết sức hữu 

ích, nếu càng nhiều ý tưởng của nó tạo cảm hứng cho 
các nhà khai hóa kinh tế học toán học lý thuyết để tạo 
mô hình.

Tôi không hùa vào với những người cho rằng mô 
hình hóa toán học là thủ phạm chính của việc kinh tế 
học bị lạc đường. Nhưng bản thân tôi cũng cho rằng, có 
thể thây nhiều sai lầm quanh việc áp dụng các mô hình 
toán học và giảng dạy các lý thuyết kinh tế toán học, và 
việc này cũng góp phần vào những lo âu nghiêm trọng 

của ngành khoa học của chúng ta. Thế nhưng việc khảo 

sát toàn diện vấn đề khó âỳ không phải là nhiệm vụ của 
tiểu luận này.
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Không chỉ tôi không xa lánh việc mô hình hóa 

toán học các hiện tượng được xem xét trong tiểu luận, 
ngược lại, tôi râ't đòi hỏi việc xây dựng chúng. Nếu 
không phải luôn luôn, nhưng khá nhiều lần việc nêu 

vân đề mới trọng đại, những vấn đề mà trước đó 

người khác không nêu ra, xuẩt hiện bằng lời. Thảo 
luận bằng lời có khả năng mô tả một hiện tượng thực 
một cách có sắc thái và nhiều mặt. Việc này tuy vậy 
chỉ là sự bắt đầu của sự hiểu biết khoa học. Sau đó 
phải thử làm cho định nghĩa của các khái niệm chính 

xác hon, diễn đạt các mối quan hệ chặt chẽ hơn, làm 

cho các điều kiện có hiệu lực của khẳng định nào đó 

trở nên rõ ràng về mặt logic. Mô hình toán học tốt có 
thể giúp việc này.

Trong tài liệu tham khảo tôi đã không thâỳ mô 
hình, mà có thể làm việc này cho các ý tưởng của tôi - 
nếu tôi thây, tôi sẽ râ't vui sướng nghiên cứu, và cố gắng 

sử dụng để kiểm tra và chính xác hóa các khẳng định 

của tôi. Nếu diễn đạt toán học thuyết phục được tôi về 

các lỗi nghiêm trọng, tôi sẵn sàng xét lại triệt để các ý 
tưởng của mình.

Tôi hầu như không tin rằng một mô hình duy nhâ't 
có thê phân tích tâ't cả các vẩn đề mà tiêu luận của tôi 
đụng chạm đến. Tôi cũng thỏa mãn, nêù từng mô hình 

khảo sát mặt nào đó, nhánh nào đó của vấn đề. Tôi 

nhắc đến vài thí dụ.
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Các tiểu mục của chương 2.2, thảo luận các quá 

trình cung, cầu và hình thành giá, giới thiệu một hệ 
thống động, trong đó có tương tác giữa các quá trình 
cung, cầu và hình thành giá. Những cái này cùng nhau 
tái tạo ra dư thừa (tức là các năng lực không được sử 
dụng và các kho hàng dự trữ). Theo cảm tưởng của tôi 
hệ thống này có thể được mô tả bằng một hệ phương 
trình sai phân hay vi phân. Các mô hình có thể trả lời 
cho câu hỏi: tập tham số nào dẫn đến việc xóa bỏ dư 
thừa, hay có lẽ có thê’ đưa hệ thống lật sang trạng thái 
của nền kinh tế thiếu hụt. Tập tham số nào tác động 
theo chiều ngược lại, tức là làm tăng dư thừa và dẫn 
đến kết quả cuối cùng là hệ thống "vỡ tung" bởi dư 
thừa ngày càng lớn? Các tính chất nào của hệ thống 
được mô hình hóa, khiêh cho cân bang Walrasian (theo 
phỏng đoán của tôi) là không ổn định, mà trạng thái 
bền vững của thị trường lật sang hướng nền kinh tế 
thiếu hụt hay nền kinh tế dư thừa? Có lẽ cần dò dẫm 
theo hướng, mà bộ máy toán học của lý thuyết thảm 
họa và lý thuyết rẽ nhánh được sử dụng.

Với Martos Béla, Simonovits András và Kapitány 
Zsuzsa chúng tôi đã thiết kế các mô hình (xem Kornai és 

Martos (1971), (1981)), trong đó dư thừa xuất hiện, thậm 

chí chính sự phổng lên hay xẹp xuống của kho hàng 

dự trữ cap tín hiệu chủ yêù cho việc điều chỉnh quá 
trình. Bộ máy toán học là khảo sát các phương trình sai 
phân và vi phân. Đã thành công đê’ chứng minh rằng 
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hệ thống như vậy có khả năng hoạt động và có thể điều 

khiển được. Thế nhưng chúng tôi đã làm dễ cho công 
việc của mình bằng cách giả sử: công nghệ không thay 
đổi, cơ câu sản xuâ't không thay đổi. Bằng giả sử này 
chúng tôi đã loại trừ chính cái quan trọng nhất, đứng 

ở trung tâm của các ý tưởng của tiểu luận này: sự thay 
đổi liên tục, sự đổi mới liên tục của cơ câù sản phẩm, 
các vâ'n đề Schumpeterian.

Có các mô hình quan trọng và lý thú, mà người ta 

đã thử thiết kế chính theo tinh thần của Schumpeter. 

(Đặc biệt cần nhấn mạnh công trình tiên phong của 

Aghion và Howitt (1998).) Thế nhưng các mô hình này 
cũng chỉ nắm bắt nửa vời hiện tượng đổi mới. Và cái 
thiếu nhâ't ở các mô hình này, là việc giới thiệu các cơ 
chếbên trong thúc ép sự đổi mới.

Giữa chừng tôi đã nhắc đêh các mô hình toán 

học mô tả hiện tượng lợi tức tăng theo quy mô 

(increasing return to scale) rồi (Brian, 1994, Helpman và 
Krugman,1985). Đâỳ là các bước tiến bộ lớn - nhưng 
cho đến nay chưa được tích hợp vào việc khảo sát các 
quá trình Schumpeterian.

Các vâ'n đề - dường như - rat khó có thể xử lý về 
mặt toán học. Trên cơ sở các â'n tượng không chuyên 
của tôi có vẻ có những sự tương tự với các hiện tượng 

vật lý, như dòng chảy của các chất lỏng hay khí, các 

quá trình khí tượng hay chuyển động của các hạt cơ
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bản. Hiêh nhiên là sự giôhg các quá trình tiên hóa sinh 

học, trước đây đã nói về vấn đề này rồi. Có lẽ những 
người sẵn sàng cho việc mô hình hóa toán học của các 
vâ'n đề này có thể vay mượn các phương pháp từ kho 
tàng công cụ của các đề tài nêu trên. Có thể các phương 
pháp toán học phù hợp cho mục đích có thể được lấy 

từ lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên.

Hay có lẽ cần đêh sự thiên tài của một Neumann 
János (von Neumann) mới, để dựng lên bộ máy toán 
học mới cho việc diễn đạt chính xác phác họa được vẽ 
bằng các nét bút thô trong tiểu luận của tôi?

Trong khi thiên tài chưa xuâ't hiện, nhà kinh tế học 
không thiên tài có thể lựa chọn giữa hai chiên lược 
nghiên cứu. Một chiến lược: hạn chế việc chọn đề tài ở 
các vâ'n đề, mà với hiểu biết cho trước của ngành kinh 
tế học hiện nay có thể trả lời. Nhưng khi đó anh ta từ 
bỏ việc mô hình hóa phần lớn các vấn đề lớn được nêu 

ra trong tiểu luận của tôi. Chiến lược khác, nếu không 
lảng tránh các vâh đề râ't khó, thì hạn chế ở cách diễn 
đạt bằng lời và thử tìm câu trả lời cho chúng - với nhận 
thức, rằng câu trả lời là tạm thời, không đầy đủ, không 
chính xác, nhưng đến gần sự hiểu đúng hơn. về phần 

mình tôi chọn chiến lược sau.
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2.7 Những sự lệch khỏi sơ đồ tổng quát

Trong phần này của tiểu luận tôi đã thử phác họa 
sơ đồ tổng quát của nền kinh tế dư thừa. Hiển nhiên, 

rằng độ lớn, các tỷ lệ, phân bố của các khoản dư thừa 

là khác nhau theo từng nước. Nhìn vào bảng 2.2 là đủ 
để thây, các số liệu mức sử dụng năng lực của các nước 
tản mác thê'nào quanh giá trị trung bình 80 phần trăm. 
Các độ lệch chắc có thể có nhiều nguyên nhân, giữa các 
thứ khác, là vì các thành tố của cơ chế gây ra dư thừa 

trong nhiều khía cạnh là khác nhau từ nước này sang 

nước khác.

Các độ lệch giữa các nước, dẫu chúng quan trọng 
đến thế nào, không được khảo sát trong tiểu luận của 
tôi. Chương tiếp theo bây giờ xem xét sự thay đổi theo 
thời gian của trạng thái và các cơ chế của nền kinh tế dư 

thừa, phân thời gian theo các quan điểm khác nhau.

Những thăng giáng của chu kỳ kinh doanh

Sự thật ai cũng biết rằng sản lượng trong hệ thống 
tư bản chủ nghĩa - chúng ta đo ở bất cứ mức nào - 
không phải là không đổi, mà lên xuống that thường. 
Kinh tếhọc vĩ mô truyền thống xem xét chi tiết sự thích 
nghi lẫn nhau ngắn hạn của cầu, cung và giá cả; tri thức 
về lĩnh vực này tăng lên liên tục. Tiêù luận này không 
muốn bàn thêm về nhóm đề tài này.
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Không có sự nhất trí giữa các trào lưu kinh tế học 

liên quan đến thăng giáng của chu kỳ kinh doanh 
(business cycle). Ớ đây là về các giao động có hiệu lực 
trung hạn. Đã thành công thỏa thuận về cách đo chính 
xác của hiện tượng và định nghĩa của vài khái niệm 

quan trọng (thí dụ, về chúng ta gọi cái gì là suy thoái). 

Tuy nhiên suốt một thế kỷ rưỡi nay vẫn có tranh luận 

vê' các nguyên nhân của các đợt suy thoái và hưng 
thịnh, về đánh giá các hệ quả và vê' chính sách kinh 
tê' của nhà nước liên quan đến sự lên xuổhg của kinh 
doanh. Trong những ngày này, sau suy thoái (hay 
trước một suy thoái mói?) cuộc tranh luận gay gắt hơn 

bao giờ hê't. Các lập trường đô'i ngược choảng nhau 

trong giới các chính trị gia, các cố vấn kinh tế phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động chính trị và các nhà kinh tế 
học hàn lâm.

Cuộc tranh luận về thăng giáng của chu kỳ kinh 
doanh dẫu có quan trọng về lợi ích công và lý thú về 

mặt trí tuệ đến thế nào, đối tượng của tiểu luận của 

tôi không phải là biến động trung hạn của thị trường, 

mà là bản châ't bêh vững mang tính đặc thù hệ thống 
của thị trường tư bản chủ nghĩa. Khi tôi bắt đầu vào 
công việc lớn này, tôi đã tính đến mô'i nguy hiểm, rằng 

các vân đề trung hạn choán hết sự chú ý của những 

người giỏi nhất trong nghề, và họ muôn đưa ra các lời 
khuyên có thê’ dùng được trong thực tế cho các chính 
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trị gia và các lãnh đạo đời sống kinh tế để đối phó với 
suy thoái. Nhưng tôi vẫn nhận đề tài: nghiên cứu các 

hiện tượng bền vững. Có sự phân công lao động giữa 

các nhà kinh tế học; ai đó phải làm cả việc này nữa. Sở 
dĩ tôi tự nguyện xung phong nhận nhiệm vụ này, bởi vì 
lĩnh vực chuyên môn của tôi, so sánh hệ thông xã hội 
chủ nghĩa và hệ thông tư bản chủ nghĩa ngay từ đầu đã 
thúc bách việc nghiên cứu những khác biệt bền vững 

giữa hai hệ thống này.

Sau khi đưa ra những do dự này tôi hạn chế ở vài 

chú giải. Tôi muốn thuyết phục bạn đọc rằng - trong 

khi suy nghĩ về các vâh đề của suy thoái, hưng thịnh, 
thăng giáng chu kỳ - trong khía cạnh của các vâ'n đề 
này cũng có các bài học từ các lập luận của tiểu luận 
của tôi. Các nguyên nhân và các hệ quả của sự thăng 

giáng trung hạn không độc lập với sự thăng giáng 

xảy ra giữa các khung khổ của chế độ thị trường bền 

vững nào.

Trạng thái chung của thị trường trong nêh kinh tê' 
tư bản chủ nghĩa, ngay cả giữa những thay đổi that 
thường điên dại, cũng vẫn ở bên trong miền mang các 
tiêu chuẩn của nền kinh tế dư thừa. (Xem tiểu mục 

phân tích tóm tắt đặc tính của hai chếđộ thị trường của tiểu 

luận này.) Ngay cả trong thời điểm hưng phấn nhâ't 
của boom (đợt hưng thịnh bột phát), khi trong các ngành 
dẫn đầu tăng trưởng lượng đơn hàng tích tụ lại ở các 
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doanh nghiệp sản xuất, lượng hàng dự trữ giảm, mức 
sử dụng năng lực trở nên căng thẳng, thât nghiệp ít 
hơn mức bình thường rät nhiều, và ở nhiều nơi sự thiêu 
sức lao động trở nên căng thẳng, nền kinh tế dư thừa 
vẫn chẳng lật sang nêh kinh tế thiếu hụt.

Hãy trở lại hình 2.2, hình giới thiệu mức sử dụng 

năng lực công nghiệp Mỹ trong giai đoạn giữa 1965 

và 2008. Các dải xám thê hiện các giai đoạn suy thoái. 
Đừng cong dao động mạnh; mức sử dụng sụt xuống 
mức tháp hơn trước râ't nhiều. Nhưng chẳng có năm 
duy nhâ't nào mức đến gần mức sử dụng hoàn toàn, chi 
vài năm đạt mức 88 - 90 %. Trên hình ấy, vùng bên trên 

đường cong mức sử dụng cho thấy sự hiện diện bền 

vững của dư thừa. Miền dư thừa - đo bằng chỉ số mức 
sử dụng năng lực công nghiệp - là giữa 12 và 35 %.

Diễn đạt một cách tổng quát hơn: nhũng dao động 
theo chu kỳ kinh doanh "nằm vừa" trong miền của nền 
kinh tế dư thừa bền vững. Miền có các đường giới hạn 

của nó. Nếu nền kinh tếsôi động mạnh mẽ, nó vấp phải 

giới hạn trên, hay - phá vỡ các kỷ lục trước - trong thời 
gian ngắn thậm chí có thê’ vượt qua nó.(1) Thế nhưng ở 

(1) Ở đây tôi lại muôn dẫn chiếu đến "hành lang" được Leijonhufvud 
(2009) nhắc đến. (Xem chú thích 66.) Cái tôi gọi ở đây là giới hạn 
(đường ranh giới) của miẽn-nẽn kinh tế dư thừa, tương ứng với hành 
lang, mà trong đó theo Leijonhufvud nền kinh tế vĩ mô tư bản chủ 
nghĩa hoạt động giữa các hoàn cảnh bình thường.
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gần giới hạn, và đặc biệt sau khi vượt giới hạn, thì các 

cơ chế bảo vệ khác nhau khởi động. Một bộ phận của 

các cơ chế này bắt đầu hoạt động một cách tự phát: 
trên thị trường nào đó "các bong bóng" tự nổ tung và 
sự suy sụp xảy ra nhanh chóng trên thị trường đó với 
độ trễ ngắn kéo theo cả các thị trường khác nữa. Hay 
dưới tác động của các hiện tượng dư cầu việc tăng giá 
và lương gia tăng và điều này thúc đẩy can thiệp chính 

sách tài khóa và tiền tệ.

Có nhiều chồng lấn trong mô tả các hiện tượng: các 

nhà kinh tế keynesian nghiên cứu thăng giáng chu kỳ 
mô tả đặc trưng nhánh đi lên, nhánh hưng thịnh, của 
chu kỳ (hiện tượng trung hạn) theo cách nào và tiểu 
luận này mô tả đặc trưng nền kinh tế dư thừa (hiện 
tượng bền vững) theo cách nào.

Cuộc tranh luận có lịch sử trăm năm vê' việc có thể 

xuất hiện sự "bão hòa" (glut) chung trong nền kinh tế 
hay không. Lập trường cố châp viện đến "quy luật" 
của Say đã muốn chứng minh cái được cho là quy tắc, 
mà theo đó cung tự động tạo ra cầu của chính nó. Nếu 
tuyên bố này đứng vững, thì hiển nhiên không phù 

hợp với "sự bão hòa" nói chung. Khi kinh tế học vĩ 

mô keynesian bước lên vũ đài, cuộc tranh luận cũ lại 

bùng lên. Tôi muốn nhấn mạnh, ở đó và lúc đó cuộc 
tranh luận là về liệu trong một giai đoạn ngắn cho trước 
có thể có sản xuâ't quá đà hay không trong toàn bộ nền 
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kinh tế. Tiểu luận của tôi - vê' mặt cách tiếp cận theo 
thời gian - đi xa hơn thế, bởi vì nó mô tả đặc trưng 
chủ nghĩa tư bản như nền kinh tế dư thừa kinh niên 
lâu bền.

Ngay cả nếu chúng ta bỏ qua khía cạnh thời gian 

này, tôi phải nhắc đêh một sự khác biệt nữa. Trong tiểu 

luận của mình tôi cố tránh cụm từ "sản xuât quá đà". 
Chúng ta có thể nói vê' sự sản xuât quá đà liên tục khi, 
(nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của các từ một cách nghiêm 
túc), nêu 1. tổng năng lực của lĩnh vực sản xuât có khả 

năng cho sự sản xuât lớn hơn nhiều so với mức tổng 

cộng những người mua có khả năng mua, 2. năng lực 

được tính thái quá này được sử dụng toàn bộ hay gần 
như toàn bộ, tức là khả năng do năng lực tạo ra được 
thể hiện trong các sản phẩm, và 3. nền kinh tê' tăng 
trưởng sao cho sự mât cân xứng này tồn tại lâu dài. 

Nêù giả như điều này xảy ra, thì việc này dẫn đêh sự 

phồng lên không cân xứng của hàng tồn, đêh sự tăng 

liên tục của tỷ số hàng tổn/sản xuất. "Người ta quăng 
số cà phê tồn kho xuống biển..." - đây là con ngáo ộp 
gợi lại cơn ác mộng Đại Suy thoái mà người ta thường 

tưởng tượng ra lúc như vậy.

Trong tiểu luận của mình, tôi đã cô' gắng mô tả 
chính xác hơn động học của các quá trình sản xuât và 
tiêu thụ, cung và cầu. Việc không sử dụng đến đáng kể 
của năng lực (tiềm năng sẵn có cả dưới dạng máy móc, 
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trang thiết bị, nhà xưởng, lẫn dưới dạng sức lao động) 
là thường xuyên - nhưng đây chỉ là khả năng sản xuâ't 
không được dùng đêh, chự không phải là bản thân "sự 

sản xuâ't quá đà" hiện hữu cụ thể. Hệ thông hoạt động 
với lượng dự trữ đáng kể đủ để đảm bảo khả năng lựa 
chọn của những người mua, để kích thích ganh đua, 
để bôi tron bộ máy chiên đâ'u với những trục trặc thích 
nghi. Thế nhung điều này không đi cùng vói việc lượng 
dự trữ tăng lên ngày càng to đêh mức không thể chịu 

đựng nổi. Sở dĩ không như vậy, bởi vì, [ngoài các lý do 

khác], ngay chỉ sự phá hủy sáng tạo Schumpeterian đã 
cắt bớt một phần năng lực sản xuâ't và dự trữ cũ khi ở 
nơi này, lúc ở nơi khác.

Hãy chuyển sang những chồng lấn trong khảo sát 
các môĩ quan hệ nhân quả.

Các nhân tố nhân quả, mà với chúng tiểu luận của 

tôi giải thích các hiện tượng dư thừa xuất hiện thường 
xuyên, một phần trùng với các nhân tô' nhân quả, với 
chúng một sô' lý thuyết khủng hoảng giải thích các đợt 
suy thoái có tính thời kỳ. Khẳng định về sự rớt lại lâu 
bền của quá trình cầu so với quá trình cung hiển nhiên 

hơi giôhg với cái mà Keynes và nhiều người theo ông 

nói về sự không đủ cầu như nguyên nhân chính gây ra 
khủng hoảng. Tôi hy vọng, đã thành công khiến bạn 
đọc hiểu, rằng mặc dù câu trả lời có nhiều sự giông 
nhau, ý tưởng của các lý thuyết được nhắc đêh và tiểu 
luận này trả lời cho các câu hỏi khác nhau.
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Trong cách nhìn của lý thuyết được phác họa 

trong tiểu luận của tôi vấn đề không phải là về cung 
kinh tế vĩ mô "lớn" vâ'p phải một giới hạn cầu kinh tế 
vĩ mô "lớn". Như tôi đã nhân mạnh trước đây, ngay 
cả khái niệm và việc đo cái này [cung, cầu vĩ môl 
cũng làm cho tôi nhức óc. Công trình của tôi chủ yếu 

cố gắng xem xét các cơ sở kinh tế vi mô. Trong cạnh 

tranh có tính độc quyền tư bản chủ nghĩa cung của 

những người sản xuất bán hàng tăng, và biến đổi liên 
tục về chất lượng, phát triển về mặt kỹ thuật, và giữa 
chừng nhiều người và nhiều lần vâp phải những giới 
hạn cầu ở mức vi mô, đặc biệt là những người bị rớt 
lại về mặt kỹ thuật sau các đối thủ cạnh tranh, hay vì 

các lý do khác không còn đủ hấp dẫn trong con mắt 

của người mua. Có thể là, trên thị trường của từng 

đổi mới ngay cả các hiện tượng thiếu hụt cũng có thể 
xuâ't hiện, nhưng rôt cuộc hiện tượng dư thừa thường 
xuyên hơn và có cường độ mạnh hơn râ't nhiều so với 
hiện tượng thiêù hụt.

Trong các bài viết của các kinh tế gia nghiên cứu 

về các thăng giáng chu kỳ trung hạn sự phân tích thực 
chứng mang tính mô tả giải thích thường gắn mật thiết 
với khuyến nghị chính sách kinh tế. Tiểu luận của tôi 
tập trung vào việc tìm hiểu nền kinh tế dư thừa do hệ 

thông tư bản chủ nghĩa tạo ra. Dẩu sao, nếu tôi đã đụng 

chạm đến các vấn đề biêh động chu kỳ, tôi lưu ý rằng từ 
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tiểu luận của tôi - từ lý thuyết vê' chê' độ của nền kinh 
tế dư thừa bền vững - có thể rút ra vài bài học cho cả 

những người làm chính sách phản chu kỳ.

Cần xem xét kỹ lưỡng, xem các tính châ't cố hữu, 
các thiên hướng "được mã hóa một cách di truyền" 
của hệ thông tư bản chủ nghĩa giải thích cái gì về sự 
biến động xoáy lên của sản xuâ't, đầu tư, tín dụng — và 
những sai lẩm và sai sót của các chính trị gia, chính 
phủ, ngân hàng trung ương và các cơ quan điều tiết 

nhà nước giải thích cái gì. Ngay cả nêù chúng ta thừa 

nhận rằng các lực thúc đẩy chính của các sự kiện là các 

nhân tố trước, các nhân tố "tự nhiên", không cần, thậm 
chí không được phép có thái độ thụ động. Phải hành 
động chỉ với nhận thức, rằng những năng lượng khổng 
lồ thúc đẩy giai đoạn đi lên của chu kỳ; chi có thể đô'i 
đầu với nó một cách tỉnh táo và với sự hiểu biết thành 

thạo và khéo léo.

Chúng ta cũng có thê’ đưa thêm tuyên bố tổng quát 
hơn: thiên hướng xoáy lên - và vì trước sau cũng vấp 
phải các giói hạn - rồi rơi xuống, tức là rôt cuộc [thiên 
hướng] thăng giáng chu kỳ, được câ'y sẵn vào chủ nghĩa 
tư bản.

Từ tất cả các điều này không suy ra, rằng sự điều 

tiết là không có ý nghĩa. Nhưng nhà kinh tế học, người 

giúp các nhà ra quyết định chính trị thiết lập sự điều 
tiết, đừng nuôi ảo tưởng. Ở Hungary ngay cả trong các 
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tranh luận cải cách của các năm I960,1970 đã phổ biến 

một cụm từ trúng một cách tài tình: "ảo tưởng điều 
tiết".(1) Chính phủ tin rằng có thể làm chủ tình hình vói 
các quy chê'pháp lý, với những can thiệp trực tiếp thích 
đáng đúng lúc. Trong khi đó những người ra quyết 
định ở mức thâ'p hon, trước hết là lãnh đạo các doanh 

nghiệp, biết phải lách qua các kẽ hở của các quy chế 

pháp lý như thế nào. Việc này cứ như là cuộc chạy đua 
vũ trang, người ta tìm ra phản vũ khí đô'i phó với mọi 
vũ khí mới.

(1) Antal László (1980) đưa ra tên gọi này.

Có lẽ bài học quan trọng nhâ't là chúng ta hãy hiểu 
đúng: sự tăng giảm của nền kinh tế không chỉ có các 
tác động có hại và đau đớn, mà cũng có tác động hữu 
ích và tiến bộ nữa. Được biết nhờ công trình tiên phong 
của Kondratyev và những người khác và điều này cũng 
được Schumpeter nhân mạnh trong công trình lớn của 
ông (1939) về chu kỳ kinh doanh, rằng sự phát triển kỹ 
thuật tăng nhanh trong các giai đoạn đi lên của chu kỳ. 

Phát biểu bằng ngôn ngữ kinh tếhọc đưong thời: trong 
một sự tăng nhanh vũ bão chúng ta không chỉ cần thây 
chuỗi các sự kiện trao tay nhau, kích thích những việc 
đầu cơ táo bạo hơn, vô trách nhiệm hơn, mà cũng còn 
thây rằng trong khung khổ của các sự kiện có thể xảy ra 
một quá trình đổi mới nhanh. Chắc chắn tình hình đã 
là như vậy trong bong bóng "dot-com" đáng nhớ: bong 
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bóng này đã đi cùng vói sự tăng trưởng nhanh chưa 
từng thây của ngành thông tin truyền thông. Quá trình 
đổi mới có nghĩa là thử nghiệm. Thế mà nơi việc này 
xảy ra, ở đó một thử nghiệm thành công xuất hiện cùng 

10 hay 100 thử nghiệm thất bại. Nhìn lại thì dễ đê’ tuyên 
bô': lẽ ra đã chẳng cần câ'p tiền hoang phí cho các thử 
nghiệm that bại. Một thị trường vô'n râ't ngặt nghèo, 
bảo thủ có thể có lợi nhìn từ quan điểm giữ các cân đô'i 
kinh tế vĩ mô ngắn hạn, nhưng lại bóp nghẹt sự đổi mới 
đi cùng với các rủi ro, đôi khi với các rủi ro khổng lồ.

Chính sách phản chu kỳ là con dao hai lưỡi không 

chi trong các thời kỳ đi lên, mà cả khi đi xuống nữa. 
Chương 2.2 của tiểu luận đã bàn, rằng gắn liền với sự 
phá hủy sáng tạo là việc dỡ bỏ nhiều tuyến sản xuâ't cũ, 
là sự châm dứt nhiều chỗ làm việc cũ. Tình đoàn kết 
con người (và việc đạt được tính bình dân chính trị) đòi 
hỏi sự bảo vệ các chỗ làm việc trong thời gian suy thoái. 
Đúng, nhưng đồng thời việc này cũng có thê’ kìm hãm 
hiện đại hóa.

Lịch sử lý luận đã bàn nhiều về sự ganh đua của 
Schumpeter và Keynes. "Dài hạn" kiểu Keynes đã qua 
từ lâu, cả hai đều đã chết. Đã đến lúc nên xem các tư 
tưởng của họ có thê’ hòa giải được và bổ sung hữu hiệu 
cho nhau ở điểm nào, và không thê’ hòa giải được ở 
điểm nào.

Tại điểm này tôi lại phải lôi sự tách biệt giữa cách 
tiếp cận thực chứng và chuẩn tắc ra. Có vẻ có thê’ tổng 
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hợp các tư tưởng của Schumpeter và Keynes, nêù chúng 

ta thử hiểu thị trường tư bản chủ nghĩa hoạt động thế 
nào.(1) Thế nhưng từ cái mà tiểu luận của tôi phác họa 
như sự tổng hợp thực chứng, không rút ra được kê't 
luận dứt khoát liên quan đến các việc cần làm.

(1) Tống hợp Keynes-Schumpeter đã trở thành mốt thật sự trong 
nghề kinh tế; hàng loạt tiêìi luận được xuất bản, mà ngay tiêu đề của 
chúng cũng hứa hẹn việc tạo ra sự tống hợp này.

Dịp này tôi không muốn lần lại các công trình của 

hai nhà tư tưởng lớn và dò la tìm xem chính sách, mà 

bản thân các ông đã thực sự khuyến nghị trong thời đó 
là chính sách nào. Tại đây tôi chỉ ngó tới những người 
ghi tên Keynes hay Schumpeter lên lá cờ của họ. Mặc 
dù có sự chồng lâ'n trong nhiều vân đề với các phân tích 
Keynesian quan trọng, tiếu luận của tôi không ủng hộ 
về mặt trí tuệ cho chính sách kinh tế "Keynesian thông 

tục" ("bằng mọi giá phải nới rộng giới hạn tổng cầu, 
bởi vì khi đó chúng ta có thể tận dụng các năng lực tôt 

hơn"). Tương tự, mặc dù có sự chổng lâh trong nhiều 

vấn đề vói các phân tích Schumpeterian quan trọng 
- tiểu luận của tôi cũng chẳng ủng hộ về mặt trí tuệ 
cho các chính sách kinh tế "Schumpeterian thông tục" 
("hãy để khủng hoảng làm công việc giết chóc của nó, 
bởi vì sự phá hủy bị rớt lại đằng sau sự sáng tạo một 

cách quá đáng").
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Ở đây tôi đã đi đến những thê' lưỡng nan rất sâu 
sắc về đạo đức, chính trị và kinh tế. Tôi không muôn 
đưa ra lời khuyên cho các nhà ra quyết định chính trị ở 

Washington, Berlin, Budapest. Tôi chỉ muốn lưu ý các 

cô' vấn kinh tế của họ đến cái mà dòng tư duy của tiểu 
luận này gợi ý: mọi công cụ can thiệp có thể được tính 
đến đều mâu thuẫn.

Từ tiểu luận của tôi rút ra được thêm một bài học 
chính sách kinh tế hiện thời. Cuộc tranh luận quốc tế 

về khủng hoảng tập trung phiến diện vào lĩnh vực tài 

chính tiền tệ. Người ta tìm kiếm nguyên nhân của các 

tai họa hầu như chỉ trong sự lỏng lẻo của các quy chế 
pháp lý hạn chế các quyết định của lĩnh vực tài chính 
tiền tệ, trong cơ câù tồi của các định chế điều tiết, trong 
những méo mó của chính sách tài khóa và tiền tệ. Phần 

lớn phê phán chắc chắn là có cơ sở. Tuy nhiên trong 

khi đó lại có quá ít sự chú ý đến các cơ chế nào hoạt 

động trong lĩnh vực thực, ở đâu hình thành các năng 
lực thừa quá đáng, làm sao có thể điều phối tôt hơn các 
tỷ lệ của các khu vực của nền kinh tế.

Nền kinh tế thời chiến

Nếu một nước tiên hành chiến tranh, thì chiên 
tranh tác động đến mọi mặt của đời sống, và như thế 
giữa các thứ khác đến cả hoạt động của nền kinh tê' 
nữa. Trong khía cạnh này tất nhiên rất phụ thuộc vào 
việc các hoạt động chiến tranh ghim giữ bao nhiêu 
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nguồn lực của đất nước. Nhiều loại chỉ số đo lường 
mức độ này, thí dụ phần GDP và sức lao động bị ghim 
giữ bởi các đom hàng trực tiếp của quân đội. Nêu tỷ 
lệ là tương đối tháp, thì nền kinh tê' tư bản chủ nghĩa 
vẫn còn là nền kinh tế dư thừa, trong đó các hiện 

tượng thiếu hụt chỉ xuất hiện lác đác. Nhu cầu của 

các hoạt động quân đội chiếm phần càng lớn của tổng 
nguồn lực sẵn có, chiến tranh càng trở nên toàn bộ, 
thì các hiện tượng thiêù hụt càng tăng và càng phổ 
biên. Người ta đặt ra hệ thông tem phiếu cho các hộ 
gia đình, thường dân phải xê'p hàng để có thực phẩm, 

chính quyền phân bổ các nguyên liệu và các bán thành 

phẩm eo hẹp cho các doanh nghiệp. Sự chuyển đổi 
càng có thể cảm nhận được hơn, nếu chiên tranh kéo 
dài, và sự hủy hoại do chiên tranh gây ra tăng lên 
không chỉ trên các chiến trường, mà cả ở hậu phương 
sản xuâ't nữa.(1)

(1) Trong sô'các tài liệu bàn về nền kinh tế thời chiêh tôi nhấn mạnh 
các công trình của Galbraith [1952], Milward [1979] và Olson [1963],

Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã buộc nhiều 

nước trên thế giới phải nếm trải nền kinh tế thiêu 
hụt, tại các nước đó trong các năm chiên tranh, chủ 
nghĩa tư bản dựa trên sờ hữu tư nhân vẫn tồn tại. 
Nền kinh tế thời chiên chứng minh, rằng không được 

phép hiểu mối quan hệ nhân quả "hệ thông tư bản 

chủ nghĩa -> nền kinh tế dư thừa" một cách máy móc 
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như tính quy luật không có ngoại lệ. Một cách tạm 
thời chiêh tranh tạo ra các hoàn cảnh hạn chếhay làm 
ngưng hầu như hoàn toàn các cơ chê'tạo ra nền kinh 

tế dư thừa, đồng thời khởi động các cơ chế gây ra nền 

kinh tế thiêu hụt.

Thê'nhưng kinh nghiệm lịch sử cũng chứng minh 
rằng với sự khôi phục hòa bình nền kinh tê' thiêù hụt 
(nhanh chóng hay kéo dài một chút) lại trả lại vị trí cho 

nền kinh tế dư thừa, sở dĩ có thể phục hổi nhanh, bởi 

vì vẫn còn các nền tảng tư bản chủ nghĩa. Thí dụ nước 

Đức toàn trị của Hitler, đã đi khá xa trong tập trung 
hóa quan liêu về điều tiết kinh tế, nơi sự phá hủy của 
chiến tranh đã làm cho việc cung cap trở nên đặc biệt 
thiêù thốn, từ nền kinh tế thiêu hụt chỉ vài năm sau lại 
trở thành nền kinh tế dư thừa mẫu mực.

Còn các nước Đông Âu, nơi Đảng Cộng sản đã 

nắm quyền, đã tịch thu tài sản tư nhân, và đã phá tan 
nền kinh tê' thị trường, vẫn chưa ra khỏi nền kinh tê' 
thiêu hụt tạm thời do chiến tranh gây ra, hình thành 
nền kinh tê'thiếu hụt kinh niên do hệ thông xã hội chủ 
nghĩa gây ra.
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Các biến đôi có quy mô lịch sử, các xu hướng lâu 
bền trong chủ nghĩa tư bản hiện đại

Tiểu mục những thăng giáng của chu kỳ kinh doanh 
nói vê' các biến động tầm ngắn hạn. Hiện tượng được 
mô tả trong tiêù mục nền kinh tế thời chiêh - nền kinh 

tế thiếu hụt do chiến tranh gây ra - tuy có thể kéo dài 

hàng năm, nhưng vẫn có tính quá độ. Bây giờ chúng ta 

chuyên sang khảo sát các xu hướng lâu bền. Sẽ là những 
biên đổi xảy ra một cách liên tục, từ từ, trong nhiều 
bước nhỏ, và cần thời gian dài đê’ thê’hiện tác động của 
chúng - thế nhưng ngâm sâu, và gây ra những biến đổi 
quan trọng trong hoạt động của xã hội và nền kinh tế. 

Tác động cảm nhận được cả trong các quá trình được 
tiểu luận khảo sát nữa.

(i) Sự tăng lên của nhà nước phúc lợi

Trong nửa sau của thế kỷ 19 tại nhiều nước Châu 
Âu đã xuất hiện các dịch vụ phúc lợi công nhà nước, từ 

đó hình thành nhà nước phúc lợi trong thế kỷ 20 tại tất 
cả các nước đã phát triển. Quy mô và nhịp độ gia tăng 
của nó là khác nhau ở từng nước, nhưng có quy mô 
đáng kê’ ở tat cả các nước đã phát triển.

Tại đây tôi không muốn vướng vào các cuộc tranh 

luận khái niệm và thông kê có ý muốn làm rõ, thật ra 

cái thường được gọi là nhà nước phúc lợi bao hàm cái 
gì. Có thê’ được liệt kê vào đây mà không cần tranh 
cãi là các dịch vụ được cung cap cho những người sử 
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dụng một cách miên phí hay với khoản chi trả râ't thấp, 
trước hết là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục, 
ngoài ra là chăm sóc trẻ em, những người tàn tật và 
những người già. Các hoạt động này được tài trợ từ 
tiền công quỹ, tức là từ các nguồn, rốt cuộc là thuế hay 
có thể được coi gần như thuế, từ các khoản đóng góp 
bắt buộc.

Trong phân bô’ và sử dụng các dịch vụ công miễn 

phí hay gần như miễn phí ở mọi nơi đều xuất hiện các 

hiện tượng kinh tế thiếu hụt. Trong khi kinh tế nền kinh 

tế dư thừa hoạt động trong phần lớn môi trường kinh 
tế, với tâ't cả các triệu chứng quen thuộc đi cùng của nó, 
trong biển cả của các hiện tượng dư thừa có thể thây 
một hòn đảo mang các đặc điểm của nền kinh tế thiếu 
hụt. Phòng khám y tế quá đông người, nhiều khi bệnh 
nhân phải xếp hàng hàng giờ; phải đợi hàng tháng trời 

đôi với một số phẫu thuật hay chẩn đoán (bảng 2.10). 
Khả năng lựa chọn của bệnh nhân bị hạn chế đáng kể: 
chọn bác sĩ nào cho mình, thích được chữa trị ở bệnh 
viện nào. Có hệ thông chăm sóc sức khỏe, nơi bệnh 
nhân trên thực tế bị mât hoàn toàn quyền lựa chọn, 
phải châp nhận bác sĩ điều trị và cơ sở y tê' được chỉ 
định cho mình. Cũng có thê’ giải nghĩa khái niệm thay 

thế bắt buộc đổi với dịch vụ y tế: bệnh nhân không có 
được thuốc, có được phương pháp chẩn đoán hay bác 
sĩ theo lựa chọn tự nguyện của mình, mà nhận được cái 
người ta chỉ định cho mình.
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Bảng 2.10: Thời gian chờ đợi trong một số hệ thống y 
tế Tây Âu, 2004

Sô' tuần

Nước Tư vấn bác sĩ 
chuyên khoa

Phẫu thuật 
di chuyển

Phẫu thuật 
không di chuyển

Ào 1,83 3,11 7,91

Đan Mạch 5,27 10,24 9,44

Pháp 3,14 3,30 8,14

Hà Lan 3,47 5,63 11,48

Ý 2,93 12,00 9,40

Đức 1,84 3,08 6,49

Tây Ban Nha 4,94 17,60 24,10

Thụy Điển 9,65 18,46 28,14

Nguồn: Siciliani-Verzulli, 2009, tr. 1299-1300; www.share - 
project.org.

Chú thích: sô' liệu có thể thấy trong bảng dựa trên đo lường 
lấy mẫu đại diện ở chín nước Châu Âu của dự án SHARE project 
(Survey of Health, Aging and Retirement in Europe). Các sô'liêu 

được sử dụng dựa trên kết quà cùa pha đầu tiên được tiến hành trong 
năm 2004 của dự án. Bảng công bô'sô'liêu trung bình cả nước của các 
câu trả lời. Những người tham gia trả lời cho các câu hỏi sau đây: 1. 
"Phải đợi mấy tuần cho bác sĩ chuyên khoa tư vấn ? " 2. "Phải đợi mây 
tuần cho phẫu thuật di chuyển (ambulant) gân đây nhất?" 3. "Phải 
đợi mấy tuần cho phẫu thuật không di chuyển (nằm viện) gần đây 

nhất?” Để cho việc so sánh được đơn giản chúng tôi đã chuyển từ sô' 

tháng sang sô'tuần cho hai trường hợp chỉ sô'sau cùng.
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Chúng ta phải phát hiện ra rằng các hiện tượng của 
nền kinh tế thiếu hụt không chi xuât hiện trong mạng 

lưới được nhà nước chỉ đạo và tài trợ theo nghĩa đen 
của từ, mà các khách hàng của các hãng bảo hiểm (y 
tê) tư nhân lớn, bị phi nhân tính hóa, được điều tiết bởi 
các quy chế pháp lý cũng có thể có những trải nghiệm 
tưong tự. Nhìn từ quan điểm này đáng rút ra bài học 
từ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Có mọi câ'p 
độ. Ở một thái cực của phổ là số ít những người có thể 
cho phép mình chi trả bác sĩ nổi tiếng và bệnh viện tư 
tính phí cao do mình lựa chọn chi từ tiền túi riêng (out 
of pocket). Ở đây rõ ràng các hiện tượng quen thuộc đi 
cùng của nền kinh tế dư thừa có hiệu lực: nhà cung 
câ'p dịch vụ có khuyến khích vật chát mạnh đê’ thực 
hiện công việc xuất sắc, khả năng lựa chọn của người 

mua và vân vân. Ở thái cực kia của phổ là những người 
(và số những người này không nhỏ) không có bât cứ 
loại bảo hiểm nào. Nhiều người trong số họ phải dựa 
vào sự chăm sóc khẩn câ'p mà tát cả mọi người đều có 
thể sử dụng, và họ thử sử dụng ngay cả khi bệnh của 
họ không mang tính khẩn cấp. (Cải cách chăm sóc sức 

khỏe của Obama chắc sẽ làm giảm đáng kể số người 

không có bảo hiểm y tế.) Phân khúc này của phổ là nền 
kinh tế thiếu hụt sáo mòn: chật ních, chờ đợi lâu, cách 
cư xử lạnh lùng, không thân thiện và kẻ cả. Giữa hai 
rìa của phổ có các câ'p độ "hỗn hợp", trong đó các hiện 
tượng kinh tế dư thừa và kinh tế thiêù hụt hòa trộn với 
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nhau. Nhiều người sử dụng lao động đưa ra thực đơn 

thật sự cho người lao động, đê’ họ lựa chọn giữa các gói 
bảo hiểm khác nhau. Trong trường hợp của lựa chọn rẻ 
hon phần tự tham gia của bệnh nhân nhỏ hơn, nhưng 
trên thực tếngười được bảo hiểm không có khả năng tự 
do lựa chọn bác sĩ và bệnh viện. Trường hoạt động của 

bác sĩ do hãng bảo hiểm chỉ định cũng rất hạn hẹp, rất 

nhiều quy định hạn chếbác sĩ trong việc có thể chỉ định 

thuôc, chẩn đoán, phẫu thuật đắt hơn vân vân. Khách 
hàng quyết định chọn gói bảo hiểm càng đắt hơn, thì 
bệnh nhân tiềm năng càng có thể bước sang lĩnh vực 
của nền kinh tê' dư thừa. Bảo hiểm đắt nhâ't hầu như 
cho khả năng lựa chọn bác sĩ và bệnh viện không hạn 

chế; hãng bảo hiểm sẵn sàng chi trả loại điều trị, mà bác 

sĩ và bệnh nhân thỏa thuận ựee for service).

Trong ngành y tế hiểu theo nghĩa rộng - cả ở nơi 
tỷ lệ (thị phần) của khu vực được nhà nước điều tiết 
và được tài trợ bằng tiền công quỹ là râ't lớn - khu vực 

tư nhân mang tính vì lợi nhuận (for-profit) cũng đáng 

kể. Rõ ràng có thê’ liệt kê vào đây các bệnh viện tư và 
chỉ điều trị các bệnh nhân tự trả tiền, các Egyértelműen 
idesorolhatók a magántulajdonban lévő và kizárólag 
fizető betegeket kezelő kórházak, các viện điều dưỡng 
và các phòng khám chuyên khoa, các bác sĩ hành nghề 

tư nhân, các phòng thí nghiệm chẩn đoán for-profit. Bên 

cạnh đó, thuộc loại này là công nghiệp thuốc và các 

doanh nghiệp sản xuâ't các thiết bị kỹ thuật y tế, buôn 
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bán thuốc vân vân. Khu vực y tế tư nhân hoạt động 
như nền kinh tế dư thừa " chuẩn".(1) Đặc biệt nôi bật là 
trong ngành dược: cạnh tranh có tính độc quyền gay 

gắt, đổi mới năng động, các khả năng lựa chọn rộng rãi 

của người mua - và các con lũ quảng cáo, sự thao túng 
người tiêu dùng, không hiếm là sự tham nhũng được 
che giâ'u của các bác sĩ kê đơn thuốc.

(1) Trên cơ sở kinh nghiệm Mỹ, giáo sư đại học Harvard Arnold 
Reiman khẳng định: sự "thương mại hóa" chăm sóc sức khỏe, “chủ 
nghĩa kinh doanh - entrepreneurialism" (các từ của Relman) gáy ra 
dư cung, dư thừa (excess), năng lực (Relman, Ĩ010.)

(2) Tất nhiên cung và cẩu của các trường tốt và ít tốt phân tán khá 
mạnh, và vì thếngay cả trong lĩnh vực giáo dục bắt buộc cũng có thê’ 
song song xuất hiện các hiện tượng dư cung và dư cầu.

Ngược vói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhu cầu là 
không thể bị bão hòa, nhu cầu đối với một phần của 

các dịch vụ đào tạo bị bão hòa. Khác nhau theo từng 

nước, luật quy định phải phổ cập đêh lớp mâỳ, trong 

mọi trường hợp số người trong nhóm tuổi dưới hiệu 
lực của quy chê'pháp luật là có sẵn, ngần ây là nhu cầu 
giáo dục ở trường học.(2) Vâ'n đề của trạng thái chung 
của thị trường thể hiện gay gắt trong đào tạo bậc cao. 
Tại các nước, nơi đào tạo cao đẳng đại học là miễn phí 

hoàn toàn hay gần như miễn phí, các triệu chứng của 

nền kinh tế thiếu hụt xuất hiện ngay lập tức: sự ghi 
danh thừa quá lớn, số người khổng lồ chen chúc trong 
các trường đại học, các giảng viên bị quá tải. Các tổ 

340 I KORNAI JÁNOS



chức đào tạo bậc cao trở thành các đại công xưởng sản 

xuất bằng cấp làm tổn hại đêh chất lượng. Tỷ lệ của 
những người thuộc độ tuổi trẻ đi học cao đẳng đại học 
lớn một cách không cân xứng.(1)

(1) Mặc dù thảo luận thị trường sức lao động không phải là chủ đê' 
của tiểu luận, ở đây tôi cần nhắc đến, rằng ở nhiều nước đẩu ra của 
các nhà máy sản xuất bằng vượt quá nhu cầu của xã hội vê'sức lao 
động có bằng câp. Thường xuyên là, những người lao động được đào 
tạo quá làm việc ờ các cương vị được phân công thấp hơn. Dịch vụ 
miễn phí tạo ra dư cầu đối vói đào tạo bậc cao. Dưới áp lực của câu 
lớn thì đầu ra tăng lên, cái sau đó gây ra dư cung người có bằng.

Trong các nước, nơi không có quyền phổ quát để 
có được sự đào tạo đại học, mà phải trả học phí, thì sự 

sẵn sàng nhận sinh viên và cung cấp dịch vụ của các 

tô chức đào tạo bậc cao và nhu cầu tham gia đào tạo 
giôhg rất nhiều trạng thái bình thường của nền kinh tế 
dư thừa. Bên cạnh các hiện tượng dư thừa cũng xuâ't 
hiện các hiện tượng thiếu hụt nữa, thí dụ việc đăng ký 
quá nhiều vào các trường có uy tín lớn nhát. Cái cơ 
chê' tạo ra nền kinh tế dư thừa hoạt động ở đây: cạnh 
tranh nhóm độc quyền, đổi mới và tính năng động ở 
bên cung vân vân. Ai muôn được đào tạo đại học, và 
có tiền để trả, người đó nhận được sự đào tạo. Còn ai 
không có tiền trả, và không nhận được học bổng, người 

đó rớt khỏi khả năng được đào tạo đại học.

Các dịch vụ miễn phí của nhà nước phúc lợi mở 
rộng ra đến đâu, người ta gắn các điều kiện gì cho việc 
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được thụ hưởng? Các thế lưỡng nan nghiêm trọng 
gây khó cho việc lựa chọn. Một mặt là tính hiệu quả, 
sự phát triển châ't lượng, mặt khác là các quyền con 
người bình đẳng và các giá trị công bằng xã hội va 

chạm với nhau.

Trong các công trình khác của mình tôi đã bàn luận 
chi tiết về các vấh đề chuẩn tắc của nhà nước phúc lợi 
(trước hết xem Kornai-Eggleston, 2002). Tiểu luận hiện 
thời khảo sát các xu hướng lịch sử đặc biệt quan trọng 

chỉ vì mục đích phân tích thực chứng. Các dịch vụ miễn 

phí đi cùng với nhà nước phúc lợi xuất hiện càng sâu 

và càng rộng trong nền kinh tế của một nước, trong đó 
nền kinh tế dư thừa do chủ nghĩa tư bản tạo ra hoạt 
động, thì xác suâ't xuất hiện của các hiện tượng thiếu 
hụt càng tăng theo cùng mức độ.

"Chủ nghĩa xã hội ở trên cổ chúng ta rồi!" - những 
kẻ thù bảo thủ của nhà nước phúc lợi thường làm cho 
dân chúng khiếp sợ bằng những câu như vậy. May là 
các khẩu hiệu của họ chi chứa một nửa sự thật, cụ thể 
là, cùng với các dịch vụ miễn phí của nhà nước cũng 
xuâ't hiện vài nét đặc trưng và có tác động lớn (tốt và 
xâù, có lợi và bất lợi) của hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
trong số đó có hiện tượng thiếu hụt - tôi đã cố gắng giới 
thiệu điều này ở các phần trên. May là sự gây khiếp sợ 
chỉ đúng một nửa. Do việc nhà nước ta tô chức dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe miễn phí và biêh việc đào tạo cao 
đẳng đại học miễn phí thành quyền phổ quát, chế độ 
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đại nghị vẫn không sụp đổ, và KGB vẫn không bắt đầu 

hoạt động của mình. Thế mà đặc trưng số một của hệ 

thống xã hội chủ nghĩa là độc quyền chính trị toàn trị 
và sự đàn áp. Nhà nước phúc lợi hình thành giữa các 
khung khổ của nền dân chủ chính trị, và hoạt động của 
nó vừa hợp với các định chế dân chủ.

(ii) Sự mềm đi của ràng buộc ngân sách

Một trong những đặc trưng quan trọng của nền 

kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu nhà nước là 
hội chứng ràng buộc ngân sách mềm.m Bên cạnh các nhân 
tô' khác hiện tượng ràng buộc ngân sách mềm cũng 
đóng góp vào việc hình thành nền kinh tế thiêu hụt.

Ràng buộc ngân sách mềm xuâ't hiện không chỉ 

riêng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Như tôi đã nhắc 

đến ở các phần trước của tiểu luận, nó nổi lên dưới 
nhiều dạng cả trong chủ nghĩa tư bản, khi nhà nước 
trợ giúp các doanh nghiệp, các tổ chức phi vụ lợi, thí 
dụ các bệnh viện, các trường đại học, các nhà sản xuâ't 
tư nhân, các ngân hàng hay các chính quyền tự quản 

địa phương gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, bị 
lỗ triền miên hay trở nên không còn khả năng thanh 
toán. Việc trợ giúp đa phần xảy ra công khai trước công 
chúng.

(1) Tổng quan của lý thuyết về ràng buộc ngân sách mềm và tổng 
quan các tài liệu liên quan có thê’thấy trong bài báo Kornai-Maskin- 
Roland [2004],
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Sự kiện như vậy không chỉ tác động đến những 
người được trợ giúp, mà đến cả những người tham gia 
khác của đời sống kinh tế nữa. Các hành động trợ giúp 
càng nhiều và càng ngoạn mục, thì sự kỳ vọng càng 
hằn sâu vào đầu những người ra quyết định kinh tế, 
rằng trong trường hợp tai họa họ cũng có thể tính đến 
bàn tay giúp đỡ của nhà nước.

Cảm giác của tôi là, xét lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản, xu hướng bao trùm các giai đoạn dài chi theo 
hướng mềm hóa ràng buộc ngân sách. Vào buổi bình 

minh của chủ nghĩa tư bản người ta đòi con nợ trả nợ 

hết sức khắc nghiệt. Từ đó kỷ luật tài chính đã lỏng đi, 

sự trợ giúp có vẻ ngày càng trở nên thường xuyên. Nỗi 
lo sợ (nỗi lo sợ chính đáng!), rằng sự sụp đổ của vài 
doanh nghiệp lớn và đặc biệt của vài ngân hàng lớn 
hay tổ chức tài chính khác có thể khởi động dòng thác 
phá sản và mât khả năng thanh toán, hầu như làm cho 
các hành động trợ giúp của nhà nước trở nên bắt buộc.

Sự mềm hóa ràng buộc ngân sách tác động thế nào 
đến đặc tính kinh tế dư thừa của thị trường?

Có thể tính đến hai loại tác động, cả hai đều theo 
hướng dư cung. Để giải thích tác động thứ nhâ't tôi nhắc 
đến tiểu mục "Các quá trình bên cung" của Chương 2.2, 
bàn về vai trò của sự phá hủy sáng tạo Schumpeterian 

như nhân tô' thứ ba tạo ra và dỡ bỏ các năng lực không 

được sử dụng. Ngay cả nếu ràng buộc ngân sách là 
Cling đi nữa, doanh nghiệp bị rớt lại sau cạnh tranh, bị 
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đổi mới đẩy ra ngoài, thì vân cố thử tồn tại, cho đến khi 
còn có thể. Khi nhựa nhân tạo phổ biến, cũng như sự 
giảm kích thước máy móc và trang thiết bị đã làm cho 
cầu về các sản phẩm sắt và thép giảm đi tương đối, "các 
khu ri sắt" vẫn quằn quại một thời gian dài. Các ông 
chủ đành ghi nhận sự giảm lợi nhuận, những người lao 

động đành thỏa mãn với lương thấp hơn, hơn là mâ't 

việc làm vĩnh viễn. Bám lây sự sống sót, như tôi đã chỉ 
ra trước đây, bản thân nó cũng tạo ra năng lực dư thừa. 
Thêm vào dâ'y là áp lực của các ông chủ, của công nhân 
và của dân cư vùng lân cận cùng nhau đòi cứu cơ sở 
sản xuẩt bị tuyên án suy sụp, để giữ nó sống một cách 
nhân tạo, việc nhiều khi xảy ra. Nói cách khác, hiện 

tượng ràng buộc ngân sách mềm tiếp tục kìm hãm sự 
phá hủy, việc dỡ bỏ các năng lực đã trở nên thừa.

Hình thành tình trạng tương tự trong ngành nông 
nghiệp của nhiều nước. Cạnh tranh lẽ ra đã đẩy nhiều 
trang trại, chủ yếu là các trang trại nhỏ sản xuâ't với 
công nghệ lạc hậu, ra khỏi sản xuất. Thế mà trong suốt 
thời gian dài các nhà lobby nông nghiệp vẫn có khả 

năng đạt được việc giữ các xí nghiệp nông nghiệp thua 
lỗ tồn tại với sự hỗ trợ của nhà nước - vói việc mềm 
hóa ràng buộc ngân sách. Việc này góp phâri vào việc 
hình thành và duy trì dư thừa năng lực lớn của ngành 
nông nghiệp.

Tác động thứ nhâ't được mô tả ở trên của ràng 

buộc ngân sách mềm làm thay đổi quá trình cung ở 
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lôî ra-exit, có thể làm chậm việc rút khỏi (thị trường). 
Tác động thứ hai làm thay đổi quá trình cưng ở lôĩ vào- 

entry, có thê’làm tăng nhanh việc gia nhập (thị trường).

Tôi vượt ranh giới do mình vạch ra khi nêu đề tài 
của tiểu luận này, và đưa ra một nhận xét về thực hành 
tín dụng của khu vực tài chính tiền tệ. Sự mềm hóa 
ràng buộc ngân sách, kỳ vọng liên quan đến việc các 
ngân hàng gặp rắc rối tài chính được nhà nước hỗ trợ 

được xác nhận lặp đi lặp lại dưới dạng các hoạt động 

hỗ trợ mới hon và mới hơn khiến cho việc cho vay trở 

nên dễ dãi, ẩu và vô trách nhiệm. Từ các khoản vay dê 
dãi hình thành quá thường xuyên các năng lực mới, mà 
sau đó không chứng tỏ được là có đủ khả năng sôhg, 
và rốt cuộc làm tăng tổng mức năng lực không được 
sử dụng.

Không chỉ người cho vay, mà cả nhà đầu tư cũng 

bị cám dỗ cho sự nhẹ dạ khinh suất, nếu trong trường 
hợp đầu tư thâ't bại thì có cơ hội lớn để được hỗ trợ. 
Cái phanh kìm khát vọng bành trướng, kìm sự khát 
đầu tư trong chủ nghĩa tư bản cổ điển là độ cứng của 
ràng buộc ngân sách. Nêù cái này bị mềm đi trong chủ 

nghĩa tư bản hiện đại, thì doanh nghiệp tư bản chủ 

nghĩa cũng với sự vô trách nhiệm tương tự có thể hăng 

hái bắt tay vào các hoạt động đầu tư có rủi ro cao, như 
những người ra quyết định đầu tư trong chủ nghĩa 
xã hội đã làm. Với nhiều người sự tính toán cũng có 
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kết quả. Trong thời gian của suy thoái hiện thời ở Hoa 

Kỳ và nhiều nước châu Âu người ta cũng đã quăng 
phao cứu hộ cho một sô' doanh nghiệp khổng lổ trong 
ngành ô tô và các ngành khác, khi hóa ra rằng năng 
lực dư thừa tăng lên râ't lớn của chúng, các khó khăn 

bán hàng nghiêm trọng của chúng đã đưa chúng đến 

thất bại tài chính.

Tiểu luận của tôi không muôn đưa ra lập trường 
về thế lưỡng nan chính sách kinh tế "cứu vớt hay đê’ 
cho mâ't đi". Ẩn nâ'p đằng sau mỗi quyết định cứu vớt 
là các vấn đề kinh tế vĩ mô và xã hội khó khăn, rốt cuộc 
là các thếlưỡng nan chính trị và đạo đức. Tôi chỉ muôn 

- với cách tiê'p cận thực chứng - khẳng định sự tồn tại 

của khuynh hướng được mô tả ở trên.

Đến cuô'i các lập luận về sự mềm hóa ràng buộc 
ngân sách, hãy quay lại cách tiếp cận thực chứng vói 
một câu tổng kết. Mặc dù có các dâ'u hiệu không nghi 
ngờ gì nữa của xu hướng mềm hóa, rốt cuộc tính cứng 

của ràng buộc ngân sách vẫn là hiện tượng áp đảo của 

chủ nghĩa tư bản ngày nay.

(iii) Toàn cầu hóa

Cho đến đây - đê’ cho việc trình bày được đơn giản 
- tiểu luận đã không bàn về thương mại quô'c tế. Thế 

mà khi chúng ta bàn chẳng hạn về cạnh tranh có tính 

độc quyền, phải chú ý: từng doanh nghiệp sản xuâ't 
không chỉ phải chiêh đâù với các đôì thủ trong nước 
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của mình vì những người mua, mà - nếu là về sản 
phẩm có thể trao đổi được - cả với các sản phẩm nhập 
khẩu nữa. Từ hàng ngàn năm nay, từ khi có thương 

mại, đã luôn luôn có xuâ't khâu và nhập khẩu. Trong 
thời đại chúng ta, cái quá trình đa dạng, phức tạp, 
thường được gọi là toàn cầu hóa, đã củng cố vai trò 
của thương mại quôc tế.

Nếu chúng ta chú ý đến khả năng nhập khẩu, thì 

a fortiori (tất nhiên) có hiệu lực tất cả cái, mà tiểu luận 

đã trình bày đến đây về dư thừa "sẵn sàng có thể huy 

động ngay". Để cho nhà sản xuất trong nước cố gắng 
lâ'y lòng người mua, không cần (tuy không có hại) sản 
phẩm nhập khẩu phải thực sự nằm trên kệ hay trong 
nhà kho của cửa hàng. Nếu ý thức được rằng có thể 
nhập khẩu sản phẩm có cùng chất lượng là đủ, hay có 

lẽ có châ't lượng tốt hơn và/hoặc rẻ hơn để tạo ra ứng xử 

của nền kinh tế dư thừa.

Một trong những hệ quả của toàn cầu hóa là sự 
phân bổ các năng lực không được sử dụng liên tục 
được sắp xếp lại về mặt quôc tế. Việc sản xuâ't nhiều 
sản phẩm có thể xuất khẩu được râ't sôi động ở Trung 

Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển khác. Vì thế 

các doanh nghiệp châu Âu và Bắc Mỹ, mà trước đây sản 
xuâ't các sản phẩm tương tự với giá cao hơn, đối mặt 
vói những lo ngại về bán hàng nghiêm trọng. Chúng 
không đóng cửa ngay lập tức. Một bộ phận thay đổi 
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nét đặc trưng (profile), và còn tồn tại, phần khác sớm 

muộn cũng đóng cửa. Thế nhưng trong thời kỳ giãy 
giụa thì năng lực của chúng vẫn ở đó, phần lớn không 
được sử dụng.

Trong các nền kinh tê' một thời lạc hậu, nay tăng 
trưởng nhanh chóng, thì một phần đáng kê’ của các 

năng lực được dựng lên đê’ nhắm vào thị trường của 

các nước đã phát triển. Sự mở rộng các thị trường tiêu 

thụ này tuy vậy có thê’ không được như kỳ vọng của 
các nhà đầu tư - và khi đó tại đó cũng nảy sinh năng 
lực dư thừa không được sử dụng.(1)

(1) Tiêu đề của bài báo bàn về chuyện này thật tài tình: "Trung Quô'c: 
vòng luẩn quẩn của năng lực dư thừa" (Artus [2009]).

(iv) Sự phát triển của công nghệ thông tin truyền thông

Trước khi tôi nói về tác động của công nghệ thông 

tin và truyền thông đang phát triển như vũ bão lên mốì 

quan hệ người bán-ngưòi mua, hãy khôi phục lại tình 
hình của thời đại trước Internet. Trong mô'i quan hệ 
này tôi phải nhắc bạn đọc nhớ lại vài đề tài, mà chúng 
ta đã thảo luận trong chưong 2.4 bàn về thị trường sức 

lao động. Người bán và người mua phải tìm thấy nhau; 

đây là bài toán, mà vận trù học gọi là vấn đề khớp nhau 

(matching problem). Để cho cuộc gặp gỡ xảy ra, nhà 
sản xuâ't phải kiếm được thông tin về người sử dụng, 
người bán phải kiếm thông tin về người mua - và 
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ngược lại. Trước đây tôi đã nhân mạnh rằng bản thân 
vân đề không mang tính đặc thù hệ thống. Trong mọi 

hệ thống nhà sản xuâ't và người sử dụng, người bán và 

người mua phải tìm thâỳ nhau. Để làm việc này cần 
đến thông tin trong mọi hệ thông. Tuy nhiên phải nói 
thêm: các tác động đặc thù hệ thông cũng ảnh hưởng 
đến các quá trình này. Hai chê' độ thị trường, nền kinh 
tê' dư thừa và nền kinh tê' thiếu hụt khác nhau hết sức 
cơ bản về mặt gánh nặng tìm kiếm thông tin đè lên vai 

bên nào.

Trong nền kinh tế thiêù hụt phần lớn gánh nặng 

kiếm thông tin đè lên vai người mua. Nêù người mua 
không tìm thây món "hàng khan hiếm" ở cửa hàng 
thứ nhâ't, có khả năng họ có thể tìm thây ở nơi khác, 
thì người mua phải đi từ cửa hàng này sang cửa hàng 
khác và nếu may mắn sẽ kiếm được mặt hàng âỳ ở 

đâu đó. Tương tự người lo vật tư của doanh nghiệp 

sản xuất cũng phải tìm kiếm, ở đâu có thể tìm thấy 

nguyên liệu hay bán thành phẩm cần tìm (với điều 
kiện không chỉ có một người bán độc quyền chứa các 
thứ đó trong kho).

Một phần của nhiệm vụ thông tin do bộ máy quan 

liêu tiến hành, trong hệ thống kế hoạch chỉ thị bản thân 

nó phân bổ một số đầu vào đặc biệt. Tình thế của nhà 

sản xuất người bán đa phần là thoải mái nhìn từ quan 
điểm này. Không cần phải tìm người mua, bởi vì bộ
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máy quan liêu chỉ định người mua cho nó, hay người 
mua tìm đến nó.

Trong nền kinh tê'dư thừa các gánh nặng liên quan 
đến vận hành luồng thông tin cần thiết cho dòng chảy 
sản phẩm được phân chia theo cách khác. Bộ máy 

quan liêu không tham gia vào hoạt động này. Các gánh 

nặng chủ yếu đổ lên vai người bán. Bộ máy quảng cáo 

khổng lồ với hàng trăm loại công cụ của mình trước hết 
chuyển thông tin thực tế đến cho người mua - và tâ't 
nhiên, như cũng đã nói trước đây về chuyện này, cũng 
kèm theo thông tin một chiều hay thông tin giả hoàn 
toàn, và muốn thao túng người tiêu dùng.

Ngay cả trong thời đại trước Internet, người mua 
trong nền kinh tế dư thừa cũng không hoàn toàn được 
miễn khỏi việc tìm kiếm thông tin. Giá cả không đồng 
đều, như trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nơi chính 
quyền xác định các giá thống nhâ't được quy định từ 
trung ương. Vì lợi ích riêng của mình, người mua thử 
tìm ở đâu có thê’ mua sản phẩm với giá tháp nhất. Và 

tất nhiên người bán không chỉ cạnh tranh bằng giá. 
Cũng muốn cho "thêm" cái gì đó, mặt hàng đặc biệt, 
có châ't lượng khác với của những người khác, có thể 
là sản phẩm mới chưa từng thâỳ trước đây. Cái không 
kiếm được trong một cửa hàng, mặt hàng đó (hay râ't 
giôhg thế hay mặt hàng thay thế có lẽ còn tôt hơn hay 

rẻ hơn) có thê’ kiếm được ở cửa hàng khác. Chính khả 
năng lựa chọn - đức hạnh cực kỳ quan trọng này của 
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nền kinh tế dư thừa - cũng thúc đẩy người mua để tìm 
và kiêm thông tin.(1)

(1) Trong các năm 1970, 1980 khi chúng tôi thường xuyên hoán đôỉ 
chỗ lầm việc giữa Hungary và Hoa Kỳ, vợ tôi đã luôn xác định: ờ 
Budapest trong nhiều trường hợp sở dĩ phải đi từ cửa hiệu này sang 
cửa hiệu khác, bời vì có sự thiếu hụt, và phải đi tìm chính sản phẩm. 
Tại Hoa Kỳ ít nhất cũng can ngần ấy thời gian để tìm, nhưng ờ đó là 
để tìm nơi có giá rẻ hơn, nơi có thề có hạ giá, hay nơi có lựa chọn hàng 
phong phú hơn nhiều đểlựa.

So với sự phân chia quen thuộc của gánh nặng 

thông tin, thì Internet mang lại sự thay đổi căn bản. 
Người mua có thể kiếm được thông tin vê' cung dễ hơn 
râ't nhiều và nhiều hơn râ't nhiều: cái gì có thể mua được, 
với giá bao nhiêu và ở đâu? Không phải lang thang từ 
cửa hàng này sang cửa hàng khác, hay gọi điện thoại 
hỏi khắp nơi, bởi vì có thể lôi cả đống thông tin vê' màn 

hình máy tính của mình.

Những người bán cũng nhận ra khả năng này. Họ 
không chi sử dụng mạng toàn cầu (web) như công cụ 
phổ biến thông tin và thao túng người mua, mà cả để 
đổ lên vai người mua phần lớn hơn của gánh nặng tìm 
sản phẩm phù hợp nữa. Một phần bằng mời chào các 

lợi ích vật chất, như thế họ làm việc này trên cơ sở kinh 

doanh lương thiện: người bán hàng bán sản phẩm hay 
dịch vụ rẻ hơn, khi người mua đặt hàng qua Internet. 
Thế nhưng bên cạnh cách chuyển chi phí đúng đắn như 
vậy nhiều khi cũng xuâ't hiện những cách bâ't lương 
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nữa: những người bán hàng thử áp đặt lên người mua 
buộc người mua phải làm hết công việc tìm kiếm thông 
tin nặng nhọc. Nhiều người bán còn làm khó cho việc 
người mua tiến hành mua theo kiểu truyền thông trước 
đại hồng thủy (trước khi có Internet). Đặc biệt phải chịu 

đựng việc này là những người không thành thạo trong 

việc sử dụng máy tính và Internet.

Tâ't cả các thứ này - với sự chú ý đến trạng thái của 
thê'giới hiện đại - bổ sung và chính xác hóa bức tranh, 
mà chúng tôi đã trình bày ở tiểu mục 6.3 về tương quan 
lực lượng và phân chia gánh nặng giữa người bán và 
người mua.

Các cải cách định hướng thị trường trong chủ nghĩa 

xã hội, chuyển đôi hậu xã hội chủ nghĩa

Có cả thư viện tài liệu mô tả và phân tích các cuộc 
cải cách định hướng thị trường đã xảy ra bên trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, trước hết là những thay đổi của 
Nam Tư, Hungary, Ba Lan và Trung Quốc. Ngày càng 

nhiều sách và bài báo bàn về sự phát triển muộn hơn, 
về sự chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa, của vùng nằm ở 
phía đông bức màn sắt một thời. Tiểu luận này ngó đến 
sự biến đổi lịch sử thế giói này chỉ từ một quan điểm 

duy nhất: nó mang lại sự thay đổi nào về cái, mà tôi gọi 

là trạng thái chung (tổng quát) của thị trường.

Điểm xuâ't phát là năm 1949, khi Nam Tư còn là 
thành viên của khôi xã hội chủ nghĩa. Khi đó ở tất cả 
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các nước cộng sản, từ Đông Đức đến Trung Quốc, hình 

thức cổ điển của nền kinh tế thiếu hụt ngự trị. Sau đó 

vài nước đã bắt đầu từng nước một - đầu tiên là Nam 
Tư, thứ hai là Hungary - đã bước bằng một chân ra 
khỏi hệ thống tập trung cực đoan, dựa trên các chỉ thị 
kế hoạch, được điều phối bằng cơ chế quan liêu, hệ 
thông tạo ra và tái tạo nền kinh tế thiếu hụt. Cùng với 
việc này đã bắt đầu hiện lên các đảo của nền kinh tế dư 
thừa giữa biển cả của nền kinh tếthiêù hụt.(1) Thí dụ vào 

các năm 1970 ở Budapest ai đã đến các chợ thực phẩm 

lớn tại nội thành, có thể cảm thâỳ: hàng hóa phong phú 
hầu như tràn ngập người mua. (Trong khi trong cùng 
thành phô' phải đợi hàng năm trời để có điện thoại, ô 
tô và nhà ở.)

(1) Tôi chủ ý dùng cùng sự tương tự, mà vài trang trước tôi đã dùng 
cho trường hợp ngược lại: vài hòn đảo của nền kinh tế thiếu hụt nồi 
lên trong biển cả của nền kinh tẽ'dư thừa.

Bước ngoặt chính trị năm 1989-1990 cũng đã mang 

lại những thay đổi triệt để trong nền kinh tế. Trình tự 

và nhịp độ của những biến đổi là khác nhau tùy từng 

nước. Trong một nước người ta đã tư nhân hóa các 
doanh nghiệp nhà nước với nhịp độ nhanh một cách 
gượng gạo, ở nước khác được tiến hành theo nhiều câ'p 
độ. Suốt từ đầu đến cuối các hiện tượng dư thừa và 
thiếu hụt xuất hiện cạnh nhau. Sự tự do hóa thị trường 

xảy ra nơi nhanh hơn, nơi kéo dài hơn. Sự phân bố của 
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hai loại hiện tượng, các hiện tượng dư cầu và du cung, 

tỷ lệ của nền kinh tế thiếu hụt và nền kinh tế dư thừa ít 
nhiều đã thay đổi một cách đổng bộ với sự biên đổi của 
quan hệ sở hữu và cơ chế điều phôi.

Với sự kê't thúc của chuyển đổi kinh tê'sự áp đảo 
của nền kinh tế dư thừa đã trở nên rõ ràng. Sự biến 
đổi lịch sử, mà điểm xuất phát của nó là nền kinh tế 

Stalin cổ điển, và cuôi cùng đã trở thành nền kinh tế dư 

thừa chín muồi, có lẽ là thí dụ sinh động nhất của các 
ý tưởng được trình bày trong tiểu luận này.(1) Để minh 
họa tôi công bô' bảng 2.11, bảng quay lại lĩnh vực được 
thảo luận ở đầu chương 2.2, dịch vụ điện thoại. Bảng 
cho thâ'y, thiêù điện thoại đã lớn như thếnào trước thay 
đổi hệ thống. Ai cũng biết đâỳ là một trong những hiện 

tượng gây đau đớn nhất của nền kinh tê'thiếu hụt. Sau 
bước ngoặt 1989-1990 sự thiếu hụt đã chấm dứt và việc 
sử dụng điện thoại có dây (và chúng ta nói thêm, điện 
thoại di động) đã tăng nhanh.

(1) Dịankov và Murrell (2002) cho một tổng quan vê'các tài liệu khảo 
sát vềmặt kinh nghiệm các kết quả của sự chuyển đối hậu xã hội chủ 
nghĩa với việc sử dụng các sô'liêu thông kê. Theo đấy có sự đổng thuận 
giữa các tác giả của những nghiên cứu kỹ lưỡng nhất, tin cậy nhất về 
khẳng định sau đây: một trong những nhân tô'quan trọng nhất thúc 
đẩy sự tái cơ cấu và tăng năng suất của khu vực doanh nghiệp là sự 
hình thành cạnh tranh của những người bán. (Xem trang 20-21 của 
tiểu luận.)
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Bảng 2.11: Danh sách chờ kết nối mạng điện thoại có 
dây, các nước Trung - Đông Âu, 1971-2007

•A

AT ơ
/ A

1971-1975 n. a. 25,10 33,60 36,60 n. a. n. a.

1976-1980 n. a. 30,20 45,70 47,20 n. a. n. a.

1981-1985 n. a. 11,30 57,10 55,50 n. a. n. a.

1986-1990 23,50 18,69 73,20 58,99 77,84 n. a.

1991-1995 20,36 25,49 51,20 41,72 98,38 8,82

1996-2000 11,09 7,19 10,39 2,89 56,75 3,77

2001-2005 3,21 0,77 3,75 0,51 23,13 0,44

2006 1,95 1,01 1,30 0,46 6,34 0,21

2007 0,20 0,81 n. a. 0,52 4,87 0,15

Nguồn: Các sô'liệu cho thời kỳ trước thay đổi hệ thôhg trong 
trường hợp của Czehslovakia, Ba Lan, Hungary lấy từ (Kornai, 
1993a). Các sô'liêu khác dựa trên dữ liệu của United Nations Statistics 
Division (2009), World Resource Institute (2010) và International 
Telecommunications Union (2006, tr. 104-112).

Chú thích: các sô'liệu của bảng là độ dài của danh mục đợi để 
có kết nôi vào mạng điện thoại có dây so với sô'thuê bao, phẫn trăm. 
Trong trường hợp của Bulgaria và Slovakia trong hàng 1986-1990 là 
sô'liêu của năm 1990, vì không có sô'liêu của các năm trước 1989.
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Trong quá trình thu thập dữ liệu trước khi viết 

tiểu luận, đáng tiếc tôi phải xác định: trong khi mọi 

người dân của các nước nguyên cộng sản đều đích 
thân cảm thây sự thay đổi này, thì hầu như không có 
chuỗi thời gian nào được thu thập có thê’ lần theo dâu 
vết của sự biến đổi này với sức thuyết phục. Trong các 
nước đã phát triển các chỉ số kinh tế, kinh doanh và tài 
chính lần theo dâù vết của những thăng giáng lặp đi 
lặp lại nhiều lần từ tháng này sang tháng khác với cả 
trăm loại chỉ tiêu - và là khôn ngoan, nếu người ta chú 
ý đến chúng. Thế nhưng chúng ta phải nhận ra: trong 
nửa phía đông của thế giới đã xảy ra một sự biến đổi 
có tầm quan trọng lịch sử, độc nhâ't, chẳng bao giờ lặp 
lại, đó là thị trường đã chuyển từ nền kinh tếthiêù hụt 
sang nền kinh tế dư thừa. Các chuỗi thời gian minh 
họa, các "thước phim" thống kê đã chỉ được thực hiện 
một cách hết sức thiếu thốn.(1) Cơ hội đó không bao 
giờ trở lại.

(1) Những đo lường được KOPINT của Hungary tiến hành vê'những 
cản trở của sản xuất là những ngoại lệ. Các chuỗi thời gian được bắt 
đẩu năm 1987, trước thay đôỉ hệ thông, và cho đêh tận ngày nay được 
thực hiện liên tục với phương pháp không thay đôì, cho phép sự so 
sánh theo thời gian một cách nhất yuán. Vê' tổng yuan của các sô'liệu, 
xem hình 2.5, còn toàn bộ sô'liêu của chuỗi thời gian có thê’thây trong 
bảng F.l.

CÁC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 357



2.8 LỜI cuól RIÊNG Tư

Tôi bắt đầu tiểu luận của mình bằng việc mô tả 
các ân tượng, và tôi quay lại chúng khi hoàn tát việc 
diễn đạt.

Hon năm mươi năm trước, trong cuốn sách đầu 
tiên của tôi được viết năm 1956 nhằm đạt học vị phó 
tiến sĩ vâh đề thiêù hụt xuâ't hiện lần đầu tiên trong 
công trình của tôi (Kornai, 1957). Kê’ từ đó nó làm tôi 
bận tâm một cách sống động, đâ'y cũng là đề tài chính 

của hai cuốn sách của tôi. Bức tranh hình thành trong 

tôi về sự thiếu hụt, về cơ bản chẳng thay đổi trong nửa 
thế kỷ. Từ đầu đến cuối một cặp đối lập lơ lửng trước 
mắt tôi, một sự đối sách phân đôi. Tôi hy vọng rằng bộ 
máy phân tích đã được tinh luyện từ nghiên cứu này 
sang nghiên cứu khác, mà vói nó tôi mô tả và giải thích 
các hiện tượng; sự mô tả các tác động của hai loại trạng 
thái, sự đánh giá các đức hạnh và các tai hại của chúng 
đã trở nên đầy đủ hơn và cân đối hơn. Thế nhưng tôi 
nhâ't quyết giữ cách nhìn của mình về vâh đề một cách 
kiên định.

Tôi tin rằng nhiều dân thường của khu vực hậu xã 
hội chủ nghĩa cũng nhận thây sự biến đổi đã xảy ra trên 
thị trường như thế. Tôi biết rõ là, đa số tuyệt đối các nhà 
kinh tê' học chuyên nghiệp suy nghĩ bằng những khái 
niệm khác. Họ xác định cân bằng ở nơi tôi thây: chúng 
ta không ở "giữa", mà chúng ta lật từ nền kinh tế thiếu 
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hụt (thật may cho chúng ta!) sang nền kinh tế dư thừa. 

Một trong những ẩn dụ ưa thích của tôi là bức tranh 
của Escher vẽ những con thiên nga bay. Một người thâỳ 
các con thiên nga trắng bay từ trái sang phải, còn người 
khác trong cùng bức tranh đó lại thây các con thiên nga 
đen bay từ phải sang trái.

Tôi muôh kết thúc đàm luận của mình bằng một 

ẩn dụ khác mà tôi đọc được trong bài báo tuyệt vời đã 
được trích dẫn ở trước của Domar.(1) Theo một truyện 
ngụ ngôn cổ của Ấn Độ, một hoàng tử sai vài người mù 
khảo sát một con voi, và sau đó nói cho hoàng tử biết 
con voi là thế nào. Mỗi người mù sờ một phần nào đó 
của con voi, và kể vê' nó. Rổi những người mù bắt đầu 
cãi lộn với nhau. Người nào cũng muôn chứng minh 
rằng mình đúng.

(1) Tiêu đê'của bài báo của Domar (1989) cũng trúng phác: "Những 
người mù và con voi. Tiểu luận về 'các chủ nghĩa'.". Domar nhắc 
rằng ông đã nghe ngụ ngôn Ấn Độ này từ giáo sư Padma Desai, nhà 
soviet-học người Mỹ gốc Ấn Độ.

Tôi sẵn sàng để tranh cãi. Trước đó tôi phải tuyên 
bô' với sự khiêm nhường: tôi là người mù. Con voi thì 
to, còn tôi chỉ thành công sờ một phần nhỏ của nó.

CẮC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 359



PH
Ụ

 LỤ
C

Cá
c n

h
â

n
 t

ó
 c

ả
n

 t
rở

 sả
n

 x
u

ấ
t 

tr
o

n
g

 c
ô

n
g

 n
g

h
iệ

p H
u

n
g

a
ry

, 1
98

7 
- 2

01
0 

Bả
ng

Pl
: C

ác
 n

hâ
n 

tố
 c

ản
 tr

ở 
sả

n 
xu

ất
 tr

on
g 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

H
un

ga
ry

, 1
98

7-
20

10
 

C
âu

 h
ỏi

: C
ác

 n
hâ

n 
tố

 n
ào

 cả
n 

tr
ở 

nh
ất

 đ
êh

 sả
n 

xu
ất

 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
ng

ài
? (

C
ó 

th
ể c

ó 
nh

iề
u

câ
u 

tr
ả 

lờ
i!)

Tầ
n 

su
ất

 tư
on

g 
đố

i c
ủa

 cá
c c

âu
 tr

ả 
lờ

i (
tổ

ng
 số

 n
gư

ời
 tr

ả 
lờ

i =
 10

0)

Th
iếu

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

và
 p

hụ
 ki

ện
Q

uý
 Thời gian 

Kh
ôn

g Thiế
u Thi

ếu
 

Th
iếu

 Có 
N

hậ
p Nhập

 
N

hậ
p 

Th
iếu

 Khó 
Cá

c 
Sự

 b
ất

đo
 lư

ờn
g có cản cẫu 

sứ
c 

sứ
c 

ng
uô

n khẩu từ
 

từ
 

nă
ng

 
kh

ăn
 

ng
hị

 
tr

ắc
tr

ờ 
la

o 
la

o 
gố

c 
kh

u 
kh

u 
lự

c 
tà

i 
đị

nh
 

củ
a

độ
ng

 
độ

ng
 trong

 
vự

c 
vự

c 
ch

ín
h 

ki
nh

 môi
đư

ợc
 

nư
ớc

 
đổ

ng
 

đô
ng

 
tế

 
tr

ườ
ng

đà
o 

rú
p 

do
lla

r 
kh

ôn
g 

ki
nh

tạ
o 

rõ
 rà

ng
 tế

19
87

.1.
 Tháng

 4
 - 1

98
7 

13
^0

 
26

ß 
2X

2 
4V

 
42

,6
 

7,
2 

31
,2

 
0,

0 
42

,8

19
87

.1
1.

 Thán
g 

7 
10

,3
 

27
,4

 
23

,7
 

42
,3

 
46

,7
 

6,
7 

24
,3

 
28

,5
 

42
,9

19
87

. I
II.

 Th
án

g 
10

 
11

,2
 

21
,3

 
24

,1
 

46
,6

 
50

,4
 

8,
2 

22
,1

 
22

,0
 

42
,1

19
87

. IV
. Th

án
g 

1 -
19

88
 

17
,0

 
24

,1
 

15
,8

 
39

,4
 

41
,8

 _____
__

 I 4,6 I 20,4
 

20
,4

 
45

,8

360 I KORNAI JÁNOS



45
,3

42
,2

47
,6

46
,9

46
,6

41
,5

42
,6

54
,6

50
,9

47
,3

54
,1

54
,7

47
,9

43
,0

40
,4

42
,3

47
,2

 

43
,0

24
,8

 

27
,1

 

31
,2

 

25
,3

 

23
,9

 

22
,0

 

24
,6

 

21
,2

 

16
,4

 

1,
6 

17
,2

20
,4

 

12
,6

 

9,
9 

13
,5

 

13
,7

 

15
,1

 

15
,0

32
,7

36
,4

35
,0

40
,1

49
,6

46
,1

46
,8

49
,4

57
,8

45
,2

51
,9

48
,7

53
,2

54
,1

52
,7

47
,3

 

51
,0

45
,9

6,
3

7,
9

8,
6

6,
1

4,
7

7,
1

5,
2 

0,
7 

3,
6 

3,
3

2,
5

2,
7

3,
4

1,
3

1,
8

2,
7 

2,
3 

3,
7

32
,8

 

35
,3

 

64
,0

 

22
,4

 

17
,9

 

11
,8

 

8,
9 

6,
3 

3,
9 

2,
2 

5,
2 

3,
7 

2,
6 

2,
4 

2,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
5

50
,0

 

44
,1

 

45
,3

 

38
,5

 

37
,6

 

28
,7

 

27
,5

 

21
,4

 

13
,8

 

13
,0

 

15
,3

 

11
,3

 

9,
4 

7,
1 

6,
2 

7,
2 

5,
8 

5,
9

50
,0

 

44
,1

 

45
,3

 

38
,5

 

37
,6

 

28
,7

 

27
,5

 

21
,4

 

13
,8

 

13
,0

 

15
,3

 

11
,3

 

9,
4 

7,
1 

6,
2 

7,
2 

5,
8 

5,
9

15
,7

 

24
,7

 

23
,0

 

19
,3

 

21
,5

 

22
,0

 

21
,9

 

13
,4

 

12
,1

13
,9

 

10
,3

 

4,
3 

4,
3 

4,
0 

3,
3 

3,
0 

3,
3 

7,
4

28
,0

28
,3

27
,3

30
,7

38
,0

40
,1

40
,4

51
,2

51
,3

56
,1

51
,0

54
,5

60
,6

70
,1

66
,8

65
,9

65
,1

62
,2

10
,7

 

10
,8

 

11
,8

 

16
,5

 

10
,8

 

14
,7

 

12
,7

 

13
,6

 

10
,8

 

8,
7 

6,
9 

8,
9 

6,
0

5,
5 

7,
0 

0,
0 

7,
0

6,
9

Th
án

g 
4

Th
án

g 
7

Th
án

g 
10

 

Th
án

g 
1 -

19
89

Th
án

g 
4

Th
án

g 
7

Th
án

g 1
0 

Th
án

g 
1 -

19
90

Th
án

g 
4

Th
án

g 
7

Th
án

g 
10

 

Th
án

g 
1 -

19
91

Th
án

g 
4

Th
án

g 
7

Th
án

g 
10

 

Th
án

g 
1-

19
92

Th
án

g 
4

Th
án

g 
7

19
88

.1.
19

88
. II

.

19
88

. II
I.

19
88

. IV
.

19
89

.1.
19

89
. II

.

19
89

. II
I.

19
89

. IV
.

19
90

.1.
19

90
. II

.

19
90

. II
I.

19
90

. IV
.

19
91

.1
.

19
91

. II
.

19
91

. II
I.

19
91

. IV
.

19
92

.1.
19

92
. I

I.

CÁC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 361



362 I KORNAI JÁNOS

19
92

. I
II.

 Th
án

g 
10

 
6,

8 
56

,1
 

4,
4 

10
,6

 
10

,6
 

3,
1 

2,
8 

47
,8

 
18

,2
 

51
,3

19
92

. I
V

. Th
án

g 
1 -

19
93

 
9,

2 
54

,5
 

4,
8 

8,
7 

8,
7 

2,
3 

3,
3 

42
,9

 
15

,6
 

45
,9

19
93

.1
. 

Th
án

g 
4 

7,
4 

57
,7

 
2,

2 
6,

1 
1,

3 
2,

4 
45

,5
 

13
,9

 
40

,4

19
93

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
6,

4 
68

,8
 

3,
0 

8,
0 

3,
2 

3,
2 

47
,3

 
11

,0
 

44
,0

19
93

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

9,
6 

67
,9

 
3,

7 
7,

5 
3,

1 
4,

5 
46

,6
 

10
,6

 
42

,4

19
93

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
19

94
 

10
,9

 
62

,5
 

4,
3 

9,
4 

2,
4 

4,
6 

47
,3

 
14

,4
 

46
,6

19
 

94
.1

. 
Th

án
g 

4 
11

,4
 

59
,0

 
4,

3 
9,

5 
2,

4 
4,

5 
44

,7
 

11
,9

 
38

,5

19
 

94
.1

1.
 

Th
án

g 
7 

11
,7

 
59

,5
 

6,
7 

7,
1 

2,
9 

6,
5 

42
,4

 
10

,7
 

39
,8

19
94

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

12
,7

 
58

,2
 

6,
5 

11
,1

 
3,

0 
7,

6 
44

,4
 

11
,3

 
41

,2

19
94

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
19

95
 

13
,2

 
55

,0
 

7,
8 

10
,1

 
2,

2 
5,

4 
40

,0
 

14
,6

 
40

,9

19
95

.1.
 

Th
án

g 
4 

9,
8 

55
,0

 
4,

3 
13

,5
 

2,
6 

6,
9 

44
,8

 
17

,0
 

46
,0

19
95

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
8,

1 
60

,2
 

7,
4 

10
,2

 
5,

1 
7,

1 
42

,4
 

16
,8

 
43

,1

19
95

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

9,
8 

54
,2

 
8,

5 
12

,9
 

2,
8 

4,
6 

45
,0

 
16

,2
 

45
,2

19
95

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
19

96
 

11
,1

 
56

,2
 

4,
1 

9,
4 

2,
6 

6,
1 

41
,0

 
18

,7
 

45
,8

19
96

.1
. 

Th
án

g 
4 

9,
9 

65
,3

 
5,

1 
14

,4
 

8,
0 

4,
8 

4,
1 

37
,3

 
13

,6
 

34
,6

19
96

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
11

,5
 

65
,7

 
4,

6 
12

,1
 

5,
5 

3,
2 

4,
6 

36
,9

 
11

,8
 

32
,6

19
96

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

12
,1

 
58

,0
 

6,
0 

17
,0

 
7,

4 
4,

8 
5,

5 
30

,8
 

14
,0

 
36

,0

19
96

. IV
. 

Th
án

g 
1 -

19
97

 10,9 
61

,6
 

3,
6 

14
,9

 
7,

1 
2,

1 
5,

0 
30

,1
 

17
,1

 
33

,6



CẮC Ý TƯỜNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 363

19
 

97
.1.

 
Th

án
g 

4 
14

,0
 

61
,0

 
3,

7 
13

,5
 

7,
9 

2,
8 

4,
5 

30
,1

 
16

,0
 

34
,0

19
 

97
.1

1.
 

Th
án

g 
7 

15
,2

 
63

,0
 

4,
4 

15
,0

 
5,

3 
1,

5 
4,

1 
27

,9
 

16
,1

 
30

,2
19

97
. I

II.
 

Th
án

g 
10

 
19

,0
 

56
,1

 
6,

6 
18

,2
 

7,
1 

2,
1 

7,
9 

24
,6

 
11

,4
 

26
,0

19
97

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
19

98
 

25
,4

 
53

,3
 

5,
5 

21
,1

 
8,

1 
2,

3 
6,

9 
23

,7
 

13
,0

 
21

,4
19

98
.1

. 
Th

án
g 

4 
21

,3
 

49
,5

 
5,

2 
20

,3
 

8,
0 

0,
3 

7,
0 

22
,4

 
11

,5
 

17
,5

19
98

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
22

,5
 

58
,9

 
5,

1 
16

,1
 

4,
0 

1,
4 

6,
5 

22
,3

 
11

,5
 

20
,3

19
98

. I
II

. 
Th

án
g 

10
 

18
,0

 
57

,4
 

8,
9 

19
,5

 
3,

6 
1,

9 
5,

3 
22

,8
 

10
,6

 
25

,1

19
98

. I
V

. 
Th

án
g 1

 -1
99

9 
24

,0
 

58
,4

 
7,

0 
19

,8
 

3,
3 

1,
2 

6,
4 

21
,6

 
9,

7 
22

,5
19

 
99

.1
. 

Th
án

g 
4 

15
,7

 
70

,6
 

4,
9 

13
,0

 
4,

5 
0,

7 
3,

8 
23

,8
 

10
,5

 
25

,5
19

 
99

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
13

,2
 

71
,4

 
5,

0 
11

,0
 

3,
8 

0,
6 

3,
5 

23
,3

 
11

,0
 

31
,1

19
99

. I
II

. 
Th

án
g 

10
 

16
,0

 
65

,7
 

6,
3 

14
,8

 
5,

2 
1,

8 
5,

5 
23

,6
 

7,
4 

24
,0

19
99

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

00
 

18
,0

 
60

,6
 

4,
4 

18
,6

 
3,

5 
2,

0 
4,

7 
24

,6
 

9,
8 

25
,2

20
00

.1.
 

Th
án

g 
4 

18
,4

 
63

,1
 

6,
1 

15
,2

 
3,

7 
2,

0 
5,

3 
22

,1
 

8,
6 

26
,6

20
00

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
16

,9
 

55
,1

 
7,

4 
18

,9
 

6,
8 

3,
4 

10
,1

 
25

,0
 

12
,2

 
21

,6
20

00
. I

II.
 

Th
án

g 
10

 
14

,8
 

49
,6

 
9,

4 
22

,2
 

8,
6 

3,
0 

10
,2

 
25

,2
 

10
,9

 
22

,6
20

00
. I

V
. 

Th
án

g 
1-

20
01

 
23

,0
 

53
,6

 
7,

9 
23

,0
 

7,
1 

4,
4 

8,
7 

23
,0

 
13

,9
 

23
,4

20
01

.1
. 

Th
án

g 
4 

17
,0

 
55

,8
 

6,
2 

19
,0

 
3,

5 
1,

9 
8,

1 
29

,8
 

11
,6

 
32

,2
20

01
.1

1.
 

Th
án

g 
7 

12
,1

 
61

,7
 

6,
6 

19
,1

 
3,

9 
2,

3 
5,

5 
26

,6
 

13
,7

 
31

,6
20

01
. I

II.
I 

Th
án

g 
10

 
15

,7
 

64
,3

 
5,

5 
18

,4
 

6,
3 

I 1,2 
I 

4,
3 

24
,7

 
8,

2 
33

,3



364 I KORNAI JÁNOS

20
01

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

02
 

14
,8

 
67

,0
 

3,
5 

15
,7

 
2,

6 
1,

7 
2,

2 
23

,0
 

10
,4

 
30

,4

20
02

.1
. 

Th
án

g 
4 

16
,1

 
64

,8
 

3,
0 

16
,6

 
4,

0 
1,

5 
2,

5 
21

,1
 

8,
0 

26
,1

20
02

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
14

,3
 

67
,9

 
6,

3 
16

,0
 

3,
8 

2,
5 

5,
1 

23
,6

 
3,

4 
27

,0

20
02

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

16
,3

 
66

,1
 

4,
0 

20
,3

 
4,

0 
2,

6 
5,

7 
18

,5
 

7,
9 

25
,0

20
02

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

03
 

12
,2

 
68

,3
 

3,
6 

14
,5

 
3,

6 
1,

8 
3,

6 
14

,5
 

9,
0 

29
,9

20
 

03
.1

. T
há

ng
 4

 
12

,4
 

70
,3

 
3,

2 
15

,1
 

4,
3 

2,
2 

2,
2 

21
,6

 
4,

9 
30

,3

20
 

03
.1

1.
 Th

án
g 

7 
8,

7 
66

,9
 

4,
9 

12
,5

 
4,

2 
1,

0 
7,

0 
24

,0
 

11
,5

 
37

,6

20
03

. I
II

. 
Th

án
g 

10
 

11
,7

 
59

,9
 

7,
8 

20
,8

 
7,

2 
3,

3 
6,

8 
25

,4
 

17
,9

 
38

,1

20
03

. I
V

. 
Th

án
g 

1-
20

03
 

9,
3 

64
,0

 
5,

4 
17

,8
 

5,
0 

3,
9 

4,
7 

23
,6

 
15

,9
 

43
,8

20
04

.1
. 

Th
án

g 
4 

16
,0

 
58

,0
 

6,
1 

16
,7

 
7,

9 
3,

9 
5,

3 
26

,8
 

13
,6

 
37

,7

20
04

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
14

,0
 

54
,0

 
7,

1 
19

,9
 

11
,2

 
6,

2 
8,

3 
25

,7
 

11
,6

 
34

,4

20
04

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

13
,0

 
59

,8
 

7,
0 

24
,0

 
9,

2 
4,

4 
6,

3 
28

,4
 

9,
2 

33
,9

20
04

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

05
 

9,
1 

59
,6

 
7,

7 
19

,7
 

7,
2 

4,
3 

5,
3 

26
,4

 
15

,4
 

34
,6

20
05

.1
. 

Th
án

g 
4 

8,
8 

65
,4

 
3,

2 
19

,3
 

4,
6 

1,
8 

7,
8 

27
,2

 
12

,9
 

36
,4

20
05

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
8,

5 
69

,7
 

3,
8 

23
,7

 
6,

6 
2,

4 
5,

7 
25

,6
 

18
,0

 
37

,0

20
05

. I
II

. 
Th

án
g 

10
 

10
,9

 
61

,7
 

7,
1 

22
,4

 
6,

6 
3,

3 
8,

2 
29

,0
 

16
,4

 
37

,2

20
05

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

06
 

10
,3

 
60

,9
 

3,
3 

26
,6

 
4,

3 
3,

8 
7,

6 
28

,3
 

14
,7

 
33

,7

20
06

.1
. 

Th
án

g 
4 

12
,6

 
56

,5
 

6,
8 

26
,2

 
4,

7 
4,

2 
8,

9 
24

,1
 

12
,0

 
34

,0



CẮC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 365

20
 

06
.1

1.
 

Th
án

g 
7 

11
,7

 
53

,2
 

8,
3 

30
,2

 
4,

9 
5,

9 
8,

3 
19

,0
 

21
,5

 
46

,3
20

06
. I

II
. 

Th
án

g 
10

 
10

,4
 

52
,0

 
10

,4
 

30
,2

 
9,

4 
6,

9 
8,

4 
23

,8
 

21
,3

 
48

,5
20

06
. I

V
. 

Th
án

g 
1-

20
07

 
9,

6 
47

,8
 

10
,1

 
30

,3
 

8,
4 

5,
1 

9,
0 

25
,3

 
19

,7
 

44
,9

20
07

.1
. 

Th
án

g 
4 

13
,9

 
50

,3
 

11
,9

 
29

,1
 

6,
0 

6,
0 

11
,3

 
21

,9
 

15
,9

 
36

,4
20

07
.1

1.
 

Th
án

g 
7 

7,
3 

47
,6

 
9,

8 
32

,7
 

7,
8 

3,
9 

8,
3 

32
,7

 
26

,3
 

53
,2

20
07

. I
II.

 
Th

án
g 

10
 

6,
0 

56
,0

 
7,

5 
41

,8
 

5,
2 

2,
2 

9,
7 

29
,9

 
26

,1
 

57
,9

20
07

. I
V

. 
Th

án
g 

1 -
20

08
 

8,
5 

56
,8

 
9,

0 
36

,2
 

8,
5 

2,
5 

7,
5 

28
,1

 
30

,2
 

48
,2

20
08

.1
. 

Th
án

g 
4 

5,
3 

50
,6

 
8,

4 
41

,6
 

7,
4 

4,
7 

4,
7 

31
,1

 
27

,9
 

55
,3

20
08

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
10

,3
 

49
,7

 
10

,8
 

38
,5

 
5,

1 
4,

6 
9,

2 
27

,7
 

27
,2

 
54

,4
20

08
. I

II.
 

Th
án

g 
10

 
3,

7 
69

,4
 

4,
5 

20
,8

 
4,

2 
1,

5 
3,

8 
40

,0
 

29
,4

 
66

,4
20

08
. I

V
. 

Th
án

g 
1-

20
09

 
4,

5 
75

,0
 

2,
3 

14
,0

 
4,

2 
1,

9 
1,

1 
40

,5
 

35
,6

 
65

,9
20

09
.1

. Thán
g 

4 
3,

9 
78

,6
 

0,
9 

12
,7

 
4,

3 
2,

2 
2,

2 
39

,7
 

62
,4

20
09

.1
1.

 
Th

án
g 

7 
4,

7 
76

,3
 

1,
4 

13
,0

 
4,

7 
1,

4 
1,

9 
39

,1
 

30
,7

 
58

,6
20

09
. I

II.
 

Th
án

g 
10

 
4,

5 
76

,8
 

2,
3 

11
,4

 
2,

3 
0,

8 
3,

8 
36

,4
 

28
,0

 
64

,4
20

09
. I

V
. 

Th
án

g 
1-

20
10

 
8,

0 
79

,1
 

1,
0 

13
,9

 
2,

0 
0,

9 
2,

5 
37

,3
 

30
,4

 
58

,9
20

10
, L

 
Th

án
g 

4_
__

__
__

__
_5

,4
 

78
,4

 
2,

7 
9,

9 
3,

3 
1,

6 
2,

7 
39

,6
 

26
,1

 
52

,3

N
gu

ồn
: c

ôn
g b

ô'
tr

ực
 tiế

p c
ủa

 K
on

ju
nk

tú
ra

 és
 P

ia
ck

ut
at

ó I
nt

éz
et

 (V
iện

 K
in

h d
oa

nh
 và

 N
gh

iên
 cứ

u T
hị

 tr
ườ

ng
). H

ìn
h

2.
5 

cô
ng

 b
ô'

bả
ng

 n
ày

 d
ướ

i d
ạn

g 
đồ

 th
ị.



LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
(Tự DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI)

Suy ngẫm về những thay đói tiếp sau sự sụp đổ
CỦA HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA(1)

(1) Bài báo này là phiên bản viết của bài trình bày chính của 

tôi tại hội nghị quôc tế "The Future of Social Change - Visions 
and Perspectives after 20 Tears of Transition: Tương lai của sự Thay 
đôi Xã hội - Tầm nhìn và Triển vọng sau 20 Năm Chuyển đồi" 
tại Bucharest ngày 24-25 tháng Sáu, 2009, do Erste Foundation 
và Vienna Institute for International Economic Studies tổ chức. - 
Tôi biết ơn Pál Czeglédi, Zsuzsa Dániel, Judit Hürkecz, Judit 
Kapás, Zdenek Kudrna, Balázs Muraközy, Andrea Reményi và 
Dániel Róna vì lời khuyên có giá trị của họ và sự giúp đỡ của 
họ trong thu thập sô' liệu và biên tập bản thảo. Tôi muốn cảm ơn 

Erste Foundation, Collegium Budapest và Central European 
University vì sự ủng hộ công việc nghiên cứu của tôi, cơ sở cho 
bài báo này. [Nguyễn Quang A dịch, ngoài chú thích này, các chú 
thích đánh dấu * khác là của người dịch].

3.1 Dẫn nhập

Cách mạng Pháp đã muôn lật đổ chế độ chuyên 
chế. Và bây giờ chúng ta đang làm lễ kỷ niệm lần thứ 
20 của một sự kiện không kém tầm quan trọng lịch sử: 

366 i KORNAI JÁNOS



lật đổ sự cai trị chuyên chế của nền độc tài cộng sản chủ 

nghĩa. Chúng ta tập hợp nhau lại ở Bucharest, địa điểm 
duy nhát nơi sự thay đổi đầy kịch tính đã không diễn 
ra mà không có bạo lực và đổ máu. Nhưng đó là ngoại 
lệ, bởi vì đối với khu vực này như một tổng thể sự thay 
đổi cơ bản đã diễn ra một cách hòa bình. Cái đã xảy 
ra hai mươi năm trước là một cuộc cách mạng nhung. 
Bởi vì cho dù không có đổ máu, nó đã là một cuộc cách 
mạng và vì thế một câu hỏi hợp lý để hỏi là, cái gì đã 
được thực hiện [trong sô' các mục tiêu] của khẩu hiệu 
cách mạng: Tự do, Bình đẳng, Bác ái - Liberté, Égalité, 
Fraternité?

Khẩu hiệu trên, tâ't nhiên, không bao hàm tâ't cả các 
giá trị cơ bản. Hai giá trị liên kết mật thiết với nhau rõ 
ràng là thiếu: tăng trưởng và phúc lợi vật châ't. Các nhà 
phân tích khác về chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa đã 
khảo sát sự thực hiện của hai giá trị này (xem thí dụ, 

EBRD 2008 và 2009.) Hãy cho phép tôi để các vấn đề 

cực kỳ quan trọng này cho những nghiên cứu khác và 
chú tâm vào ba giá trị cơ bản nêu trong đầu đề bài báo 
của tôi.

Ngay cả ba vâh đề này đã được nhiều nghiên cứu 

có giá trị khảo sát kỹ lưỡng. Do giói hạn về độ dài 

không cho phép tôi đi vào chi tiết, vì thế mục đích của 

bài nói của tôi đúng hơn là đê’ xây dựng một khung khổ 
bắc qua cho những thảo luận sắp tới của chúng ta.
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3.2 Liberté (Tự do)

Quyền tự do là một nhóm các quyền. Hãy xem xét 
những thay đổi trong ba nhóm.

Các quyền chính trị, quyền con người

Công dân của một nước cộng sản đã bị tước mất 
các quyền con người cơ bản. Những sự thay đổi đã cho 
chúng tôi tất cả những quyền chính trị cơ bản:

- quyền tự do ngôn luận,

- quyền tự do báo chí, được giải thoát khỏi sự 

kiểm duyệt công khai hay trá hình,

- quyền tự do vê' hội và tổ chức,

- quyền tự do đi lại,

- quyền phê phán chính phủ, quyền phản kháng 

chính trị.

- Bác bỏ nhà nước độc đảng và đưa vào quyền 
lựa chọn giữa các lực lưọưg chính trị và ý thức 
hệ cạnh tranh nhau.

Chúng ta đã chứng kiến một làn sóng lớn vẽ dân 
chủ trong khu vực của mình. Ớ đây tôi không sa vào 
thảo luận định nghĩa từ dân chủ. Thay vào đó tôi dùng 
một chỉ số đơn giản, được châp nhận rộng rãi. Điều 
kiện tối thiểu của một nước dân chủ là sự phế truâ't (sa 
thải chính phủ) không được thực hiện bằng giết người 

368 I KORNAI JÁNOS



chính trị, đảo chính quân sự, âm mưu trong triều đình 

của kẻ thống trị, hay bằng khởi nghĩa vũ trang. Thay 

vào đó có thể sa thải chính phủ cầm quyền bằng một 
thủ tục hòa bình, văn minh, được hình thức hóa của các 
cuộc bầu cử cạnh tranh.

Bảng 3.1 giới thiệu 10 thành viên Trung Đông Âu 

mới đầu tiên của EU. Trong tất cả các nước đó, chính 

phủ cầm quyền đã bị sa thải bằng bầu cử lặp đi lặp 

lại, điều đó cung cap bằng chứng mạnh mẽ rằng các 
nước này đã trở thành các nền dân chủ. Chẳng ở nước 
nào trong sô' đó có một lực lượng chính trị đã có thể 
"gắn xi măng mình vào quyền lực" một cách lâu dài, 
(áp dụng cách nói được dùng trong tiêng lóng chính 
trị ở Hungary.) Nói cách khác, đảng hay liên minh nắm 

quyền đã không có khả năng loại bỏ các cơ hội của các 
đảng tranh đua đốì lập trong thời gian dài.
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Bảng 3.1: Sa thải chính phủ cầm quyền qua bầu cử ở 
EU 10,1989 - 2008

Nước Các cuộc 
bầu cừ 

1989-2008

Sa thải 
bâu cử

Năm sa thài

Bulgaria 6 5 1991,1994,1997, 2001, 2005
Cộng hòa Czech 6 4 1990, 1992, 1998, 2006

Estonia 6 5 1990,1995, 1999, 2003, 2007

Hungary 5 4 1990,1994, 1998, 2002

Latvia 6 4 1990,1995, 1998, 2002
Lithuania 6 6 1990,1993,1996,2000,2004,2008

Ba Lan 7 6 1991,1993,1997,2001,2005,2007

Romania 6 5 1990,1996, 2000, 2004, 2008

Slovakia 6 5 1990,1992,1994,1998, 2006

Ghi chú: "Sa thải bầu cử - Electoral dismissal" xuất hiện khi có (i) 
một sự sắp xêp lại lớn về liên minh cẩm quyền sau các cuộc bầu cử, 
bao gồm (ii) sự thay đổi về lãnh đạo chính phủ và (iii) sự dịch chuyển 
nào đó vê'các ưu tiên chính sách.

Nguồn: Bảng được Zdenek Kudrna (CEU) sưu tập trên cơ sở 
các Báo cáo Nước (Country Reports 1990 - 2008) của Economist 
Intelligence Unit.

Trong con mắt của nhiều người, đặc biệt là các thê' 
hệ trẻ hon, tâ't cả các quyền chính trị cơ bản được coi như 
những sự thực hiển nhiên của cuộc sống bình thường. 
Chúng không là hiển nhiên! Chúng ta phải nghĩ về 
Trung Quốc. Tại đó sự biến đổi nền kinh tế thành một 

nền kinh tế thị trường phồn thịnh đã diễn ra hết tốc lực 
- nhưng đã không đi cùng với những thay đổi tương tự 
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trong lĩnh vực chính trị. Các lễ kỷ niệm lần thứ 20 của 
sự sụp đô chê'độ chuyên chế chính trị ở Đông Âu trùng 
với kỷ niệm lần thứ 20 của cuộc tâh công đẫm máu vào 
những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường 
Thiên An Môn. Các công dân Trung Quốc không được 
phép tụ họp trên Quảng trường và tưởng niệm. Chúng 

ta, những người Đông Âu, may mắn đồng thời có được 
quyền tự do kinh tế và chính trị, như một quà tặng lớn. 
Sự trùng hợp của hai biến đổi vĩ đại trong cùng một 
giai đoạn râ't ngắn về mặt lịch sử, là độc nhâ't trong lịch 
sử toàn cầu của dân chủ và chủ nghĩa tư bản.

Bây giờ chúng ta chuyển sang các chiều hướng 

khác của quyền tự do.

Các quyền tự do khởi nghiệp, tự do tham gia thị 
trường, sự an toàn của quyền sở hữu tư nhân.

Những thay đổi trong lĩnh vực này đòi hỏi một số 
lượng lớn các luật mới, một ngành tư pháp độc lập để 
thực thi các luật mới và nhiều thay đổi thể chế khác.

Có những đánh giá khác nhau về các thay đổi 
trong quyền tự do kinh tế. Ở đây tôi chỉ giói thiệu 
một điều tra nổi tiếng, "Chỉ số Quyền tự do Kinh tế 
Economic Freedom Index" (Bảng 2), đê’ minh chứng 
sự tăng lên đáng kể của quyền tự do kinh tê' trong 
vùng của chúng ta.

Có nhiều nghiên cứu xác minh rằng việc thay ưu 

thế của sở hữu công bằng tru thế của sở hữu tư nhân, 
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sự gia nhập tự do và cạnh tranh đóng góp cho tăng 
trưởng, đổi mới, tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả. Vì thế nó 

CÓ một giá trị công cụ lớn giúp thực hiện các giá trị cơ 

bản như tăng phúc lợi vật chất của công dân. Tuy vậy, 
trong bài báo này, tôi nhân mạnh đến giá trị nội tại của 
quyền tự do kinh doanh. Dù các hậu quả kinh têcó thế 
nào, vẫn tuyệt vời để có quyền con người để khởi động 
một công việc kinh doanh, gia nhập thị trường, thách 

thức các đối thủ cạnh tranh, thử nghiệm các đổi mói 

theo sáng kiến riêng của mình mà không phải đợi các 

đơn đặt hàng và sự cho phép của bộ máy quan liêu. Tôi 
nhân mạnh khía cạnh đạo đức này, bởi vì nó đã không 
nhận được sự đánh giá đúng mức bởi đánh giá kỹ trị 
một chiều vê' những thay đổi kinh tế.

Bảng 3.2: Chi sô Quyền Tự do Kinh tế Thê giới 

(EFW) ở các nước hậu xã hội chủ nghĩa

Nước 1990 1995 2006

Hungary 5,35 6,36 7,41

Bulgaria 4,08 4,48 6,54

Romania 4,73 3,98 6,58

Ba Lan 4,00 5,3 6,77

Albania 4,12 4,49 6,99

Cộng hòa Czech 5,81 6,84

Estonia 5,55 7,82

Latvia 4,91 7,2

Lithuania 4,89 7,23
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Slovakia 5,54 7,52

Slovenia 4,96 6,4
Ukraine 3,9 5,51
Trung bình thê'giới 5,68 5,99 6,58

Ghi chú: Chỉ sô' EFW (Economic Freedom of the World) được 
Fraser Institute (USA) tính. Quyền tự do kinh tếđược đo bởi 42 chỉ 
tiêu trong năm lĩnh vực: chi tiêu chính phủ, kêí cấu pháp lý và các 
quyền tài sản, tiếp cận đến vốn, tự do thương mại quốc tế, điều tiêỉ 
tín dụng, các hoạt động lao động và kinh doanh. Trên cơ sở 42 chi tiêu 
này, một chỉ sô'được tính trong thang giữa 10, cực đại và 0, cực tiểu. 
Trong thực tiễn Hong Kong đạt điểm cao nhất, 8,94, và Zimbabwe 
thấp nhất, 2,67 trong năm 2006. Về một mô tả chi tiết hơn về phương 
pháp luận, xem Gwartney - Lawson, R. (2008).m

Nguồn: Bảng được sưu tập bởi Judit Kapás và Pál Czeglédi, 
University of Debrecen, Faculty of Economics. Nguồn gốc là 
Gwartney - Lawson, R. (2008).

Quyền tự do lựa chọn giữa các hàng hóa và dịch vụ 
khả dĩ khác

Hệ thông xã hội chủ nghĩa đã tạo ra nền kinh tế 

thiếu hụt. Bên cạnh Liên Xô và Ba Lan, địa điểm gặp 
nhau của chúng ta, Romania, đã là thí dụ tồi tệ nhất 
[về nền kinh tế thiêu hụt] cho đến tận giây phút cuôì 
của chê' độ cộng sản. Việc cắt điện không báo trước đã 
gây ra thiệt hại to lớn cho các doanh nghiệp và các hộ 

gia đình. Đã thường xuyên có thiêu hụt nghiêm trọng

(1) Chỉ SÔ'EFW của Việt Nam năm 2006 là 6,46. 
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về thực phẩm cơ bản và các hàng hóa tiêu dùng khác, 
các hàng dài người đứng xếp hàng, các kệ hàng trống 

không. Đê’ mua một ô tô hay có được căn hộ người ta 

đã phải đợi hàng năm trời.

Như vói các lĩnh vực được nhắc tới trước của quyền 
tự do, tôi coi việc thay nền kinh tế thiếu hụt bằng thị 
trường của những người mua không đơn giản chỉ là 
một sự thay đổi tình hình của nền kinh tế. Sự thay đổi 

có những hàm ý đạo đức, bởi vì nó đã tăng cường quyền 

tự do của cá nhân.w Một nền kinh tếthiêù hụt kinh niên 

kéo theo sự tước đoạt một quyền con người cơ bản, cụ 
thể là quyền tự do đê’ chọn mua cái mình muôn mua. 
Tôi kiếm được thu nhập và tôi muổh quyết định cái 
tôi làm với tiền của mình. Sự thiếu hụt kinh niên có 
nghĩa là sự lựa chọn của tôi bị sự thiêu hụt hàng hóa 

hạn chế. Khi chi tiêu, tôi buộc phải sử dụng hàng thay 

thếbắt buộc, tức là thay cho cái tôi muôh mua tôi buộc 
phải mua cái tôi kiếm được. Những người mua thâỳ 
mình trong tình cảnh nhục nhã. Người bán đã có thể 
sai khiến và người mua đã phải cố nhún nhường, điều

(1) May mắn vì không biêt nền kinh tế thiếu hụt từ kinh nghiệm 
riêng của mình, các thếhệ trẻ hơn có các nguồn khác, không chỉ văn 
liệu kinh tê'. Họ có thê’đọc tiêỉi thuyết Ông Vua Trắng của György 
Dragomán (2005), và có lẽ họ sẽ có ý niệm vềxép hàng, vềchuôĩ chỉ 
xuất hiện ở các cửa hàng trong các dịp đặc biệt, hay về cắt điện không 
thể tiên đoán trước, có nghĩa là gì ở nước Romania của Ceausescu. 
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chỉnh, thậm chí thử đút lót người bán. Tất cả những thứ 
đó đã biến mât rät nhanh.

Chúng ta thường xuyên nghe ý kiến sau đây. 
Không quan trọng rằng ràng buộc bắt buộc là ở bên 
cung hay ở bên cầu. Các ràng buộc về tính sẵn có hay 

các ràng buộc về khả năng có thê’ chi trả - đấy là các 

giới hạn tương đương nhau của hành động. Tôi không 
tán thành quan điểm này, bởi vì sự khác biệt giữa hai 
loại ràng buộc là quan trọng. Quyền tự do lựa chọn 
tiêu dùng không phải là một sự xa hoa của người giàu. 
Những người giàu có hơn đã có thê’ tìm cách và phương 

tiện đê’ lách qua các giới hạn của phân phối theo đầu 

người và tìm được mặt hàng trên chợ đen hay trả bằng 

ngoại tệ mạnh. Những tổn thất của người nghèo đã 
nghiêm trọng hơn một cách tương đối, bởi vì họ không 
có khả năng chi tiêu các khoản thu nhập khiêm tôn và 
các khoản tiết kiệm còn khiêm tốn hơn nữa của họ theo 
cách họ muôn.

Hãy để tôi tóm tắt. Chúng ta đang hưởng các thành 

tựu cơ bản về tự do. Là một điều quan sát buồn, nhưng 
dẫu sao, là một sự thật tâm lý xã hội rằng phần lớn 
người dân không gán một giá trị cao cho quyền tự do. 
Các giá trị cơ bản khác được đánh giá cao hơn. Có nhiều 

điều tra so sánh thứ tự các giá trị trong đầu óc các cá 

nhân. Tôi chỉ trích một nghiên cứu trong Bảng 3, Điều 
tra Giá trị Thế giói (World Values Survey) nổi tiếng.
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Bảng 3.3:
Các giá trị: Quyền tự do versus (đối lại) trật tự

Nước Thích tự do hơn 

(tỷ lệ của người trả lời, %)

Thích trật tự hơn 

(tỷ lệ của người trả lời, %)

Ba Lan 19,8 66,3

Cộng hòa Czech 21,4 72,4

Slovakia 21,9 74,6

Bulgaria 26,3 64

Hungary 27,2 63,4

Đông Đức 27,5 68,3

Romania 31,6 61,2

Tây Đức 45,7 45,8

Thụy Điển 48,1 42,5

Hoa Kỳ 48,9 46,2

Tây Ban Nha 50,5 42,9

Thếgiới 
(trung bình) 40,9 54,0

Ghi chú: Thời gian điều tra: 1997 -1998. Câu hỏi sau đây đã được 
hỏi từ những người trả lời:

"Nếu bạn phải lựa chọn, bạn sẽ nói cái gì là trách nhiệm quan trọng 
nhất của chính phủ:

1. Đê’ duy trì trật tự trong xã hội;

Hay:

2. Để tôn trọng quyền tự do của cá nhân."

Nguồn: World Values Survey (1995).

Bảng cho thây một cách rõ ràng rằng một số nhỏ 
hon đáng kể các cá nhân gán tầm quan trọng cao nhâ't 
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cho quyền tự do ở vùng hậu xã hội chủ nghĩa so với 
trong các nước tư bản chủ nghĩa từ trước 1989.

Đây là những nhiệm vụ lớn cho giáo dục, để hình 
thành sự hiểu biết tốt hơn vê' tầm quan trọng của quyền 
tự do. Phải bắt đầu trong trường tiểu học hay thậm chí 
ở nhà trẻ, tiếp tục ở tất cả các bậc học trung học và cao 
học, kết thúc với tất cả ảnh hưởng do báo chí được in, 
các phương tiện truyền thông điện tử và internet tạo 
ra. Nó là một nhiệm vụ chung của các giáo viên và các 
giáo sư đại học, các chính trị gia và các nhà báo, bất cứ 
ai có ảnh hưởng đến tư duy của người dân. Có những 
dấu hiệu tốt vê' sự tiến bộ, đồng thời có các dâù hiệu 

xấu đáng sợ làm nản lòng sát cánh nhau. Sự ganh đua 
của các đảng đã có các tác động phụ ghê tởm vê' tham 
nhũng, vô trách nhiệm và mị dân. Có những luồng thát 
vọng vê' nền dân chủ nghị viện phóng khoáng cạnh 
tranh. Một số tầng lớp ước ao một lãnh tụ mạnh, một 
luật nghiêm khắc và chế độ có trật tự. Đáng lo ngại và 

thất vọng là, các nhóm cánh hữu cực đoan, thắng phiếu 

bầu với một thuật hùng biện bẩn thỉu thù địch chủng 
tộc, chống - Do Thái, chống Di gan và chống tư bản chủ 
nghĩa, đã nhận được sự ủng hộ đáng kể. Cánh Hữu 
cực đoan trong các nước hậu xã hội chủ nghĩa đang 

lợi dụng - lạm dụng - các thành tựu vê' các quyền tự 
do ngôn luận và lập hội để tân công nền tảng của các 
quyền con người và qưyêh tự do. Đáng tiếc, sự đau 
khổ do khủng hoảng hiện thời gây ra lại tạo ra mảnh 
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đất màu mỡ cho các cuộc tâh công này và có thể dọn 

đường cho sự bạo ngược. Không chỉ nước hậu xã hội 

chủ nghĩa này hay nước khác, mà toàn Châu Âu phải 
cảnh giác. Hãy nhó Weimar!(1)

(1) Weimar một thành phô'cổ nhỏ ở Đức, nơi tháng 10-1918 Hiến 
pháp của Đế chế Đức được thông qua, thiết lập chế độ cộng hòa đại 
nghị Weimar giông như ở Anh, nhưng rồi đêh tháng 9-1930 đảng 
phát xít đã giành được 18,3% phiếu bầu; rồi được 33,1% trong bầu cử 
năm 1932, sau đó Hitler lên nắm quyền. Năm 1937 bọn Nazi đã xây 
dựng trại tập trung Buchenwall cách Weimar có 8km và từ 1938 đêh 
1945 trại này đã giam cầm khoảng 240.000 ngàn người và sô'người 
bị thủ tiêu ở đây là trên 56 ngàn.

3.5 Égalité (Bình đảng)

Chủ nghĩa xã hội kiểu Soviet đã chắc chắn không 
là một hệ thống bình đẳng. Quy tắc được công bố là 
phân phôi hàng hóa theo lao động. Như thế đó là một 

nguyên tắc phân phối theo công trạng, nơi việc đo công 
trạng - trong thực tiễn của chủ nghĩa xã hội hiện tồn - 
tuy vậy, lại nằm trong quyền lực của nhà nước đảng. 
Thang đo này cho phép thu nhập nhiều hơn nhiều cho 
anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa so với công nhân 
trung bình, cho bí thư đảng quận nhiều hơn cho giáo 

sư đại học. Các thành viên của nomenclature (tầng lớp 
lãnh đạo) đã có những ưu đãi vật chất, không phải là 
lương cao hơn mà là các điều kiện nhà ở tốt hơn, tiếp 
cận đến các hàng hóa khan hiếm, được ưu tiên dùng 
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các bệnh viện và các khu nghỉ mát tốt hơn. Đúng, đã có 

sự bất bình đẳng nào đó, nhưng xét vê' tổng thu nhập 
và phân bô' của cải của toàn bộ dân cư, thì cái thực sự 
đặc trưng cho xã hội đúng hơn đã là một loại cào bằng 
màu xám nào đó, một sự kìm nén quyết liệt sự bât bình 
đẳng thu nhập. Sự khác biệt giữa lương của người đứng 
đầu một công ty lớn và lương của nhân viên trung bình 

đã không quá lớn. Nhà quản lý có hiệu quả và kém 

hiệu quả, nhà đổi mới và lãnh đạo công nghiệp hay 
nông nghiệp bảo thủ nhận được đổng lương ít nhiều 
như nhau, và nếu có sự lệch nhỏ khỏi mức trung bình, 
thì điều đó phụ thuộc vào lòng trung thành hơn là vào 
thành tích, học hành hay vào sự chăm chỉ và đổi mói.

Tình trạng bất bình đẳng thu nhập đã thay đổi 

đầy kịch tính sau khi thay đổi hệ thông trong một thời 
gian rät ngắn. Đầu tiên hãy ngó tới vài con số trong 
Bảng 3.4.

Có những khác biệt lớn giữa các nước, vì các lý do 
mà tôi không thảo luận trong bài báo này. Nếu chúng ta 

đặt các nước hậu xã hội chủ nghĩa vào trong một danh 

mục nhiều nước hơn, kê’ cả các nước đã không trải qua 
giai đoạn xã hội chủ nghĩa, và xếp hạng các nước theo 
chỉ sô’ bất bình đẳng, chúng ta sẽ thâỳ các nước của 
chúng ta phân tán ở những vị trí râ't khác nhau của 

danh mục dài. Chắc chắn có các nhân tố hoạt động 

không liên quan đêh sự thay đổi hệ thống.
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Bảng 3.4: Bất bình đẳng tiêu dùng - Chỉ sô Gini cho 
chỉ tiêu tiêu dùng đầu người có thể so sánh được

Nguồn: Mitra, Pradeep và Yemtsov, Ruslan (2006).

Nước 1987-1990 2003

Bulgaria 0,245 0,351
Cộng hòa Czech 0,197 0,234
Estonia 0,24 0,402

Hungary 0,214 0,268

Latvia 0,24 0,379
Lithuania 0,248 0,318
Ba Lan 0,255 0,356

Romania 0,232 0,352

Slovenia 0,22 0,22
Slovakia 0,816 0,299

Nhưng nếu thay cho so sánh các nước, chúng ta 
xem số liệu của mỗi nước theo thời gian và so sánh tình 

hình trước sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, với tình 

hình khoảng mười lăm năm sau đó, thì các số trong 
mỗi hàng là khác nhau đáng kể, hay trong một số nước 
thậm chí khác nhau một cách kỳ cục. Chúng cho thây 
tác động sâu sắc của sự thay đổi hệ thống.

Đã có nhiều tác động, dẫn đến sự tăng lên khủng 
khiếp của sự bất bình đẳng. (Xem Kolosi - Tóth 2008, 

Milanovic 1999, Milanovic - Ersado, 2009, Mitra - 
Yemtsov 2006.)

380 I KORNAI JÁNOS



Sự thay đổi đã đưa những người thắng lên phía 

trước: các nhà kinh doanh thành công, các cá nhân có 

biệt tài kinh doanh, các nhà đổi mới đưa ra các sản 
phẩm và công nghệ mới, mở các thị trường mới, các 
nhà lãnh đạo công nghiệp và thưong mại có khả năng 
thích ứng nhanh với môi trường kinh tê' mới, các thị 
trường nội địa và nước ngoài. Một sô'tận dụng tốt kiến 

thức ngoại ngữ, hay các kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin hiện đại. Tất cả những tài năng và nỗ lực đặc 

biệt này được nền kinh tế thị trường thưởng một cách 
hào phóng. Đó chỉ là một trong các đức hạnh lớn của 
thị trường: phần thưởng cao vượt trội cho thành tích 
lạ thường. Nó cung câ'p một khuyêh khích không thể 
thiêù được cho đổi mới, cạnh tranh và hiệu quả.

Nhưng tất nhiên, bên cạnh các phần thưởng cho các 

công trạng đích thực còn có các nguồn khác cho thành 
công tài chính. Một sô' người cực kỳ khôn lỏi trong quá 
trình tư nhân hóa, kiêm được các tài sản thuộc sở hữu 
nhà nước trước kia với giá rẻ hay như cho không, gần 
với hành động ăn cắp. Đã có những người dùng một 

cách ranh mãnh các quan hệ cá nhân được xây dựng 

trước đây ở trong nước hay với các nước khác thuộc 
đê'chê'Soviet. Những người khác đã chẳng e dè đút lót 
các quan chức nhà nước và các chính trị gia. Hai thành 

phần này, phần sáng có ích và phần tối đáng khinh bỉ, 
không thể tách biệt rạch ròi. Tâ't cả các nhân tố tinh 
khiết và bẩn thỉu, trắng và đen được pha trộn thành 
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một hỗn tạp xám nhớp nháp. Trong mọi trường hợp, ở 
phần trên của phân bố chúng ta thây thu nhập râ't cao, 
cao gâ'p nhiều lần thu nhập dưới thời xã hội chủ nghĩa.

Cũng có những thay đổi nhức nhối ở phần dưới 
của phân bố do nhiều nhân tố gây ra.

— Thay đổi quan trọng nhất xuâ't hiện trong thị 
trường lao động. Đã không có toàn dụng lao 
động đơn giản, nhưng có sự thiêù hụt lao động 
kinh niên trong các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 

trưởng thành. Thất nghiệp đến như một cú 

đánh khủng khiếp đối với xã hội chưa quen với 

hiện tượng gây đau khổ này. Một số phụ nữ tự 
nguyện rút lui khỏi thị trường lao động, và đảm 
trách chức năng xã hội của người vợ và người 
mẹ làm việc chỉ riêng trong gia đình mình. 
Nhưng ngoài phần tự nguyện rút lui này, thiếu 

công ăn việc làm đã dẫn đến sự tăng mạnh về 

tỷ lệ thất nghiệp, và tăng mạnh về thất nghiệp 

được khai báo.

- Một sô' cá nhân bị "hạ câ'p" theo một nghĩa nào 
đó; họ mất vị trí cao hơn của mình trước đây và 
buộc phải làm những công việc có lương ít hơn.

- Chủ yếu do hệ quả của các giai đoạn lạm phát 

giá trị thực của các khoản lương hưu giảm 

đi, và hàng triệu người già ngập sâu trong 
nghèo khổ.
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- Chúng ta cũng chứng kiến các dạng khác nhau 

của nạn phân biệt. Trong khi bình thường mọi 
công dân trong các nước dân chủ có các quyền 
ngang nhau, chúng ta thây sự phân biệt đô'i 
vói người Di gan (Roma, Gypsy). Có một thiểu 
SỐ lớn người Di gan ở Hungary, Romania, 
Slovakia và ở các nước hậu xã hội chủ nghĩa 

khác. Tỷ lệ thất nghiệp giữa những người Di 

gan là cao hơn tỷ lệ trong phần còn lại của dân 
cư râ't nhiều.

Nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu ảnh hưởng 
của biến đổi hậu xã hội chủ nghĩa lên tái phân phới 
thu nhập, như thếcó văn liệu kinh nghiệm phong phú 
về chủ đề này. Không công trình nào bác bỏ khẳng 
định chung: sự bất bình đẳng đã tăng lên đáng kể. 
Sự gia tăng hô' ngăn cách giữa người giàu và người 
nghèo một phần do quá trình chuyển đổi gây ra, do 
những chuyên động mau lẹ và triệt để, những thăng 
trầm của xã hội, vì thế có thể chỉ hoạt động một cách 
nhất thời. Nhưng giữa các nhân tố nhân quả cũng có 
các nét đặc trưng bền lâu của hệ thông tư bản chủ 

nghĩa. Chủ nghĩa tư bản có một xu hướng cố hữu về 
gãy ra sự bất bình đẳng thu nhập cao hơn chủ nghĩa 
xã hội nhiều.
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Bảng 3.5: Công luận vê hoạt động của chính phủ đê 
giảm bất bình đẳng thu nhập

Ghi chú: Câu hỏi sau đây được hỏi từ những người trả lời: "Bạn 
hãy nói, bạn đồng ý với tuyên bô'sau đây à mức độ nào:

Nước Thời điểm điều tra 2006
Bulgaria 1,55
Hungary 1,66
Ukraina 1,71
Bổ Đào Nha 1,78
Nga 1,88
Tây Ban Nha 1,89
Cyprus 1,91
Pháp 1,91
Slovenia 1,95
Ba Lan 2,00
Estonia 2,04
Slovakia 2,07
Phần Lan 2,07
Áo 2,15
Bỉ 2,25
Thụy Điển 2,27
Ireland 2,28
Thụy Sĩ 2,29
Đức 2,37
Na Uy 2,43
Hà Lan 2,52
Vương Quôc Anh 2,54
Đan Mạch 2,92
Đông Trung Âu (trung bình) 1,86
Đông Trung Âu (bình quân gia quyền) 1,85
Thế giới (bình quân gia quyêh) 2,12

Chính phủ phải có biện pháp để giảm sự chênh lệch về các mức 
thu nhập:

1 rất đồng ý; 2 đổng ý; 3 chẳng đổng ý cũng không bất đồng; 4 không 
đồng ý; 5 rất không đồng ý".

Nguồn: European Social Survey 2006/2007.
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Lời tuyên bố về sự bất bình đẳng như một khuynh 
hướng có tính hệ thống của chủ nghĩa tư bản không 
ngụ ý rằng chúng ta phải đứng và chỉ nhìn tính chất 
này của hệ thông một cách bâ't lực. Nó không thể bị loại 
trừ mà không có sự lật đổ bản thân hệ thông, nhưng nó 

có thể được sửa ở chừng mực nào đó. Hoạt động của 

chính phủ có thê’ làm giảm mức độ bất bình đẳng. Trên 

khắp thế giới một tỷ lệ lớn dân cư đòi hỏi chính sách 
tái phân phôi của chính phủ. Bảng 3.5 cho thây đòi hỏi 
hành động của chính phủ nhằm giảm bâ't bình đẳng ở 
đa số các nước hậu xã hội chủ nghĩa rõ ràng mạnh hơn 
trong đa số các nước không có quá khứ cộng sản. Điểm 

trung bình ở Đông Âu hướng nhiều hơn đêh chính sách 

kinh tế san bằng so với trung bình thế giới. (Tuy vậy, 
lưu ý rằng một sô' nước Âu châu, thí dụ Tây Ban Nha, 
Cyprus, Pháp và Phần Lan, còn vượt trước một sô' nước 
hậu xã hội chủ nghĩa với công luận ít hướng về san 
bằng hơn.)

Có lời kêu gọi tái diễn thường xuyên: "Hãy đê’người 

giàu trả!" Đó không đơn giản là một đòi hỏi nghiêm túc 
của tài chính công lành mạnh: thuê'phải được thu ở nơi 
việc thu thuếhữu hiệu là khả thi. Nó là một khẩu hiệu 
cảm xúc: một số người cho là bất công rằng người giàu 

lại giàu có. Vì thế chúng ta tước đoạt một phần càng 
nhiều từ thu nhập và của cải của họ, thì chúng ta càng 
cảm thây sướng hơn. Đó là tư tưởng chính yêu trong 
thuật hùng biện chính trị dân túy. Tôi không đồng ý vói 
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những khẩu hiệu này. Tôi giống như nhiều người khác, 
cảm thây rằng chúng ta không nhận được sự thỏa mãn 
thêm nào từ các biện pháp Robin Hood.

Công cụ quan trọng nhất để cải thiện phân bố thu 
nhập là tạo ra nhiều bình đẳng hơn về cơ hội. Giáo dục 
đóng vai trò cô't yêù. Một chân lý tẩm thường - nhưng 
dù sao vẫn là tuyên bô' quan trọng nhâ't - rằng sự bâ't 
bình đẳng bắt đầu vói các cơ hội học không ngang 
nhau. Có những nghiên cứu quan trọng và rất thuyết 

phục về chủ đề này. Các điều kiện ban đầu tồi hơn của 

trẻ em sinh ra trong một gia đình nghèo hay thậm chí 
mù chữ tạo ra một sự bâ't lợi ngay từ đầu so với trẻ em 
của các gia đình có sự giáo dục cao hơn. Các cơ hội 
giảm thêm nữa vì khả năng thâ'p hơn để được nhận vào 
các trường tốt và vào các trường đại học. Chỉ nói về các 

quyêh ngang nhau là không đủ, mà cần đến các biện 

pháp ủng hộ tích cực.

Ngoài những chênh lệch lớn trong giáo dục thông 
thường theo quy ước, chúng ta phải nhớ đêh sự bâ't 
bình đẳng về tri thức theo một nghĩa rộng hơn. Trong 
xã hội công nghệ cao của chúng ta, cá nhân được 

trang bị tốt thế nào về nghệ thuật sử dụng máy tính, 

internet và các công cụ khác của công nghệ thông tin 

hiện đại sẽ quyết định các cơ hội đạt thu nhập cao 
hơn. Các nhân tô' này có thể có một tác động mạnh 
hơn nhiều lên phân bô' thu nhập so với tính lũy tiến 
hay lũy thoái của thuế.
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Một số kết quả xác thực chống lại tham nhũng sẽ 
đóng góp vào việc làm giảm bớt bất mãn do bất bình 
đắng gây ra.(1) Nó sẽ củng cố niềm tin vững chắc về một 
môì quan hệ mạnh giữa thành tích thực và thu nhập 
cao, ở nơi kiêm được một gia tài lớn và thu nhập khổng 
lồ bằng các công cụ bâ't chính chỉ là ngoại lệ.

(1) Có một cảm nhận mạnh mẽ vê'sự bất mãn và mất lòng tin vào các 
định chế như một phản ứng với sự tràn lan của tham nhũng, trốn 
thuếvà sự vi phạm hàng loạt các chuẩn mực được nhà nước làm ngơ 
dung thứ (xem Tóth 2009). cảm nhận này của công chúng, cùng với 
các thứ khác, đã góp phẩn vào sự phản đối kịch liệt gia tăng và lớn 
tiếng hơn chôhg lại sự gia tăng bất bình đẳng.

3.4 Fraternité (Bác ái)

Hay chúng ta có thê’ áp dụng một từ đồng nghĩa, 
được sử dụng thông thường bây giờ là "tình đoàn kết". 
Định đề đạo đức về nghĩa vụ của tôi để chứng tỏ tình 
đoàn kết đối vói đồng bào của tôi là một trong những 
vân đề phức tạp nhát của xã hội nói chung, và của xã 
hội hậu xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Di sản của chúng ta từ chủ nghĩa cộng sản là một 
"nhà nước phúc lợi đẻ non". Đó là cái tên tôi đặt ra 
lúc bắt đầu chuyển đổi, nhận được sự châp nhận của 
một SỐ đổng nghiệp, và sự bác bỏ giận dữ của những 
người khác. Tôi tạo ra các kẻ thù với khá nhiều bài viết 

của mình, nhưng chẳng tuyên bố nào của tôi lại tạo ra 
nhiều đến vậy như tuyên bố này.
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Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã pháp điển hóa 
trong luật, và đã chấp nhận trong thực tiễn, quyền 
của công dân đổì vói các dạng khác nhau của các 
dịch vụ và hỗ trợ.

- Tâ't cả mọi người đều có quyền hưởng chăm sóc 
sức khỏe miễn phí, nhưng trong nhiều phòng khám và 
bệnh viện, châ't lượng điều trị đã không vừa ý, các bệnh 
nhân phải chịu đựng việc xếp hàng chờ dài và khu 
bệnh viện chật chội, các thiết bị lạc hậu, các điều kiện 

vệ sinh không thỏa mãn, sự thiếu thô'n thuô'c.

- Tất cả mọi người đều có quyền hưởng giáo dục 

miễn phí, nhưng chất lượng giáo dục không đều, giáo 
viên được trả lưong thâ'p và làm việc quá tải, ở mức độ 
nào đó xuât hiện sự chọn lọc có hại (adverse selection) 
về giáo viên, không phải những người có khả năng 
nhâ't chọn nghề này. Các trường quá đông học sinh nên 

chật chội và được trang bị bàn ghế tồi tàn, nói chi đến 

công nghệ thông tin hiện đại.

- Tiền thuê nhà được bao câ'p trong chung cư đã là 
có thể chi trả được cho tất cả mọi người, nhưng những 
người trẻ đã phải đợi nhiều năm trời để có được quyền 
chuyển đến một căn hộ riêng của mình, việc xây dựng 
nhà ở tạo ra các tòa nhà có chất lượng thấp khác thường.

- Xí nghiệp hay chính quyền thành phố có cơ sở giữ 

trẻ ban ngày hay vườn trẻ miễn phí hay với giá danh 
nghĩa cho tâ't cả các gia đình có yêu cầu.
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- Trong khu vực nhà nước (kể cả trong các xí nghiệp 

quốc doanh) mọi nhân viên đến tuổi hưu được trả lương 
hưu nhà nước, từ ngân sách hay từ quỹ hưu bổng được 
hỗ trợ bởi bảo lãnh của nhà nước hay từ xí nghiệp.

Tôi đã gọi tổ chức nhà nước cung câ'p các khoản trợ 
câ'p đó (và các khoản miễn phí hay gần như miễn phí 

khác) theo phong cách tóm tắt là một nhà nước phúc lợi 

đẻ non. Tôi gọi là đẻ non bởi vì tôi, giôhg như nhiều nhà 
kinh tế học khác, đã nhận ra rằng mức phát triển của 
các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã không có khả năng 
thực hiện các lời hứa đó về các điều khoản được liệt kê. 
Trên thực tế nhà nước đã hoặc không có khả năng thực 

hiện các lời hứa của mình về các quyền thụ hưởng phổ 
quát, hoặc khi cố thử thực hiện, thì thực hiện chúng với 
mức chất lượng kém, thâ'p.

Sự khác biệt rõ rệt giữa quyền được hưởng và sự 
cung câ'p thực tế, giữa các lời hứa của nhà nước và sự 

sẵn có thật của các nguồn lực vật chất đã là các nét đặc 

trưng hệ thống của chủ nghĩa xã hội. Và di sản này 
cũng là một trong những vân đề nghiêm trọng nhâ't của 
các nhà hoạch định chính sách trong quá trình chuyển 
đổi hậu xã hội chủ nghĩa.(1)

(1) Haggard và Kaufman (2008) cung cấp một mô tả toàn diện và sâu 
sắc vềnhững cải cách nhà nước phúc lợi ở vùng hậu xã hội chủ nghĩa, 
so sánh chúng với những thay đổi theo hướng tương tự ở Mỹ- Latin 
và Đông-Á.
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Đi theo cách nào từ các điều kiện ban đầu của một 
nhà nước phúc lợi đẻ non? Tôi không có ý định ủng hộ 
một chương trình nào đó, trình bày các lý lẽ tán thành 
và phản đối của riêng tôi trong bài báo này. Tôi đã làm 

điều đó trong những nghiên cứu khác. Mục đích của 
tôi là cho một tổng quan gợi ý bổh loại thái độ chính trị 
về nhà nước phúc lợi, phân biệt hai trường hợp "thuần 
khiết" và hai trường hợp "pha trộn".

Có hai cách tiếp cận "thuần khiết".

Cách tiếp cận thứ nhất là từ bỏ nguyên tắc vê' các 

quyền hưởng phổ quát. Thay nó bằng nguyên tắc hỗ 

trợ chỉ cho những người cần đến sự trợ giúp của nhà 
nước. Đúng, chúng ta cảm thâỳ Fraternité, tâ't cả chúng 
ta đều là anh em, nhưng hầu hết anh em tôi không 
cần đến sự hỗ trợ của tôi, họ tự lo cho mình. Tôi sẵn 
sàng giúp đỡ khi tôi thâỳ anh/chị ta không có khả năng 

giải quyết các vấn đề của mình. Hãy để tôi minh họa ý 

tưởng này bằng vài thí dụ:

- Quyền phổ quát đối với giáo dục đại học miễn 
phí phải bị loại bỏ. Thay vào đó, phải đóng học phí. 
Những người không có khả năng chi trả học phí có thể 
nhận được khoản vay sinh viên có thê’ được trả từ thu 
nhập cao hơn trong tương lai. Ngoài ra, có thê’ cấp các 
học bổng đặc biệt cho những người (và chỉ cho những 
người) không có khả năng sống cuộc sống bình thường 
của một sinh viên mà không có sự trợ giúp tài chính 
đặc biệt.
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- Nêù có quyền hưởng thụ phổ quát đối với chăm 
sóc miễn phí cho tát cả trẻ em, thì tát cả các gia đình, 
giàu và nghèo, đều phải nhận được một khoản hỗ trợ 
từ nhà nước theo số trẻ em của họ, chúng phải được 
tiếp cận đến nhà trẻ miễn phí và vân vân. Trong trường 

hợp của nguyên tắc cung cấp hạn chế hon, chỉ các gia 

đình không có khả năng chi trả các chi phí nuôi dạy con 
và không thể chi trả các dịch vụ giữ trẻ mói nhận được 
sự trợ giúp đặc biệt từ nhà nước.

Đa số các nhà kinh tế học và các nhà cải cách theo 
hướng thị trường thúc dục hướng này. Nó được chấp 
nhận bỏi các chính trị gia thực sự bảo thủ thừa nhận 

tín điều phóng khoáng [liberal credo] (dùng từ "phóng 
khoáng, tự do - liberal" theo diễn giải Âu Châu, chứ 
không theo diễn giải Mỹ.)

Theo cách tiếp cận này, thì nhà nước phúc lợi hậu 
xã hội chủ nghĩa sẽ co lại một tỷ lệ phù hợp hon với 
mức phát triển của nêh kinh tế.

Có các lý lẽ thực dụng ủng hộ cách tiếp cận thứ 
nhâ't: tính lành mạnh của chính sách tài khóa, các suât 
thuế thâ'p hon kích thích đầu tư, công ăn việc làm và 
tinh thần kinh doanh khởi nghiệp. Và rồi chúng ta cũng 
nghe các lý lẽ lây từ triết lý chính trị: tôn trọng tính tự 
trị của cá nhân và quyền tự do lựa chọn, bác bỏ thái độ 

gia trưởng của nhà nước, và cuôì cùng sự can thiệp của 
các chính trị gia vào lĩnh vực riêng tư và quyền tự quyết 
cá nhân.
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Cách tiếp cận thứ hai là duy trì tất cả các quyền 
hưởng thụ phổ quát và chống lại một cách gay gắt mọi 

sự cắt xén. Thậm chí sự tăng cường các quyền hưởng 
thụ có thể được xem xét. Những người ủng hộ sẵn sàng 
bảo đảm các khoản chi lớn bằng thuế cao hơn.

Đó là cách tiếp cận được nhiều nhà xã hội học, và 
cả nhiều bác sĩ, giáo viên, người làm công tác xã hội, 
thành viên của các nghề tận tâm làm việc trong các 
khu vực khác nhau của nhà nước phúc lợi, ủng hộ. về 

phần phạm vi chính trị, cách tiếp cận này được "Cánh 
Tả Cũ", tức là các chính trị gia vẫn trung thành với ý 
thức hệ của các nhà Xã hội Dân chủ Bắc Âu và Đức 
của các năm 1950, tuyên bố rõ ràng và ủng hộ một 
cách kiên định.

Những người ủng hộ cách tiếp cận thứ hai dẫn ra 

các lý lẽ thực dụng. Thẩm tra khả năng tài chính, kiểm 

tra tính đủ tư cách (hưởng) của các nhóm đặc biệt cần 
trợ giúp đòi hỏi hoạt động của các bộ máy quan liêu 
khổng lồ. Phân phát các ích lợi phổ quát là đơn giản 
hơn nhiều và gắn với ít chi phí hành chính hơn. Một 
số người cho rằng thường dễ đạt được sự ủng hộ nghị 

viện cho các quyền hưởng phổ quát hơn là cho khoản 

dự phòng dành cho mục đích riêng. Và trong trường 
hợp này chúng ta cũng nghe các lý lẽ lây từ các tuyên 
bô' triết lý chính trị. Dòng tư duy ủng hộ tính đủ tư cách 
phổ quát hưởng các dịch vụ phúc lợi có gốc rễ trong tư 
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tưởng về một ý nghĩa sâu xa hơn của bình đẳng: mọi 
cá nhân được quyền hưởng cùng nhóm các quyền. Nhà 
nước có các nghĩa vụ giông hệt nhau đôì với mọi công 
dân của mình.

Những người ủng hộ cách tiếp cận thứ hai nhấn 

mạnh môì liên kết chặt chẽ giữa hai mục tiêu, và cuối 

cùng giữa hai giá trị do khẩu hiệu cách mạng đề ra; 
cụ thê’là giữa Egalité và Fraternité, giữa bình đẳng và 
đoàn kết. Trong mục trước của bài báo này tôi đã nhắc 
đến sự bâ't bình đẳng được đo bằng chỉ sô' thu nhập 
bằng tiền (thí dụ, hệ số Gini của phân bố thu nhập 

bằng tiền). Tuy nhiên, một phần lớn tiêu dùng được 

các hộ gia đình nhận bằng hiện vật. Việc sử dụng 
dịch vụ sức khỏe miễn phí, giáo dục miễn phí, lợi ích 
của các khoản bao câp khác nhau giảm chi phí của 
các khoản chi nhâ't định đều đóng góp vào việc làm 
ngang bằng tiêu dùng hộ gia đình. Độ bao phủ của các 

quyền hưởng phổ quát càng rộng, quy mô tương đối 

của nhà nước phúc lợi càng lớn - thì bình đẳng càng 
thịnh hành. Càng Fraternité (bác ái), thì càng Égalité 
(bình đẳng).
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Bảng 3.6: Đánh giá vê trách nhiệm cá nhân đối lại 

chủ nghĩa gia trưởng

Nước Thời gian điều tra
2004

Belarus 2,96

Bulgaria 2,56

Cộng hòa Czech 2,55

Estonia 2,43

Hungary 2,23

Latvia 2,30

Lithuania 2,19

Ba Lan 2,4

Romania 2,85

Nga 2,67

Slovakia 2,34

Slovenia 2,72

Ukraina 2,98

Trung Đông Âu (trung bình) 2,55

Trung Đông Ầu (bình quân gia quyêh theo dân cư) 2,67

Ghi chú: Câu hỏi sau đây được hỏi từ những người trả lời: "Bạn 
hãy nói mình đồng ý với lựa chọn khả dĩ nào:

Các cá nhân phải chăm lo cho mình và kếsinh nhai của mình.

1. dứt khoát đổng ý

2. hơi đồng ý

Hay:
Nhà nước phải có trách nhiệm về an ninh vật chất cho mọi người.

3. hơi đồng ý
4. dứt khoát đổng ý".
Nguồn: New Europe Barometer (2009).

394 I KORNAI JÁNOS



Những người ủng hộ cách tiếp cận thứ hai là đúng 
khi cho rằng đa số người dân ở các nước hậu xã hội chủ 
nghĩa (trong đó ở Ukraina, Belarus, Nga và Romania 
là nhiều nhâ't) đòi hỏi một thái độ gia trưởng từ nhà 
nưóc.(1) Điều này được chỉ ra trong sô' liệu điều tra 
trong Bảng 3.6. Như thế thuật hùng biện và chính sách 
kinh tê' gia trưởng được dân chúng ưa thích, và có thể 
mang lại phiêù bầu cho những người chủ trương và 
thực hiện nó.(2)

(1) Hãy đê’tôi trích dẫn các lời của Isaiah Berlin (1969): "Vì nếu bản 
chất của con người là, họ là những sinh vật tự trị... thì không gì tồi 
tệ hơn đê’đôi xử với họ giả như họ là không tự trị, mà là các đổ vật 
tự nhiên,... các lựa chọn của họ có thểbị các nhà cai trị của họ thao 
túng... chủ nghĩa gia trường là chuyên chế, không phải vì nó áp bức 
hơn chếđộ chuyên chếtrẫn trụi, tàn bạo, chưa được khai sáng,... mà 
bời vì nó là một sự sỉ nhục đối với ý niệm của tôi vềbản thân mình với 
tư cách là một con người. " Đáng buồn đêh thếnào khi chi có ít người 
có thê’hiểu và thừa nhận tư tường này.

(2) Một nhà kinh tếhọc Mỹ và một nhà kinh tế học Đức (Alesina - 
Fuchs-Schündeln 2007), trong nghiên cứu đáng chú ý của họ, họ thây 
rằng người dân ờ phần phía Đông của nước Đức (tức là Cộng hòa 
Dân chủ Đức trước đây) đòi một nhà nước gia trường mạnh hơn rất 
nhiều so với những người ở phẫn phía Tây, nơi các giá trị và các kỳ 
vọng được xã hội hóa theo một cách khác.

Tôi đã đặt cạnh nhau hai lập trường rõ ràng và minh 

bạch, cả hai đều có thể được ủng hộ bằng các lý lẽ thực 
dụng và bằng lập luận triết học sâu sắc. Đáng tiếc, trò 
chơi chính trị không được chơi trên bình diện của tranh 
luận lành mạnh, bình tĩnh và thực dụng, cũng chẳng 
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trong không khí tươi lành, trong sạch của các định đề 
đạo đức. Trò chơi được chơi trên võ đài của các đâ'u sĩ 

chính trị, đâù tranh vì cuộc sống hay cái chết chính trị, 

vì phiêù bầu, nhằm đạt được thắng lợi bầu cử và hy 

vọng tai họa cho đối thủ chính trị. Các nhóm ủng hộ 
một cách không mơ hồ và kiên định cho hai cách tiếp 
cận "thuần khiết" này là những người chơi quan trọng 
(ở một số nước trong các giai đoạn nào đó một nhóm 

hay nhóm khác thậm chí có thể là người chơi áp đảo). 

Tuy nhiên, có các nhóm chính trị khác (các đảng, hay 

các phe nhóm bên trong một đảng, hay các phong trào 

phi đảng phái khác nhau), mà không thê’ được phân 
vào một trong hai loại "thuần khiết" này. Các chính trị 
gia, cả trong chính phủ và trong đối lập đều trải nghiệm 
sự phản kháng mạnh mẽ chống lại cắt giảm nhà nước 

phúc lợi. Tất cả mọi người đều biết, tuy thế vẫn phải 
nhắc đến, rằng chúng ta đối mặt ở đây với "hiệu ứng 

bánh răng một chiều - ratchet-effect": thay đổi theo một 

chiều là có thể, nhưng quay trở lại vị trí trước là không 

thể. Là dễ về mặt chính trị và râ't được lòng dân chúng 
để tăng chi tiêu nhằm tăng cường nhà nước phúc lợi, 
và là khó về mặt chính trị và râ't không được lòng dân 
để cắt các khoản chi tiêu này. Hèn chi bên cạnh hai cách 
tiếp cận "thuần khiết" vừa được nhắc tới chúng ta thâỳ 

ở mọi nơi nhiều thí dụ về thái độ chính trị không rõ 

ràng, mập mờ.
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Thuộc về cách tiếp cận loại thứ ha của thái độ chính 
trị là các nhà dân túy hứa duy trì đầy đủ hay thậm chí 
mở rộng tất cả các quyền thụ hưởng, duy trì nhà nước 
phúc lợi có quy mô quá lớn - mà không tiết lộ nguồn 
cấp tài chính cho các khoản chi tiêu. Là trường hợp ít 
xâu hơn nếu họ trình bày các lời hứa hão vô trách nhiệm 
chỉ trong một chiên dịch bầu cử hay trong các cuộc tân 
công mãnh liệt các cuộc cải cách phóng khoáng khi 
ngồi trên các hàng ghế của phe đối lập trong nghị viện. 
Trường hợp thảm họa xuất hiện khi một đảng dân túy 
như vậy thắng trong bầu cử và sẽ thực hiện các lời hứa 
vô trách nhiệm của mình dẫn đến thâm hụt tài khóa 

thảm họa và đêh tất cả các hậu quả kinh tế vĩ mô tồi tệ 
gắn liền khác.

Đặc trưng chính của cách tiếp cận loại thứ tư là 
thiêu trung thành với các nguyên tắc. Một phản ứng được 

nhiều người biết đôì với các lựa chọn khó khăn là sự 

không nhất quán của một đảng chính trị, và/hoặc một 

chính phủ. Một bước theo cách tiếp cận thứ nhất, (cắt 
các chi phí nào đó của nhà nước phúc lợi) trong tháng 
Giêng, và một bước khác theo chiều ngược lại, (tăng các 
chi phí khác nào đó của nhà nước phúc lợi) trong tháng 
Hai. Các chính trị gia thuộc loại thứ tư muốn lâ'y lòng 

các cử tri cánh Hữu vào các ngày chẵn và cử tri cánh Tả 

Cũ vào các ngày lẻ. Sự do dự, dao động, lời nói và việc 
làm không thể tiên đoán được - đó là các nét đặc trưng 
của thái độ chính trị đó. Nó dẫn đêh sự lẫn lộn giữa 
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các cử tri, những người không hiểu cái gì đang diễn ra. 
Sự cải thiện tạm thời về sự ưa thích của dân chúng có 

thê’ xuất hiện bởi những người ủng hộ bị lừa dôì của 
Cách tiếp cận thứ nhâ't, hay của Cách tiếp cận thứ hai 
"thuần khiết", những người lúc đầu không nhìn thâỳ 
một cách rõ ràng các chính trị gia đang đi theo hướng 
nào. Nhưng sớm muộn họ hiểu rằng họ đã bị các bước 
zigzag tiên và lui giữa hai nhóm mục tiêu đối lập nhau 
làm lạc lối.

Theo cảm nhận của tôi đó là cái xảy ra với Nền Dân 

chủ Xã hội Mới kiểu Tony Blair hiện đại trong các nước 
khác nhau, kê’ cả một sô’ nước hậu xã hội chủ nghĩa, 
bên cạnh các nước khác, ở nước tôi, Hungary. Chính 
sách liên quan đến Nhà nước Phúc lợi trong nhiều khía 

cạnh là không nhất quán, bởi vì nó tìm cách thỏa mãn 

hai nhóm giá trị đổi lập, loại trừ lẫn nhau, và để đồng 
thời lây lòng hai nhóm cử tri lớn có các sở thích căn bản 
khác nhau và ghét lẫn nhau.

Khẩu hiệu của Cách mạng Pháp đã cung cap giàn 
giáo cho bài phát biểu của tôi. Trong không khí nóng 

bỏng của năm 1789 và các năm tiếp theo đã chẳng ai để 

ý đến liệu ba yêù tố của khẩu hiệu có nhất quán hay 
chúng mâu thuân với nhau. Hãy nhớ thời gian lịch sử: 
đó là gần một thế kỷ trước khi Bismarck đưa ra bảo 
hiểm xã hội ở Đức, hơn một thê' kỷ trước khi các nhà 
Dân chủ - Xã hội ở Bắc Âu và Anh bắt đầu xây dựng 
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nhà nước phúc lợi hiện đại. Nhưng ngày nay các nhà 
hoạch định chính sách trong chuyến bay đường dài vì 
sự biến đổi câu trúc không thể lảng tránh vân đề của 
tính nhất quán. Nêù họ thử làm vậy họ phải trả một cái 
giá chính trị.

3. 5 Bức TRANH CHUNG VÀ sự TIÊN ĐOÁN?

Tôi sung sướng nếu có thể trình bày tiên đoán 
riêng của mình, tầm nhìn riêng của mình về tương lai. 
Nhưng tôi e rằng trong lĩnh vực tôi đã chọn cho bài 
báo này tôi không nhìn thây rõ cái gì sắp xảy ra trong 

tương lai.

Nhìn quanh vùng biên đổi hậu xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta có một âh tượng râ't phức tạp. Chắc chắn 
không có chiều hướng đồng đều nào của những thay 
đổi liên quan đến nhà nước phúc lợi. Các nỗ lực để 

loại trừ các quyền thụ hưởng phổ quát và rộng rãi nào 

đó xuất hiện ở một sô' nước tại một thời điểm nào đó, 
trong khi ở các nước khác các quyền xã hội mới được 
đưa thêm vào danh mục dài của các quyền thụ hưởng 
được thừa kê' từ chê' độ xã hội chủ nghĩa. Có các bước 
tiên theo một hướng, tiếp theo là sự đảo ngược và các 

bước theo chiều ngược lại.

Tính hỗn tạp của các chuyển động theo cả hai chiều 
đã là hiển nhiên trước năm 2006. Dân cư trong khu vực 
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đã trải qua thời những kỳ khó khăn. Họ đã phải đối mặt 

với sự tái phân bổ khó khăn về các nguổn lực, những 

thay đổi đầy kịch tính về quyền sở hữu, sự thiêù các 
định chê' có năng lực trong một thời gian, tồi tệ thêm 
bởi những khó khăn nghiêm trọng do suy thoái biên 
đổi gây ra trong các năm 1990 - tất cả các nhân tô' này 
góp phần vào sự sa sút sản lượng đầu ra, do suy thoái 
biến đổi, sâu hơn suy thoái sau năm 1929 nhiều, suy 
thoái tồi tệ nhâ't trong phần trước của lịch sử kinh tế. 

Sự kiện này trùng với chấn thương về thất nghiệp gây 

sốc cho hang triệu người đã quen với an toàn việc làm 
đầy đủ. Tác động của cú đòn kép của suy thoái và mâ't 
an ninh việc làm đã được làm dịu bớt ở mức độ nào đó 
bởi các dịch vụ của nhà nước phúc lợi được thừa kê'. 
(Xem Kean - Prasad 2002 và Vanhuysse 2006.) Những 

người mất việc làm đã chí ít không bị bỏ rơi cho các 

phương tiện nghèo nàn của chính họ về chăm sóc sức 

khỏe, và hỗ trợ trẻ em được tiếp tục. Nhiều người có 
khả năng thành người that nghiệp đã trôn thoát do về 
hưu sớm hay do các sơ đồ hưu trí cho người khuyết tật 
và bộ máy quan liêu đã nhắm mắt làm ngơ nếu các con 
đường thoát này đã không hoàn toàn sạch sẽ. Ngoài 

các quyền thụ hưởng được thừa kế các quyền mới được 

tạo ra, thí dụ, bảo hiểm và/hoặc hỗ trợ của chính phủ 
cho người thâ't nghiệp, hay các khoản bao câ'p lớn cho 
những người tiêu dùng năng lượng, để chống lại chí ít 
một phần tác động của tự do hóa giá cả, các khoản trợ 
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cấp mới cho xây dựng nhà, vân vân và vân vân. Sự tức 

giận và thất vọng đã có thể mạnh hon rất nhiều nếu 
như không có nhà nước phúc lợi vói tâ't cả các quyền 
cũ và các quyền thụ hưởng mới được tạo ra. Đó là một 
nhân tố quan trọng để giải thích sự gắn bó của một 
phần rât lớn dân cư với nhà nước phúc lợi.

Vào đầu thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, sự tăng 

tiến kinh tế đã bắt đầu. Những kết quả có ích đầu tiên 
của sự thay đổi từ hệ thống xã hội chủ nghĩa không 
hiệu quả sang chủ nghĩa tư bản, hứa hẹn tính hiệu quả 
hơn và tăng trưởng nhanh hơn vừa mới bắt đầu lộ ra. 
Và rồi cú đánh mới, khủng hoảng tài chính toàn cầu và 
suy thoái, đột ngột giáng xuôhg. vẫn chưa ai biết liệu 
sự sụt giảm sản lượng sẽ sâu hơn sau năm 1929, hay 

thậm chí sâu hơn sự giảm sút sản xuâ't trong vùng hậu 

xã hội chủ nghĩa sau khi thay đổi chế độ hay không - 
nhưng nó đã gây ra những rắc rối lớn và nhiều đau khổ 
cho hàng triệu người.

Căn cứ vào kinh nghiệm đau đớn thứ hai của sự 
thay đổi đột ngột, rắc rối kinh tếkhông ngờ và của cảm 

nhận gây lo âu về bất trắc, thì đòi hỏi về một nhà nước 

bảo vệ sẽ chắc chắn trở nên mạnh hơn và lớn tiếng hơn. 

Các chính trị gia sẽ chịu áp lực kép. Phần lớn công dân 
sẵn sàng từ bỏ những đòi hỏi về sự tự quyết cá nhân và 

nhân nhượng đối với tự do, và sẵn sàng cho một nhà 
nước thậm chí gia trưởng hơn trước đảm nhận trách 
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nhiệm về phúc lợi và an ninh. Nhiều nước sẽ từ bỏ các 
kế hoạch cải cách nhà nước phúc lợi theo hướng giảm 

quy mô, loại trừ một số quyền thụ hưởng phổ quát vân 

vân. Mặt khác, sớm hay muộn các chính trị gia (chí ít 
những người được bầu lên nắm quyêh và nhận trách 
nhiệm về thu và chi của nhà nước) sẽ cảm thâỳ áp lực 
dữ dội của tình hình kinh tế vĩ mô. Sự chi tiêu hào 
phóng theo tinh thần của Egalité và Fraternité mang 
một cái nhãn ghi giá gây hoảng sọ: thâm hụt ngân sách, 
tỷ lệ nợ/GDP cao, thâm hụt tài khoản vãng lai tăng cao, 

các nhà đầu tư không sẵn lòng mua trái phiếu chính 
phủ và vân vân. Các thị trường tài chính, khu vực ngân 
hàng, sở giao dịch chứng khoán, các định chế tài chính 
khác nhau, các ngân hàng đầu tư, các nhà môi giói và 
đội ngũ các nhà phân tích làm việc cho các định chế 
này không bị mềm đi bởi cảm tình cao thượng vói công 
dân đồng bào của họ và bởi các mục đích từ thiện. Họ 

chẳng tàn nhẫn hay cũng không nhẫn tâm như được 

vẽ trong các tranh biếm họa ác nghiệt và thiên vị trong 
thuật hung biện chính trị dân túy - họ chỉ làm công 
việc của mình. Trong mọi trường hợp, những khó khăn 
kinh tê' vĩ mô thật cộng với phê phán lớn tiêng và các 
cảnh báo đến từ cộng đồng kinh doanh - tài chính sẽ 
đẩy các chính trị gia theo hướng ngược lại. Chi tiêu 

phải bị cắt xuống đến mức, đồng thời thuế có thể giảm 

đê’ tạo nhiều dư địa hơn cho đầu tư tư nhân, giúp sản 

xuất thăng tiến.

402 I KORNAI JÁNOS



Kết quả của những áp lực mâu thuẫn nhau này sẽ 

là gì? Câu trả lời chân thật duy nhâ't là sự thú nhận: tôi 
không biết. Có lẽ sẽ khác nhau ở mỗi nước, phụ thuộc 
vào độ sâu của khủng hoảng, vào tỷ lệ của những 
người thắng và những kẻ thua, vào sự phân bố của 
các cử tri theo hai hướng thuần khiết, Hướng 1 hay 
Hướng 2, hay theo Hướng 3 dân túy hay theo Hướng 
4 của các đảng và phong trào không nhâ't quán. Có lẽ 
sẽ có các nước may mắn nơi một chính khách lớn xuâ't 
hiện, đối mặt với các lựa chọn khắc nghiệt trong ngắn 
hạn mà không mất tầm nhìn lịch sử rộng và dài hạn. 

Và sẽ có các nước không may do các chính trị gia đã 
và đang bị lẫn lộn, bị lạc trong mê cung của những áp 
lực mâu thuẫn nhau, bị kẹt trong các cơ câu quan liêu 
đông cứng, trì trệ và cứng nhắc. Tôi e rằng tôi phải 
kết thúc bài nói của mình với một dâ'u hỏi. Ai biết cái 

gì sắp xảy ra vói các tư tưởng của Liberté, Égalité và 

Fraternité trong khu vực thắng lợi và bị rắc rối của 
chúng ta?
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4
K. MARX DUÓI CON MẮT CỦA MỘT TRÍ 

THỨC ĐÔNG ÂU"I

Tôi e rằng tất cả những gì có thể nói vê' Karl Marx 

đã được viết cả rồi. Hàng ngàn bài báo, bài nghiên cứu 

và hàng trăm cuốn sách đã được xuât bản trong đó có 
thể thấy đủ mọi thứ từ ca tụng cuồng nhiệt, phân tích 
khách quan, đến căm thù giận dữ. Cái tôi có thể thêm 
vào kho tài liệu mênh mông này chỉ là quan điểm cá 
nhân mà từ đó tôi xem xét công trình của Marx. Tôi là 
một người Hungary, một người Đông Âu, sinh năm 

1928, tôi bắt đầu trở thành người lớn vào cuối Chiêh 
tranh Thế giới lần thứ hai. Những diễn biến lịch sử 

lớn đã gây những ân tượng sâu sắc lên tư duy của tôi:

(1) Bài thuyêĩ trình tại hội nghị vê' Marx ở Đại học Kaganawa 
(Yokohama, Nhật Bản). Tôi cảm ơn Dániel Zsuzsa, Madarász Aladár, 
và Nagy Eszter vì sự giúp đỡ quý báu của họ cho việc soạn tiểu luận 
này. Tôi cảm ơn Collegium Budapest và Đại học Trung Âu đã hỗ trợ 
nghiên cứu của tôi.
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chiến tranh tàn phá đất nước chúng tôi, Holocaust 
(vụ tàn sát hàng loạt [người Do Thái]), giải phóng 
khỏi ách thông trị Nazi, đảng cộng sản lên nắm 
quyền với hệ thông xã hội chủ nghĩa của nó, cách 
mạng Hungary 1956 và việc đánh gục nó, sự khôi 

phục hệ thống xã hội chủ nghĩa, các cuộc cải cách 

trong các năm 1960 về chủ nghĩa xã hội thị trường và 
chủ nghĩa xã hội với khuôn mặt người và sự that bại 
của chúng, sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và sự trở lại của hệ thông tư bản chủ nghĩa, nền dân 

chủ thê' chỗ cho chê' độ độc tài, và khủng hoảng tài 

chính và kinh tếhiện nay. Chỉ chúng tôi, những người 

sống ở Đông Âu và bây giờ vào tuổi bảy tám mươi, 
có thể nói rằng chúng tôi đã đích thân trải nghiệm, 
không phải một vài lần mà tám lần, những thay đổi 
hệ thông, những sự biến đổi vĩ đại, hay chí ít các 

bước ngoặt đột ngột tiến và lùi, rẽ sang và quay lại 

của chế độ chính trị có nghĩa là gì. So sánh chủ nghĩa 

tư bản với chủ nghĩa xã hội, so sánh các đặc tính của 
hai loại hệ thống này, những biến đổi vĩ đại: đây là 
những thay đổi có tầm quan trọng lịch sử thế giới 

mà Marx quan tâm nhất và cô' thử để hiểu. Tuy vậy, 
chúng tôi, không chỉ quan tâm đến chúng về mặt trí 

tuệ - chúng tôi đã trải nghiệm những thay đổi đó. Có 

lẽ lượng kinh nghiệm sông này, chứ không phải khả 
năng phân tích đặc biệt nào đó, khiên cho tôi có thể 
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thêm nét đặc sắc nào đó vào kho tàng tài liệu lớn và 
có giá trị về Marx.(1)

(1) Tôi chọn ra các công trình sau từ văn liệu gần đây và đương 
đại: Elster (1991), Foley (1986), Kolakowski (1978), Mandel (2008), 
Roemer (1986 và 1994) và Tabbit (2006).

Các sách giáo khoa về lịch sử lý thuyết được dùng ở các đại học 
phương Tây — hay chí ít các sách giáo khoa được xuất bản trong mười 
năm lại đây — có nhắc đến các công trình của Marx nhưng thường 
không phân tích hay đánh giá chúng một cách sâu sắc. Xem thí dụ, 
Backhouse (2002) và Vaggi and Groenewegen (2006).

Khi các vị chủ nhà người Nhật mời tôi trình bày 
báo cáo này, họ nhân mạnh rằng có hai sự kiện gắn 
với nhau. Một là có một hội thảo chuyên môn về Karl 
Marx, và báo cáo của tôi sẽ được trình bày trong khuôn 
khổ hội thảo đó. Sự kiện khác là Đại học Kanagawa kỷ 
niệm tám mươi năm thành lập. Khi họ biết rằng năm 
nay các nhà kinh tế học Hungary đã mừng sinh nhật 

lần thứ 80 của tôi, tức là chính xác tôi cùng tuổi với đại 

học của họ, có lẽ hợp nếu tôi có thể tham gia lê kỷ niệm 
thành lập với báo cáo của mình. Đó là một niềm vinh 
hạnh lớn và tôi râ't cảm ơn các vị chủ nhà đã mời. Tôi 
chào mừng các bạn nhân dịp sinh nhật này với những 
lời chúc nồng nhiệt và với sự đổng cảm của một người 

80 tuổi.

Bởi vì bản thân lời mời có tính chất cá nhân, có lẽ 
có thể châp nhận được, nếu bài trình bày của tôi mang 
tính chủ quan. Tôi không truyền đạt lập trường tập thê’ 
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loại nào đó của các trí thức Đông Âu, mà tôi kê’ chuyện 
cá nhân của chính mình. Cuộc sôhg của mỗi cá nhân là 
đơn nhâ't và khác với cuộc sông của mọi người khác. 
Thê’nhưng, tôi có thể nói thêm rằng từ nhiều khía cạnh 
câu chuyện của riêng tôi có tính điển hình. Nêu không 
phải là toàn bộ đường đời của tôi, nhưng các pha khác 
nhau của nó có thể đại diện cho các pha tương tự của 
cuộc sống của nhiều người khác. Khi hồi ký tự sự của 
tôi, cuôh Bằng sức mạnh tư duy, được xuất bản, nhiều 
người tìm đến và nói với tôi rằng đọc ký sự cá nhân 
của tôi về một giai đoạn hay giai đoạn khác họ nhận ra 
câu chuyện của chính họ.(1) Tôi hy vọng điều này cũng 
đúng hôm nay, khi tôi kể về quan hệ của tôi đã như thê’ 
nào với những tư tưởng của Marx trong các giai đoạn 
khác nhau của cuộc đời riêng của tôi (và của lịch sử mà 
đã ảnh hưởng rất lớn đên đời tôi).

(1) Hồi ký tự sự của tôi được xuất bản bằng tiêng Hungary năm 
2005. Kếtiêý là các lần xuất bản bằng tiêng Nhật và tiếng Anh, rồi 
đến tiếng Nga, Ba Lan và tiếng Việt. Bản tiêhg Trung Quốc đang 
chuẩn bị. Cuốn sách được Tsuneo Morita dịch ra tiêhg Nhật và được 
Nippon-Hyoron-Sha xuất bản ở Tokyo.

Tôi chỉ lựa ra vài tư tưởng trong sự nghiệp vô cùng 
phong phú của Marx. Chỉ để trình bày những nhận xét 
riêng của tôi liên quan đến mỗi tư tưởng này thực ra 
cũng cần đến một hai tiểu luận, thê’ mà trong khung 
khô hiện tại tôi chỉ có nhiều nhất vài phút cho mỗi ý đó. 

Vì thế tôi không thể đưa ra những lập luận phân tích 
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chi tiết. Tôi hy vọng rằng thể loại được chọn - tường 
thuật câu chuyện chủ quan vê' mối quan hệ của tôi với 
công trình của Marx - sẽ cho phép việc thảo luận các đê' 

tài lớn vói nhịp độ rất cao.

4.1 Cái gì thu hút tôi đến với Marx...

Tôi đã là một cậu bé, một con mọt sách. Thật 
sự tôi đã đọc ngấu nghiến không chỉ những kiệt tác 
văn học, mà cả các tác phẩm triết học và lịch sử nữa, 

nhưng trước 1945 tôi đã chẳng đọc một bài viết nào 

của Marx cả. Ở nhà, trong gia đình khá giả, đã chẳng 
có ai, ở trường, nơi người ta dạy con em của giới trung 
lưu, cũng chẳng có ai giới thiệu cho tôi một tác phẩm 
Marxist nào. Thế mà, một vài năm sau tôi đã tự nhận là 
một người Marxist có ý thức.

Cái gì đã gây ra sự thay đổi nhanh chóng này và đã 
thu hút tôi vô cùng mạnh mẽ đến vói Marx?

Trong thời dậy thì nhạy cảm nhâl của mình, đầu 
tiên tôi đối mặt với các luật phân biệt đối xử với người 
Do Thái, sau đó là những trải nghiệm nhục nhã của sự 
săn đuổi, sự ẩn náu, trốn chạy, khiếp sợ. Khi cuộc bao 
vây Budapest châm dứt, chẳng bao lâu trở nên rõ ràng 
là, họ đã đưa cha tôi đi Auschwitz và ông bị giết ở đó, 
còn anh cả tôi đi nghĩa vụ lao động thì không trở về. 

Ngần âỳ tôi đã hiểu từ việc học lịch sử và từ những trải 
nghiệm cá nhân rằng chế độ Hitler và những kẻ đồng 
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lõa Hungary của nó đã kéo chúng tôi vào chiến tranh 
và diệt chủng. Nhiều đảng đã hình thành, và tôi râ't 
nhanh chóng trở thành người ủng hộ đảng cộng sản. 
Ý nghĩ đầu tiên hướng tôi tới đó là: đảng cộng sản là 
đảng duy nhâ't, bất châp rủi ro bị truy bắt, đã kiên định 
đấu tranh suốt hàng thập kỷ chống lại chế độ Horthy 

- chế độ đã liên minh với Hitler và sau đó đã đưa sự 

cai trị Nazi vào Hungary. Họ đã là những người chống 
phát xít kiên định nhâ't. Chỗ của tôi là ở trong hàng ngũ 
của họ. Vì thê'tôi đã gia nhập, chứ không phải vì cưong 
lĩnh cải biêh xã hội xã hội chủ nghĩa của họ đã cổ vũ, 
cưong lĩnh mà khi đó tôi ít biết đến và bản thân những 
người cộng sản cũng ít nói tới.

Sau đó khi tôi bắt đầu đi dự các buổi họp và thuyết 

trình của phong trào thanh niên do đảng cộng sản lãnh 
đạo, tôi bắt đầu đọc các cuô'n sách mỏng do đảng phát 
hành. Tôi có thiện cảm với hệ tư tưởng của đảng, các 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa có vẻ thuyết phục. Chưa đầy 
một năm sau giải phóng tôi đã đến với Marx như vậy. 
Mười tám tuổi, khi lần đầu cầm cuốn Tư bản luận (bằng 

tiếng Đức, vì khi đó vẫn chưa có bản dịch ra tiếng 
Hungary) trong tay tôi, cùng với bạn thân nhâ't của 
mình chúng tôi đã nghiên cứu râ't kỹ từng dòng một và 
ghi chép râ't chi tiết.

Tôi dừng lại ở đây một chút đê’lưu ý bạn đọc vế thứ 

tự thời gian. Không phải kinh nghiệm trí tuệ đã cho tôi, 
một con mọt sách trẻ, cú hích khởi động đầu tiên đến 
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với Marx, mà đầu tiên là sự tiếp cận chính trị, sự tham 
gia vào hoạt động của đảng cộng sản, và sau đó mói là 

ảnh hưởng của việc đọc sách, đọc tác phẩm của Marx. 

Tôi đã không bắt đầu với việc lựa chọn Marx giữa các 
trào lưu tư tưởng khác nhau, giữa các trường phái kinh 
tế học hay triết học khác nhau. Tôi đã bắt đầu với việc 
lựa chọn đảng cho bản thân mình giữa các phong trào 
chính trị, các đảng và các hệ tư tưởng khác nhau, và 
đảng cộng sản đã đặt các công trình của Marx lên bàn 

của tôi.

Tôi có thể liệt kê dài dài về những đặc điểm mà 
Tư bản luận đã có ảnh hưởng mạnh nhâ't khi đó lên tôi, 
nhưng bây giờ ở đây tôi chỉ lựa ra vài điểm trong sô' đó.

Việc đọc càng tiến triển tôi càng mê logic sắc sảo, 
dòng suy nghĩ và lập luận chặt chẽ, việc sử dụng khái 

niệm chính xác của tác phẩm. Ngay từ khi còn rất trẻ 

tôi đã có tính mà các thành viên gia đình và các cộng 

sự của tôi chế nhạo là "cuồng ngăn nắp". Tôi khó lòng 
chịu nổi sự lộn xộn, lang thang trong các bài viết hay 
bài nói nghiêm túc, thậm chí trong cả các cuộc trò 
chuyện không gò bó. Marx đã ngay lập tức chinh phục 
tôi với câù trúc lập luận sáng sủa, trong sáng, với các 

khái niệm sắc bén. Chỉ rất lâu sau tôi mói biết các tác 

phẩm đã chuyển hóa một số phần của lâu đài trí tuệ đồ 

sộ của Marx sang ngôn ngữ mô hình toán học. Thí dụ 
các nhà kinh tế học Hungary Bródy (1969) và nhà kinh 
tếhọc Nhật Bản Morishima (1973) đã diễn đạt lý thuyết 
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tái sản xuất của Marx bằng các mô hình input - output, 

nhà kinh tế học Mỹ Roemer (1986) đã sử dụng cả các 
công cụ tiêu chuẩn của kinh tế học vĩ mô dòng chủ lưu 
để diễn đạt lại kinh tế học chính trị của Marx. Việc sử 
dụng ngôn ngữ toán học nghiêm ngặt của các nhà lập 
mô hình được dễ dàng bởi vì Marx đã trình bày nguyên 

liệu tư duy ban đầu (thí dụ lý thuyết tái sản xuất) theo 

một trật tự có logic, cố gắng dùng các định nghĩa chính 
xác ngay từ đầu.

Nêù không phải ngay từ lẩn đọc đầu tiên, thì 
muộn hơn, khi tôi đã đọc khá nhiều và đã học được 
từ công trình của các tác giả Marxist, còn một hiện 

tượng nữa đã có tác động lớn đối với tôi. Tôi đã có 
cảm tưởng rằng một nhà Marxist có trong tay một 
chìa khóa có thể mở mọi cánh cửa. Nhà Marxist có 
một bộ máy phân tích và một hệ thông khái niệm mà 
sức mạnh giải thích của nó là vạn năng. Bâ't luận đó 
là đánh giá một sự kiện lịch sử, một vấn đề kinh tế 

hay một buổi biểu diễn vừa xem xong, trong tay nhà 

Marxist có các công cụ mà với chúng có thê’ giải quyết 
vâh đề phân tích. Điều này tạo cảm giác tự cao trong 
ông ta. Có thể là X. Y. biết giai đoạn ban đầu của chủ 
nghĩa tư bản một cách chi tiết bởi vì anh ta đã bỏ hàng 
năm ra nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng anh ta không phải là 

nhà Marxist, còn tôi là, và vì thế tôi hiểu thời kỳ lịch 

sử này đúng hơn. Có thể nhà mỹ học N. N. có khiêu 
thẩm mỹ văn học chắc chắn hơn, và là chuyên gia về 
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kịch, nhưng anh ta không phải là nhà Marxist, còn tôi 

là, và vì thế tôi nhận ra đúng hơn các giá trị đích thực 
và những thiêu sót của vở kịch.

Các trí thức trẻ thèm khát loại giải thích thếgiới chung 
nào đó. Có người tìm thâỳ lời giải thích tổng quát trong 
niềm tin vào Chúa, hay có lẽ trong một tôn giáo nào đó. 
Ngày nay nhiều nhà kinh tế học hay nhà khoa học xã 
hội khác được đào tạo một cách hiện đại cho rằng có 
thể tìm thâỳ lời giải thích cho mọi hành động con người 

và sự kiện xã hội trong lý thuyết quyết định duy lý. 

Đối với tôi nhu cầu mạnh mẽ vê' công cụ giải thích vạn 
năng đã được chủ nghĩa Marx thỏa mãn, chính xác hơn 
là loại chủ nghĩa Marx mà các nhà Marxist sống trong 
môi trường trí tuệ của tôi khi đó đã coi là của mình 
và đã sử dụng. Tôi không nghĩ đến những kẻ không 
chuyên tầm thường, mà nghĩ đến những đồng bào của 

mình, như Lukács György, nhà triết học, hay Varga 

Jenő nhà kinh tế học - đều là những người nổi tiếng 
thê' giới trong ngành của mình. Tôi đã cảm thây rằng, 
tôi càng hiểu biết Marx và các môn đồ xuât sắc của ông 
cặn kẽ hơn, thì tôi càng có thể nắm chắc hơn chiếc chìa 
khóa mở mọi cánh cửa.

Trong số các lực lôi cuôh, tôi nhắc đến cái thứ ba, 
tuy thật ra nó tác động song trùng với hai lực kia: sự 
cam kết đầy nhiệt huyết của Marx với những người 
bị áp bức, bị bần cùng cũng đã tác động sâu sắc đến 
tôi vê' mặt tình cảm. Số phận run rủi là năm 1944, năm 
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cuối cùng của chiến tranh đã tách tôi khỏi sự tiện nghi 

của một gia đình trung lưu. Trong vài tháng tôi đã làm 
công việc chân tay nặng nhọc trong một nhà máy gạch. 
Những công nhân khác đã thân thiện tiếp nhận một 
thanh niên gầy gò, nhưng chăm chỉ. Tôi đã đến thăm 
nhà của họ, và dù muốn hay không tôi đã không thê’ 

không so sánh căn hộ quen thuộc, rộng rãi, thanh lịch 

của chúng tôi với nhà ở chật chội của họ, thức ăn sung 
túc ở nhà với thức ăn ít ỏi của họ. Hình thành và từ đó 
vẫn sổhg trong tôi ý thức đoàn két. Tư bản luận đã là 
sách đọc cảm động về khía cạnh này nữa, vì trong đó có 
sự kết hợp không thể tách rời của sự phân tích kinh tế 

học lạnh lùng, cảm giác con người nồng ấm và sự phẫn 

nộ đối với bóc lột.

4.2 ... VÀ CÁI Gì ĐÃ LĂM TÔI THẤT VỌNG VỚI CÁC TƯ 

TƯỞNG CỦA Marx

Bây giờ tôi nhảy qua thời gian. Ở trên tôi kể về các 

năm đầu sau chiến tranh, tôi đã thử nhó lại bức chân 

dung trí tuệ của mình khi đó. Khi thời gian trôi đi, tôi 

đã nắm vững nhiều và nhiều hơn những giáo huấn của 
Marx và các môn đồ của ông - và cho đến 1953, đến 
khi Stalin chết, rồi đến các năm đầy bão tố, đánh dấu 
điểm ngoặt trong đời sông của các đảng cộng sản và 

các nước dưới sự cai trị của các đảng đó. Chúng cũng 

tạo ra điểm ngoặt trong tư duy của tôi.
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L.I Il in»

Bước ngoặt bây giờ cũng chẳng bắt đầu trên bình 

diện trí tuệ, thí dụ giả như tôi đã đọc các tác phẩm 
phê phán các học thuyết của Marx. Không phải sự phê 
phán được xuất bản trong các sách hay các tạp chí đã 

thuyết phục tôi, rằng Marx đã nhầm vê' những vấn đề 
cơ bản. Hoàn toàn là các tác động khác đã làm lung 
lay - không phải hệ thông tư duy mà tôi đã xây dựng 
một cách vững chắc cho đến khi đó, làm lung lay niềm 
tin của tôi. Tôi đã gặp một đồng nghiệp già, một người 

cộng sản từ xưa, người đã bị tù và bị tra tấn tuy đã 

chẳng phạm tội gì. Cho đến thời điểm đó tôi đã không 

biết, rằng bằng tra tấn cảnh sát mật chính trị nhân danh 
các tư tưởng cộng sản đã buộc các tù nhân thú nhận tội 
giả, theo lệnh trực tiếp của các lãnh đạo tôi cao. Nền 
tảng đạo đức của lòng tin của tôi sụp đổ. Nêù điều này 
có thể được làm nhân danh đảng cộng sản, thì ở đây 

hẳn phải có tai họa lớn khác!

Nhìn lại tôi thâỳ rằng trước bước ngoặt này đã hình 
thành một cơ chế tự vệ đặc biệt trong đầu óc tôi. Tôi đã 
tin vào các tư tưởng cộng sản không chỉ bằng trí tuệ, 
mà bằng cả tấm lòng và trái tim, và vì thế đã hình thành 
các hàng rào bảo vệ ngăn cản sự thâm nhập của các tư 
tưởng xa lạ với chủ nghĩa Marx và các học thuyết xã 

hội chủ nghĩa. Một tác phẩm tranh luận với Marx có 

đến với tôi cũng vô ích. Tôi không coi nó ra gì, tôi gạt 
bỏ nó, cho rằng đâỳ là tiếng nói đầy thành kiên của kẻ 
thù. Tôi cảm thâỳ mình được miễn thứ khỏi phải so
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đọ các tư tưởng có thể được tôi chấp nhận với các tư 
tưởng đối lập. Trạng thái tâm thần này không chi đặc 
trưng cho những người cộng sản vững tin, mà ít nhiều 
cũng đặc trưng cho những người cuồng tín khác nữa.(1) 

Biện lý hay thẩm phán của tòa dị giáo, viên chức của 
tổ chức khủng bô' phái những kẻ đánh bom liều chết, 
người truyền giáo, người thuyết giáo theo thuyết chính 
thống, hay một chính trị gia vững tin có sức thu hút 
quần chúng có thê’ là người có học thức và thông minh, 
có thể có khả năng trí tuệ cao, nhưng niềm tin cuồng 

tín riêng của họ gạt bỏ các lý lẽ đối lập khỏi suy nghĩ 
của họ. Họ không thể được thuyết phục bằng bâ't cứ lý 
lẽ duy lý, điềm tĩnh nào cho đến khi những trụ đõ đạo 
đức của niềm tin đó còn vững chắc trong tâm khảm họ.

(1) Amos Oz, nhà văn lớn của Israel, cũng rút ra những kêi luận 
tương tự trong kiệt tác của ông: How to Cure a Fanatic [Chữa trị 
một kẻ cuồng tín thế nào] (2006).

Khi nền tảng đạo đức đột ngột sụp đổ dưới chân tôi, 
thì cùng lúc các cửa cống mở ra, và dòng các tư tưởng 

phê phán tràn vào. Ở đây tôi lại dừng lại một chút để 
lưu ý bạn đọc về bài học của câu chuyện của riêng tôi. 
Lại lần nữa đã có cái gì đó đi trước bước ngoặt trí tuệ 
hiểu theo nghĩa hẹp. Sự kiện đi trước lần này không 
xảy ra trên bình diện chính trị, mà trên bình diện đạo 

đức. Một khi các cửa công đã mở, tôi đã cởi mở trước 
các lý lẽ. Từng mục một, tôi đối sánh những tư tưởng 
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và các phương pháp Marxist mà tôi đã biết trước đây 
vói sự phê phán mà tôi mới biết. Các ý tưởng mói thâm 
nhập vào tôi, và đột nhiên tôi cũng trở nên phê phán 
trên bình diện trí tuệ nữa. Tôi bắt đầu đối mặt vói các 
vân đề mà trước kia tôi luôn xua đuổi tuy chúng vẫn 
lởn vởn đâu đó ở bên rìa suy nghĩ của tôi.

Thời đó tôi là một nhà báo viết về đời sống kinh tế. 
Nhiều lần tôi đã bắt gặp những hiện tượng trái khoáy: 
hàng trăm loại thể hiện của sự lãng phí, vô kỷ luật, chất 
lượng kém, sự thiếu hụt. Toàn những vân đê' mà kinh 
tế học chính trị của Marx chẳng cung câp cho tôi loại 
công cụ nào đê’ phân tích. Đây là kinh tế học loại gì mà 
lại chẳng có nội dung đáng kể nào về các vân đề hiển 
nhiên mang tính kinh tế này? Tai họa không phải là nó 
đưa ra các câu trả lời sai cho những câu hỏi này, mà là 
nó chẳng thèm nêu ra chúng. Tôi bắt đầu nghiên cứu 
nghiêm túc và học các lý thuyết khác kình địch với lý 
thuyết của Marx, và đột nhiên thây một thế giới trí tuệ 
mói mở ra trước mắt mình. Chúng đề cập, đúng hay 

tồi, đến các vân đề thật sự là các vấn đề rõ ràng còn 
bỏ ngỏ của cuộc sông kinh tế hoạt động xung quanh 
tôi. Đúng là một phần các vân đề do chúng thảo luận 
chỉ nảy sinh trong các điều kiện của nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, nhưng chúng cũng thảo luận một cách có 
hệ thông các vân đề chung nữa (thí dụ tính hiệu quả, 
hay các khía cạnh của sản xuâ't và nhu cầu, các vấn đề 

của mối quan hệ cung và cầu), mà các vâh đề đó cũng 
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không kém quan trọng trong hoàn cảnh kinh tế xã hội 
chủ nghĩa so với chủ nghĩa tư bản.

Những nghi ngờ của tôi cũng nổi lên liên quan đến 
những luận đề lý thuyết mà Marx và các môn đồ của 
ông đã không bỏ qua, ngược lại được đưa ra sau khi 

nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi chỉ nêu một thí dụ, những 

khẳng định của Marx được trích dẫn nhiều lần về sự 
tích tụ nghèo khổ. Nói về "quy luật chung về sự tích 
tụ tư bản", Marx khẳng định: "Sự tích tụ của cải ở một 
cực, vì thế, đồng thời là sự tích tụ nghèo khổ, lao động 
thông khổ, nô lệ, ngu dót, tàn bạo và sự thoái hóa đạo 
đức, ở cực bên kia..(Tư bản luận, I, (1867) [1967] trang 

645). Các môn đổ của Marx thường nói về sự nghèo khổ 

tưong đối và tuyệt đối của giai cap lao động - và điều 
này không mâu thuẫn vói gợi ý của câu trên. Ngược 
với khẳng định này, không chỉ những cảm nhận hời 
hợt thu được qua các cuộc du ngoạn nước ngoài, mà tâ't 
cả các sô' liệu thôhg kê đáng tin cậy cũng chứng minh 

rằng mức sống trung bình của những người sống bằng 

sức lao động của mình ở các nước tư bản chủ nghĩa 

phát triển trong một thế kỷ đã tăng lên rất đáng kể. 
(Trong khi đó tâ't nhiên không thể chối cãi là ở đó sự 
nghèo khổ cũng chẳng biến mâ't đi). Đây không phải là 
một sự hiểu lầm nhỏ nhặt, không phải là một sự nhầm 

lẫn có thê’ dễ sửa. Luận đề tiên đoán sự bần cùng hóa 
của giai câ'p vô sản có vai trò cô't yếu trong việc rút ra 
kê't luận cuô'i cùng của dòng tư duy Marxian. Giả như 
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đúng là sự bần cùng tăng liên tục, và trở thành hàng 
loạt, thì sự giận dữ của hàng triệu người đã quét sạch 

chủ nghĩa tư bản từ lâu rồi.

Tôi đã tiên triển liên tục trong tìm hiểu sự phê phán 
các học thuyết Marxian, và quá trình học này kéo dài 
nhiều năm. Ngày càng nhiều luận đề - đóng vai trò 
quan trọng trong lý thuyết kinh tế học Marxian - trở 
thành không thể châp nhận được đối với tôi. Cuối 
cùng tôi đã đạt đêh điểm để bác bỏ học thuyết giá trị 

lao động cùng với việc làm quen với các lý thuyê't giải 

thích tốt - và với nhịp độ tiến triển của việc nghiên cứu 
ngày càng giải thích tôt hơn - sự vận động thực tế của 
giá cả, lương, các chi phí, và lợi nhuận.(1)

(1) Không chỉ những người chưa bao giờ chịu ảnh hưởng của Marx 
có lập trường này, mà cả hầu hết các đại diện của cái gọi là "chủ nghĩa 
Marx giải tích - analytical Marxism” cũng có lập trường như vậy 
cho dù họ coi hẫu hêỉ các yếu tô'cùa lý thuyết xã hội và triêỉ học của 
Marx là của mình.

4.3 Trách nhiệm trí tuệ đói với hệ thóng xã hội 
CHỦ NGHĨA

Hãy quay lại những năm trước cách mạng Hungary 
1956. Từ một người xây dựng xã hội chủ nghĩa nhiệt 
thành và ngây thơ trước kia, kể từ giữa các năm 1950 
tôi đã trở thành nhà phê phán gay gắt - và ngày càng 
gay gắt hơn - đối với hệ thống.
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Các thành viên của thế hệ tôi đã trải qua sự biến 
đổi tư tưởng không phải vói cùng nhịp độ và với cùng 
hình thức. Có người ngay lập tức vứt bỏ quan niệm 
cũ, có người chi từng bước một, bảo vệ từng mẩu tư 

tưởng khỏi sự hủy diệt. Có người, tự mình bắt đầu cải 

cách tư tưởng của mình từ sớm, và có người trì hoãn 

và chỉ sau nhiều thập kỷ mói bắt đầu. Nhưng rốt cuộc 
các tâh kịch lịch sử vĩ đại, mà họ đã cùng trải nghiệm, 
đã tạo ra sự biêh đổi tư tưởng của cả nhóm trí thức này 
và của mọi thành viên của nó.(1) Đối với những trí thức 
khởi đầu như các nhà Marxist và cộng sản vững tin 

thì sự kiện choáng váng là cách mạng Hungary 1956 

và sự đàn áp đẫm máu, rồi đến phong trào Mùa xuân 
Praha năm 1968 và sự đè bẹp nó, sau đó là phong trào 
Đoàn Kết ở Ba Lan và những cuộc bắt bớ và ban bô' 
tình trạng khẩn cấp kê' tiếp. Những sự nghi ngờ ngày 
càng mạnh ngay cả trong những người cô' thử giữ gìn 

dù cho chi một mẩu thế giới quan một thời của họ. Câu 

hỏi giày vò chúng tôi là một trong những câu hỏi cơ 

bản của thê'kỷ 20: thật ra hệ thống mà người ta gọi là

(1) Cuộc vật lộn với các tư tưởng của Marx và sự vượt từ từ qua chủ 
nghĩa Marx có thể thây trong các công trình của nhiều nhà khoa học 
xã hội Đông Âu. Tôi chỉ nhắc đêh hai công trình đáng chú ý và có ảnh 
hưởng, là cuốn sách của w. Brus (1972), xuất bản lần đẩu tiên ở Ba 
Lan năm 1961, và nghiên cứu của G. Bence và J. Kis (1978). Bản xuất 
bản chui (samizdat) của cuốn sau đẩu tiên được lưu truyền bất hợp 
pháp ở Hungary, rôi được xuất bản dưới một bút danh trong một tạp 
chí của người Hung di tản ở Paris.
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"chủ nghĩa xã hội hiện tổn" là loại hệ thống gì? Liệu nó 

có đi cùng một cách không tránh khỏi với nhiều đau khổ 

mà chúng ta đã phải chịu đựng, từ nạn đói, sự lạc hậu 
kỹ thuật, đến thiếu hụt kinh niên, từ bóp nghẹt tự do 
tư duy đến sự khủng bô' tàn bạo của cảnh sát và Gulag 
hay không? Hay tâ't cả những kinh nghiệm đau xót này 
chi là sự méo mó do việc thực hiện tồi một cách tội lỗi 
gây ra, chứ thật ra chẳng liên quan gì đến Marx, đến 

học thuyết của ông và đến cương lĩnh hành động mà 

ông công bố?

Diễn đạt theo cách khác: Marx có chịu trách nhiệm 
về những gì đã xảy ra ở Liên Xô của Lenin, Stalin, 
Khrushev và Brezhnev, ở Trung Quôc của Mao và ở các 
nước cộng sản khác do các học trò của họ cai trị không?

Nhiều người đã diễn toàn bộ câu chuyện trong 

trí tưởng tượng của mình: giả như nếu với cùng thân 
thể và tâm hồn thời xưa của ông, giả như ông không 
sông vào thời đó, mà đã sông trong thê' kỷ 20, thí dụ ở 
Budapest, thì Marx đã ling xử thê' nào? Có thể phỏng 
đoán rằng ông đã bắt đầu như một người cộng sản, 
nhưng tinh thần phản kháng của ông mau chóng kéo 

ông vào hàng ngũ những người chống lại chế độ cộng 

sản. Có lẽ ông phải vào trại tập trung trong các năm 
1950, nhưng thoát ra được, ông đã tham gia các cuộc 
tranh luận trí tuệ hồi hộp trước và chuẩn bị tinh thần 
cho cách mạng 1956. Chắc ông đã ở giữa các nhà cách 
mạng khi đó, và nếu tránh được làn sóng bắt bó sau 
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đó, thì chắc ông đã xuất bản chui những phê phán của 
mình với dọng châm chọc chua cay chông lại nền kinh 
tế kiểu Soviet. Đây là một dòng suy nghĩ lý thú, trong 
trí tưởng tượng nó miễn thứ cho Marx, cho con người, 
cho tính cách râ't đặc trưng đối với ông, và kính trọng 
lòng dũng cảm và lòng trung thành với nguyên tắc của 

ông. Nhưng nó cũng lảng tránh câu hỏi thật sự xác đáng 

được nêu ra ở trước: quan hệ giữa những tư tưởng lý 
thuyết của Marx và thực tế lịch sử của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa là gì? Trong phép xâ'p xỉ đầu tiên, tôi sẽ thử 
trả lời một cách ngắn gọn: hệ thống xã hội chủ nghĩa 
(không phải loại hệ thống không tưởng đẹp đẽ trong 
trí tưởng tượng, mà là hệ thông đã tồn tại trong đó bản 

thân tôi đã sông) đã thực hiện kế hoạch của Marx.

Tôi biết rằng nghe câu chắc nịch này nhiều người 
sẽ sửng sốt, có lẽ cả một số người ngồi đây nữa. Nhưng 
tôi vẫn nhắc lại. Theo niềm tin của tôi, khẳng định đó 
là đúng và có thê’ được hậu thuẫn bằng những sự thật 
kinh nghiệm lịch sử, rằng cái đã hình thành sau 1917 
trong khu vực cộng sản của thế giới, và đã tồn tại đến 
1989, về cơ bản đã thực hiện cái mà Marx đã coi là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành như cái đối lập 
của chủ nghĩa tư bản.

Điều cốt lõi của dòng tư duy Marxian là sở hữu tư 

nhân đặc trưng cho các môì quan hệ sở hữu của chủ 
nghĩa tư bản. Để xóa bỏ chủ nghĩa tư bản phải chuyển 
tư liệu sản xuất thành công hữu. Chừng nào sở hữu 
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tư nhân còn chiếm ưu thế, thì thị trường điều phôi sự 
hợp tác con người, sự trao đổi tài sản, sự phân bổ lực 
lượng sản xuất. Thị trường là nhà điều phôi hoạt động 

không tốt, thị trường rắm rối, không rõ ràng, hỗn loạn. 
Sở hữu công sẽ cho phép phân bổ lực lượng sản xuâ't 
và rô't cuộc lao động con người trở nên minh bạch, rõ 
ràng và có kế hoạch.

Tôi đưa ra vài trích dẫn đê’ hậu thuẫn cho những 
điều mà tôi nhắc đến ở trên đúng là các tư tưởng riêng 

của Marx (chứ không chỉ là các tư tưởng Marxian có lẽ 

do những môn đồ của ông đã pha loãng hay đã hiểu 
nhầm chúng). Tôi trích Tư bản luận: "Độc quyền tư bản 
trở thành xiềng xích của chính phương thức sản xuâ't 
đã nảy sinh và thịnh vượng với nó và dưới nó... Giờ 
tận SỐ của sở hữu tư nhân tư bản đã điểm. Những kẻ 
chiếm đoạt bị tước đoạt." (Capital Vol. 1 (1867) [1967], 

p. 763). Hay một trích dẫn quan trọng khác: "...sự hỗn 

loạn liên tục và những biến động chu kỳ là những thứ 
đi cùng chí tử của sản xuâ't tư bản chủ nghĩa..." - Marx 
viết trong nghiên cứu về "Nội chiêh ở Pháp" ((1871) 
[1988], p.61). Và trong cùng đoạn văn vừa được trích 
dẫn có thể thây cụm từ kê'hoach chung các từ mà người 
ta hay nhắc đêh: "...các hiệp hội hợp tác điều tiết nền 

sản xuất quốc dân theo một kế hoạch chung, đặt nền 

sản xuâ't âỳ dưới sự điều khiển của mình..."

Bây giờ chúng ta hãy so sánh các luận đề lý thuyết 
nêu trên với thực tê' của hệ thông xã hội chủ nghĩa đã 
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hình thành ở Liên Xô và các nước cộng sản khác! Hai 

nét đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống hiện thực 
chính là cái Marx đã kỳ vọng và chỉ dẫn:

1) Đã tiến râ't gần đến việc xóa bỏ hoàn toàn sở 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuâ't (tuy những tàn 
tích què quặt, bị siết chặt của nó vẫn tồn tại đó 
đây), và thay vào đó sở hữu công, chủ yêù dưới 
dạng sở hữu nhà nước, trở nên áp đảo.

2) Đã tiêh râ't gần đêh việc xóa bỏ hoàn toàn điều 
phôi thị trường (tuy những tàn tích vẫn còn 
trong nền kinh tê' đen và xám), và thay vào đó 
kế hoạch hóa tập trung, điều phôi quan liêu, 
nền kinh tế chỉ huy trở nên áp đảo.

Tôi đã không tùy tiện đưa ra hai đặc điểm trong 
sô' các đặc điểm thứ yêù của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa. Ở đây tôi nói về hai đặc điểm cơ bản của hệ 
thôhg kinh tế.(1)

(1) Tôi đã thử nêu các đặc trưng quan trọng nhất của hệ thôhg kinh 
tế xã hội chủ nghĩa bằng vài dòng ngắn gọn. Các ý tường cùa tôi 
được trình bày chi tiết trong cuốn Hệ thông xã hội chủ nghĩa 
(Ĩ993ữ, 2002).

Nếu tôi đã tranh luận với các nhà Marxist thiển 
cận về điều này, thì một trong những lập luận phản 

lại quen thuộc đã là: chế độ Stalinist hay Maoist đã sử 
dụng tên của Marx chỉ như biểu tượng đánh lạc hướng, 
đã chỉ nhắc đến như thánh bảo trợ, mặc dù trong thực 
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tế chúng chẳng có gì chung với ông cả. Ở trên tôi đã cố 
gắng đô'i chọi với lập luận này bằng những lời lẽ của 
chính Marx và Engels. Các chế độ đó có toàn quyền để 

dẫn chiêù đến Marx, vì chúng đã thực hiện nhiệm vụ 
lịch sử vĩ đại do ông đê' ra.

(Tôi lưu ý chỉ trong ngoặc đom, rằng phân tích 
đặc điểm nêu trên phù hợp với đảng cộng sản Trung 
Quôc ngày nay, cái đảng trương ảnh Marx trên tường 
như "thánh bảo trợ" trong các dịp nghi lễ chính trị để 
che giâù chính sách thật của nó. Đảng cộng sản Trung 

Quôc trình bày ý thức hệ giả mạo khi dẫn chiêù đến 
chủ nghĩa Marx. Cái hệ thống mà đảng cộng sản ngự 
trị vê' cơ bản mang tính tư bản chủ nghĩa, vì sở hữu tư 
nhân đã trở thành hình thức sở hữu áp đảo, và bởi vì 
cơ chế điều phối chính là cơ chê' thị trường. Như thế, 
chính xác là cái đối lập đã được thực hiện trong mười - 
hai mươi năm so với cái Marx đã nêu thành cương lĩnh, 
cũng như cái đã thực sự hình thành ở các nước xã hội 

chủ nghĩa trước kia.)

Những người bảo vệ kiên định các học thuyết của 
Marx không thích đôì mặt với khẳng định đanh thép 
rằng đảng Bolshevik Nga và các đảng đi theo ở các 
nước khác đã thực hiện cương lĩnh biến đổi của Marx. 
Không phải một lần tôi đã đích thân trải nghiệm điều 
này. Tại vài đại học Mỹ, tôi đã gặp các sinh viên thông 
minh và quan tâm, những người tự coi mình là "các 
nhà kinh tế học cap tiến". Họ tận tâm đọc và học các tác 
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phẩm mà họ cho là có thể châp nhận được vê' mặt chính 
trị. Họ đã sẵn sàng tìm hiểu, thậm chí nghiên cứu kỹ 
lưỡng cả các lý thuyết kinh tế học và các phưong pháp 
của dòng chủ lưu nữa. Thế nhưng, họ không thèm 
nghiên cứu sâu nền kinh tế của Liên Xô hay của các 
nước Đông Âu. Trong con mắt của họ đâỳ là cái gì đó 
không đáng quan tâm, hay có lẽ trúng hơn, nếu tôi nói: 
là hiện tượng khả ố, ghê tởm chẳng liên quan gì đến họ 
và chẳng có quan hệ gì với các tư tưởng của Marx mà 
họ kính trọng và châp nhận. Theo quan điểm của tôi họ 
chúi đầu vào cát như những con đà điểu.

Tôi bắt gặp hiện tượng này không chỉ ở các sinh 
viên trẻ. Bây giờ, khi chuẩn bị cho báo cáo này, tôi đọc 
lại các công trình của các nhà bác học có đầu óc cởi 

mở, có học thức cao, diễn giải lại các lý thuyết Marxist, 
tôi chợt thâỳ rằng ngay các công trình xuất sắc nhất 
cũng hoàn toàn bỏ qua sự đối sánh những kinh nghiệm 
lịch sử của Liên Xô, của Trung Quôc và các nước Đông 
Âu trước cải cách với cương lĩnh xã hội chủ nghĩa của 
Marx. Những tên như Lenin hay Stalin chẳng hê' xuâ't 

hiện trong các tác phẩm này.

Theo quan điểm của tôi, sự chính trực trí tuệ và 

chính trị đòi hỏi chúng ta phải đối mặt một cách tận 

tâm với câu hỏi: những tư tưởng của Marx có liên quan 
gì đến hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được thực hiện? 
Marx có liên quan gì đến Lenin và Stalin? Tôi đã thử 
đưa ra câu trả lời thẳng thắn của mình. Có thê’ tranh 

CÁC Ý TƯỞNG VỂ CHỦ NGHĨA TU BẢN I 425



luận về câu trả lời của tôi, song tính chính đáng của câu 
hỏi thì khó có thể tranh cãi.

Một nền kinh tế, nơi người ta loại bỏ sáng kiến tư 
nhân và sự điều phối thị trường, buộc phải dựa vào sự 
điều chỉnh hành chính, từ trên xuôhg. Trong một cơ chế 
như vậy, phải cưỡng bức kỷ luật và thực hiện các mệnh 
lệnh từ trên xuôhg bằng con đường hành chính. Hệ 
thông xã hội chủ nghĩa không thê’ hoạt động mà không 
có sự trấn áp. Nêù nới lỏng bộ máy trân áp, chẳng sớm 

thì muộn hệ thống sẽ sụp đổ. Điều này đã xảy ra ở Liên 

Xô, và khi nó bắt đầu tan rã, ở các nước cộng sản Đông 

Âu cũng thế.

Gắn vào đây là lập trường của Marx về vâ'n đề nền 
độc tài [chuyên chính] và dân chủ. Có lẽ, bản thân ông 
cũng rùng mình, nếu giả như với chính mắt ông nhìn 
thây cái gì xảy ra trong các phòng tra khảo của Cheka 

hay tại các trại tù ở Siberia. Thế nhưng trong khi cần 

diễn đạt trên giâỳ tờ, thì cả Marx lẫn Engels đều khinh 
miệt nói về chủ nghĩa lập hiến, chê' độ đại nghị, nền 
dân chủ tư sản sáo rỗng và hình thức, và ủng hộ tư 
tưởng của nền độc tài [chuyên chính] vô sản.

Những ngày qua tôi đọc lại tranh luận nổi tiếng 

của Kautsky và Lenin, cuốn Nền chuyên chính vô sản 

của Kautsky (1918), và cuốn Cách mạng vô sản và tên 

phản bội Kautsky đáp lại của Lenin (1918). Kautsky viết 
với giọng khách quan, điềm tĩnh, ông kiên định tin 
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vào tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời là 
tín đổ tận tâm của dân chủ đại nghị. Ông lên tiếng 
ái ngại rằng nhân danh quyền lợi của giai cấp vô sản 

người ta có thể bóp nghẹt ý chí của đa sô', có thê’ lạm 

dụng quyền lực, thiểu số bị bỏ rơi không được bảo 
vệ. Lenin với giọng mỉa mai khinh miệt, chà đạp lên 
danh dự của đô'i thủ, bẻ lại từng lý lẽ của Kautsky. 
Đọc với con mắt hôm nay, mọi lo sợ của Kautsky tỏ 
ra chính đáng. Ông đã đúng trong mọi vân đề ngược 

vói Lenin, trừ một chủ đề quan trọng duy nhâ't, cụ thê’ 

là trong lý giải lập trường của Marx và Engels. Không 

phải Kautsky, mà Lenin mới là người đã có thê’ đưa ra 
các trích dẫn thuyết phục từ tư tưởng của hai nhà tiên 
tri vĩ đại này để ủng hộ cho lý lẽ của mình. Ông nhắc 
tới những lời nổi tiếng của Marx: "...những người 
công nhân sẽ thay thế nền độc tài của giai cấp tư sản 

bằng nền độc tài cách mạng của mình..." (Marx (1873) 

[1974] p. 300). Ông trích dẫn Engels: "...đảng chiến 
thắng không muôn phải chiến đâù vô ích, nó phải duy 
trì sự thống trị của mình bằng nỗi sợ hãi do vũ khí của 
nó tạo ra trong những kẻ phản động." (Engels (1872) 
[1978] p. 733). Và một trích dẫn Engels nữa mà Lenin 

dụi vào mũi Kautsky một cách nhạo báng: "Nhà nước 

không là gì khác bộ máy đàn áp của một giai cấp đô'i 
với giai câ'p khác, và quả thực trong một nền cộng hòa 
dân chủ cũng chẳng kém hơn trong nền quân chủ." 
(Engels (1891) [1988], p. 22).
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Kautsky không thê’ đưa ra các trích dẫn của Marx 
để hậu thuẫn cho lý lẽ của ông ở đây. Ông cũng trích 
dẫn các lời của Marx về nền độc tài cách mạng của 
giai cấp vô sản, và buộc phải đưa thêm bình luận chua 
chát sau: "Đáng tiếc, Marx đã bỏ quên việc nêu chính 
xác ông hình dung nền độc tài này thế nào." (Kautsky 
(1919) [1964] p. 43). Cả ở Kautsky, lẫn ở các nhà nghiên 
cứu - Marx đương đại, thật sự râ't khách quan và trong 
nhiều khía cạnh có cảm tình vói Marx, tôi cũng chẳng 
tìm thây trích dẫn nào, trong đó Marx - nhà phân tích 
chính trị vô cùng lỗi lạc, người đã thảo luận toàn diện 
đến vậy về sự cầm quyền chính trị, nhà nước, và các 
mô'i liên hệ giữa áp bức và tự do - giả như đã khảo sát 
nghiêm túc mối quan hệ giữa các định chế dân chủ và 
quyền con người, và các mối đe dọa của nền độc tài. 
Marx đã bỏ qua bản thân vấn đề, bỏ qua toàn bộ lĩnh 
vực vấn đề khó giải quyết về sự bảo vệ chế định của 
các quyền tự do và quyền con người. Sự khinh thường 
nhạo báng này [của Marx] đã ăn sâu vào Lenin và vào 
những môn đồ trung thành của ông.

Sự khẳng định rằng nền dân chủ là nền độc tài 

của giai cấp tư sản, thế chỗ cho nó phải đưa một nền 
độc tài khác vào bằng con đường cách mạng, đã làm 
mờ đi sự phân biệt sắc nét giữa nền dân chủ và nền 
độc tài. Chỉ sau khi Hitler lên nắm quyền, những 
người cộng sản phương Tây mới đột nhiên nhận ra 

rằng nền dân chủ "hình thức", "tư sản", chế độ đại 
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nghị, nhà nước pháp quyền, sự hợp pháp không 
phải là trò viễn vông, mà là giá trị không thể thay 
thế được. Một trong những lý do là vì nó cung câ'p 
sự bảo vệ chế định cho những người muốn nói và 
viết, cho những người phê phán chính phủ mọi thời, 

cho những người làm thay đổi xã hội triệt để, trong 

đó có các trí thức bức xúc về lẽ phải như Marx đã là 

trong thời của ông.

Có thể, trong thời của Marx cặp đối lập dân chủ- 
độc tài, nền độc tài của giai câ'p tư sản hay của giai câp 
vô sản mới chỉ có vẻ là cuộc đâù khẩu. Ngày nay trong 
con mắt của những người đã sống và đã sống sót dưới 

các chế độ chuyên quyền của Stalin, Mao, Rákosi và 
của những kẻ khác, thì các từ này có nghĩa khác. Ngày 
nay đã có thể thâỳ rằng sự khinh bỉ dân chủ trong các 
bài viết của Marx dường như đã chuẩn bị mặt bằng mà 
trên đó tòa nhà chuyên chê' Leninist-Stalinist-Maoist 
được dựng lên, đã làm tê liệt sự kháng cự chống áp 
bức trong những tín đồ của tư tưởng Marxian.

Hiển nhiên tôi dùng từ "trách nhiệm" không theo 
nghĩa hình sự. Bản thân việc công bố một tư tường sai 
lầm không phải là một hành vi tội phạm. Vân đề "trách 

nhiệm" cũng chẳng nổi lên ngay cả theo nghĩa đạo đức 

học. Marx không vi phạm các mệnh lệnh đạo đức bằng 

việc lên tiếng đòi xóa bỏ sở hữu tư nhân và thị trường, 
và đã không nhận ra tầm quan trọng của dân chủ đại 
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nghị và nhà nước pháp quyền trong bảo vệ các quyền 

con người. Tôi chỉ nói về trách nhiệm trí tuệ. Nếu tôi 

công bố một tư tưởng thúc đẩy hành động xã hội, thì 
không chi những người trực tiếp thực hiện hành động 
đó, mà cả tôi cũng chịu trách nhiệm vê' cái xảy ra, và tôi 
cũng chịu trách nhiệm vê' những hệ quả của những cái 
xảy ra này. Lời tôi càng có ảnh hưởng, thì trách nhiệm 
của tôi càng lớn. Thế mà, chưa bao giờ, chẳng có ai 
bằng tư tưởng của mình, bằng cương lĩnh được công 

bố của mình, lại có ảnh hưởng đêh những con người 

lớn hơn Karl Marx đã ảnh hưởng.

4.4 Cái tiếp tục sóng từ các học thuyết của Marx

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, quan 
điểm khá phổ biến trong giới trí thức khắp thế giới 

rằng các tư tưởng của Marx đã sụp đổ một lần và mãi 

mãi. Thấy đâỳ, lịch sử đã phủ nhận điều đó. Không 
phải một lần tôi bắt gặp những bài viết huênh hoang 
hay bài nói ngạo mạn: Marx đã là "passé -quá khứ", lỗi 
thời, và không cần quan tâm thêm.

Trong những ngày này, khi khủng hoảng diễn ra, 

hình thành đúng là tâm trạng ngược lại. Marx lại trở 

thành môt. Trong các giới chính trị gia và nhà báo, 
việc dẫn chiếu đến những tiên đoán mang tính tiên tri 
của Marx trở nên sang trọng, khi người ta vẽ ra những 
cảnh tượng kinh hoàng vê' sự sụp đổ đến nơi của chủ 
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nghĩa tư bản. Đột nhiên Tư bản luận trở thành sách 
bán chạy nhẩt.(1)

(1) Về sự quan tâm được hun nóng đột ngột đến Marx, xem thí dụ bài 
báo của tờ Times ờ London (Collins 2008).

(2) Các ý tưởng của Marx về vấn đê' này thường đirợc diễn giải rằng 
xu hướng suất lợi nhuận giảm dẫn cuối cùng sẽ dẫn phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đến mất khả năng. Dựa vào những cân 
nhắc lý thuyết cũng như các sự thật lịch sử, đa sô'các nhà phê phán 
nghi ngờ bản thân xu hướng này. Về phần mình, tôi đong ý với các 
nhà phê phán.

Cả hai trào lưu mốt này đều không có căn cứ. Với 
công trình của ông Marx đã không chi ghi tên mình 
vĩnh viễn vào lịch sử chính trị và tư tưởng, mà nhiều 

tư tưởng của ông ngày nay cũng vẫn đứng vững, và 

giúp cho sự hiểu biết thế giói đương đại. Tôi sẽ quay lại 
ngay vấn đề này. Nhưng trước đó tôi muôn nói vài lời 
về sự phục hưng gần đây nhất của Marx. Đúng là Marx 
thường đưa ra các lời tiên tri được lặp đi lặp lại, theo 
đó trong chủ nghĩa tư bản có các lực tự hủy diệt hoạt 
động, các lực đó sẽ dẫn hệ thống đến khủng hoảng chí 
tử và sụp đổ. Ngay cả một vài trong sô' các nhà nghiên 
cứu Marx, những người kính trọng các tư tưởng của 
Marx nhâ't, cũng thừa nhận rằng dòng tư duy giải thích 
sự sụp đổ cuôi cùng là khó theo dõi, bí ẩn, khó hiêù, 
hay đơn giản là sai lầm.(2)

Tôi không thích tiên tri, và tôi đã học được ngần ấy 
từ kinh nghiệm riêng của mình rằng những thay đổi 
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có tầm quan trọng lịch sử thế giới nhiều khi lại diên 
ra một cách đột ngột không ngờ được. Tôi không biết 
cơ cẩu xã hội sẽ như thê'nào trong tương lai. Tôi chỉ có 
thể nói ngần này; trong tầm nhìn của tôi không xuất 

hiện sự kết liễu của chủ nghĩa tư bản, và lời tiên tri của 
Marx vê' sự thay thê' chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa 
xã hội còn ít có khả năng trở thành hiện thực hơn. Theo 
tôi những nền tảng của chủ nghĩa tư bản tỏ ra vững 
chắc hơn thê'nhiều. Tất nhiên vấn đề sẽ không thể được 

giải đáp bởi cuộc đâù khẩu, tranh luận giữa các lời tiên 

tri tranh cãi nhau, mà bởi lịch sử tương lai. Ngày nay 

chúng ta chỉ có thể khẳng định ngần này với sự chắc 
chắn hoàn toàn rằng hiện thời chủ nghĩa tư bản đang 
co giật - nhưng vẫn sống.

Trong báo chí hàng ngày chúng ta có thể đọc thâỳ 

những tuyên bô' của các chính trị gia và các nhà báo 

rằng sự "soviet hóa" của thế giới phương Tây đã bắt 
đầu. Bởi vì cái gì khác có thể giải thích cho sự thật rằng 
chính phủ của một sô' nước không cho không các khoản 
cứu trợ, mà thay vào đó đòi quyền sở hữu [các doanh 
nghiệp được cứu trợ]. (Hãy để tôi nói thêm: muộn hơn 
chính phủ có thể tư nhân hóa [bán] sở hữu nhà nước 
này, trừ trường hợp có đảng cộng sản nắm được quyền 
ở Hoa Kỳ và ở Anh mà đảng đó kiên quyết áp dụng 
mô hình Soviet bằng mọi giá). Những kẻ huyên thuyên 
về "soviet hóa" và về việc đưa chủ nghĩa xã hội vào, 
là những kẻ tự bộc lộ về mình rằng họ không những 
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không hiểu Marx, mà cũng chẳng biết gì về lịch sử của 
Liên Xô và các nét đặc trưng thật sự của hệ thông xã 
hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, đáng nhân mạnh rằng có thể thây 
những nhận xét thiên tài trong tập I và tập III của Tư 

bản luận về sự bành trướng tín dụng quá đáng lúc này 

lúc khác và vê' tác động gây khủng hoảng của nó. Có 
lẽ ông là người đầu tiên, hay chí ít cũng là một trong 
những người đầu tiên, chú ý đến hiện tượng rằng bành 
trướng tín dụng dẫn đến sản xuất thừa (theo thuật ngữ 
Marxian) như thế nào, tức là dẫn đêh sản xuất vượt cầu 

thật sự, hay là dẫn đêh thừa năng lực cần thiết để đạt 

mức sản xuất quá cao. Và quá trình bành trướng gia 
tăng này tiếp tục cho đến khi chuỗi cho vay bắt đầu đột 
ngột đứt tung.(1)

(1) Marx đã không tổng kết các ý tường của mình vê'các cuộc khủng 
hoảng có chu kỳ. Có lẽ những chỗ quan trọng nhất đê’dẫn chiêù đêh 
ờ đây là Tư bản luận tập III, chương 30. Mandel (2008) cho một 
tổng kết ngắn gọn về các ý tưởng của Marx liên quan đến các cuộc 
khùng hoảng.

Trong một-hai thập kỷ qua đã có các kinh tê' gia 
hàn lâm và các chuyên gia tài chính thực tiễn nhận ra 

những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong việc cho vay vô 
trách nhiệm, tính toán sai lầm những rủi ro, và trong 
yêù kém của sự điều tiết hệ thông tín dụng, thậm chí đã 
đưa ra những kiên nghị để ngăn ngừa tai họa, nhưng 
người ta đã không lắng nghe họ. Những lời cảnh báo 
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tỉnh táo này không đến từ các giới Marxist, cũng chẳng 
đến từ những kẻ thù câ'p tiến của chủ nghĩa tư bản, mà 
đến từ những tín đồ chăm lo bảo vệ chủ nghĩa tư bản, 
từ các nhà phê phán tập quán cho vay hiện hành, từ các 
nhà cải cách hệ thống.

Còn bây giờ quay trở lại khung khô kể chuyện chủ 
quan, tôi muôn nói vài lời về các tư tưởng đáng làm bài 
học nhất cho tôi từ những tư tưởng ngày nay vẫn còn 
đúng của Marx. Nhà bác học thiên tài này đã thực sự 

làm tràn ngập chúng ta với những dòng thác ý tưởng 
và các công cụ phân tích. Trong tiểu luận ngắn này tôi 
đã tranh luận với vài tư tưởng râ't quan trọng của ông, 
và tôi đã ra hiệu rằng về phần mình tôi không châ'p 
nhận chúng. Thế nhưng - nếu tôi vẫn có thể tiếp tục 
nói nhân danh cá nhân mình - có nhiều đóng góp quan 

trọng của Marx đối với tư duy khoa học, tôi vẫn tiếp 

tục chấp nhận, và tôi cố gắng sử dụng chúng. Tôi chỉ 
giới hạn ở vài thí dụ sau đây.

Hầu hết chúng ta thường dẫn chiếu đến Schumpeter, 
khi nói đến "sự sáng tạo hủy diệt". Chúng ta nghĩ đến 
các nhà kinh doanh, các nghiệp chủ, những người tổ 
chức việc đưa ra các sản phẩm mới, các công nghệ mới, 
phương thức quản lý mới, chiếm lĩnh các thị trường 
mới. Và bên cạnh đó chúng ta nghĩ đến sự phát triển 
tư bản chủ nghĩa do Schumpeter mô tả, nó phá hủy thê' 
giới cũ, tạo ra thê' giới của riêng nó, phương thức sản 
xuất của riêng nó thê' vào đó, áp đặt chúng lên xã hội.
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Tuy nhiên, chúng ta phải nói ngay, Marx và Engels đã 

mô tả quá trình này, lực lượng tạo ra và lực lượng hủy 
diệt của chủ nghĩa tư bản, trước râ't lâu rồi, trong những 
dòng đầu tiên đẩy quyến rũ của Tuyên ngôn Cộng sản. 
Theo quan niệm của kinh tế học chính trị Marxian các 
nhà tư bản có vai trò nổi bật trong tổ chức quá trình đổi 
mới kỹ thuật.

Trước và sau Marx sự chú ý của đa số các nhà kinh 

tế tập trung vào các trạng thái cân bằng, cụ thê’ là một 
trường hợp đặc biệt của cân bằng thị trường, khi cầu 
và cung cân bằng với nhau. Muộn hơn kinh tế học gọi 
trạng thái cân bằng đặc biệt này là cân bằng Walrasian. 
Bên cạnh Malthus, Marx là người mở đường của hướng 
nghiên cứu phân tích các trạng thái lệch khỏi cân bằng 

thị trường, cụ thêTà không chỉ nghiên cứu những thăng 
giáng ngâu nhiên xung quanh cân bằng thị trường 
(Walrasian), mà cả những sự lệch kéo dài nữa. Marx 
đặc biệt quan tâm đến thị trường sức lao động về khía 
cạnh này, trong đó cung cao hơn cầu không chỉ tạm 
thời mà kéo dài. Marx đã không thử đưa ra lời giải 
thích nhân khẩu học, mà đưa ra lời giải thích kinh tế 
học khi ông khảo sát hiện tượng mà ông gọi là "nạn 
nhân mãn [quá nhiều người] tương đôi". Ngày nay 
cũng tình trạng này, tình trạng dư cung sức lao động 
kéo dài, được kinh tế học sức lao động gọi là cân bằng 

thất nghiệp. (Xem thí dụ, Layard - Nickell - Jackman 
2005, p. 8 và 11). It người nhớ rằng Marx là ông tổ mở 
đường. Về phần mình, tôi nhân mạnh, trước hết tôi học
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từ Marx rằng đáng chú ý nhường nào đến những sự 
lệch kéo dài khỏi cân bằng thị trường.d)

Tôi không biết chính xác lịch sử về khái niệm "chủ 
nghĩa tư bản" hình thành ra sao và được đưa vào tư 
duy khoa học như thếnào. Tôi tin, tôi không nhầm, nêù 
tôi khẳng định: từ lâu hầu hết các chính trị gia, các nhà 
bình luận và các nhà khoa học xã hội gắn sự đưa vào 
khái niệm "chủ nghĩa tư bản" với Marx và trào lưu tư 
tưởng Marxist, và đối sánh hệ thống tư bản chủ nghĩa 

thực sự hình thành vê' mặt lịch sử với một thế giói mới, 

vói hệ thống xã hội chủ nghĩa mà trước đó Marx mới 

chỉ tiên tri và ao ưóc. Marx không hình dung cái sau (hệ 
thổhg xã hội chủ nghĩa) như một sự không tưởng, mà 
như một thực tế lịch sử chắc chắn sẽ xuâ't hiện.

Sự tạo khái niệm này gắn mật thiết với học thuyết 
liên quan đến các phương thức sản xuẩt kế tục nhau, 
khác nhau về những đặc trưng quan trọng nhát.

Thành phần quan trọng này của tòa lâu đài trí tuệ 

của Marx ngày nay vẫn có ảnh hưởng mạnh đến tư duy 
của tôi. Trong một bài viết của mình tôi gọi cách xem 
xét này là "khung mẫu hệ thong-system paradigm", 
tức là cách xem xét không tách một lát (cắt) duy nhât,

(1) Hiện tượng trung tâm đoi với nghiên cứu của tôi (Kornai 1980) là 
sự thiếu hụt kinh niên vê' hàng hóa và sức lao động xuất hiện trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, chính là ảnh đối xứng của hiện tượng 
dư thừa kéo dài do Marx và Keynes mô tả, tức là hiện tieợng đoi xứng 
với nó và có dấu ngược lại.
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phần được giới hạn duy nhất của xã hội, ấy là lĩnh vực 

chính trị, lĩnh vực văn hóa và tư tưởng hay nền kinh tế, 
mà tập trung vào cái toàn thể do các phần đó tạo nên. 
Nó tập trung chú ý đến các phần khác nhau phụ thuộc 
lẫn nhau thế nào, những môi quan hệ nào hình thành 
giữa chúng. Nó không mô tả hệ thống trong bức ảnh 

tĩnh chụp chớp nhoáng, mà nó cố hiểu động học của 

hệ thống, như hệ thống diễn ra trong lịch sử. Marx là 

người mở đường vĩ đại và bậc thầy vô song của system 
paradigm. Cùng một lúc, trong một cá nhân, ông vừa 
là nhà kinh tê' nhà xã hội học, nhà khoa học chính trị 
và nhà sử học. Thời đó, chẳng ai dùng từ "liên ngành- 
interdisciplinary", nhưng ông đã nêu một tấm gương 

về làm thế nào để vượt lên trên giới hạn chuyên ngành 

hạn hẹp và nghiên cứu với tư cách một nhà khoa học 

xã hội toàn diện.

Người ta thường hỏi, tôi có là nhà Marxist hay 
không? Câu trả lời của tôi dứt khoát là không.(1) Những

(1) Ngày nay ở Đông Áu, ngay cả những người năm 1989 vẫn bình 
tĩnh dạy "chủ nghĩa duy vật biện chứng" hay "kinh tếhọc chính trị" 
[Marxist] cũng trả lời là không. Tuyên bô'trên của tôi có những tiền 
đề cá nhân khác. Như tôi đã nói ở đầu: tôi bắt đầu như một người 
Marxist. Thế nhưng, tháng 11-1956, sau khi các xe tăng Soviet đã 
tràn vào Budapest, tôi đã tuyên bô' với bí thư đảng bộ địa phương 
lập trường chính trị của mình: hãy ghi nhận tôi không còn là người 
Marxist nữa. Tuyên bố này đã gáy nhiều khó khăn cho đời sống của 
tôi sau đó, trong một thế giới hàn lâm nơi mà theo nghĩa đen của từ 
bắt buộc phải là người Marxist.
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người khác nói: tôi thuộc trường phái Áo, hay tôi là 
người theo trường phái Keynes, tân cổ điển hay tân tự 
do, và v.v... Tôi lắc đầu từ chối trong mỗi trường hợp. 

Tôi không là một tín đồ vô điều kiện của một trường 

phái hay chủ nghĩa nào cả. Nếu những người khác thử 
làm việc đó, tôi cũng chẳng để mình bị nhót trong một 
cái hộp nào. Tôi ưa thú nhận rằng các thành tô' của tư 
duy của tôi - mượn các từ châm biếm của Engels - hòa 
lẫn thành cháo biện chứng của kẻ ăn mày. Nếu tôi có 

thiện chí hơn với bản thân mình, tôi vui lòng nói rằng 

tôi cố gắng tích hợp nhiều loại trào lưu tư tưởng. Khi 

phải nêu tên những người đã có ảnh hưởng nhiều nhất 
đến tôi, tôi thường nhắc đến tên Schumpeter, Keynes, 
Hayek, nhưng cùng trong danh sách này tên của Karl 
Marx luôn đứng ở vị trí đầu tiên.
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